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KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG VÀ SINH SẢN CỦA ĐÀN HẠT 
NHÂN VỊT HOÀ LAN QUA 4 THẾ HỆ CHỌN LỌC  

Hoàng Tuấn Thành1*, Nguyễn Thị Hồng Trinh1, Lê Văn Trang1, Nguyễn Thị Thủy Tiên1 và Lê Bá Chung 1 

Ng|y nhận bản thảo b|i b{o: 04/02/2024 - Ng|y nhận b|i phản biện 21/02/2025  

Ng|y b|i b{o được chấp nhận đăng: 04/3/2025 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được tiến h|nh trên đ|n hạt nh}n vịt Hòa Lan qua bốn thế hệ tại Trung t}m Nghiên 
cứu v| Ph{t triển Chăn nuôi Gia cầm VIGOVA từ năm 2018 đến năm 2022 nhằm đ{nh gi{ c{c chỉ tiêu 
về khả năng sinh trưởng v| sinh sản qua 4 thé hệ chọn lọc. C{c chỉ tiêu bao gồm khối lượng cơ thể, tuổi 
đẻ, tỷ lệ đẻ, năng suất trứng v| tiêu tốn thức ăn cho mỗi 10 quả trứng. Kết quả nghiên cứu cho thấy 
khối lượng cơ thể của vịt trống v| m{i ở c{c mốc thời gian 8, 16 v| 20 tuần tuổi lần lượt l| 1.565,55 v| 
1.439,60g; 1.904,50 v| 1.685,30g; 1.960,67 v| 1.761,40g, với sự kh{c biệt không có ý nghĩa thống kê 
(P>0,05). Tuổi đẻ quả trứng đầu v| đạt 5% lần lượt l| 138 v| 145 ng|y tuổi. Khối lượng trung bình khi 
đẻ quả trứng đầu l| 1.762,7g v| đạt tỷ lệ đẻ 5% l| 1.772,3g (P>0,05). Ở thế hệ 3, sau 52 tuần đẻ, năng 
suất trứng cộng dồn đạt 227,10 quả/m{i với tỷ lệ đẻ trung bình 62,39%. Tiêu tốn thức ăn cho mỗi 10 
quả trứng l| 2,96kg. Đ{ng chú ý, có sự kh{c biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,05) về tỷ lệ đẻ, năng suất 
trứng v| mức tiêu tốn thức ăn giữa thế hệ xuất ph{t v| thế hệ 3. Kết quả n|y cho thấy qu{ trình chọn 
lọc qua c{c thế hệ đã có t{c động tích cực đến khả năng sinh sản của vịt Hòa Lan. 

Từ khóa: Vịt Hoà Lan, sinh trưởng, sinh sản, chọn lọc. 

ABSTRACT 

Growth and reproductive performance of Hoa Lan nucleus duck flock  

through four generations of selection 

The study was conducted on the nuclear Hoa Lan duck flock over four generations at the 
VIGOVA Poultry Research and Development Center from 2018 to 2022 to evaluate growth 
performance and reproductive traits. The assessed parameters included body weight, age at first egg, 
laying rate, egg production, and feed conversion ratio per 10 eggs. The results showed that the body 
weight of male and female ducks at 8, 16, and 20 weeks of age was 1,565.55 and 1,439.60g; 1,904.50 and 
1,685.30g; 1,960.67 and 1,761.40g, respectively, with no significant differences (P>0.05). The age at first 
egg and the age at reaching 5% laying rate were recorded at 138 and 145 days, respectively. At the 
onset of laying, the average body weight of female ducks was 1,762.7g, and at the 5% laying rate 
threshold, the body weight was 1,772.3g (P>0.05). In the third generation, after 52 weeks of laying, 
cumulative egg production reached 227.10 eggs/hen with an average laying rate of 62.39%. The feed 
conversion ratio per 10 eggs was 2.96kg. Notably, there were significant differences observed (P<0.05) 
in laying rate, egg production, and feed conversion efficiency between the base generation and the 
third generation. These findings indicate that selective breeding over generations has positively 
influenced the reproductive performance of Hoa Lan ducks. 

Keywords: Hoa Lan ducks, growth, reproduction, selection. 
 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ1 

Chăn nuôi vịt l| một trong những lĩnh 
vực quan trọng của ng|nh chăn nuôi gia cầm 
tại Việt Nam, đóng góp đ{ng kể v|o nguồn 
cung thực phẩm gi|u dinh dưỡng, bao gồm 

                                                 
1 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia cầm 

VIGOVA. 

*Tác giả liên hệ: TS. Hoàng Tuấn Thành, Trung tâm Nghiên 

cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia cầm Vigova. Địa chỉ: 

496/101 Dương Quảng Hàm, Phường 6, Gò Vấp, TP.HCM. 

ĐT: 0903355003; Email: thanhvigova@yahoo.com. 

thịt v| trứng. Trong đó, giống vịt Hòa Lan 
được đ{nh gi{ cao nhờ tốc độ sinh trưởng 
nhanh, năng suất sinh sản tốt v| khả năng 
thích nghi với điều kiện môi trường chăn 
nuôi trong nước. Tuy nhiên, để tối ưu hóa 
hiệu quả chăn nuôi, việc chọn lọc v| cải thiện 
giống qua nhiều thế hệ l| cần thiết nhằm 
n}ng cao năng suất v| chất lượng sản phẩm. 

Vịt Hòa Lan được xem l| giống vịt bản 
địa v| nuôi kh{ phổ biến ở c{c tỉnh đồng bằng 
sông Cửu Long. Tuy nhiên, giống vịt n|y chủ 
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yếu được nuôi tại nông hộ v| c{c trại chăn 
nuôi quy mô nhỏ, công t{c giống không được 
chọn lọc b|i bản qua c{c thế hệ nên năng suất 
không cao (Ho|ng Tuấn Th|nh v| Dương 
Xu}n Tuyển, 2016; Nguyễn Thị Lan Anh v| 
ctv, 2018). Hiện nay, đã có một số nghiên cứu 
về vịt Hòa Lan tập trung v|o khả năng sinh 
trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn (HQSDTA) 
v| năng suất sinh sản (NSSS) theo c{c phương 
thức nuôi v| chế độ dinh dưỡng kh{c nhau. 
Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu đ{nh gi{ sự 
thay đổi của c{c chỉ tiêu n|y qua chọn lọc. 
Việc chọn lọc (CL) giống qua c{c thế hệ (TH) 
có thể t{c động đ{ng kể đến khả năng sinh 
trưởng v| sinh sản của đ|n vịt. Do đó, cần 
thiết phải có nghiên cứu đ{nh gi{ sự cải thiện 
của giống vịt Hòa Lan qua c{c THCL nhằm 
x{c định hiệu quả của phương ph{p chọn 
giống, l|m căn cứ đề xuất chiến lược n}ng cao 
năng suất của giống cũng như l|m nguồn 
nguyên liệu cho c{c tổ hợp lai theo định 
hướng mong muốn. 

Nghiên cứu n|y được thực hiện với mục 
tiêu đ{nh gi{ khả năng sinh trưởng (KNST) 
v| NSSS của vịt Hòa Lan qua 4 thế hệ chọn 
lọc. Kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp dữ liệu 
khoa học quan trọng về sự thay đổi của c{c 
đặc điểm ST v| SS trong qu{ trình chọn lọc 
giống, từ đó hỗ trợ x}y dựng chiến lược cải 
tiến giống hiệu quả. Đồng thời, nghiên cứu 
góp phần n}ng cao hiệu quả chăn nuôi, thúc 

đẩy ph{t triển ng|nh chăn nuôi vịt theo 
hướng bền vững, đ{p ứng nhu cầu thị trường 
về nguồn thực phẩm chất lượng cao. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Vật liệu, địa điểm và thời gian  

Nghiên cứu thực hiện trên đ|n vịt Ho| 
Lan từ 01 ng|y tuổi đến hết giai đoạn sinh 
sản tại Trại vịt giống VIGOVA, xã An T}y, 
th|nh phố Bến C{t, tỉnh Bình Dương thuộc 
Trung t}m Nghiên cứu v| Ph{t triển Chăn 
nuôi Gia cầm VIGOVA, từ năm 2018 đến 
năm 2022. 

2.2. Phƣơng ph{p  

           d n    n   t n  n v t       n 

Từ đ|n vịt Hòa Lan nuôi bảo tồn tại 
nông hộ ở Tiền Giang, chọn 2.000 vịt con 
giống 01 ng|y tuổi về nuôi tại Trại vịt giống 
VIGOVA l|m nguồn nguyên liệu chọn tạo 
đ|n hạt nh}n thế hệ xuất ph{t (THXP). [p 
dụng tiêu chuẩn cơ sở đ|n hạt nh}n vịt Hòa 
Lan v| quy trình chọn đ|n hạt nh}n đã x}y 
dựng để tiếp tục chọn ấp nở v| xuống giống 
2.000 vịt con nuôi qua 3 TH: TH1-TH2-TH3. 

2.2.2. Chọn lọc   n   t n  n qu  c c t      

Sử dụng phương ph{p ph}n tích di 
truyền đồng dạng để chọn c{ thể có kiểu 
hình tương đồng (m|u lông, m|u da ch}n, 
mỏ) ở c{c giai đoạn 01 ng|y tuổi, 8 v| 20 tuần 
tuổi.

 

Sơ đồ chọn lọc đ|n hạt nhân mỗi th  hệ 

Lúc 01 ng|y tuổi: lấy 2.000 con xuống chuồng (1.500 m{i   500 trống) 

 

Lúc 8 tuần tuổi: Chọn 500 m{i v| 100 trống lên đ|n dò, hậu bị 

 

Lúc 20 tuần tuổi: Chọn 300 m{i v| 65 trống lên đẻ 

 

Kiểm tra năng suất trứng đến 38 tuần tuổi 

 

Chọn đ|n vịt hạt nh}n với 250 m{i v| 50 trống (chia th|nh 10 nhóm 
vịt m{i lu}n chuyển trống giữa c{c nhóm để tr{nh cận huyết) 
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Sử dụng phương ph{p chọn lọc quần thể 

để chọn ra đ|n có ngoại hình đặc trưng v| 

đồng nhất, năng suất cao. Tiến h|nh chọn lọc 

nh}n thuần mở rộng quần thể qua c{c thế hệ 

theo phương ph{p ng u giao theo nhóm; đ|n 

vịt m{i được chia l|m 10 nhóm v| ghép lu}n 

chuyển trống m{i theo nhóm để giảm mức 

độ đồng huyết. 

Chọn lọc về ngoại hình: Chọn những con 

có đặc điểm ngoại hình (ĐNH) có đầu, cổ, 

c{nh, ch}n, mỏ, lông ... đặc trưng tại từng 

giai đoạn theo tiêu chuẩn đ|n hạt nh}n vịt 

Hòa Lan đã x}y dựng.  

Chọn lọc về sinh trưởng: Chọn lọc khối 

lượng cơ thể (KL) lúc 8 tuần tuổi đã được c}n 

cá thể v| lựa chọn với tỷ lệ con trống khoảng 

20% v| con m{i khoảng 50% so với đ|n vịt 

v|o chọn. Chọn lọc bình ổn KL vịt trống v| 

vịt m{i. 

Chọn lọc về sinh sản: Tiến h|nh kiểm tra 
năng suất trứng (NST) tại 38 tuần tuổi v| 
chọn lựa đ|n vịt qua ĐĐNH có tương quan 
đến NSSS: vịt m{i th}n hình c}n đối, khỏe 
mạnh, KL vừa phải, ch}n bóng, xương lưỡi 
h{i đầy đặn không bị nhô, da bụng mềm, lỗ 
huyệt ướt, không có hiện tượng thay long, 
khoảng c{ch (KC) giữa 2 xương khum rộng 2 
ngón tay v| giữa mỏm cuối xương lưỡi h{i 
v| xương khum rộng 3 ngón tay. 

    3  C ăm sóc v  c    ộ din  dưỡng  

Đ|n vịt được phòng bệnh định k  bằng 
thuốc v| v c xin theo quy trình chăn nuôi của 
Trại vịt giống VIGOVA. Chế độ chăm sóc 
nuôi dưỡng v| dinh dưỡng nuôi vịt được 
trình b|y trong bảng 1 v| 2. 

Bảng 1. Ch  độ chăm sóc nuôi dƣỡng vịt H a Lan ở c{c giai đoạn tuổi 

Diễn giải 
Vịt con Vịt d  hậu  ị Vịt đ  

0-4 tuần 5-8 tuần 9-20 tuần >20 tuần 

Mật độ (con/m2) 25-30 18-20 8-10 4-6 

Chế độ ăn Tự do Tự do Hạn chế Theo tỷ lệ đẻ 

Chế độ chiếu s{ng 24h/ngày 23-20 h/ngày [nh s{ng tự nhiên 16-17 h/ng|y 

Tỷ lệ trống/m{i Nuôi chung Nuôi chung Nuôi riêng 1/7-1/8 

Phương thức nuôi Nuôi lồng Nuôi nền Nuôi nền Nuôi nền 

C{c chỉ tiêu theo d i v| c{ch tính to{n 
(theo B i Hữu Đo|n v| ctv, 2011): Tỷ lệ nuôi 
sống (TLNS,%), KL qua c{c giai đoạn tuổi, tỷ 
lệ đẻ (TLĐ), NST, tiêu tốn thức ăn (TTTA)/10 
trứng. 

Bảng 2. Ch  độ dinh dƣỡng nuôi vịt H a Lan 

Th|nh phần 0-4TT 5-20TT >20TT 

Protein thô (%) 20-21 14-15 17-18 

ME (kcal/kgTA) 2.850-2.900 2.750-2.800 2.700-2.800 

Xơ (%) 3-4 4-5 4-6 

Can xi (%) 0,7-1,5 0,7-1,5 3,0-6,0 

Phospho (%) 0,4-1,0 0,4-1,0 0,4-1,0 

Lysin (%) 0,8-1,0 0,7-0,8 1,0-1,2 

Met+Cyst (%) 0,6 0,6 0,6 

2.3. Xử lý số liệu 

Số liệu được thu thập v| nhập v|o phần 
mềm Microsoft Excel 2010. Số liệu thí nghiệm 
được xử lý trên phần mềm Minitab 16.2.0. 

C{c gi{ trị trung bình chỉ tiêu KL ở c{c TH 
được thực hiện bằng ANOVA. So s{nh sự sai 
kh{c giữa c{c gi{ trị trung bình bằng tr c 
nghiệm Tukey. TLNS được xử lý theo 
phương ph{p Chi-bình phương.  

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Khối lƣợng vịt Hòa Lan qua 4 th  hệ  

Kết quả theo d i KL vịt Hòa Lan qua 4 
thế hệ (TH) ở c{c giai đoạn tuổi được trình 
bày tại bảng 3 v| 4 cho thấy ở 8 tuần tuổi, KL 
vịt trống v| m{i được c}n to|n đ|n để l|m cơ 
sở chọn lọc chuyển sang giai đoạn hậu bị. 
Khối lượng trung bình của vịt trống v| m{i 
TH3 lần lượt đạt 1.565,55 v| 1.439,60 g/con, 
không có sự kh{c biệt đ{ng kể so với c{c TH 
trước (P>0,05). Điều n|y cho thấy qu{ trình 
chọn lọc qua c{c thế hệ không ảnh hưởng r  
rệt đến KL vịt Hòa Lan tại thời điểm n|y.
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 ảng 3. Khối lƣợng cơ thể vịt H a Lan trống qua 4 th  hệ theo tuổi 

Tuần 
tuổi 

THXP TH1 TH2 TH3 

n Mean±SD n Mean±SD n Mean±SD n Mean±SD 

4 100 727,60±79,87 100 724,28±90,54 100 730,48±91,33 100 732,98±91,54 

8 481 1.514,55±105,47 482 1.556,49±138,89 483 1.564,66±135,53 484 1.565,55±134,95 

12 94 1.816,15±141,97 90 1.820,00±138,95 90 1.821,44±142,59 90 1.824,22±141,97 

16 60 1.870,12±142,67 60 1.881,50±121,11 60 1.888,17±120,56 60 1.904,50±119,48 

20 30 1.910,15±144,67 30 1.925,67±122,49 30 1.942,67±126,84 30 1.960,67±129,03 

 ảng 4. Khối lƣợng cơ thể vịt H a Lan m{i qua 4 th  hệ theo tuổi 

Tuần 
tuổi 

THXP TH1 TH2 TH3 

n Mean±SD n Mean±SD n Mean±SD n Mean±SD 

4 100 658,50±89,55 100 662,42±79,39 100 666,02±79,86 100 668,52±80,11 

8 1.458 1.444,58±104,29 1.460 1.436,13±124,89 1.462 1.438,73±123,99 1.463 1.439,60±123,47 

12 100 1.678,70±132,10 100 1.681,90±116,32 100 1.688,90±117,68 100 1.691,40±119,60 

16 100 1.685,50±133,40 100 1.676,40±138,92 100 1.680,40±138,61 100 1.685,30±139,33 

20 50 1.732,50±135,35 50 1.745,80±120,41 50 1.756,00±123,37 50 1.761,40±123,47 

Đến 16 tuần tuổi, KL vịt trống v| m{i đạt 
1.904,50 v| 1.685,30 g/con ở TH3. Kết quả n|y 
cho thấy KL vịt m{i ở TH3 tương đương với 
vịt m{i nuôi bảo tồn v| c{c thế hệ trước 
(Ho|ng Tuấn Th|nh v| Dương Xu}n Tuyển, 
2016). Nguyên nh}n có thể do chế độ ăn được 
kiểm so{t theo định lượng để khống chế KL 
vịt trước khi v|o giai đoạn đẻ. Tuy nhiên, so 
với nghiên cứu của Nguyễn Thị Lan Anh v| 
ctv (2018), vịt trống v| m{i trong nghiên cứu 
n|y có KL lớn hơn đ{ng kể, với mức tăng 
trung bình là 260-140 g/con, cho thấy điều 
kiện nuôi dưỡng v| chọn lọc có thể đã góp 
phần cải thiện sinh trưởng của đ|n vịt. 

Ở 20 tuần tuổi, KL vịt trống v| m{i lần 
lượt đạt 1.960,67 v| 1.761,40 g/con, không có 
sự kh{c biệt đ{ng kể so với THXP (P>0,05). 
Đặc biệt, KL vịt m{i 20 tuần tuổi tương 
đương với KL vịt m{i lúc đẻ quả trứng đầu 
tại Tiền Giang (1.757,3 g/con) theo nghiên 
cứu của Ho|ng Tuấn Th|nh v| Dương Xu}n 
Tuyển (2016). Nhìn chung, đ|n vịt có tốc độ 
sinh trưởng tốt, đảm bảo đạt tiêu chuẩn chọn 
lọc để l|m đ|n hạt nh}n sinh sản. 

3.2. Tuổi đ  v| khối lƣợng v|o đ  qua 4 th  hệ 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, TĐ quả 
trứng đầu v| đạt 5% của vịt Hòa Lan lần lượt 
l| 138 v| 145 ng|y tuổi. So với c{c giống vịt 
kh{c, kết quả n|y tương đương với vịt Khaki 
Campbell (1.35,3-1.39,6 ng|y) của Nguyễn 
Hồng Vỹ v| ctv (2001) v| sớm hơn so với vịt 
K  Lừa (160 ng|y tuổi, đạt TLĐ 5% ở 163-169 
ng|y) trong nghiên cứu của Nguyễn Thị 
Minh T}m v| ctv (2006). Điều n|y cho thấy 
vịt Hòa Lan có khả năng sinh sản tương đối 
sớm, giúp rút ng n thời gian nuôi trước khi 
v|o đẻ so với một số giống vịt bản địa kh{c. 

Khối lượng cơ thể vịt m{i Hòa Lan lúc đẻ 
quả trứng đầu v| đạt 5% lần lượt l| 1.762,7 
và 1.772,3 g/con, không có sự kh{c biệt đ{ng 
kể giữa c{c thế hệ (P>0,05). So với c{c giống 
vịt chuyên trứng kh{c, vịt Hòa Lan có KL lớn 
hơn đ{ng kể, ví dụ như vịt Cỏ (1.263,38 
g/con), vịt Triết Giang (1.084,74 g/con) v| c{c 
dòng vịt lai CT, TC (1.195,28 v| 1.169,37 
g/con) theo nghiên cứu của Nguyễn Đức 
Trọng v| ctv (2011). Điều n|y cho thấy vịt 
Hòa Lan có thể l| một lựa chọn tốt cho mô 
hình chăn nuôi kết hợp giữa hướng trứng v| 
hướng thịt nhờ lợi thế về KL. 

 ảng 5. Tuổi đ  v| khối lƣợng của vịt Hòa Lan mái qua 4 th  hệ (Mean±SD, n=30)  

Chỉ tiêu THXP TH1 TH2 TH3 

Tuổi đẻ trứng đầu (ng|y) 135 136 137 138 

Tuổi TLĐ đạt 5% (ng|y) 142 144 144 145 

KL vịt m{i lúc đẻ quả trứng đầu (g) 1.742,8±87,7 1.745,8±120,4 1.749,3±123,2 1.762,7±127,1 

KL vịt m{i lúc TLĐ đạt 5% (g) 1.751,2±84,1 1.762,0±108,6 1.759,7±117,2 1.772,3±122,9 
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Theo Ho|ng Tuấn Th|nh v| Dương 
Xu}n Tuyển (2016), vịt Hòa Lan nuôi bảo tồn 
tại Tiền Giang có TĐ quả trứng đầu v| đạt 
5% lần lượt l| 121 v| 130 ng|y, thấp hơn so 
với kết quả n|y. Tuy nhiên, KL của vịt m{i tại 
thời điểm đẻ trứng đầu (1.757,3 g/con) tương 
đương với kết quả thu được. Điều n|y cho 
thấy qu{ trình chọn lọc có thể đã l|m tăng 
TĐ nhưng v n duy trì được KL ở mức ổn 
định, đảm bảo tiềm năng sinh sản v| năng 
suất chăn nuôi của giống vịt n|y. 

3.3. Tỵ lệ đ , năng suất trứng v| tiêu tốn thức 
ăn/10 trứng của vịt H a Lan qua 4 th  hệ  

Kết quả về TLĐ, NST và TTTA/10 trứng 
được trình b|y tại bảng 6 v| 7 cho thấy xu 
hướng cải thiện r  rệt. Tỷ lệ đẻ tăng dần từ 
tuần thứ nhất đến tuần thứ 12, sau đó giảm 
dần đến cuối chu k  đẻ. Ở TH3, NST cộng 
dồn đạt 227,10 quả/m{i với TLĐ 62,39%, cao 
hơn đ{ng kể so với THXP (P<0,05). Đ}y l| 
bằng chứng cho thấy t{c động tích cực của 
qu{ trình chọn lọc qua c{c TH, giúp n}ng cao 
NSSS của giống vịt Hòa Lan. 

 ảng 6. Tỵ lệ đ  v| năng suất trứng của vịt H a Lan qua 4 th  hệ 

Tuần 
tuổi 

Tuần đ  Tỵ lệ đ  (%) Năng suất trứng (quả/m{i) 

THXP TH1 TH2 TH3 THXP TH1 TH2 TH3 

21-24 1-4 26,12 26,18 26,14 27,93 7,32 7,33 7,32 7,82 

25-28 5-8 66,82 67,43 67,57 67,79 18,71 18,88 18,92 18,98 

29-32 9-12 73,77 75,18 76,25 77,32 20,66 21,05 21,35 21,65 

33-36 13-16 68,34 69,46 70,64 71,36 19,13 19,45 19,78 19,98 

37-40 17-20 69,97 70,00 70,07 70,86 19,59 19,60 19,62 19,84 

41-44 21-24 65,58 65,71 69,46 70,18 18,36 18,40 19,45 19,65 

45-48 25-28 66,22 66,07 67,25 68,79 18,54 18,50 18,83 19,26 

49-52 29-32 62,94 62,93 62,96 63,68 17,61 17,62 17,63 17,83 

53-56 33-36 63,31 62,93 62,93 63,29 17,73 17,62 17,62 17,72 

57-60 37-40 62,51 62,50 62,54 62,75 17,50 17,50 17,51 17,57 

61-64 41-44 53,19 53,29 56,79 57,82 14,89 14,92 15,90 16,19 

65-68 45-48 50,90 51,25 54,86 55,93 14,25 14,35 15,36 15,66 

69-72 49-52 52,61 52,57 52,64 53,39 14,73 14,72 14,74 14,95 

Tổng - - - - 219,04a 219,94a 224,03ab 227,10b 

TB 60,24a 60,42a 61,54ab 62,39b - - - - 

Ghi ch   Theo hàng ngang, c c gi  trị  ang ch  c i  h c nhau thì c  s  sai  h c th ng  ê     , 5 . 

Bảng 7. Tiêu tốn thức ăn/10 trứng qua 4 th  hệ 

Tuần tuổi TĐ THXP TH1 TH2 TH3 

21-24 1-4 5,67 5,71 6,72 6,30 

25-28 5-8 2,64 2,65 2,71 2,68 

29-32 9-12 2,33 2,34 2,34 2,35 

33-36 13-16 2,72 2,71 2,66 2,54 

37-40 17-20 2,81 2,81 2,72 2,64 

41-44 21-24 2,99 2,96 2,81 2,66 

45-48 25-28 2,90 2,90 2,90 2,72 

49-52 29-32 3,08 3,02 3,03 2,94 

53-56 33-36 3,21 3,21 3,22 2,95 

57-60 37-40 3,44 3,35 3,36 2,98 

61-64 41-44 4,04 3,94 3,68 3,23 

65-68 45-48 4,19 4,09 3,84 3,34 

69-72 49-52 4,05 4,05 3,98 3,50 

TB 3,19a 3,16a 3,12ab 2,96b 

So với kết quả điều tra của Nguyễn Thị 
Lan Anh v| ctv (2018), sản lượng 
trứng/m{i/năm của vịt Hòa Lan chỉ đạt 195 
quả, thấp hơn so với đ|n hạt nh}n nuôi tại 
trại giống VIGOVA. Điều n|y có thể xuất 
ph{t từ việc chọn lọc hiệu quả kết hợp với 
quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng tốt tại trại 
giống. Những yếu tố n|y góp phần n}ng cao 
đ{ng kể NST của vịt Hòa Lan, chứng minh 
rằng môi trường nuôi dưỡng v| chọn giống 
đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa 
NS của đ|n vịt.  

Tiêu tốn thức ăn/10 trứng cho thấy xu 
hướng giảm dần qua c{c THCL, từ trung 
bình 3,19kg ở THXP còn 2,96kg ở TH3 
(P<0,05), phản {nh HQSDTA được cải thiện, 
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giúp giảm chi phí sản xuất v| n}ng cao hiệu 
quả kinh tế. Ở những tuần đầu chu k  đẻ, 
mức TTTA có sự biến động, nhưng nhìn 
chung TH3 thấp nhất ở hầu hết c{c giai đoạn, 
đặc biệt từ tuần thứ 25 trở đi. Như vậy, kết 
quả nghiên cứu cho thấy qu{ trình chọn lọc 
đã giúp tăng NST, n}ng cao HQSDTA, qua 
đó cải thiện hiệu quả chăn nuôi vịt Hòa Lan. 
Để ph{t huy tối đa tiềm năng của giống vịt 
n|y, cần tiếp tục chọn lọc v| nghiên cứu c{c 
phương ph{p tối ưu hóa quy trình nuôi 
dưỡng trong c{c thế hệ tiếp theo. 

4. KẾT LUẬN  

Qua bốn THCL, KL vịt Hòa Lan có xu 
hướng tăng dần theo từng giai đoạn ở cả vịt 
trống v| m{i, mặc d  sự kh{c biệt l| không 
đ{ng kể. Tuổi đẻ quả trứng đầu v| đạt 5% 
tăng dần với gi{ trị l| 3 ng|y so với THXP, 
nhưng KL vịt m{i tại c{c thời điểm n|y v n 
được duy trì ổn định. Năng suất sinh sản v| 
HQSDTA đã được cải thiện r  rệt. Tỷ lệ đẻ 
trung bình tăng từ 60,24% ở THXP lên 62,39% 
ở TH3 v| tương ứng NST/m{i tăng từ 219,04 
quả lên 227,10 quả. Tiêu tốn thức ăn/10 trứng 
giảm từ 3,19kg ở THXP xuống còn 2,96kg ở 
TH3. Kết quả cho thấy qu{ trình chọn lọc 

giúp n}ng cao NSSS v| hiệu quả kinh tế 
trong chăn nuôi vịt Hòa Lan. 
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ẢNH HƢỞNG CỦA CƢỜNG ĐỘ CHIẾU SÁNG ĐẾN  

NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƢỢNG TRỨNG CỦA GÀ MÍA  
Hoàng Anh Tuấn1*, Nguyễn Thị  hương1, Nguyễn Duy Vụ2 và Bùi H u Đoàn1 

Ngày nhận bài báo: 20/02/2025 - Ngày nhận bài phản biện: 08/3/2025 

Ng|y b|i b{o được chấp nhận đăng: 20/3/2025 

TÓM TẮT 

Ánh sáng (gồm thời gian v| cường độ chiếu sáng) có ảnh hưởng rất lớn đến năng suất trứng của 
gia cầm. Tuy nhiên, còn có nhiều quan điểm khác nhau trong việc sử dụng cường độ chiếu sáng thích 
hợp cho g| đẻ, đặc biệt trong điều kiện chăn nuôi của Việt Nam. Nghiên cứu n|y được tiến hành nhằm 
x{c định cường độ chiếu sáng thích hợp cho gà Mía sinh sản nuôi trong điều kiện Việt Nam. Đ|n g| 
được bố trí thí nghiệm theo phương ph{p ph}n lô so s{nh một nhân tố l| 3 cường độ chiếu sáng với 3 
mức khác nhau là 20, 30 và 40lux. Gà Mía (21 tuần) được phân bố ng u nhiên vào các ô chuồng đẻ 
dạng lồng bậc thang 3 tầng trong chuồng kín; mỗi lô gồm 50 con. Nguồn s{ng l| đèn LED được l p 
trên trần nh| v| cường độ {nh s{ng được x{c định bằng máy LED LX1332B; thời gian chiếu sáng đồng 
đều giữa 3 lô, 14-16 giờ/ngày (5.00AM-21.00PM). Đ|n g| được chăm sóc v| nuôi dưỡng theo quy trình 
nuôi gà lông màu của Viện Chăn nuôi; sử dụng thức ăn công nghiệp. Kết quả cho thấy g| m{i được 
chiếu sáng 30lux cho tỷ lệ đẻ v| năng suất trứng cao hơn rõ rệt, FCR thấp hơn (P<0,05) so với mức 20 
v| 40lux nhưng không ảnh hưởng đến một số chỉ tiêu như tuổi thành thục sinh dục, chất lượng trứng. 

Từ khóa  Cường độ chiếu s ng, năng suất, chất lượng trứng. 

ABSTRACT  

The effect of light intensity on the productivity and egg quality of Mia chickens 

Light (including photoperiod and intensity) has a significant impact on poultry egg production. 
However, there are differing opinions on the appropriate light intensity for laying hens, particularly 
under Vietnam's farming conditions. This study was conducted to determine the optimal light 
intensity for reproductive Mía chickens raised in Vietnam. The experiment was designed using a one-
factor completely randomized block design with three different light intensities: 20, 30, and 40lux. Mía 
chickens (21 weeks old) were randomly assigned to tiered cage systems in a closed house, with 50 birds 
per treatment. The light source was LED bulbs installed on the ceiling, and light intensity was 
measured using an LED LX1332B light meter. The photoperiod was maintained consistently at 14-
16hrs per day (5:00AM-21:00PM) across all groups. The birds were managed and fed according to the 
color-feathered chicken farming protocol of the National Institute of Animal Science, using commercial 
feed. The results indicated that hens exposed to 30lux had significantly higher laying rates and egg 
production, as well as lower FCR (P<0.05) compared to the 20 and 40lux groups. However, light 
intensity did not affect other parameters such as sexual maturity age or egg quality. 

Keywords: Light intensity, productivity, egg quality. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ1 

Ánh sáng (gồm thời gian v| cường độ 
chiếu sáng-CĐCS) có ảnh hưởng rất lớn đến 
năng suất trứng (NST) của gia cầm 
(Ostrander và Turner, 1962). Trên thế giới, 
nhiều công ty chăn nuôi khuyến c{o CĐCS 
cho g| đẻ nên nằm trong khoảng 10-20lux. 
Hiệp hội Kỹ thuật Chiếu sáng B c Mỹ 

                                                 
1 Học viện Nông nghiệp Việt Nam 
2 Hội Chăn nuôi Việt Nam 
* Tác giả liên hệ: TS. Hoàng Anh Tuấn, Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam; ĐT: 0989119184.  

Email: hatuancngc@gmail.com. 

khuyến nghị CĐCS cao hơn 10lux không 
mang lại bất k  lợi ích bổ sung n|o cho g| đẻ 
và trên thực tế có thể gây ảnh hưởng tiêu cực 
đến sản xuất trứng vì có thể thúc đẩy hành vi 
hung dữ, tăng động v| ăn thịt đồng loại ở gà 
mái (Nega và ctv, 2001). Công ty gà Hyline 
Guideline (2017) khuyến c{o CĐCS cho g| đẻ 
ở mức 30lux. Ở nước ta, việc nghiên cứu về 
CĐCS cho g| m{i đẻ chưa được tiến hành. Vì 
vậy, nhóm nghiên cứu tiến h|nh đề t|i ‚Đ nh 
giá ảnh hưởng của cường độ chiếu s ng đến khả 
năng sinh sản của gà Mía‛ với mục đích x{c 
định CĐCS thích hợp cho gà mái Mía sinh 
sản trong điều kiện Việt Nam. 

mailto:hatuancngc@gmail.com
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2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Bố trí thí nghiệm 

Đ|n g| thí nghiệm (TN) được bố trí theo 
phương ph{p so s{nh một nhân tố với 3 lô, 3 
lần lặp lại; giữa các lô đảm bảo đồng đều về 
tuổi, nguồn gốc, quy trình chăm sóc nuôi 
dưỡng, thú y phòng bệnh vv<chỉ khác nhau 
về yếu tố TN là 3 CĐCS khác nhau: 20, 30 và 
40lux. Gà Mía 21 tuần tuổi (TT) được phân bố 
ng u nhiên vào các ô chuồng đẻ dạng lồng 
bậc thang 3 tầng trong chuồng kín v| được 
thụ tinh nhân tạo; mỗi lô 50 con. Nguồn sáng 
l| đèn LED được l p trên trần nhà và CĐCS 
được x{c định bằng máy LED LX1332B. Thời 
gian chiếu s{ng đồng đều giữa 3 lô, 14-16 
giờ/ngày (trong khoảng 5.00AM-21.00PM) mỗi 
tuần tăng 15 phút/ng|y cho tất cả c{c lô. Đ|n 
g| được nuôi theo quy trình nuôi gà lông 
màu của Viện Chăn nuôi; sử dụng TA công 
nghiệp có nồng độ dinh dưỡng: 16% CP; 
2.850kcal ME; 4% Ca; 1,5% P. 

2.2. Chỉ tiêu theo dõi v| phƣơng ph{p tính 

Tuổi thành thục sinh dục: khoảng thời gian 
từ khi đ|n g| nở ra cho đến tỷ lệ đẻ (TLĐ) 
đạt 5%. 

Tuổi đạt TLĐ đỉnh cao: khoảng thời gian 
từ khi gà nở ra cho đến đ|n g| có TLĐ cao 
nhất trong toàn chu k  đẻ trứng. 

TLĐ   

TLĐ 
(%) 

= 
∑số trứng đẻ trong tuần 

×100 
∑g| m{i có mặt trong tuần 

Năng suất trứng:  

NST 
(quả) 

= 
∑trứng thu được trong k  (quả) 
Số mái bình quân trong k  (con) 

Tiêu t n thức ăn  

TTTA/ 
10 quả 

= 
∑LTA cho ăn trong k  (kg) 

×100 
Số trứng đẻ trong k  (quả) 

Một số chỉ tiêu chất lượng trứng (CLT): 
KLT, chỉ số hình dạng, màu s c lòng đỏ, đơn 
vị Hu, được x{c định theo phương ph{p của 
Bùi Hữu Đo|n và ctv (2011) trên thiết bị phân 
tích trứng của Nhật tại Phòng TN Bộ môn 
Chăn nuôi chuyên khoa-Khoa Chăn nuôi-
Học viện Nông nghiệp Việt Nam: mỗi lô 30 
quả ở 38 tuần tuổi. Tỷ lệ 3 thành phần trứng 
(vỏ, lòng tr ng v| lòng đỏ) được x{c định 
theo phương ph{p t{ch từng phần sau khi 
luộc trong 3’của Nguyễn Thị Phương và ctv 
(2021). 

2.3. Xử lý số liệu 

Số liệu thu thập và các tham số tính toán: 
dung lượng m u (n), giá trị trung bình 
(Mean), sai số chuẩn (SE), được xử lý bằng 
phần mềm SAS 9.4. Copyright © 2014 SAS 
Institute Inc. 

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Khối lƣợng gà mái và diễn bi n tỵ lệ đ   

Tuổi đẻ và khối lượng (KL) gà Mía mái ở 
c{c lô được trình bày trong bảng 2 cho thấy 
cả 3 lô, gà đẻ ở 143-148 ngày (20,4-21,7 tuần 
tuổi); đẻ 5% ở 157-161 ngày (22,5-23,3 tuần) 
v| đẻ đỉnh cao ở 219-221 ngày (tuần tuổi 30). 
Ngô Thị Kim Cúc và ctv (2016) cho biết gà 
Mía đẻ lúc 145-148 ng|y, đẻ 5% lúc 160-168 
ng|y v| đẻ đỉnh cao lúc 217-231 ngày. 
Nguyễn Quý Khiêm và ctv (2021) và Phạm 
Kim Đăng v| ctv (2019) cho biết, tuổi đẻ 5% 
v| đẻ đỉnh cao của gà Mía qua 1 thế hệ chọn 
lọc lần lượt là 158 và 234 ngày. So với các kết 
quả vừa nêu, gà Mía nuôi trên lồng trong 
nghiên cứu này có diễn biến thành thục sinh 
dục tương tự. Giữa 3 lô không có sự khác 
nhau đ{ng kể về các chỉ tiêu này (P>0,05). 
Theo Nega và ctv (2024), CĐCS không ảnh 
hưởng đến tuổi thành thục sinh dục ở gà. 

Bảng 2. Diễn bi n qu{ trình đ  và khối lƣợng gà mái (n=30) 

Giai đoạn 

Lô 1 (20lux) Lô 2 (30lux) Lô 3 (40lux) 

Tuổi đ  

(ngày) 

KL gà mái 

(g) 

Tuổi đ  

(ngày) 

KL gà mái 

(g) 

Tuổi đ  

(ngày) 

KL gà mái 

(g) 

Tuổi đẻ 143 1.478,12±18,88 144 1.382,12±37,71 148 1.432,65±30,20 

Đẻ đạt 5% 157 1.791,82±21,64 161 1.821,82±39,53 157 1.497,32±36,67 

Đẻ đỉnh cao 227 1.863,21±22,09 227 1.893,21±46,89 219 1.823,83±54,70 
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3.2. Tỵ lệ đ  v| năng suất trứng 

Bảng 3 cho thấy, gà Mía b t đầu đẻ từ 
tuần 21, sau đó TLĐ tăng rất nhanh từ tuần 
23 v| đạt đỉnh cao ở tuần tuổi 30. Tỷ lệ đẻ 
dao động trong khoảng 37-40%. Tỷ lệ đẻ 
trung bình/42 tuần tuổi là 39,14% ở lô 1; 
42,74% ở lô 2 và 32,82% ở lô 3. Năng suất 
trứng trung bình đến 42 tuần tuổi lần lượt là 
60,28; 65,82 và 50,54 quả. Không có sự sai 
kh{c đ{ng kể giữa lô 1 (20lux) và lô 2 (30lux) 
(P>0,05), nhưng lô 3 với CĐCS 40lux có TLĐ 
và NST thấp hơn r  rệt so với 2 lô 1 và 2 
(P<0,05). Công ty Hyline khuyến cáo CĐCS 
tốt nhất cho g| đẻ là 30lux (Hy-Line, 2020). 
Tuy nhiên, Bahuti và ctv (2023) cho rằng TLĐ 
của gà Hyline không bị ảnh hưởng bởi dải 
CĐCS 5-50lux.  

Bảng 3. Tỵ lệ đ  v| năng suất trứng gà Mía (n=3) 

GĐ 
(TT) 

TLĐ (%) NST (quả/mái) 

Lô 1 Lô 2 Lô 3 Lô 1 Lô 2 Lô 3 

21-24 11,06 13,74 9,01 3,10 3,85 2,52 

24-27 30,17 33,75 24,32 8,45 9,45 6,81 

27-30 36,97 39,29 31,11 10,35 11,00 8,71 

30-33 36,03 38,79 30,32 10,09 10,86 8,49 

33-36 34,68 37,19 29,71 9,71 10,41 8,32 

36-39 33,69 36,72 28,76 9,43 10,28 8,05 

39-42 32,69 35,58 27,28 9,15 9,96 7,64 

21-42 39,14a 42,74a 32,82b 60,281 65,821 50,542 

Các giá trị Mean trong cùng hàng của cùng chỉ tiêu 
mang ch  cái/s   h c nhau là sai  h c c  ý nghĩa th ng kê 
(P<0,05). 

Trên c ng đối tượng gà Mía, Nguyễn 
Quý Khiêm và ctv (2018) cho biết TLĐ v| 
NST của g| đến 38 tuần tuổi là 31,96% và 
35,79 quả/m{i; đến 68 tuần tuổi là 27,07% và 
70,68 quả/mái. Kết quả n|y cao hơn so với 
các công bố trước đ}y l| do g| Mía được nuôi 
trong chuồng kín, môi trường được quản lý 
tốt hơn v| ph  hợp, ổn định hơn nên cho 
NST cao hơn. 

3.3. Tiêu tốn thức ăn 

Kết quả ở bảng 3 cho thấy tiêu tốn thức 
ăn (TTTA)/10 quả trứng ở các lô cao ở những 
tuần tuổi b t đầu đẻ, sau đó giảm dần theo 
TLĐ trứng tăng lên, ph  hợp với quy luật đẻ 
trứng của gia cầm. Tiêu tốn thức ăn/10 trứng 
ở các lô 1, 2 và 3 lần lượt là 4,01; 3,77 và 

5,07kg. Lô 3, do g| đẻ nhiều hơn nên có FCR 
thấp nhất. Sự sai khác giữa lô 1, 2 và 3 là có ý 
nghĩa thống kê (P<0,05). Nguyễn Duy Vụ và 
ctv (2016) cho biết TTTA/10 trứng của đ|n g| 
Mía hạt nhân nuôi tại Xí nghiệp Handico 
trong giai đoạn 21-64 tuần tuổi là 5,26kg.  

Bảng 3. Hiệu quả sử dụng TA của gà Mía (n=3) 

Giai đoạn 
(Tuần tuổi) 

FCR (kg TA/10 trứng) 

Lô 1 Lô 2 Lô 3 

21–24 9,49 8,15 12,21 

24–27 3,48 3,32 4,52 

27–30 2,84 2,85 3,54 

30–33 2,91 2,89 3,63 

33–36 3,03 3,01 3,70 

36–39 3,12 3,05 3,82 

39–42 3,21 3,15 4,03 
21–42 4,01 3,77 5,07 

3.4. Chất lƣợng trứng gà Mía 

Kết quả khảo s{t CLT g| Mía được trình 
bày tại bảng 4 cho thấy giữa c{c lô tương 
đương nhau, không có sự sai kh{c có ý nghĩa 
thống kê (P<0,05). Theo Poudel và ctv (2022), 
KLT dao động trong khoảng 42-43g; chỉ số 
hình thái là 1,30-1,35 nằm trong tiêu chuẩn 
cho phép 1,25-1,35 của gà. Tỷ lệ (TL) vỏ 
trứng, TL lòng tr ng v| TL lòng đỏ lần lượt là 
10,26-11,61; 56,82-58,20 và 31,53-31,98%. Tỷ lệ 
3 thành phần của trứng gà Mía gần với quy 
luật 1/6/3 của gia cầm. Màu lòng đỏ trứng gà 
Mía là 11,89-12,53 độ Roche. Đơn vị Haugh là  
87-89. Trứng trong cả 3 lô đều đảm bảo chất 
lượng của trứng giống. Ngô Thị Kim Cúc và 
ctv (2016) cho biết, KLT g| Mía dao động 
45,6-46,6 g/quả, chỉ số hình th{i, TL lòng đỏ 
v| đơn vị Haugh lần lượt là 1,36; 32,17% và 
83,12.   

Bảng 4. Một số chỉ tiêu chất lƣợng trứng (n=30) 

Chỉ tiêu Lô 1 Lô 2 Lô 3 

Khối lượng trứng, g 42,16±0,89 43,01±0,87 42,20±0,77 

Đường kính lớn, mm 50,37±0,35 49,76±0,85 51,33±0,96 

Đường kính nhỏ, mm 37,33±0,71 38,76±0,74 38,33±0,78 

Chỉ số hình thái (D/d) 1,35 1,30 1,35 

Tỷ lệ lòng đỏ, % 31,98±0,80 31,53±0,31 31,61±0,32 

Tỷ lệ lòng tr ng, % 57,29±0,92 58,2±0,65 56,82±0,60 

Cao lòng tr ng đặc, mm 7,82±0,12 7,73±0,19 7,73±0,19 

Tỷ lệ vỏ, mm 10,73±0,14 10,26±0,73 11,61±0,79 

M|u lòng đỏ, Roche 11,89±0,25 12,82±0,19 12,53±0,19 

Đơn vị Haugh, HU 89,58±0,59 87,13±0,57 87,13±0,50 
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4. KẾT LUẬN  

G| m{i Mía được chiếu sáng với CĐCS 
30lux cho TLĐ v| NST cao hơn v| FCR thấp 
hơn r  rệt (P<0,05) so với mức 20 và 40lux, 
nhưng không ảnh hưởng đến một số chỉ tiêu 
như tuổi thành thục sinh dục và CLT. Nên 
chiếu sáng cho gà Mía sinh sản với cường độ 
30lux. 
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NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA LỢN NÁI LANDRACE VÀ 
YORKSHIRE CẤP GIỐNG CỤ KỲ CÓ NGUỒN GỐC ĐAN MẠCH 

NUÔI TẠI TỈNH  ÌNH PHƢỚC 
Võ Văn Hùng1*, Trần Quang Hạnh1, Trần Thanh Vân2 và Phạm Phúc Vinh3 

Ng|y nhận bản thảo b|i b{o: 27/02/2024 - Ng|y nhận b|i phản biện 21/3/2025  

Ng|y b|i b{o được chấp nhận đăng: 27/3/2025 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm đ{nh gi{ năng suất sinh sản của lợn nái Landrace (L) và Yorkshire (Y) cấp 
giống cụ kỵ có nguồn gốc từ Đan Mạch nuôi tại Công ty Chăn nuôi Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, từ 
th{ng 6 đến tháng 12/2024 với số liệu thu thập trực tiếp và gián tiếp từ 2020 đến 2024. Kết quả nghiên 
cứu chỉ ra rằng, hai giống lợn n|y có năng suất sinh sản tương đương nhau, đạt Tiêu chuẩn Quốc gia. 
Thời gian mang thai và nuôi con có sự sai khác (P<0,05). Lợn L có thời gian mang thai 117,45 ngày, cao 
hơn Y (116,51 ng|y). Trong khi đó, thời gian nuôi con của lợn L thấp hơn lợn Y, tương ứng là 23,34 và 
24,32 ngày. Khoảng cách lứa đẻ không có sự sai khác. Số con sơ sinh/ổ của lợn nái L là 15,24 con, thấp 
hơn Y (16,31 con) (P=0,003). Tuy nhiên, khối lượng sơ sinh/ổ của 2 giống không có sự sai khác. Khối 
lượng sơ sinh/con của hai giống lợn có sự sai khác (P=0,019): lợn L là 1,32kg, lợn Y là 1,27kg. Các chỉ 
tiêu khác không có sự sai khác nhau giữa hai giống (P>0,05). Các trang trại có thể tiếp tục triển khai 
chăn nuôi cả hai giống lợn trên để góp phần phát triển ổn định tại Việt Nam. 

Từ khóa: Landrace; Yorkshire, sinh sản, lợn nái. 

ABSTRACT 

Reproduction of GGP Danish Landrace and Yorkshire sows raised  
in Binh Phuoc province 

This study aimed to evaluate the reproductive capacity of GGP Landrace (L) and Yorkshire (Y) 
sows of Danish origin raised at Loc Ninh Livestock Company, Binh Phuoc province, conducted from 
June to December 2024, with data collected directly and indirectly from 2020 to 2024. The results of the 
study showed that these two pig breeds have similar reproductive capacity, meeting the National 
Standards. The gestation period and the lactation period of the two pig breeds are different (P<0.05). L 
sows have a gestation period of 117.45 days, higher than Y sows, 116.51 days. Meanwhile, the lactation 
period of L sows is lower than that of Y sows, 23.34 and 24.32 days, respectively. However, the litter 
interval is not different. The number born of L sows is 15.24, lower than that of Y sows, 16.31 (P=0.003). 
However, the birth weight/litter of the two pig breeds are not different. The birth weight of the two pig 
breeds are differ (P=0.019), L pigs is 1.32kg and Y pigs is 1.27kg. Other indicators are not different 
between the two pig breeds (P>0.05). Farms can continue to raise both pig breeds to contribute to stable 
development in Vietnam. 

Keywords: Landrace, Yorkshire, reproductive, sows. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ1 

 Lợn giống cấp cụ kỵ (GGP) và cấp ông 
bà (GP) có vai trò hết sức quan trọng để sản 
xuất ra đ|n lợn giống cấp bố mẹ (PS) nhằm 
sản xuất ra đ|n lợn con thương phẩm có 
năng suất và chất lượng cao. Việc chăn nuôi 
lợn giống cấp GGP, GP tại các trại giống đã 

                                                 
1 Trường Đại học  Tây Nguyên 
2 Đại học Th{i Nguyên 
3 Học viên Cao học, Trường Đại học T}y Nguyên 

* Tác giả liên hệ: TS. V  Văn H ng - Khoa Chăn nuôi v| Thú y - 

Trường Đại học Tây Nguyên - 567 Lê Duẩn - TP. Buôn Ma 

Thuột - Đ k L k. ĐT: 0989258906. Email: 

vovanhunght@gmail.com. 

góp phần cải thiện năng suất và chất lượng 
đ|n lợn giống tại c{c địa phương. C{c tập 
đo|n, doanh nghiệp đã tiếp thu nhanh những 
tiến bộ khoa học, công nghệ tiên tiến về con 
giống, trang thiết bị, khoa học và công nghệ 
của c{c nước có nền chăn nuôi lợn tiên tiến 
như Đan Mạch, Pháp, Mỹ, Canada,... để đưa 
vào áp dụng trong sản xuất chăn nuôi tại Việt 
Nam (Nguyễn Văn Hậu, 2024). 

 Sau c{c đợt bùng phát dịch tả lợn Châu 
Phi năm 2019, c{c địa phương tích cực tái 
đ|n, trong đó tỷ lệ t{i đ|n đối với đ|n n{i cụ 
kỵ, ông bà đạt cao nhất (97%), đực giống tái 
đ|n 91,3%, lợn thịt đạt 87,7%, đ|n n{i bố mẹ 
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chỉ đạt 73,9%. Số lượng cơ sở chăn nuôi lợn 
giảm mạnh, đặc biệt cơ sở chăn nuôi nông 
hộ. Tuy nhiên, số lượng c{c cơ sở giống GGP, 
GP thuộc sở hữu của các doanh nghiệp FDI 
tăng (Hàn Anh Tuấn, 2021). Đến năm 2023, 
cả nước có 30.088.600 con lợn, trong đó, đ|n 
lợn nái 3.120.200 con, chiếm 27,5% đ|n lợn, tỷ 
lệ lợn lai, lợn ngoại đạt 93,9%. Năm 2024, cả 
nước ước tính đạt 30.750.900 con lợn, đ|n lợn 
nái 3.145.000 con, chiếm 28,5% đ|n lợn  nái, 
tỷ lệ lợn lai, lợn ngoại chiếm 94,5% (Bộ Nông 
nghiệp và PTNT, 2024). Về lợn nái GGP và 
GP, năm 2023, cả nước có tổng số 224 cơ sở 
chăn nuôi với tổng đ|n n{i l| 120.391 con 
(chiếm 4,4% tổng đ|n n{i cả nước), trong đó 
có 63 cơ sở chăn nuôi lợn giống: 22 cơ sở chỉ 
nuôi lợn giống cấp GGP v| 41 cơ sở vừa nuôi 
lợn giống cấp GGP vừa nuôi cấp GP, với tổng 
đ|n n{i cụ kỵ l| 26.734 con v| 161 cơ sở chăn 
nuôi lợn giống cấp GP với tổng đ|n l| 96.657 
con. Đ|n lợn nái GGP, GP gồm các giống 
nhập ngoại chiếm hơn 80% và nái lai chiếm 
tỷ lệ gần 20% tổng đ|n. Hằng năm đ|n lợn 
n{i GGP, GP được thay thế bình quân 25-
35%/năm (Nguyễn Văn Hậu, 2024).  Đ{nh gi{ 
khả năng sinh sản của các giống lợn nái 
ngoại nhập nội đã được nhiều nhà khoa học 
quan tâm nghiên cứu. Trịnh Hồng Sơn v| ctv 
(2017) đã nghiên cứu nuôi thích nghi giống 
lợn Landrace (L), Yorkshire (Y) và Duroc 
nhập từ Pháp, Mỹ và Canada; Lâm Thái 
H ng v| ctv (2019) đã nghiên cứu năng suất 
sinh sản (NSSS) của heo nái giống L và Y 
nhập khẩu từ Mỹ v| Đan Mạch; Nguyễn Thị 
Hồng Nhung v| ctv (2020) đã đ{nh gi{ NSSS 
của lợn nái L và Y từ nguồn gen Pháp qua ba 
thế hệ nuôi tại Trung tâm Nghiên cứu lợn 
Thụy Phương; H| Xu}n Bộ v| Đỗ Đức Lực 
(2020) đã đ{nh gi{ NSSS lợn nái L và Y 
nguồn gốc Đan Mạch tại Trung tâm giống vật 
nuôi chất lượng cao - Học viện Nông nghiệp 
Việt Nam; Nguyen Huu Tinh v| ctv (2021) đã 
nghiên cứu các thông số di truyền và xu 
hướng đặc điểm lứa đẻ của lợn Đan Mạch ở 
miền Nam Việt Nam <  

 Trong thực tiễn hiện nay, để chủ động 

nguồn giống và nâng cao hiệu quả sản xuất, 

c{c công ty chăn nuôi ở Việt Nam thường 

xuyên nhập bổ sung giống lợn nái ngoại 

GGP, GP từ c{c nước tiên tiến. Việc đ{nh gi{ 

NSSS đối với các giống lợn này rất cần thiết. 

Tại Công ty Chăn nuôi Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước, lợn nái GGP L và Y có nguồn gốc từ 

Đan Mạch đã được nhập về nuôi v| cũng cần 

được đ{nh gi{ năng suất sinh sản. Từ đó, có 

thêm căn cứ khoa học và thực tiễn để góp 

phần phát triển chăn nuôi lợn ở Việt Nam. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tƣợng, thời gian v| địa điểm  

 Lợn nái GGP L và Y có nguồn gốc từ 

Đan Mạch, được nhân thuần và lợn con của 

chúng sinh ra, tại Công ty Chăn nuôi Lộc 

Ninh, tỉnh Bình Phước; được tiến hành từ 

th{ng 6 đến tháng 12/2024, số liệu thu thập 

trực tiếp và gián tiếp từ năm 2020 đến 2024. 

2.2. Phƣơng ph{p 

Nghiên cứu được tiến hành theo dõi 
trực tiếp và thông qua hệ thống dữ liệu 
quản lý tại Công ty trên đ|n lợn nái GGP L 
và Y có nguồn gốc từ Đan Mạch, được nuôi 
theo quy trình chăn nuôi công nghiệp, được 
phối giống cùng giống với cùng cấp giống 
và cùng nguồn gốc để tạo ra con giống cấp 
GP thuần chủng. 

 Tiến hành tính toán, so sánh với Tiêu 
chuẩn Quốc gia về "Quy trình gi{m định, 
bình tuyển lợn giống" được quy định tại 
TCVN 11910:2018 (Bộ Khoa học và Công 
nghệ, 2018), từ lứa đẻ 1 và 2 theo "Quy trình 
khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi - 
Phần 3: Lợn giống" được quy định tại 
TCVN13474-3:2022 (Bộ Khoa học và Công 
nghệ, 2022). 

Đ|n lợn nái giống và lợn con sử dụng 
thức ăn của Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP 
Việt Nam: Giai đoạn hậu bị sử dụng mã 
thức ăn 562SF; n{i mang thai, mã thức ăn 
566SF; n{i đẻ và nuôi con, mã thức ăn 567SF; 
lợn con tập ăn 2-10 ngày tuổi, mã số thức ăn 
550PF; lợn con biết ăn (trên 11 ngày tuổi), 
mã số 550SF. 
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Bảng 1. Thành phần dinh dƣỡng thức ăn sử dụng cho lợn nái và lợn con 

Th|nh phần 562SF 566SF 567SF 550PF 550SF 

Năng lượng trao đổi, kcal/kg 3100 3100 3100 3500 3300 

Protein thô, % 12 15 17 22 20 

Lysine tổng số, % 0,6 0,8 0,8 1,6 1,3 

Methionine   Cystine tổng số, % 0,4 0,5 0,5 0,9 0,7 

Ca, % 0,6-1,2 0,6-1,2 0,6-1,2 0,7-2,0 0,6-1,2 
P tổng số, % 0,5-1,0 0,5-1,0 0,5-1,0 0,6-1,4 0,4-0,9 

Xơ thô, % 7 7 7 2 3,5 

Khối lượng thức ăn, kg/ngày 2,5-3,0 1,8-2,5 4,0-5,5 - Tự do 

Các chỉ tiêu nghiên cứu: Thời gian mang 
thai (TGMT, ngày): là thời gian tính từ ngày 
phối giống th|nh công đến khi đẻ. Tuổi đẻ 
lứa đầu (TĐLĐ, ng|y): l| thời gian từ khi lợn 
sinh ra đến đẻ lứa đầu. Thời gian phối có 
chửa sau cai sữa (TGPGCCSCS, ngày): là thời 
gian tính từ ngày cai sữa lợn con đến ngày 
phối giống lại thành công. Tuổi cai sữa (TCS, 
ngày): là khoảng thời gian từ lúc lợn nái sinh 
con đến khi cai sữa lợn con. Khoảng cách 
giữa hai lứa đẻ (KCLĐ, ng|y): l| thời gian 
tính từ lứa đẻ n|y đến lứa đẻ tiếp theo. Hệ số 
lứa đẻ (lứa/năm): 365 ng|y chia cho khoảng 
cách lứa đẻ.  

Số con sơ sinh/ổ (SCSS, con): là số con 
đẻ ra trong một lứa. Số con sơ sinh sống/ổ 
(SCSSS, con): là số sống sót sau 24 giờ trong 
một lứa đẻ. Tỷ lệ sơ sinh sống/ổ (%): là tỷ lệ 
phần trăm giữa số con sơ sinh v| số con sơ 
sinh còn sống trong cùng một ổ. Số con cai 
sữa/ổ (SCCS, con): là số con còn sống tính 
đến thời điểm cai sữa trong cùng một ổ. Số 
con cai sữa/n{i/năm (SCCS/n/n, con): l| số 
con còn sống đến cai sữa/ổ nhân với hệ số 
lứa đẻ. Khối lượng sơ sinh (KLSS, kg): là 
khối lượng trung bình của lợn con sơ sinh, 
x{c định ngay sau khi đẻ được lau khô, c t 
rốn, bấm răng nanh v| chưa cho bú sữa 
đầu. Khối lượng sơ sinh/ổ (KLSS/ổ, kg): là 
tổng khối lượng lợn con toàn ổ sinh ra. 
Khối lượng cai sữa (KLCS, kg): là khối 
lượng lợn con tính tại thời điểm cai sữa. 
Khối lượng toàn ổ lúc cai sữa (KLCS/ổ, kg): 
là tổng khối lượng lợn con toàn ổ tại thời 
điểm cai sữa. Khối lượng lợn con cai 
sữa/n{i/năm (KLCS/n/n, kg): l| khối lượng 
toàn ổ lúc cai sữa nhân với hệ số lứa đẻ. 

2.3. Xử lý số liệu 

Số liệu được cập nhật, quản lý ở phần 
mềm Excel, xử lý bởi phần mềm Minitab 16. 

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Khả năng sản xuất của lợn nái L và Y 

 Khả năng sản xuất của lợn nái L và Y cụ 
kỵ có nguồn gốc từ Đan Mạch với các chỉ tiêu 
sản xuất trên lợn mẹ được thể hiện ở bảng 2. 

Bảng 2. Năng suất sinh sản lợn nái GGP L và Y   

Chỉ tiêu Giống n M±SEM P 

TGMT, ngày 
L 147 117,45±0,11 

0,000 
Y 146 116,51±0,12 

TĐLĐ, ng|y 
L 41 377,80±4,14 

0,695 
Y 35 380,03±3,72 

TGPGCCSCS, ngày 
L 147 8,04±0,49 

0,477 
Y 146 8,54±0,51 

 TCS, con 
L 147 23,34±0,24 

0,006 
Y 146 24,32±0,26 

KCLĐ, ng|y 
L 147 148,83±0,56 

0,505 
Y 146 149,38±0,60 

Hệ số lứa đẻ, l/n/n 
L 147 2,45±0,01 

0,484 
Y 146 2,44±0,01 

 Ghi chú: C c gi  trị trung bình c  s  sai  h c c  ý 
nghĩa th ng  ê  hi  ≤ , 5. 

 Tại bảng 2 cho thấy TGMT và TCS của 
hai giống lợn có sự sai khác (P<0,05): lợn L có 
TGMT l| 117,45 ng|y, cao hơn lợn Y 116,51 
ng|y; trong khi đó, TCS của lợn L thấp hơn 
lợn Y, tương ứng là 23,34 và 24,32 ngày. 
TGPGSCS của 2 giống tương đương nhau, do 
đó, chỉ tiêu KCLĐ v| hệ số lứa đẻ không có 
sự sai khác về mặt thống kê. Mặt kh{c, TĐLĐ 
của hai giống lợn cũng không có sự sai khác 
nên NSSS lợn nái của hai giống lợn này 
tương đương nhau.  TĐLĐ của lợn L là 377,80 
ngày, thấp hơn kết quả nghiên cứu của các 
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tác giả Lâm Thái Hùng và ctv (2019) cho rằng, 
lợn nái L nhập từ Đan Mạch l| 383 ng|y. Đối 
với lợn n{i Y, TĐLĐ trong nghiên cứu này là 
380,03 ng|y, cao hơn lợn nái Y nhập từ Đan 
Mạch (375 ngày) trong nghiên cứu của Lâm 
Th{i H ng v| ctv (2019). KCLĐ của lợn nái L 
là 148,83 ngày, thấp hơn lợn nái L có nguồn 
gốc từ Đan Mạch (159,73 ngày), thấp hơn lợn 
nái L có nguồn gốc từ Pháp (153,63 ngày) 
trong nghiên cứu của các tác giả Nguyễn Thị 
Hồng Nhung v| ctv (2020). Đối với lợn nái Y 
trong nghiên cứu n|y có KCLĐ l| 149,38 
ngày, thấp hơn c ng lợn nái Y có nguồn gốc 
từ Đan Mạch (164,93 ngày) trong kết quả 
nghiên cứu của các tác giả Hà Xuân Bộ v| Đỗ 
Đức Lực (2020), thấp hơn so với kết quả 
nghiên cứu trên lợn Y có nguồn gốc từ Pháp 
(151,14 ngày) của các tác giả Nguyễn Thị 
Hồng Nhung và ctv (2020). 

3.2. Các chỉ tiêu sản xuất trên lợn con 

 Các chỉ tiêu sản xuất trên lợn con của 
lợn nái GGP L và Y có nguồn gốc từ Đan 
Mạch nuôi tại Công ty Chăn nuôi Lộc Ninh 
được thể hiện ở bảng 3  cho thấy SCSS của 
lợn nái L là 15,24 con, thấp hơn n{i Y (16,31 
con), sai kh{c nhau có ý nghĩa thống kê 
(P=0,003). Tuy nhiên, KLSS/ổ của hai giống 
lợn không có sự sai kh{c. Điều này d n đến 
KLSS của hai giống lợn có sự sai khác 
(P=0,019): lợn L là 1,32kg, lợn Y là 1,27kg. Các 
chỉ tiêu khác không có sự sai khác nhau giữa 
hai giống lợn, đặc biệt chỉ tiêu tổng hợp 
KLCS/nái/năm (P>0,05). Do vậy, có thể khẳng 
định rằng, hai giống lợn n|y có NSSS tương 
đương nhau.  SCSS và KLSS trong nghiên 
cứu này khác với trong kết quả nghiên cứu 
của nhóm tác giả Lâm Thái Hùng và ctv 
(2019), các tác giả cho rằng, lợn nái L và Y 
nhập khẩu từ Đan Mạch không có sự sai khác 
ở hai chỉ tiêu này. SCSSS của lợn nái L (14,00 
con) v| Y (14,58 con) cao hơn trong kết quả 
nghiên cứu của các tác giả Hà Xuân Bộ v| Đỗ 
Đức Lực (2020) trên cùng lợn nái có nguồn 
gốc từ Đan Mạch l| 12,03 v| 13,32 con. Tương 
tự, SCCS cũng cao hơn, trong nghiên cứu này 
lợn n{i L l| 11,05, lơn n{i Y l| 11,20 con, còn 
trong nghiên cứu của các tác giả Hà Xuân Bộ 

v| Đỗ Đức Lực (2020), lợn nái L là 10,29 con 
và Y là 10,65 con.  

Bảng 3. Các chỉ tiêu sản xuất trên lợn con 

Chỉ tiêu Giống n M±SEM P 

SCSS, con 
L 147 15,24±0,25 

0,003 
Y 146 16,31±0,25 

SCSSS, con 
L 147 14,00±0,26 

0,113 
Y 146 14,58±0,25 

SCCS, con 
L 147 11,05±0,16 

0,572 
Y 146 11,20±0,12 

KLSS/ổ, kg 
L 147 18,31±0,34 

0,837 
Y 146 18,41±0,35 

KLSS, kg 
L 147 1,32±0,01 

0,019 
Y 146 1,27±0,02 

KLCS, kg 
L 147 5,04±0,08 

0,623 
Y 146 5,10±0,09 

KLCS/ổ, kg 
L 147 55,56±1,12 

0,431 
Y 146 56,80±1,11 

SCCS/n{i/năm 
L 147 27,14±0,40 

0,740 
Y 146 27,30±0,29 

KLCS/n{i/năm 
L 147 136,01±2,61 

0,489 
Y 146 138,52±2,52 

Khối lượng sơ sinh/ổ trong nghiên cứu 
này lợn n{i L l| 18,31kg, lơn Y l| 18,41kg, cao 
hơn nghiên cứu của Hà Xuân Bộ v| Đỗ Đức 
Lực (2020): lợn nái L là 16,03kg và Y là 
16,15kg. Tuy nhiên, KLSS trong nghiên cứu 
này lại thấp hơn trong nghiên cứu của nhóm 
tác giả Hà Xuân Bộ v| Đỗ Đức Lực (2020): 
lợn nái L là 1,43kg và Y là 1,37kg. Nguyên 
nhân chính là do KLSS tỷ lệ nghịch với SCSSS. 
 KLCS/ổ của lợn L là 55,56kg và Y là 
56,80kg, thấp hơn so với kết quả nghiên cứu 
của Hà Xuân Bộ v| Đỗ Đức Lực (2020) về lợn 
nái có nguồn gốc Đan Mạch, L là 66,08kg và 
Y l| 63,89kg. Tương tự, KLCS trong nghiên 
cứu này của lợn L (5,04kg) v| Y (5,10kg) cũng 
thấp hơn so với kết quả nghiên cứu của Hà 
Xuân Bộ v| Đỗ Đức Lực (2020) về lợn nái có 
nguồn gốc Đan Mạch, L là 5,84kg và Y là 
5,9kg. Nguyên nhân chính có thể do KCLĐ 
của các giống lợn khác nhau trong từng 
nghiên cứu. 

3.2. So s{nh năng suất sinh sản của lợn nái 
GGP L và Y có nguồn gốc Đan Mạch với 
TCVN 

 Kết quả đ{nh gi{ NSSS lợn nái của 2 
giống theo Tiêu chuẩn Quốc gia được thể 
hiện ở bảng 4 cho thấy rằng, hầu hết các chỉ 
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tiêu của hai giống lợn đều đạt v| vượt theo 
TCVN 11910:2018 (Bộ Khoa học và Công 
nghệ, 2018) lứa đẻ 1 và 2, ngoại trừ KLCS/ổ 
của lợn nái L thấp hơn (P=0,025). Tuy nhiên, 
chỉ tiêu tổng hợp nhất, đ{nh gi{ được toàn 
diện nhất l| KLCS/n{i/năm, lợn L tương 
đương với lợn Y (P>0,05). Như vậy, NSSS của 
lợn L  v| Y đều đạt TCVN 11910:2018. 

Bảng 4. NSSS lợn nái GGP gốc Đan Mạch và TCVN 

Chỉ tiêu  Giống n Mean±SEM TCVN P 

SCSSS, con 
L 77 14,01±0,35 

 ≥10 - 
Y 70 15,04±0,29 

SCCS, con 
L 77 11,03±0,22 

≥9 - 
Y 70 11,29±0,13 

KLCS/ổ, kg 
L 77 51,82±1,39 

≥55 
0,025 

Y 70 53,76±1,40 0,381 

TĐLĐ, ng|y 
L 41 377,80±4,14 

≤380 - 
Y 35 380,03±3,72 

KCLĐ, ng|y 
L 41 146,73±1,13 

≤174 - 
Y 35 147,54±0,97 

KLCS/n/n, kg 
L 77 127,49±3,24 Không  

công bố 
0,434 

Y 70 131,02±3,01 

4. KẾT LUẬN 

 Lợn nái GGP L và Y nguồn gốc Đan 
Mạch nuôi tại Công ty Chăn nuôi Lộc Ninh, 
tỉnh Bình Phước có NSSS tương đương nhau, 
xét về tính chất toàn diện thì cả hai giống lợn 
n|y đều đạt các chỉ tiêu theo Tiêu chuẩn 
Quốc gia. Do vậy, các trang trại có thể tiếp 
tục triển khai chăn nuôi cả hai giống lợn trên 
để góp phần phát triển ổn định tại Việt Nam. 
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NĂNG SUẤT SINH SẢN HAI LỨA ĐẺ ĐẦU CỦA GIỐNG LỢN 
LANDRACE VÀ YORKSHIRE TẠI TRẠI ĐẮK NHAU, BÌNH PHƯỚC 

Hồ Qu c Đạt1* và Nguyễn Thùy Linh1  

Ng|y nhận bản thảo b|i b{o: 27/02/2024 - Ng|y nhận b|i phản biện 21/3/2025  

Ng|y b|i b{o được chấp nhận đăng: 27/3/2025 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được tiến h|nh trên tổng số 60 con lợn nái của 2 giống Landrace (L) v| Yorkshire (Y) 
đầy đủ 2 lứa đẻ đầu nhằm theo d i c{c chỉ tiêu sinh sản như SCSS, SCSSS, SCCS, KLSS/ổ, KLSS/con, 
KLCS/ổ v| KLCS/con. Kết quả cho thấy, SCSS của lợn n{i giống Y cao hơn của n{i giống L tương ứng 
12,6 v| 11,6 con ở thế hệ thứ 2 có ý nghĩa thống kê (P=0,01); SCCS của n{i giống Y cao hơn của n{i 
giống L (11,33 v| 10,93 con), nhưng không sai kh{c về mặt thống kê; KLSSS/con v| KLCS/con ở lứa 1 
v| 2 của lợn giống L cao hơn không đ{ng kể so với lợn giống Y. Như vậy, có thể sử dụng n{i giống Y 
v| L l|m nền tảng v| cho phối giống với đực Duroc ở c{c lứa tiếp theo để có thể SCSS có tăng thêm 1-2 
lợn con/ổ. 

Từ khóa: Gi ng lợn, Landrace, Yor shire, lứa và năng suất sinh sản.   

ABSTRACT 

Reproductive performance on the firsth two parities of Landrace and Yorkshire  
pig breeds at Dak Nhau farm, Binh Phuoc province 

The study was conducted on a total of 60 sows of Landrace (L) and Yorkshire (Y) breeds with full 
litter 1 and 2 to monitor reproductive traits such as NB, NBA, NW, LBW, BW, LWW and WW. The 
results showed that the number of piglets of sows of breed Y was higher than that of sows of breed L 
by 12.6 and 11.6 piglets, respectively. However, in the 2nd generation, with statistical significance 
(P=0.01); the NW of breed Y tended to be higher than that of sows of breed L by 11.33 and 10.93 piglets, 
respectively, but were not statistically different; The BEWW and WW in litters 1 and 2 of L breed pigs 
were slightly higher than those of Y breed pigs. Thus, it is possible to use Y and L breed sows mating 
with Duroc boars in subsequent litters, then the NBA may increase by 1-2 piglets/litter. 

Keywords: Pig breed, Landrace, Yorkshire, litter and reproductive performance. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ1 

Chăn nuôi lợn ở Việt Nam nói riêng v| 
trên thế giới nói chung đóng vai trò hết sức 
quan trọng trong hệ thống chăn nuôi vì cung 
cấp một lượng lớn thực phẩm cho con người. 
Với gi{ lợn tính đến quý I năm 2025 trong 
khoảng 7-8 triệu đồng/con lợn thịt xuất b{n 
thì người chăn nuôi có lời 1,5-2,5 triệu 
đồng/con. Việc sử dụng giống đực Duroc (D), 
Landrace (L), Yorkshire (Y) phối với lợn c{i 
lai LY hay YL tạo con lai ba giống, nuôi mau 
lớn, chịu đựng stress, tỷ lện nạc cao, phẩm 
chất thịt tốt (Đo|n Văn Soạn v| Đặng Vũ 
Bình, 2010; Vũ Đình Tôn v| Nguyễn Công 
O{nh, 2010). Nghiên cứu của Đặng Vũ Bình 
và ctv (2005) v| Nguyễn Văn Th ng (2017) 

                                                 
1 Trường Đại học Tr| Vinh 

* Tác giả liên hệ: ThS. Hồ Quốc Đạt - Trường Đại học Trà 

Vinh. Số 126 Nguyễn Thiện Thành – Khóm 4, Phường 5, 

Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Tr| Vinh. ĐT: 0908522368; Email: 

hqdatty@tvu.edu.vn. 

cho biết c{c chỉ tiêu về năng suất sinh sản 
(NSSS) của lợn n{i L v| Y thấp nhất ở lứa 1, 
tăng dần v| đạt cao nhất ở lứa 4. Klimas và 
ctv (2011) nghiên cứu ảnh hưởng của thế hệ 
đến số con sơ sinh/ổ, số con cai sữa/ổ, tỷ lệ 
sống đến cai sữa v| khối lượng cai sữa cũng 
khẳng định như vậy. Nghiên cứu của 
Nguyễn Bình Trường v| ctv (2018) cho biết 
khối lượng cai sửa to|n ổ 28 ng|y tuổi ở n{i L 
v| Y tương ứng là 79,1 và 70,9kg. 

Năm 2021, Công ty TNHH Japfa 
Comfeed Việt Nam chính thức kh{nh th|nh 
v| đưa v|o hoạt động trang trại quy mô 
10.000 n{i l| bước tiến vượt bậc của công ty 
trong việc kiểm so{t to|n bộ quy trình chăn 
nuôi khép kín, từ nguyên liệu di truyền, 
nguồn giống, thức ăn chăn nuôi, quy c{ch 
chuồng trại, tiêu chuẩn dinh dưỡng, thú y, 
dịch bệnh v| an to|n sinh học. Trong xu thế 
hội nhập v| ph{t triển, con lợn v n giữ vai 
trò chủ đạo trong hệ thống sản xuất chăn 

mailto:hqdatty@tvu.edu.vn
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nuôi ở nước ta. Nếu như trước đ}y có đến 60-
70% tổng đ|n lợn nằm ở qui mô chăn nuôi 
vừa v| nhỏ thì tỷ lệ n|y đang chuyển dịch 
sang qui mô chăn nuôi lớn (Đỗ V  Anh Khoa, 
2017). Thế hệ xuất ph{t l| lợn L v| Y được 
nhập từ nguồn gen Ph{p l|m nguyên liệu để 
tạo đ|n hạt nh}n v| con n{i sinh sản F1 từ 2 
giống trong điều kiện chăn nuôi ở miền B c 
Việt Nam cho kết quả tốt (Nguyễn Thị Hồng 
Nhung v| ctv, 2020). Việc lựa chọn giống lợn 
h|ng năm để đ{nh gi{ gi{ năng suất v| chất 
lượng phục vụ t{i đ|n trong điều kiện chăn 
nuôi tại c{c trang trại qui mô hiện nay cần được 
quan tâm thường xuyên. Xuất ph{t từ những 
vấn đề trên, nghiên cứu ‚Khảo s t  ột s  chỉ tiêu 
về năng suất sinh sản lứa 1-2 của 2 gi ng lợn 
Landrace và Yor shire ph i với đ c Duroc tại trại 
Đắ  Nhau tỉnh Bình  hước‛ được thực hiện 
nhằm khảo s{t một số chỉ tiêu về NSSS của 2 
giống lợn n{i L v| Y ở lứa đẻ 1 v| 2.  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Ðối tƣợng v| địa điểm 

Tổng số 60 lợn nái: 30 Landrace (L) và 30 
Yorkshire (Y) ở lứa đẻ 1 và 2 và lợn đực 
giống Duroc (D) có nguồn gốc từ Công ty 
TNHH Japfa Comfeed Việt Nam tại Trại Đ k 
Nhau tỉnh Bình Phước. 

2.2.  ố trí thí nghiệm v| chỉ tiêu theo dõi 

Đàn lợn thí nghiệ  (TN) được nuôi theo 
quy trình của Công ty v| được đều chỉnh 
khẩu phần sau mỗi tuần để đảm bảo lợn ph{t 
triển đạt điểm thể trạng trung bình trở lên. 
M{ng ăn v| núm uống của lợn được thiết kế 
đúng theo kích cở của ph  hợp với tiêu 
chuẩn của Công ty.  

Chuồng trại: Chuồng lồng gồm 3 ngăn, 
tổng diện tích chuồng kích thước (2,4m chiều 
d|i x 1,8m chiều rộng). Chiều cao v{ch ngăn 
xung quanh ô chuồng 0,5m, m{ng ăn lợn mẹ 
đặt cao hơn s|n chuồng 0,25m, lợn con tự do 
qua lại bú mẹ, có trang bị m{ng uống tự 
động cho lợn con đặt c{ch mặt s|n 0,1m. 

Thức ăn: Thức ăn sử dụng cho lợn nái là 
thức ăn hỗn hợp dạng viên được cung cấp từ 
nhà máy thức ăn gia súc tại huyện Đức Linh–

tỉnh Bình Thuận thuộc Công ty TNHH Japfa 
Comfeed Việt Nam. Hai loại thức ăn d|nh 
cho lợn nái là 656S (lợn nái mang thai, hậu bị, 
chờ phối, lợn con theo mẹ) và 657S (lợn nái 
nuôi con), lợn con tập ăn-cai sữa dùng chung 
thức ăn với lợn mẹ là 657S. Thành phần dinh 
dưỡng của từng loại thức ăn được thể hiện 
trong bảng 1. 

 ảng 1. Th|nh phần dinh dƣỡng của thức ăn  

Th|nh phần Thức ăn 

 656S 657S 

Độ ẩm tối đa (max) (%) 13 13 
ME tối thiểu (kcal/kg) 3.100 3.220 
CP tối thiểu (%) 14,5 17 
Xơ tối đa (max) (%) 9 8 
Canxi (min – max) (%) 0,7-1,5 0,7-1,5 
P tổng số (min – max) (%) 0,6-1,2 0,6-1,2 
Lysine tổng số (min) (%) 0,65 0,9 
Methionine Cystine tổng số (%) 0,4 0,5 

Nguồn  Công ty TNHH Japfa Co feed Việt Na , 
2 22; ME  Năng lượng trao đổi; C   protein thô;    
Phópho. 

C c c ỉ tiêu t eo dõi: 

C{c chỉ tiêu NSSS của lợn n{i được tính 
theo Nguyễn Thiện v| V  Trọng Hốt (2009): 

S  con sơ sinh/ổ (SCSS): Tổng số con được 
sinh ra cả sống v| chết v| số con chết lưu. 

S  con sơ sinh s ng/ổ (SCSSS): Số con sinh ra 
sống đến 24h từ khi lợn n{i đẻ con cuối c ng. 

S  con cai s a/ổ (SCCS): Số con sống đến 
CS (CS lúc 21 ng|y tuổi). 

Kh i lượng sơ sinh/ổ (KLSS/ổ): ∑KLSS. 

Kh i lượng sơ sinh/con (KLSS/con): KLSS/ổ 
chia cho SCSS. 

Kh i lượng cai s a/ổ (KLCS/ổ): ∑KL to|n ổ 
lúc CS. 

Kh i lượng cai s a/con (KLCS/con): KL 
từng con lúc CS.   

2.3. Xử lý số liệu 

Số liệu được nhập xử lý sơ bộ trên phần 
mềm bảng tính Microsoft Office Excel 2013, 
sau đó thực hiện bằng ANOVA theo mô hình 
tuyến tính tổng qu{t trên phần mềm Minitab 
Release 16.1. Phép thử Tukey-Test được sử 
dụng để so s{nh c{c gi{ trị trung bình. 
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3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN  

3.1. Năng suất sinh sản lợn nái Y và L lứa đ  1 

Tuổi phối giống lần đầu v| KL phối 
giống lần đầu của lợn n{i TN được chú ý 
nhằm đảm bảo KL ph  hợp cho việc sinh 
sản. Qua bảng 2 cho thấy trên c ng lứa đẻ 1 
giữa hai giống L v| Y có số ng|y mang thai 
tương đương nhau. Tại lứa đẻ 1, SCSS của 
giống L và Y lần lượt là 10,47 và 11,2 con. 
Như vậy, SCSS ở giống lợn Y cao hơn so với 
giống lợn L (P<0,05). Điều n|y có khả năng 
do giống lợn lứa 1 ở giống L có số trứng rụng 
v| thụ tinh thấp hơn giống lợn Y, sự chênh 
lệch n|y có ý nghĩa thống kê (P<0,05).    

Số con sơ sinh sống/ổ phản {nh khả 
năng nuôi dưỡng b|o thai trong giai đoạn 
mang thai. Qua bảng 2 cho thấy SCSSS của 
giống lợn L l| 10,33 con, thấp hơn giống Y 
(10,67 con), nhưng sự kh{c biệt n|y không có 
ý nghĩa thống kê. Kết quả n|y cao hơn so với 
nghiên cứu của Nguyễn Th|nh Nh}n (2015) 
cho biết n{i lai (LY) v| (YL) có SCSS lần lượt 
là 9,82 và 9,48 con; SCSSS là 8,19 và 8,93 con. 
Kết quả nghiên cứu n|y tương đương với 
nghiên cứu của Nguyễn Văn Th ng v| 
Nguyễn Thị Xu}n (2016) SCSS ở tổ hợp lai 
(LY) v| (YL) lần lượt l| 10,8 v| 10,77 con v| 
thấp hơn nghiên cứu của Nguyễn Thị Hồng 
Nhung v| ctv (2020) dao động 12,81-13,59 
con. Tại lứa 1, NSSS lợn thấp vì theo bản chất 
của giống NSSS của lợn n{i tăng dần từ lứa 
đẻ 1 đến lứa 4 (Trịnh Hồng Sơn và ctv, 2019). 
KLSS/con của hai giống lợn trong thí nghiệm 
này là 1,40 và 1,42 kg gần như tương đương 
nhau. Kết quả n|y ph  hợp với công bố của 
Đo|n Văn Soạn v| Đặng Vũ Bình (2010), 
KLSS/con của lợn n{i lai giữa F1(LY) với đực 
giống D v| L19 tương ứng l| 1,49 v| 1,47kg. 
Ngo|i ra, chỉ tiêu NSSS của lợn thấp còn phụ 
thuộc v|o số lượng trứng rụng trong một chu 
kì, số lượng b|o thai được hình th|nh trong 
tử cung v| số lượng con sinh ra của lứa đẻ 
đầu thường thấp hơn v| có xu hướng tăng 
dần ở c{c lứa đẻ sau. 

Kết quả ở bảng 2 cho thấy SCCS của hai 
giống lợn L v| Y không kh{c biệt ý nghĩa 

thống kê. Khối lượng cai sữa/ổ tỷ lệ thuận 
với SCCS của 2 giống: Y có SCCS nhiều hơn 
thì có tổng KLCS trung bình cao hơn so với L. 
Thế nhưng, KLCS/con thì ngược lại, giống 
lợn L cao hơn so với lợn Y (6,22 và 6,08kg). 
Điều n|y cho thấy nái L khả năng nuôi con 
tốt còn phụ thuộc dinh dưỡng từ sữa mẹ tốt 
nên tăng trọng nhanh và cao hơn do số con ít 
hơn Y nên lợn con nhận được sữa mẹ nhiều 
hơn kéo theo tăng trọng cao hơn Y.   

 ảng 2. Năng suất sinh sản 2 giống lợn lứa đ  1  

Chỉ tiêu   

Giống lợn 

P L 

(Mean±SD) 

Y 

(Mean±SD) 

Ngày mang thai 115,00±0,26 114,9±0,21 0,84 

SCSS (con) 10,47b±0,38 11,20a±0,31 0,01 

SCSSS (con) 10,33±0,33 10,67±0,27 0,44 

SCCS 10,27±0,32 10,67±0,27 0,34 

KLSS/con (kg) 1,42±0,20 1,40±0,25 0,57 

KLSS/ổ (kg) 14,69±0,54 14,99±0,34 0,64  

KLCS/ổ (kg) 63,71±1,70 64,72±1,50 0,66 

KLCS/con (kg) 6,22±0,076 6,08±0,10 0,28 

Ghi ch   C c gi  trị  ean trên cùng  ột hàng  ang ch  
cái khác nhau là  h c biệt c  ý nghĩa th ng  ê   ≤ , 5 . 

3.2. Năng suất sinh sản của lợn nái ở lứa đ  
2 

Kết quả nghiên cứu về NSSS ở lứa đẻ 2 
của 2 giống lợn L v| Y được trình b|y ở bảng 
3 cho thấy số ng|y mang thai không có sự 
kh{c biệt giữa hai giống. Điêu n|y cho thấy 
c{c lứa đẻ có số ng|y mang thai tương đương 
nhau giữa c{c giống lợn. Số con sơ sinh/ổ của 
hai giống có sự kh{c nhau ở giống L (11,6 
con) ít hơn so với Y (12,6 con), sự sai kh{c 
biệt này có ý nghĩa thống kê (P<0,05) cho 
thấy chỉ tiêu về SCSS ở lứa 2 của lợn n{i Y 
tăng dần thể hiện được đặc điểm giống tốt 
hơn  lợn n{i L trong qu{ trình khảo s{t. 

Số con sơ sinh sống/ổ l| chỉ tiêu quan 
trọng để đ{nh gi{ lợn con được sinh ra, số 
con sơ sinh sống cao chứng tỏ giống lợn đó 
có sức sống mạnh khi sinh ra v| có khả năng 
thích nghi tốt với môi trường ngo|i cơ thể 
mẹ. SCSS của L thấp hơn Y lần lượt là 11,6 và 
12,6 con (P<0,05), nhưng khả năng sinh 
trưởng lợn L nhanh hơn lợn Y và có số con 
hao hụt thấp hơn Y lần lượt l| 0,53 và 1,13 
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con. Kết qua n|y thấp hơn kết quả trong 
nghiên cứu của Trần Văn H|o v| ctv (2022) 
cho biết SCSSS giữa giống lợn Y v| L nhập từ 
Ph{p ở thế hệ thứ 3 l| 12,79 v| 12,67 con.  

 ảng 3. Năng suất sinh sản của 2 giống lợn lứa 2 

Chỉ tiêu n{i  

Giống lợn 

P L 

(Mean±SD) 

Y 

(Mean±SD) 

Ngày mang thai 114,8±0,13 114,8±0,13 1,00 

SCSS (con) 11,60b±0,35 12,60a±0,16 0,01 

SCSSS (con) 11,07b±0,27 11,47a±0,32 0,04 

 SCCS (con) 10,93b±0,27 11,33a±0,32 0,03 

KLSS/ổ (kg) 15,42±0,34 15,94±0,48 0,38 

KLSS/con (kg) 1,42±0,20 1,40±0,25 0,57 

KLCS/ổ (kg) 66,74±1,30 68,15±1,30 0,45 

KLCS/con (kg) 6,10±0,11 6,00±0,12 0,60 

Khối lượng sơ sinh/con của hai giống L 
và Y (1,42 và 1,40kg), không ghi nhận sự kh{c 
biệt có ý nghĩa thống kê, từ chỉ tiêu n|y cho 
thấy có thể sử dụng cả 2 giống L v| Y để cải 
thiện, n}ng cao NSSS của đ|n lợn tại công ty 
đều đạt tiêu chuẩn.  

Số con cai sữa/ổ ở lứa đẻ 2 của cả 2 
giống đều có xu hướng tăng lên tương ứng ở 
giống lợn L v| Y lần lượt l| 10,93 v| 11,33 
con. Sự kh{c biệt về SCCS có ý nghĩa thống 
kê (P<0,05). Về KLCS/ổ chịu ảnh hưởng từ 
SCCS của cả hai giống: khi Y vượt trội về 
SCCS thì KLCS/ổ cũng cao hơn so với giống 
L. KLCS/con trong nghiên cứu n|y tại thời 
điểm 21 ng|y dao động 6,0-6,1 kg/con. Kết 
quả n|y thấp hơn nghiên cứu của Hồ Quốc 
Đạt (2022) ghi nhận KLCS/con lúc 21 ngày là 
ở 6 tổ hợp (YL) và (LY) phối với đực D là 
6,55-6,78kg tại Trung t}m giống tỉnh Bạc 
Liêu. Kết quả n|y thấp hơn kết quả nghiên 
cứu của Trần Văn H|o v| Nguyễn Thị Xu}n 
(2022) công bố về SCCS l| 13,17-13,46 con, 
nhưng cao hơn về KLCS/con l| 5,40-5,47kg ở 
giống lợn Y v| L nhập từ Ph{p ở thế hệ thứ 2.  

Theo nghiên cứu của Nguyễn Văn 
Th ng (2017), đã cho thấy yếu tố lứa đẻ có 
ảnh hưởng rất r  rệt (P<0,001) đến c{c chỉ 
tiêu về NSSS của lợn n{i. Kết quả công bố 
của Nguyễn Văn Th ng v| Đặng Vũ Bình 
(2006) cũng chỉ ra rằng, lứa đẻ có ảnh hưởng 
r  rệt đến tất cả c{c chỉ tiêu về NSSS của lợn 

nái. Kết quả trong nghiên cứu n|y thấp hơn 
kết quả công bố của Nguyễn Thị Hồng 
Nhung và ctv (2020), n{i Y có NSSS cao hơn 
n{i L v| lần lượt ở c{c chỉ tiêu: SCSSS (13,59 
và 12,82 con), SCCS (12,01 và 11,37 con), 
KLSS/ổ (20,39 v| 19,62kg), KLCS/ổ (79,06 v| 
74,43kg). Nhìn chung, NSSS của giống lợn 
n{i Y có xu hướng cao hơn lợn n{i L về SCSS 
v| SCCS. Tuy nhiên, c{c chỉ tiêu về năng 
suất trong nghiên cứu n|y thấp hơn so với 
c{c nghiên cứu trước đ}y, có khả năng giới 
hạn trong nghiên cứu n|y chỉ dừng lại ở lứa 
thứ 2 nên năng suất lợn n{i chưa ổn định. 
Việc nghiên cứu thêm về năng xuất sinh sản 
trên lợn n{i ở lứa thứ 3 v| thứ 4 tại Công ty 
cần được theo d i để đ{nh gi{ nhằm lựa 
chọn n{i có năng suất v| chất lượng cao để 
duy trì việc tăng đ|n. 

4. KẾT LUẬN 

Hai giống lợn n{i L v| Y trong nghiên 
cứu từ lứa 1 đến lứa 2 có SCSS dao động 
trong khoảng 10,47 v| 12,6 con, KLCS/con lúc 
21 ng|y tuổi l| 6,0 v| 6,22kg. Chưa ghi nhận 
sự kh{c biệt ý nghĩa thống kê r  rệt về chỉ 
tiêu KLCS. Tuy nhiên, NSSS ở giống lợn Y 
cao hơn so với giống lợn L vê SCSS và SCCS. 
Vì vậy, có thể ưu tiên lựa chọn lợn n{i Y vì đẻ 
nhiều con hơn l|m n{i nền để tận dụng ưu 
thế trong sản xuất lợn thương phẩm 3 giống.  
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TÓM TẮT 

Nghiên cứu n|y được thực hiện nhằm x{c định một số yếu tố ảnh hưởng tới tuổi phối giống lần 
đầu (TPGLĐ) của đ|n bò tơ Holstein Friesian (HF) nuôi tại Công ty TNHH trang trại bò sữa công nghệ cao 

Phú Yên (Sơn Định, Sơn Hòa, Phú Yên). Dữ liệu thu thập từ 292 c{ thể bê c{i HF sinh năm 2021 v| được ghi 
nhận dữ liệu theo c{ thể từ sơ sinh đến giai đoạn sinh sản (9/2023 đến th{ng 5/2024). Ph}n tích thông 
qua mô hình thống kê để x{c định c{c yếu tố t{c động đến TPGLĐ. Kết quả cho thấy TPGLĐ trung 
bình là 14,79 tháng (13,44-17,01 th{ng), tại thời điểm phối lần đầu khối lượng (KL) cơ thể trung bình l| 
381,98kg, chiều cao vai l| 126,96cm. Tương quan dương giữa tuổi cai sữa (TCS) (r=0,155), khối lượng cơ 
thể lúc phối giống lần đầu (KLPGLĐ) (r=0,178) với TPGLĐ v| phương trình tương quan được x{c lập: 
TPGLĐ = 12,852 + 0,011×TCS + 0,003×KLPGLĐ. Bên cạnh đó, hệ số tương quan giữa chiều cao v| KL tại 
thời điểm phối r=0,64 (P<0,001). Từ kết quả cho thấy TCS v| KLPGLĐ có ảnh hưởng đến TPGLĐ ở bò 
tơ HF, cần quan t}m vấn đề nuôi dưỡng v| quản lý dinh dưỡng ph  hợp nhằm cải thiện hiệu quả sản 
xuất trong thực tiễn. 

Từ khóa: Bò tơ Holtein Friesian, tuổi ph i gi ng lần đầu. 

ABSTRACT  

Factors affecting age at first service of Holstein Friesian heifers at Phu Yen TH dairy farm  

This study aimed to evaluate the distribution of age at first service and analysis of factors affecting 
the age at first service (TPGLĐ) of Holstein Friesian (HF) heifers at the Phu Yen Dairy Farm. Analyzed 
data that collected from 292 individual heifers which were born in 2021 and following through their 
reproductive phase during September 2023 to May 2024. After analyzed data, results indicated that the 
average age at first service was 14.79 months (ranged from 13.44 to 17.01 months), with an average 
body weight at first service (KLPGLĐ) of 381.98kg and shoulder height index about 126.96cm. The 
positive correlation coefficient between weaned age (TCS) and body weight at age first service with 
age at first service of HF heifers was found, such as TPGLĐ = 12.852 + 0.011×TCS + 0.003×KLPGLĐ. 
Beside this, the correlation between shoulder height and body weight at age at first service was 
determined (r=0.64, P<0.001). These finding should be considered for improving the feeding 
management to enhance the productivity in the practical field. 

Key words: Holstein Friesian heifer, age at first service.  

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ11 

Sinh sản đóng vai trò quan trọng để duy 
trì khả năng tăng đ|n v| hiệu quả sản xuất 
chăn nuôi bò sữa, đặc biệt đối với giống bò 
Holstein Friesian (HF) nuôi ở vùng khí hậu 
nóng-ẩm (Drackley và Cardoso, 2014). Trong 
nhiều thập kỷ qua, việc cải thiện di truyền 
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theo hướng tăng năng suất sữa đã đạt được 
nhiều thành công, song thành tích sinh sản có 
xu hướng giảm. Lucy và Crooker (2001) chỉ 
ra rằng khi năng suất sữa (NSS) tăng cao, 
hiệu quả sinh sản thường giảm v| điều đó đã 
thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia 
trong lĩnh vực di truyền nhân giống và dinh 
dưỡng. Ở bò tơ, tuổi đẻ lứa đầu (TĐLĐ) 
không những ảnh hưởng đến sản xuất sữa 
m| còn liên quan đến hiệu quả sản xuất của 
cả đời cá thể bò (Raguz và ctv, 2011; 
Wanatabe và ctv, 2017). Tuổi phối giống lần 
đầu (TPGLĐ) đóng vai trò đặc biệt quan 
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trọng đến TĐLĐ v| có ảnh hưởng trực tiếp 
đến hiệu quả kinh tế của trang trại. Nhiều 
yếu tố như chế độ dinh dưỡng, điều kiện môi 
trường, khí hậu, di truyền và kỹ thuật quản 
lý ảnh hưởng đến TPGLĐ tối ưu cho bò tơ 
HF. Một số nghiên cứu đã chỉ ra khoảng thời 
gian tối ưu l| 13-15 tháng tuổi khi bò đạt 55% 
khối lượng (KL) trưởng thành (Heinrichs, 
2013), với chiều cao vai 127-132cm (Hoffman 
và Funk, 1992). Gần đ}y, Mungin v| ctv 
(2022) cũng cho thấy bò c{i tơ có KL>400kg ở 
độ tuổi 13-15 tháng cho kết quả sinh sản tốt 
hơn, v| t{c giả còn nhấn mạnh tầm quan 
trọng của việc nuôi dưỡng giai đoạn này sao 
cho tăng khối lượng (TKL) phải đạt trên 
800g/ngày. Ngoài yếu tố giống, dinh dưỡng 
và kỹ thuật nuôi dưỡng không những tác 
động đến TPGLĐ mà còn ảnh hưởng đến sự 
phát triển, chức năng bầu vú và khả năng sản 
xuất sữa sau đó (Tozer v| Heinrichs, 2001; 
Sakaguchi và ctv, 2005; Szencziova và ctv, 
2013). Ở Việt Nam, một vài nghiên cứu cho 
thấy có sự khác biệt đ{ng kể về TPGLĐ của bò 
HF, ghi nhận TPGLĐ trung bình 15-18 tháng ở 
điều kiện nông hộ quy mô nhỏ (Đinh Văn Cải, 
2009); 14-16 tháng tại các nông hộ có quy mô 
lớn (Nguyễn Ngọc Tấn và ctv, 2015); 14,79 
tháng ở quy mô trang trại lớn (Trần Thị Anh 
và Nguyễn Hưng Quang, 2025). Tuy nhiên, 
các nghiên cứu để đ{nh gi{ ảnh hưởng của 
một số yếu tố đến TPGLĐ hay TĐLĐ ở quy 
mô trang trại chăn nuôi bò sữa mang tính 
công nghiệp hầu như chưa được đề cập trong 
điều kiện của Việt Nam. Vì thế, nghiên cứu 
này tập trung đ{nh gi{ c{c yếu tố ảnh hưởng 
tới TPGLĐ trên đ|n bò tơ HF ở quy mô trang 
trại lớn tại Phú Yên nhằm cung cấp nguồn dữ 
liệu ban đầu cho việc cải thiện hiệu quả chăn 
nuôi bò sữa theo hướng trang trại quy mô lớn. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

Nghiên cứu được thực hiện trên đ|n bò 
cái tơ HF được sinh trong năm 2021 v| đẻ lứa 
đầu từ tháng 9/2023 đến tháng 5/2024 tại 
Công ty TNHH trang trại bò sữa công nghệ 
cao Phú Yên (Sơn Định, Sơn Hòa, Phú Yên). 

2.2. Phƣơng ph{p  

2.2.1. Thu thập số li u 

Nghiên cứu được thực hiện từ hồi cứu 
dữ liệu thu nhận trên 292 cá thể bò cái giống 
HF. Tại từng thời điểm, số liệu được tiến 
hành ghi nhận cá thể v| định danh cá thể 
theo mã số riêng nhằm dễ dàng quản lý đối 
chiếu và bổ sung thông tin khi cần thiết. Dữ 
liệu được thu thập theo từng giai đoạn của 
TN, bao gồm các chỉ tiêu: 

 Khối lượng bê sơ sinh (KLSS, kg): c}n 
bằng c}n điện tử (DiniArgeo với độ chính 
x{c ±0,1kg), bê con được c}n ngay sau đẻ 
(đã được lau khô v| trước khi cho bú lần 
đầu). 

 Tuổi cai sữa (TCS, ng|y): TCS được xác 
định khi ước lượng KL bê đạt 70kg. 

 KLPGLĐ (kg): c}n trước khi cho ăn bằng 
c}n điện tử Yaohue-Đ|i Loan ngay ng|y 
phối hoặc sau khi PGLĐ. 

 Chiều cao vai lúc PGLĐ (cm): đo bằng 
thước gậy (Tolsen với độ chính xác 
±0,05cm), tính từ mặt đất đến điểm cao 
nhất của vai. 

 TPGLĐ (th{ng): được tính bằng tổng số 
ngày từ khi được sinh ra đến ngày PGLĐ 
và chia cho 30,5 ng|y. Động dục được 
phát hiện dưới sự kết hợp hỗ trợ bởi thiết 
bị SCR (Israel).  

2.2. Xử lý số liệu 

Phân tích dữ liệu được thực hiện bằng 
phần mềm Minitab 16.0, áp dụng c{c phương 
pháp: 

 Thống kê mô tả để x{c định các tham số: 
giá trị trung bình (Mean), độ lệch chuẩn 
(SD). 

 Ph}n tích tương quan Pearson để đ{nh gi{ 
mối liên hệ giữa các biến định lượng. 

 Ph}n tích phương sai 1 yếu tố (One-way 
ANOVA) để so sánh sự khác biệt giữa các 
nhóm. 

 Mô hình tuyến tính tổng qu{t (GLM) được 
áp dụng để phân tích ảnh hưởng của các 
yếu tố có phân bố liên tục: Yklmnij = µ + g1k 
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+ g2l + Pm + An + Si + Yj + eklmnij. Trong đ , Y  
biến phụ thuộc (kết quả quan trắc); µ: giá trị 
trung bình tổng thể của quần thể; g1k: hệ s  
hồi quy của đồng biến trên Y; g2l, Pm, An, Si, 
Yj: hiệu ứng chính của các yếu t  nghiên cứu 
bao gồ  KLSS, TKL giai đoạn từ sơ sinh đến 
cai s a, KL và cao vai tại thời điểm ph i gi ng 
lần đầu; eklmnij: sai s  ngẫu nhiên của mô hình 
k, l, m, n, i, j: các mức tương ứng của từng 
yếu t  nghiên cứu. 

 Phân tích hồi quy tuyến tính đa biến để 
x{c định mức độ ảnh hưởng của các biến 
độc lập: Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ... + 
βnXn + ε. Trong đ , Y  Biến phụ thuộc cần d  
đo n; X1, X2,..., Xn: các biến độc lập 
(predictors); β0: hệ s  chặn của mô hình; β1, 
β2,..., βn: các hệ s  hồi quy ước tính mức độ 
ảnh hưởng của từng biến độc lập; ε: sai s  
ngẫu nhiên của mô hình hồi quy. 

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Phân bố tuổi phối giống lần đầu ở    tơ 
HF nuôi tại trang trại TH Phú Yên 

Kết quả phân tích dữ liệu về PGLĐ thu 
nhận từ 292 cá thể bò c{i tơ HF được tổng 
hợp và trình bày ở hình 1 cho thấy TPGLĐ l| 
14,79±0,58 th{ng. Có 66,09% số bò đạt 
TPGLĐ thấp hơn trị số trung bình v| 33,91% 
cao hơn trung bình. Một số nghiên cứu cũng 
cho thấy TPGLĐ ở bò sữa vào khoảng 13-15 
tháng với KL đạt 55% so KL trưởng thành 
hay chiều cao vai lúc PGLĐ khoảng 127-
133cm (Hoffman và Funk, 1992; Heinrichs, 
2013). Tuy nhiên, nghiên cứu trên bò sữa tại 
Ethiopia cho thấy TPGLĐ ở bò tơ rất muộn 
v| thay đổi theo khu vực chăn nuôi: nông 
thôn (rural), v ng ven đô thị (peri-urban) và 
v ng đô thị (urban) tương ứng với 41,34; 
37,56 và 30,87 tháng trên bò bản địa và trên 
bò lai là 31,12; 27,17 và 25,45 tháng (Tolasa và 
Andure, 2021), đồng thời nhóm tác giả cũng 
cho rằng ngoài yếu tố giống thì nuôi dưỡng 
là yếu tố ảnh hưởng tới TPGLĐ. Tại Việt 
Nam, trung bình TPGLĐ ở bò HF khoảng 15-
18 tháng ở bò sữa nông hộ quy mô nhỏ (Đinh 
Văn Cải, 2009), 14-16 tháng ở các trang trại 
lớn (Nguyễn Ngọc Tấn và ctv, 2015) hay 17,3; 

17,5 và 18,3 tháng ghi nhận ở trang traị quy 
mô lớn tại Mộc Ch}u, Ba Vì v| L}m Đồng 
(Nguyễn Hữu Lương v| ctv, 2006). 

 

Hình 1. Phân bố của tuổi phối giống lần đầu 

3.2. Ảnh hƣởng của một số y u tố đ n TPGLĐ 

Phân tích 4 yếu tố được xem là có ảnh 
hưởng đến TPGLĐ bao gồm: KLSS, TCS, 
KLPGLĐ và chiều cao vai tại thời điểm 
PGLĐ. Các thông số thống kê của từng yếu 
tố được tổng hợp và trình bày ở bảng 1 cho 
thấy KLSS trung bình l| 35,59 kg/con với CV 
là 10,99%. Tuổi cai sữa trung bình l| 
79,76±0,60 ng|y. Khối lượng bò tơ tại thời 
điểm PGLĐ trung bình đạt 381,98±47,13kg. 
Chiều cao vai lúc PGLĐ trung bình đạt 
126,96±3,65cm (119-139cm). 

Bảng 1. Bốn y u tố ảnh hƣởng tới TPGLĐ  

Y u tố n Mean 

KLSS (kg/con) 292 35,59±3,91 
TCS (ngày) 292 79,76±0,60 
KLPGLĐ (kg/con) 292 381,98±47,13 

Cao vai lúc PGLĐ (cm) 292 126,96±3,65 

Kết quả phân tích hệ số tương quan 
Pearson của các yếu tố với TPGLĐ được thể 
hiện ở bảng 2 cho thấy có mối tương quan 
nghịch v| có ý nghĩa với KLSS (r=-0,134; 
P<0,05) v| cao vai lúc PGLĐ (r=-0,158; 
P<0,05). Ngược lại, TPGLĐ có mối tương 
quan thuận với TCS (r=0,155; P<0,05) và 
KLPGLĐ (r=0,178; P<0,005). Đ{ng chú ý, giữa 
cao vai lúc PGLĐ v| KLPGLĐ có mối tương 
quan thuận khá chặt (r=0,64; P<0,001). Vì thế, 
việc cải thiện nuôi dưỡng và quản lý dinh 
dưỡng để cải thiện KLSS, đặc biệt là cải thiện 
sinh trưởng bê trong giai đoạn bú sữa để đạt 
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TCS sớm với KL mong muốn là điều cần 
quan tâm.  

Bảng 2. Tương quan giữa 4 yếu tố với TPGLĐ 

Chỉ tiêu  TPGLĐ  KLSS TCS KLPGLĐ 

KLSS 
R -0,134    

Xác suất 0,022    

TCS 
R 0,155 -0,157   

Xác suất 0,008 0,007   

KLPGLĐ 
R 0,178 0,016 -0,205  

Xác suất 0,002 0,790 0,000  

Cao vai  
lúc PGLĐ 

R -0,158 0,135 -0,254 0,640 

Xác suất 0,007 0,021 0,000 0,000 

Phân tích ảnh hưởng của 2 yếu tố TCS và 
KLPGLĐ đến TPGLĐ ở bò tơ HF, phương 
trình hồi quy tuyến tính được xác lập như 
sau: TPGLĐ = 12,852 + 0,011×TCS + 
0,003×KLPGLĐ. Trong đó, TPGLĐ (tháng); 
TCS (ngày); KLPGLĐ (kg). Các tham số liên 
quan đến phương trình này gồm: sai số 
chuẩn (S)=0,564; hệ số xác định (R2)=7,02%; 
hệ số xác định điều chỉnh (R2adj)=6,38%; tổng 
bình phương phần dư dự đoán (PRESS: 
predicted residual error sum of 
squares)=93,95; hệ số xác định dự đoán 
(R2pred)=4,99%. 

Hệ số xác định R2=7,02% cho thấy các yếu 
tố sử dụng trong mô hình chỉ biểu thị một 
phần nhỏ sự biến thiên của TPGLĐ ở bò tơ 
HF. Điều này gợi ý rằng còn nhiều yếu tố 
khác chưa được đưa vào mô hình và cần 
được quan tâm cho các nghiên cứu sâu hơn 
trong tương lai. Giá trị PRESS=93,95 và 
R2pred=4,99% cho thấy khả năng dự đoán của 
mô hình không cao có thể do còn nhiều yếu 
tố khác chưa được tích hợp trong mô hình 
phân tích. 

Để đánh giá mức độ tác động của các yếu 
tố đến tuổi phối lần đầu, phân tích phương 
sai các yếu tố ảnh hưởng đến TPGLĐ được 
phân tích và kết quả được trình bày ở bảng 3 
cho thấy mô hình hồi quy tổng thể có ý nghĩa 
thống kê với F=10,908 và P<0,005. Điều này 
cho phép suy đoán các biến độc lập được 
chọn đưa vào phân tích như TCS và KLPGLĐ 
đều có ảnh hưởng đáng kể (P<0,001) đến 
TPGLĐ. Đặc biệt, KLPGLĐ có giá trị F cao 
nhất (14,306), cho thấy đây là yếu tố có tác 

động mạnh nhất đến TPGLĐ và cũng là điểm 
cần quan tâm trong công tác nuôi dưỡng để 
cải thiện hợp lý TKL giai đoạn trước PGLĐ. 
Theo Mungin và ctv (2022), KL bò cao ở lần 
mang thai đầu tiên có mối tương quan tích 
cực với khả năng sinh sản và bò cái tơ có KL 
>400kg ở độ tuổi 13-15 tháng cho kết quả sinh 
sản tốt hơn. Theo Hoffman và ctv (1996), sinh 
trưởng ở bê và bò tơ (từ tháng tuổi thứ 3 đến 
tháng thứ 9-10) có ảnh hưởng đến phát triển 
tuyến vú, sự phát triển tế bào tuyến vú 
nhanh hơn 3,5 lần so với các tế bào khác 
trong cơ thể, và việc cung cấp năng lượng 
quá mức trong khẩu phần dẫn đến sự thay 
thế các tế bào tuyến bằng mô mỡ (Bar-Peled 
và ctv, 1997; Daniels, 2010), Tuy nhiên, để đạt 
được KL mong đợi ở thời điểm phối giống 
lần đầu hay lúc đẻ lứa đầu thì cần phải giới 
hạn tăng trọng trung bình hàng ngày ở 
khoảng 770-800g trong giai đoạn 3-9 tháng 
tuổi (Hoffman và ctv, 1996; Lammers và 
Heinrichs, 2000; Mungin và ctv, 2022). 
Daniels (2010) cũng cho thấy rằng nếu sự 
phát triển của tuyến vú ở giai đoạn đầu 
không đầy đủ, thì sự phát triển tối đa sẽ 
không đạt được và NSS sẽ giảm trong giai 
đoạn sản xuất của chúng sau đó. 

Bảng 3. ANOVA ảnh hưởng yếu tố đến TPGLĐ 

Nguồn DF SeqSS AdjSS AdjMS F P 

Hồi quy 2 6,941 6,941 3,471 10,908 0,000 

TCS 1 2,389 3,805 3,805 11,960 0,001 

KLPGLĐ 1 4,552 4,552 4,552 14,306 0,000 

Error 289 91,950 91,950 0,318   

Lack-of-Fit 234 78,861 78,861 0,337 1,416 0,062 

Pure Error 55 13,089 13,089 0,238   

Tổng 291 98,891     

Ghi chú: F để kiểm tra ý nghĩa của các yếu tố, P cho 
biết mức độ ý nghĩa thống kê của từng yếu tố. 

4. KẾT LUẬN 

Tuổi phối giống lần đầu trung bình của 
đàn bò tơ HF nuôi tại trang trại Phú Yên là 
14,79 tháng và có trên 66% số bò đạt TPGLĐ 
thấp hơn giá trị trung bình đàn. Có mối 
tương quan dương giữa TCS và KLPGLĐ với 
TPGLĐ ở bò tơ HF. Từ kết quả nghiên cứu 
này cho thấy cần quan tâm đến yếu tố quản 
lý nuôi dưỡng bê và bò tơ giai đoạn trước 
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PGLĐ nhằm giúp cải thiện hiệu quả trong 
thực tiễn chăn nuôi. 
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SINH LÝ MÁU BÒ LAI WAGYU NUÔI TẠI TRUNG TÂM  

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN 

Đậu Văn Hải1, Nguyễn Văn Tiến1, Hoàng Thị Ngân1, Nguyễn Thị Thủy1 và Nguyễn Ngọc Tấn2* 

Ng|y nhận bản thảo b|i b{o: 04/02/2025 - Ng|y nhận b|i phản biện: 21/02/2025 

Ng|y b|i b{o được chấp nhận đăng: 04/3/2025 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm x{c định các chỉ tiêu sinh lý máu ở 3 nhóm bò lai Wagyu được lai tạo và 
nuôi dưỡng tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia súc lớn (RRDC). Mười tám m u 
máu bò lai Wagyu (W) giữa tinh bò đực W với bò cái lai (Red Angus × lai Brahman)->WABr, (Charolais 
× lai Brahman)->WCBr và lai Br ->WLBr, 6 m u/nhóm (3 đực v| 3 c{i) được thu nhận để phân tích các 
chỉ tiêu hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu và các chỉ số có liên quan bằng hệ thống phân tích Mindray Vet 
2800. Kết quả phân tích cho thấy tổng lượng hồng cầu (RBC; ×1012/l) ở nhóm bò WABr là 7,66 (5,33-
9,36), WLBr là 8,64 (8,01-9,21) và WCBr là 9,35 (7,11-11,12). Tổng lượng bạch cầu (WBC; ×109/l) ở nhóm 
bò WABr là 15,10 (9,30-23,90), WLBr là 13,80 (12,10-17,50) và WCBr là 13,28 (7,90-26,50) v| tổng lượng 
tiểu cầu (PTL; ×109/l) ở nhóm bò WABr là 198,80 (48,00-357,0), WLBr là 111,70 (51,00-175,0) và WCBr là 
389,00 (84,00-704,00), kh{c biệt có ý nghĩa (P<0,05) được nhìn thấy giữa nhóm WLBr v| WCBr, nhưng 
không sai kh{c giữa nhóm WABr-WLBr hay WABr-WCBr. Không thấy sự kh{c biệt về tổng hồng cầu, 
bạch cầu giữa c{c nhóm bò nhưng có sự kh{c biệt về tổng tiểu cầu v| cần được nghiên cứu nhiều hơn. 

Từ khóa: Bò lai, bạch cầu, hồng cầu, sinh lý máu, tiểu cầu. 

ABSTRACT 

Hematological parameters of Wagyu crossbred cattle raising at Ruminant Research and 
Development Center  

The objective of this study was to initially determine some blood hematological parameters of three 
groups of beef crossbred between Wagyu semen and female from (Red Angus × crossbred Brahman), 
(Charolais × crossbred Brahman) and (Brahman × crossbred Brahman) are raised under a confined 
management system based on available feedstuffs. A total of 18 individual blood samples from three 
groups of beef crossbred were collected, including 6 samples (3 males and 3 females) per group from the 
Ruminant Research and Development Center (RRDC). The samples were then analyzed to determine the 
hematological parameters using the Mindray BC-2800 Vet analyzer. The results showed that the RBC 
(×1012/l) was 7.66 in WABr group, 8.64 in WLBr and 9.35 in WCBr. The WBC (×109/l) was 15.10 in WABr, 
13.80 in WLBr and 13.28 in WCBr. The PTL (×109/l) was 198.80 in WABr, 111.70 in WLBr and 389.00 in 
WCBr and the significant difference was only found (P<0.05) between WLBr and WCBr. In conclusion, 
the hematological profiles of three crossbred beef cattle groups during the grower stage are determined 
and the variation of some critical parameter among breeds was found. Further research is needed to 
better understand the variability of crossbred beef cattle hematological profiles for further applications in 
diagnostic, health, and production performance assessment. 

Keywords: Crossbred cattle, hematology, platelet cell, red blood cell, white blood cell. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ1 

Ở động vật nói chung v| người nói riêng, 
giá trị về các chỉ tiêu sinh lý máu không 
những đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ 
trợ chẩn đo{n bệnh lý m| còn được sử dụng 
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để gi{m s{t, đ{nh gi{ tình trạng dinh dưỡng, 
stress (Otter, 2013). Các chẩn đo{n cận lâm 
sàng bao gồm so sánh giá trị các chỉ tiêu sinh 
lý, sinh hóa máu của vật nuôi nghi ngờ bệnh 
với các chỉ số tham chiếu được x{c định từ 
những vật nuôi được cho là sức khỏe bình 
thường (Mohri và ctv, 2007; George và ctv, 
2010), sự khác biệt vốn có về tuổi, giới tính và 
có giá trị sử dụng tốt về mặt khoa học (Kim 
v| ctv, 2021) hay đ{nh gi{ được trạng thái 
dinh dưỡng (Park và ctv, 2019).  

Cân bằng sinh lý được duy trì bởi máu 
trong cơ thể và nhiều điều kiện sinh lý khác 

mailto:nntan@hcmuaf.edu.vn
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có thể thay đổi sự cân bằng này (Geneser, 
1986). Thông thường, các giá trị về sinh lý 
m{u trong c{c điều kiện kh{c nhau nên được 
hiểu để dùng cho chẩn đo{n c{c rối loạn biến 
dưỡng hay bệnh lý khác nhau có thể ảnh 
hưởng bất lợi đến thành tích sản xuất và sinh 
sản của bò d n đến tổn thất kinh tế  (Pyne và 
Maira, 1981; Dutta và ctv, 1988). Các chỉ số 
sinh lý m{u như hồng cầu (Red Blood Cell-
RBC), bạch cầu (White Blood Cell-WBC) và 
tiểu cầu (Platelets-PLT) ảnh hưởng bởi tuổi, 
giới tính, thay đổi theo mùa vụ, giai đoạn tiết 
sữa, mang thai, trạng thái sức khỏe và dinh 
dưỡng (Sattar và Mirza, 2009). Vì thế, việc 
x{c định các chỉ số sinh lý máu nên dựa vào 
khoảng giới hạn hẹp về độ tuổi, quan tâm 
đến mối tương quan với sự thịnh hành của 
các bệnh đường ruột được x{c định ở bê hay 
gia súc trưởng thành (Esposito và ctv, 2014; 
Kim và ctv, 2015). Có khá nhiều nguồn thông 
tin liên quan đến chỉ số sinh lý m{u bò đã 
được công bố và có giá trị tham chiếu cao, 
tuy nhiên, thông tin về chỉ tiêu sinh lý máu 
trên con lai giữa tinh bò Wagyu với các bò cái 
lai khác (Red Angus × lai Brahman-LBr), 
(Charolais × LBr) và (Br × LBr) chưa có công 
bố nào ở Việt Nam. Vì thế, nghiên cứu này 
nhằm bước đầu x{c định các chỉ tiêu sinh lý 
m{u 3 nhóm bò lai n|y l|m cơ sở dữ liệu 
tham chiếu cho mục đích kh{c nhau trong hỗ 
trợ chẩn đo{n bệnh lý hay nuôi dưỡng. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Gia s c v| nuôi dƣỡng 

Ba nhóm bò lai tạo thành giữa tinh bò 
đực Wagyu (W) với bò cái lai (Red Angus × 
LBr->WABr), (Charolais × LBr->WCBr) và (Br 
× LBr->WLBr) được tạo v| nuôi dưỡng tại 
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn 
nuôi Gia súc lớn (RRDC) được sử dụng cho 
nghiên cứu n|y. Mười tám m u máu thu 
nhận từ ba nhóm, mỗi nhóm 6 con (gồm 3 
đực và 3 cái) với nhóm tuổi 10-20 tháng tuổi. 
Nuôi dưỡng giai đoạn hậu bị sử dụng thức 
ăn thô xanh, x{c mì tươi v| bổ sung thức ăn 
hỗn hợp theo quy trình nuôi dưỡng của 
RRDC đ{p ứng nhu cầu NRC. Bò ở trạng thái 

sức khỏe bình thường, không có bất k  dấu 
hiệu bệnh lý khi thu nhận m u. 

2.2. Thu nhận mẫu và phân tích mẫu  

2.2.1. Thu nhận mẫu 

Bò được cố định khi lấy m u nhằm giảm 
thiểu stress và m u m{u được thu nhận từ 
tĩnh mạch cổ bởi kỹ thuật viên có kinh 
nghiệm (2 ml/con) bằng syring 5ml g n kim 
18G được chuyển vào ống đựng m u có chất 
chống đông (ethylenediamine tetra-acetic 
acid-EDTA), bảo quản ở 4oC, vận chuyển về 
phòng thí nghiệm (TN) trong vòng 4-6 giờ và 
được đưa v|o ph}n tích ngay sau đó. 

2.2.2. Phân tích mẫu  

Máy phân tích máu tự động (Mindray 
BC-2800 Vet; Mindray Bio-Medical 
Electronics Co., Ltd., Shenzhen, China) được 
sử dụng để phân tích: WBC: White Blood cell 
(×109/l), Lympho# (×109/l), Mon# (×109/l), 
Gran# (×109/l), Lym (%), Mon (%) và Gran 
(%); RBC: Red Blood Cell (1012/l), HGB: 
Hemoglobin (g/l), HCT: Hematocrit (%), 
MCV: Mean corpuscular volume (femtoliters-
fl), MCH: Mean Corpuscular Hemoglobin 
(picogram-pg), MCHC: Mean Corpuscular 
Hemoglobin Concentration (g/l), RDW: Red 
Cell Distribution Width (%), PLT: Platelet 
Count (×109/l), PDW: Platelet Distribution 
Width (%), MPV: Mean Platelet Volume (fl: 
femtoliter), PCT: Procalcitonin (%). Kết quả 
đối sánh với dữ liệu tham chiếu được thiết 
lập từ máy phân tích dành cho chỉ tiêu sinh 
lý máu bò. 

2.3. Xử lý số liệu 

Các tham số thống kê mô tả và ANOVA 

được xử lý bằng phần mềm Minitab 21 

(Minitab Inc.). Kết quả được trình b|y dưới 

dạng trung bình (Mean)±SEM và sai khác có 

ý nghĩa khi P<0,05. 

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

3.1. X{c định chỉ tiêu sính lý máu theo nhóm 
bò 

Kết quả ph}n tích tổng hồng cầu v| c{c 
chỉ tiêu liên quan hồng cầu được tổng hợp v| 
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trình b|y ở bảng 1 cho thấy, tổng RBC 
(×1012/l) ở nhóm bò WABr là 7,66 (5,33-9,36); 
WLBr là 8,64 (8,01-9,21) và WCBr là 9,35 
(7,11-11,12). Chỉ số HBG (g/l) ở nhóm bò 
WABr là 98,17 (61,00-127,00); WLBr là 108,17 
(98,00-123,00) và WCBr là 102,17 (79,00-
121,00). Chỉ số HCT (%) ở nhóm bò WABr là 
28,37 (17,40-36,70); WLBr là 30,53 (26,90 
34,80) và WCBr là 28,35 (21,40-35,30). Chỉ số 
MHC (pg: picogram) ở 3 nhóm bò lai là 12,68 
(11,40-13,50); 12,47 (11,40-13,30) và 10,92 
(10,30-11,60) v| sự kh{c biệt có ý nghĩa được 
nhận diện ở nhóm WLBr so với WABr. Chỉ số 
MCHC (g/l) ở nhóm bò WABr là 345,50 
(340,00-350,00); WLBr là 354,17 (339,00-
364,00) và WCBr là 360,50 (342,00-378,00) và 
sự kh{c biệt có ý nghĩa được nhận diện ở 
nhóm WLBr so với WABr nhưng không kh{c 
biệt giữa WABr v| WLBr hay WLBr v| 
WCBr. Tương ứng chỉ số RDW (%) ở 3 nhóm 
bò lai đó l| 18,13 (16,20-22,00); 18,15 (16,70-
20,60) và 20,07 (19,40-21,20). Nhìn chung, các 
chỉ tiêu về hồng cầu của c{c nhóm bò nằm 
trong giới hạn tham chiếu v| tương đương 
với kết quả ph}n tích trên nhóm bò lai hướng 
thịt tại Brasil (Motta và ctv, 2023). 

 ảng 1. Ph}n tích thống kê chỉ tiêu R C (n=6) 

Chỉ tiêu Bò Mean±SEM Min-Max Tham chi u 

RBC 
(×1012/l) 

WABr 7,66±0,58 5,33-9,36 
5,00-10,10 WLBr 8,64±0,19 8,01-9,21 

WCBr 9,35±0,66 7,11-11,12 

HGB 
(g/l) 

WABr 98,17±9,11 61,00-127,00 
90,00-139,00 WLBr 108,17±3,55 98,00-123,00 

WCBr 102,17±6,69 79,00-121,00 

HCT 
(%) 

WABr 28,37±2,65 17,40-36,70 
28,00-46,00 WLBr 30,53±1,15 26,90-34,80 

WCBr 28,35±1,97 21,40-35,30 

MCV 
(fl) 

WABr 35,18±2,31 24,90-39,30 
38,00-53,00 WLBr 35,40±0,10 32,10-37,90 

WCBr 30,43±0,63 28,70-32,70 

MCH 
(pg) 

WABr 12,68a±0,36 11,40-13,50 
13,00-19,00 WLBr 12,47a±0,28 11,40-13,30 

WCBr 10,92b±0,18 10,30-11,60 

MCHC 
(g/l) 

WABr 345,50b±1,34 340,00-350,00 
300,00- 
370,00 

WLBr 354,17ab±3,38 339,00-364,00 
WCBr 360,50a±5,02 342,00-378,00 

RDW 
(%) 

WABr 18,13±0,86 16,20-22,00 
14,00-19,00 WLBr 18,15±0,62 16,70-20,60 

WCBr 20,07±0,31 19,40-21,20 

Ghi chú: WABr: Wagyu × (Red Angus × lai 
Brahman->ABr); WLBr: Wagyu × (Br× LBr); WCBr: 
Wagyu × (Charolais × LBr . Trong cùng cột và cùng 
nh   chỉ tiêu, s  liệu Mean  ang c c ch   h c nhau sai 
 h c c  ý nghĩa     , 5 . 

Tương tự, kết quả phân tích tổng bạch 
cầu và các chỉ số liên quan bạch cầu được 
tổng hợp và trình bày ở bảng 2 cho thấy tổng 
lượng bạch cầu (×109/l) ở nhóm bò WABr là 
15,10 (9,30-23,90); WLBr là 13,80 (12,10-17,50) 
và WCBr là 13,28 (7,90-26,50). Tương tự, chỉ 
số Lym# (×109/l) ở 3 nhóm bò lai lần lượt là 
9,57 (6,40-16,00); 8,23 (6,60-10,90) và 8,28 
(5,10-17,30). Chỉ số Mon# (×109/l) ở 3 nhóm bò 
lai tương ứng là 1,37 (0,70-1,90); 1,13 (0,90-
1,40) và 1,23 (0,70-1,90). Chỉ số Gran# (×109/l) 
ở 3 nhóm bò lai là 4,18 (2,20-6,00); 4,43 (3,50-
5,80) và 3,77 (2,10-7,30). Tương tự, chỉ số Lym 
(%) ở 3 nhóm bò trên là 62,86 (50,90-68,90); 
59,50 (49,20-64,90) và 60,03 (52,30-65,00). Chỉ 
số Mon (%) ở 3 nhóm bò tương ứng là 9,00 
(7,40-12,50); 8,30 (7,00-10,60) và 9,77 (7,30-
12,00). Chỉ số Gran (%) ở nhóm bò WABr là 
27,55 (23,70-36,60); WLBr là 32,20 (28,00-
42,40) và WCBr là 28,53 (25,80-36,50). Chưa 
nhận thấy sự kh{c biệt giữa 3 nhóm bò về chỉ 
tiêu tổng bạch cầu cũng như c{c chỉ số liên 
quan v| kết quả tương tự như b{o c{o của 
George v| ctv (2010) của nhóm bò thịt nói 
chung, Kim v| ctv (2021) trên bò thịt 
Hanwoo. 

 ảng 2. Ph}n tích thống kê W C theo nhóm    

Chỉ tiêu Bò Mean±SEM Min-Max Tham chi u 

WBC 
(×109/l)  

WABr 15,10±2,11 9,30-23,90  
5,00-16,00 WLBr 13,80±0,79 12,10-17,50 

WCBr 13,28±2,71 7,90-26,50 

Lym# 
(×109/l)  

WABr 9,57±1,44 6,40-16,00  
1,50-9,00 WLBr 8,23±0,65 6,60-10,90 

WCBr 8,28±1,85 5,10-17,30 

Mon# 
(×109/l)  

WABr 1,37±0,22 0,70-1,90  
0,30-1,60 WLBr 1,13±0,07 0,90-1,40 

WCBr 1,23±0,16 0,70-1,90 

Gran# 
(×109/l)  

WABr 4,18±0,60 2,20-6,00  
2,30-9,10 WLBr 4,43±0,36 3,50-5,80 

WCBr 3,77±0,75 2,10-7,30 

Lym  
(%)   

WABr 62,86±3,15 50,90-68,90  
20,00-60,30 WLBr 59,50±2,60 49,20-64,90 

WCBr 60,03±2,46 52,30-65,00 

Mon  
(%)   

WABr 9,00±0,82 7,40-12,50  
4,00-12,10 WLBr 8,30±0,52 7,00-10,60 

WCBr 9,77±0,70 7,30-12,00 

Gran 
(%)  

WABr 27,55±1,90 23,70-36,60  
30-65 WLBr 32,20±2,31 28,00-42,40 

WCBr 28,53±1,61 25,80-36,50 

Kết quả ph}n tích tiểu cầu v| c{c chỉ số 
liên quan tiểu cầu được trình b|y ở bảng 3 
cho thấy tổng lượng tiểu cầu (×109/l) ở nhóm 
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bò WABr là 198,80 (48,00-357,0); WLBr là 
111,70 (51,00-175,0) và WCBr là 389,00 (84,00-
704,00), kh{c biệt có ý nghĩa (P<0,05) được 
nhìn thấy giữa nhóm WLBr v| WCBr, nhưng 
không sai kh{c giữa WABr-WLBr hay WABr-
WCBr. Chỉ số MPV (femtoliter; fl) ở 3 nhóm 
bò tương ứng là 5,77 (5,00-6,80); 5,32 (4,90-
5,80) và 5,05 (4,30-5,80). Chỉ số PDW (%) của 
3 nhóm bò tương ứng là 16,00 (15,40-16,50); 
16,25 (15,70-18,10) và 15,85 (15,30-16,30). 
Tương tự, chỉ số PCT (%) ở 3 nhóm bò lai là 
0,11 (0,03-0,20); 0,06 (0,03-0,09) và 0,19 (0,05-
0,36). B{o c{o của Park v| ctv (2019) cũng cho 
thấy kết quả tương tự khi khảo s{t trên bò 
thịt Hanwoo. 

 ảng 3. Ph}n tích thống kê PLT theo nhóm    

Chỉ tiêu Bò Mean±SEM Min-Max Tham chi u 

PLT 
(×109/l)  

WABr 198,80ab±47,40 48,00-357,00  
120,00-820,00 WLBr 111,70b±20,00 51,00-175,00 

WCBr 389,00a±101,00 84,00-704,00 

MPV 
 (fl)  

WABr 5,77±0,27 5,00-6,80  
3,80-7,00 WLBr 5,32±0,13 4,90-5,80 

WCBr 5,05±0,23 4,30-5,80 

PDW 
(%)   

WABr 16,00±0,16 15,40-16,50  
WLBr 16,25±0,38 15,70-18,10 - 
WCBr 15,85±0,14 15,30-16,30  

PCT 
(%)  

WABr 0,11ab±0,03 0,03-0,20  
WLBr 0,06b±0,01 0,03-0,09 - 
WCBr 0,19a±0,05 0,05-0,36  

3.2. Chỉ tiêu sính lý máu nhóm bò theo giới 
tính 

Từ kết quả thu nhận ở nội dung 1, ph}n 
tích dữ liệu về tổng hồng cầu v| chỉ tiêu liên 
quan của nhóm bò theo tính biệt (đực/c{i), 
kết quả trình b|y ở bảng 4. 

Từ kết quả bảng 4 cho thấy nhóm c{c chỉ 
tiêu: RBC (×1012/l) dao động 7,17-9,54; HGB 
(g/l) 86,30-114,67; HCT (%) 24,80-32,77 và 
RDW (%) 17,13-20,10 v| nhóm chỉ tiêu n|y 
sai kh{c không có ý nghĩa (P>0,05) giữa 3 
nhóm bò lai v| tính biệt.  

Nhóm c{c chỉ tiêu MCV (fl) có gi{ trị 
29,33-39,20, có sự kh{c biệt r  giữa nhóm 
WABr-F, WABr-M, WCBr-F và WCBr-M 
(P<0,05). Tương tự, gi{ trị MCH (pg) l| 10,80-
13,43 và nhóm WABr-F có gi{ trị cao kh{c 
biệt so với nhóm WABr-M, WLBr-M, WCr-F 
và WCBr-M (P<0,05). Gi{ trị của MCHC (g/l) 
là 343,67-369,33, có sự kh{c biệt giữa WCBr-

M so với WABr-F, WABr-M, WLBr-F 
(P<0,05).  

 ảng 4. Ph}n tích thống kê R C theo giới tính (n=3) 

Chỉ tiêu Bò Mean±SEM Min-Max 

RBC 
(×1012/l) 

WABr.F 8,16±0,73 6,84-9,36 

WABr.M 7,17±0,95 5,33-8,51 
WLBr.F 8,84±0,19 8,57-9,21 
WLBr.M 8,43±0,33 8,01-9,08 
WCBr.F 9,54±0,98 7,74-11,12 
WCBr.M 9,16±1,09 7,11-10,80 

HGB (g/l) 

WABr.F 110,00±10,4 91,00-127,00 

WABr.M 86,30±12,9 61,00-103,00 
WLBr.F 114,67±4,18 110,00-123,00 
WLBr.M 101,67±1,86 98,00-104,00 
WCBr.F 105,33±8,95 90,00-121,00 
WCBr.M 99,00±11,5 79,00-119,00 

HCT  
(%) 

WABr.F 31,93±2,90 26,70-36,70 

WABr.M 24,80±3,75 17,40-29,60 
WLBr.F 32,77±1,08 31,10-34,80 
WLBr.M 28,30±0,70 26,90-29,10 
WCBr.F 29,97±2,91 25,30-35,30 
WCBr.M 26,73±2,91 21,40-31,40 

MCV 
(fl)  

WABr.F 39,20a±0,058 39,10-39,30 

WABr.M 31,17bc±3,25 24,90-35,80 
WLBr.F 37,10ab±0,75 35,600-37,90 
WLBr.M 33,70abc±1,22 32,10-36,10 
WCBr.F 31,53bc±0,76 30,10-32,70 
WCBr.M 29,33c±0,45 28,70-30,20 

MCH 
(pg) 

WABr.F 13,43a±0,07 13,30-13,50 

WABr.M 11,93bc±0,27 11,40-12,30 
WLBr.F 12,90ab±0,21 12,60-13,30 
WLBr.M 12,03bc±0,41 11,40-12,80 
WCBr.F 11,03c±0,29 10,70-11,60 
WCBr.M 10,80c±0,25 10,30-11,10 

MCHC 
(g/L) 

WABr.F 343,67b±1,86 340,00-346,00 

WABr.M 347,33b±1,45 345,00-350,00 
WLBr.F 349,33b±5,24 339,00-356,00 
WLBr.M 359,00ab±2,52 356,00-364,00 
WCBr.F 351,67ab±4,91 342,00-358,00 
WCBr.M 369,33a±4,91 361,00-378,00 

RDW 
 (%) 

WABr.F 19,13±1,47 17,10-22,00 

WABr.M 17,13±0,70 16,20-18,50 
WLBr.F 17,80±0,70 17,10-19,20 
WLBr.M 18,50±1,14 16,70-20,60 
WCBr.F 20,10±0,36 19,40-20,60 
WCBr.M 20,03±0,58 19,40-21,20 

Ghi ch   F  bò c i và M  bò đ c. 

Tương tự, kết quả ph}n tích tổng bạch 
cầu v| c{c chỉ tiêu liên quan theo nhóm bò, 
tính biệt được trình b|y ở bảng 5 cho thấy gi{ 
trị c{c chỉ tiêu RBC (×109/l) dao động 10,30-
18,43; Lym (×109/l) dao động 6,10-12,03; Mon 
(×109/l) dao động 1,07-1,57; Gran (×109/l) dao 
động 3,13-4,83; Lym (%) dao động 56,30-
64,83; Mon (%) dao động 7,77-10,10 và Gran 
(%) dao động 26,43-33,43. Đồng thời kết quả 
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cũng cho thấy không sai kh{c có ý nghĩa 
(P>0,05) giữa c{c nhóm bò lai v| tính biệt.  

 ảng 5. Ph}n tích thống kê W C theo giới tính 

Chỉ tiêu Bò Mean±SEM Min-Max 

WBC 
(×109/l) 

WABr.F 18,43±2,87 14,20-23,90 
WABr.M 11,77±1,73 9,30-15,10 
WLBr.F 14,57±1,51 12,50-17,50 
WLBr.M 13,03±0,52 12,10-13,90 
WCBr.F 10,30±1,25 7,90-12,10 
WCBr.M 16,27±5,13 10,50-26,50 

Lym  
(×109/l) 

WABr.F 12,03±2,04 9,20-16,00 
WABr.M 7,10±0,38 6,40-7,70 
WLBr.F 8,57±1,23 6,70-10,90 
WLBr.M 7,90±0,70 6,60-9,00 
WCBr.F 6,10±0,72 5,10-7,50 
WCBr.M 10,47±3,43 6,50-17,30 

Mon  
(×109/l) 

WABr.F 1,57±0,24 1,10-1,90 
WABr.M 1,17±0,37 0,70-1,90 
WLBr.F 1,17±0,15 0,90-1,40 
WLBr.M 1,10±0,06 1,00-1,20 
WCBr.F 1,07±0,17 0,70-1,30 
WCBr.M 1,40±0,27 1,00-1,90 

Gran 
(×109/l) 

WABr.F 4,83±0,62 3,90-6,00 
WABr.M 3,53±1,00 2,20-5,50 
WLBr.F 4,83±0,69 3,50-5,80 
WLBr.M 4,03±0,13 3,90-4,30 
WCBr.F 3,13±0,56 2,10-4,00 
WCBr.M 4,40±1,46 2,70-7,30 

Lym  
(%) 

WABr.F 64,83±1,09 63,20-66,90 
WABr.M 59,90±9,00 50,90-68,90 
WLBr.F 58,80±4,86 49,20-64,90 
WLBr.M 60,20±3,11 54,20-64,60 
WCBr.F 56,30±3,95 52,30-64,20 
WCBr.M 63,77±0,83 62,20-65,00 

Mon 
(%) 

WABr.F 8,73±0,79 7,80-10,30 
WABr.M 9,27±1,62 7,40-12,50 
WLBr.F 7,77±0,41 7,00-8,40 
WLBr.M 8,83±0,94 7,40-10,60 
WCBr.F 10,10±0,68 8,80-11,10 
WCBr.M 9,43±1,37 7,30-12,00 

Gran 
(%)  

WABr.F 26,43±0,81 25,00-27,80 
WABr.M 28,67±4,01 23,70-36,60 
WLBr.F 33,43±4,51 28,10-42,40 
WLBr.M 30,97±2,17 28,00-35,20 
WCBr.F 30,27±3,12 27,00-36,50 
WCBr.M 26,80±0,55 25,80-27,70 

Tương tự ph}n tích c{c chỉ tiêu liên quan 
tiểu cầu theo nhóm bò, tính biệt được trình 
b|y ở bảng 6 cho thấy các chỉ tiêu PLT 
(×109/L) có gi{ trị dao động 98,70-577,70, sự 
kh{c biệt có ý nghĩa (P<0,05) giữa nhóm 
WCBr-M so với c{c nhóm còn lại, ngoại trừ 
nhóm WABr-F. Gi{ trị MPV (fl) l| 4,73-6,17, 
sự kh{c biệt nhận thấy giữa nhóm WABr-F 
và WCBr-M (P<0,05). Tương tự, gi{ trị PCT 

(%) dao động 0,05-0,28 v| sự sai kh{c có ý 
nghĩa (P<0,05) nhận thấy giữa nhóm WCBr-
M so với c{c nhóm còn lại, ngoại trừ WABr-F. 
Bên cạnh đó, gi{ trị PDW (%) dao động 15,7-
16,60 v| không có sự kh{c biệt có ý nghĩa 
thống kê giữa c{c nhóm (P>0,05). 

 ảng 6. Phân tích thống kê PLT theo giới tính 

Chỉ tiêu Bò Mean±SEM Min-Max 

PLT  
 (×109/l) 

WABr.F 222,30ab±81,00 77,00-357,00 
WABr.M 175,30b±64,30 48,00-255,00 
WLBr.F 98,70b±23,90 51,00-125,00 
WLBr.M 124,70b±35,60 56,00-175,00 
WCBr.F 200,00b±107,00 84,00-414,00 
WCBr.M 577,70a±64,10 496,00-704,00 

MPV 
(fl) 

WABr.F 6,17a±0,33 5,70-6,80 
WABr.M 5,37ab±0,32 5,00-6,00 
WLBr.F 5,333ab±0,12 5,10-5,50 
WLBr.M 5,30ab±0,27 4,90-5,80 
WCBr.F 5,37ab±0,34 4,70-5,80 
WCBr.M 4,73b±0,22 4,30-5,00 

PDW 
 (%) 

WABr.F 15,70±0,17 15,40-16,00 
WABr.M 16,30±0,12 16,10-16,50 
WLBr.F 16,60±0,75 15,80-18,10 
WLBr.M 15,90±0,20 15,70-16,30 
WCBr.F 15,70±0,21 15,30-16,00 
WCBr.M 16,00±0,17 15,70-16,30 

PCT 
 (%) 
  

WABr.F 0,13ab±0,04 0,05-0,20 
WABr.M 0,09b±0,03 0,03-0,13 
WLBr.F 0,05b±0,02 0,03-0,07 
WLBr.M 0,07b±0,02 0,03-0,09 
WCBr.F 0,10b±0,05 0,05-0,19 
WCBr.M 0,28a±0,04 0,21-0,35 

Nhìn chung, c{c dữ liệu thu nhận được 
từ bảng 4 đến bảng 6 tương tự vớí c{c nghiên 
cứu kh{c đã được công bố trên bò thịt hay bò 
sữa ở c{c nhóm tuổi v| tính biệt kh{c nhau 
(Brun-Hansen và ctv, 2006; Jones và Allison, 
2007; Mohri và ctv, 2007; Esposito và ctv, 
2015; Kim và ctv, 2015; Alfaro và ctv, 2021; 
Didkowska và ctv, 2024). Nghiên cứu của 
Kristanto và Septiyani (2023) trên nhóm bò 
lai hướng thịt Simental v| Ongole cũng cho 
thấy không có sự sai khác về các chỉ tiêu sinh 
lý máu giữa các nhóm bò. 

4. KẾT LUẬN 

Bước đầu x{c định một số chỉ tiêu cơ bản 
về hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu ở nhóm bò 
lai hướng thịt Wagyu với bò cái nền lai Red 
Angus, Brahman và Charolais. Không có sự 
khác nhau về tổng lượng hồng cầu, bạch cầu 
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nhưng có sự khác nhau về tiểu cầu giữa các 
nhóm bò lai khảo sát. Cần thu nhận và phân 
tích số m u nhiều hơn ở trên các nhóm và 
tuổi kh{c nhau để có nguồn dữ liệu tin cậy 
hỗ trợ công tác chẩn đo{n v| quản lý nuôi 
dưỡng. 

LỜI CÂM ƠN 

Nhóm tác giả chân thành c   ơn lãnh đạo và 
tập thể nhân viên Trung tâm Nghiên cứu và Phát 
triển Chăn nuôi Gia s c lớn, Trung tâm VIGOVA 
và Khoa Khoa học sinh học - trường Đại học Nông 
lâm Tp. Hồ Chí Minh đã hỗ trợ và tạo điện kiện 
th c hiện nghiên cứu này. 
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TÓM TẮT 

B|i viết n|y trình b|y tổng quan c{c nghiên cứu đ{nh gi{ rủi ro của c{c t{c động liên quan đến 
biến đổi khí hậu đến chuỗi cung ứng thức ăn chăn nuôi trên cạn. Những t{c động của biến đổi khí hậu 
đối với c{c hệ thống chăn nuôi trên to|n thế giới l| mối quan t}m to|n cầu. Mặc d  việc định lượng t{c 
động của biến đổi khí hậu đối với ng|nh chăn nuôi nằm ngo|i tầm hiểu biết hiện tại của chúng ta, 
nhưng có bằng chứng mạnh mẽ cho thấy sẽ có những t{c động trong to|n bộ chuỗi cung ứng, từ sản 
xuất trang trại đến hoạt động chế biến, lưu trữ, vận chuyển, b{n lẻ v| tiêu d ng của con người. Rủi ro 
của c{c t{c động liên quan đến khí hậu phụ thuộc rất nhiều v|o bối cảnh thực tế, nhưng dự kiến sẽ cao 
hơn ở những địa phương bị ảnh hưởng mạnh mẽ của biến đổi khí hậu v| có nguồn lực kinh tế xã hội, 
thể chế hạn chế để thích ứng. Do đó, c{c lựa chọn thích ứng sẽ cần tính đến nhằm đối phó hoặc thích 
nghi với những thay đổi trong tương lai. 

Từ khóa: Biến đổi  hí hậu, thức ăn chăn nuôi. 

ABSTRACT 

An overview of studies on the impact of climate change on the livestock feed 

This paper presents an overview of studies assessing the risks of climate change-related impacts 
on terrestrial livestock food supply chains. The impacts of climate change on livestock production 
systems worldwide are of global concern. Although quantifying the impacts of climate change on 
livestock production is beyond our current understanding, there is strong evidence that there will be 
impacts throughout the supply chain, from farm production to processing, storage, transportation, 
retailing and human consumption. The risks of climate-related impacts are highly context-dependent, 
but are expected to be higher in locations that are strongly affected by climate change and have limited 
socioeconomic and institutional resources to adapt. Adaptation options will therefore need to be 
considered to cope with or adapt to future changes. 

Keywords: Climate change, livestock food. 

 

1. GIỚI THIỆU1 

Biến đổi khí hậu l| mối quan t}m lớn đối 
với c{c hệ thống chăn nuôi hiện nay trên to|n 
thế giới. Hiện tượng nóng lên to|n cầu v| 
những thay đổi liên quan đến c{c biến đổi 
khí hậu trung bình v| biến động khí hậu ảnh 
hưởng đến nguồn thức ăn v| nước cũng như 
sức khỏe v| sản lượng của động vật. Biến đổi 
khí hậu cũng t{c động đến qu{ trình chế 
biến, lưu trữ, vận chuyển, b{n lẻ v| tiêu thụ 
c{c sản phẩm chăn nuôi. Do đó, khả năng hỗ 
trợ sinh kế v| đ{p ứng nhu cầu ng|y c|ng 

                                                 
1 Trường Đại học Thủ Dầu Một 
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tăng đối với c{c sản phẩm chăn nuôi của các 
hệ thống chăn nuôi hiện tại đang bị đe dọa. 

Ng|nh chăn nuôi hiện đóng vai trò quan 
trọng trong việc cung cấp thực phẩm v| an 
ninh lương thực. C{c sản phẩm chăn nuôi 
(thịt, sữa v| trứng) đóng góp 15% v| 31% 
lượng calo v| protein bình qu}n đầu người 
trên to|n cầu, với sự kh{c biệt theo khu vực 
(FAOSTAT, 2020). Khoảng 30% v| 6% sản 
lượng thịt v| sữa của động vật nhai lại to|n 
cầu có nguồn gốc từ c{c hệ thống chăn thả, 
trên v ng đất thường không thích hợp để 
trồng trọt (Herrero v| ctv, 2016). Hơn nữa, 
chăn nuôi cung cấp một loạt c{c dịch vụ 
kh{c, bao gồm sức kéo, phương tiện vận 
chuyển, nguồn dinh dưỡng cho đất, tạo ra 
v| đa dạng hóa thu nhập; tất cả đều góp 
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phần v|o phúc lợi chung v| khả năng phục 
hồi của nhiều cộng đồng (CIRAD, 2016). 
Hơn 844 triệu người trên to|n thế giới có 
thu nhập từ nông nghiệp. Ng|nh chăn nuôi 
đóng góp khoảng 40% gi{ trị gia tăng của 
nông nghiệp (FAOSTAT, 2020). Đóng góp 
của chăn nuôi v|o an ninh lương thực v| c{c 
khía cạnh bền vững kh{c sẽ bị ảnh hưởng 
bởi biến đổi khí hậu, mặc d  phạm vi và 
quy mô đầy đủ của c{c t{c động v n chưa 
được nghiên cứu đầy đủ. 

C{c nghiên cứu về chăn nuôi v| biến đổi 
khí hậu thường tập trung v|o tiềm năng 
giảm thiểu t{c động v|o biến đổi khí hậu của 
vật nuôi v| mô tả c{c hoạt động thích ứng. 
Khi c{c nghiên cứu đề cập đến t{c động của 
khí hậu, c{c nghiên cứu n|y có xu hướng tập 
trung v|o c{c lo|i vật nuôi cụ thể, sản xuất 
chính hoặc v|o c{c khía cạnh rủi ro được 
chọn của c{c t{c động liên quan đến khí hậu 
như c{c mối nguy hiểm về khí hậu m| không 
xem xét đến mức độ dễ bị tổn thương của c{c 
cộng đồng kh{c nhau (Escarcha v| ctv, 2018). 
Phần lớn điều n|y phản {nh thực tế l|, so với 
sản xuất c}y trồng, ít công trình được công 
bố hơn đ{ng kể về t{c động của khí hậu được 
quan s{t v| mô hình hóa đối với vật nuôi 
(IPCC, 2014). Nó cũng phản {nh số lượng 
hạn chế c{c b|i đ{nh gi{ tổng hợp về vấn đề 
này (Rivera-Ferre và ctv, 2016). 

Vì vậy, bài b{o n|y tổng hợp c{c nghiên 
cứu về t{c động liên quan đến khí hậu dọc 
theo chuỗi cung ứng thực phẩm cho chăn 
nuôi trên cạn (tức l| từ sản xuất đến tiêu 
thụ). Rủi ro t{c động liên quan đến khí hậu l| 
kết quả của sự tương t{c giữa c{c mối nguy 
hiểm liên quan đến khí hậu với mức độ phơi 
nhiễm v| tính dễ bị tổn thương của hệ thống 
con người v| tự nhiên (IPCC, 2014). Thuật 
ngữ t{c động chủ yếu được sử dụng để chỉ 
c{c t{c động của thời tiết kh c nghiệt, c{c sự 
kiện khí hậu v| biến đổi khí hậu đối với hệ 
thống tự nhiên v| con người. Trước tiên, b|i 
b{o trình b|y chi tiết mức độ m| chuỗi cung 
ứng vật nuôi bị ảnh hưởng với biến đổi khí 
hậu, tham khảo c{c t|i liệu chính về c{c chủ 
đề đã nhận được sự quan t}m đ{ng kể trong 

qu{ khứ v| mở rộng c{c chủ đề đ{ng quan 
t}m gần đ}y. Sau đó, nội dung b|i b{o thảo 
luận về khả năng của ng|nh chăn nuôi trong 
việc đối phó hoặc thích nghi với những thay 
đổi khi xem xét c{c xu hướng xã hội rộng 
hơn trước khi nêu bật những rủi ro tiềm ẩn 
của t{c động liên quan đến khí hậu. 

2. NỘI DUNG 

2.1. Số lƣợng v| chất lƣợng thức ăn chăn nuôi 

Những thay đổi về số lượng v| chất 
lượng TACN sẽ bị ảnh hưởng bởi c{c tương 
t{c cục bộ phức tạp giữa nồng độ eCO2, mức 
O3 tầng đối lưu, nhiệt độ v| lượng mưa. 
Trước tiên, eCO2, O3, nhiệt độ v| lượng mưa 
có thể ảnh hưởng đến TACN. Gia súc tiêu 
thụ ngũ cốc (đặc biệt l| trong c{c hệ thống 
chăn nuôi gia cầm, lợn v| gia súc nhai lại 
thâm canh), sinh khối trên mặt đất của c}y 
trồng (ví dụ như trong c{c loại c}y trồng có 
mục đích kép vừa được chăn thả vừa được 
thu hoạch), phế phụ phẩm c}y trồng (ví dụ 
như rơm rạ) hoặc th}n c}y (thức ăn chính 
trong c{c hệ thống chăn nuôi hỗn hợp) cũng 
như đồng cỏ tự nhiên v| đồng cỏ được canh 
t{c (thức ăn chính trong c{c hệ thống chăn 
nuôi hỗn hợp v| chăn thả). Mặc d  không 
được đề cập ở đ}y, gia súc cũng có thể được 
cho ăn c{c phụ phẩm (ví dụ như khô dầu, 
c{m, phụ phẩm trong trồng trọt, phụ phẩm 
của nh| m{y bia), thức ăn cô đặc v| chất bổ 
sung (FAO, 2017). 

       T c  ộn  tr c ti p củ  CO2 trong khí 
qu ển v  O3 tron  tần   ối lưu  

Nghiên cứu cho thấy eCO2 có thể có cả 
t{c động tích cực v| tiêu cực đến TACN, mặc 
d  có bằng chứng gần đ}y cho thấy t{c động 
của eCO2 v| nitơ trong qu{ trình bón ph}n 
lên c{c qu{ trình sinh lý của thực vật có thể 
chậm lại khi năng suất của hệ sinh th{i bị chi 
phối bởi c{c t{c động tiêu cực của nhiệt độ 
cao v| hạn h{n kh c nghiệt (Pen  uelas v| ctv, 
2017). Sự gia tăng nồng độ eCO2 kích thích 
năng suất chính của c}y (Ainsworth v| ctv, 
2020), l|m tăng năng suất tiềm năng của một 
số lo|i. Thực vật có con đường quang hợp C3 
như lúa mì, lúa, đậu n|nh v| cỏ ôn đới có sự 
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kích thích sinh trưởng lớn hơn so với thực 
vật C4 như ngô, lúa miến, mía v| cỏ nhiệt đới. 
Tuy nhiên, t{c động của CO2 cũng có thể l|m 
giảm chất lượng TACN (Augustine v| ctv; 
2018). Sự x}m lấn của c}y cối liên quan đến 
mức eCO2 tăng có thể l|m thay đổi chức 
năng của hệ sinh th{i đồng cỏ v| t{c động 
tiêu cực đến lượng thức ăn v| chất lượng chế 
độ ăn của động vật ăn cỏ. Thức ăn thô xanh 
khó tiếp cận hơn đối với gia súc v| cừu so 
với dê, kém ngon miệng hơn v| có khả năng 
tiêu hóa vật chất khô v| protein thấp hơn so 
với thực vật th}n thảo (Archer v| ctv, 2017). 
Tổng hợp c{c phản ứng của c}y trồng đối với 
O3 cho thấy ô nhiễm O3 l|m giảm năng suất 
c}y trồng xuống mức tương tự như căng 
thẳng về dinh dưỡng, nhiệt độ v| khô hạn 
(Mills và ctv, 2018).  

       T c  ộn  tr c ti p củ  nước v  n i t  ộ 

Những thay đổi về nhiệt độ v| lượng 
nước có thể ảnh hưởng lớn đến năng suất 
TACN v| c}y trồng cũng như chất lượng 
TACN. Độ nhạy cảm với những thay đổi về 
khí hậu phụ thuộc v|o loại c}y trồng v| c{c 
yếu tố môi trường kh{c, nhiều nghiên cứu 
cho rằng nhiệt độ không khí khoảng 30-340C 
thường l|m giảm năng suất ngũ cốc trong 
điều kiện hạn chế nước, thông qua việc đẩy 
nhanh qu{ trình ph{t triển của c}y trồng v| 
l|m hỏng c{c tế b|o thực vật (Lobell v| ctv, 
2013). Nhiệt độ tối đa cho sự ph{t triển của 
c{c loại c}y họ đậu v| đồng cỏ ôn đới l| 
khoảng 30-350C, tăng lên 35-500C đối với c{c 
lo|i nhiệt đới. Nhiệt độ cao thường đi kèm 
với tình trạng căng thẳng về nước v| l|m 
tăng lượng nước mất đi của c}y trồng (Lobell 
v| ctv, 2013). Sự kết hợp của nhiệt độ ấm hơn 
v| điều kiện khô hơn có xu hướng ph  hợp 
với c{c lo|i thực vật C4 hơn l| C3 (Hatfield và 
ctv, 2011). Nồng độ của c{c hợp chất thứ cấp 
có khả năng g}y độc (ví dụ hydro xyanua 
trong s n) cũng có khả năng tăng lên để ứng 
phó với khí hậu nóng hơn v| khô hơn 
(Brown và ctv, 2016). 

Sự bất ổn của nguồn cung cấp thức ăn 
đặc biệt đ{ng lo ngại trong c{c hệ thống chăn 
thả, nơi nó đại diện cho một th{ch thức lớn 

đối với quy mô đ|n v| quản lý cường độ 
chăn thả (Godde v| ctv, 2020). C{c đồng cỏ 
có lượng mưa thay đổi theo năm cao ảnh 
hưởng đến tỷ lệ chăn thả gia súc cao hơn so 
với c{c khu vực ít thay đổi hơn (Sloat v| ctv, 
2018). C{c nghiên cứu tập trung v|o thảm 
thực vật đồng cỏ cũng ph{t hiện ra rằng 
những thay đổi trong c{c kiểu khí hậu theo 
m a có thể có t{c động tích cực hoặc tiêu cực 
đến sinh khối trên mặt đất (Zeppel và ctv, 
2014). Mặc d  ít được nghiên cứu hơn hạn 
h{n, c{c mối nguy hiểm kh{c như hỏa hoạn, 
bão lớn, lũ lụt, băng tan v| đóng băng bề 
mặt, cũng như sự xuất hiện của c{c hồ, suối 
v| đầm lầy mới cũng l|m ảnh hưởng đến sự 
ph{t triển của c}y trồng, l|m giảm đất canh 
t{c v| hạn chế khả năng động vật tiếp cận 
đồng cỏ (Pan v| ctv, 2019). Sự xuất hiện của 
c{c v ng nước mới v| sự thay đổi kích thước 
của c{c v ng nước hiện có do lớp đất đóng 
băng vĩnh cửu tan chảy có thể đóng vai trò 
như r|o cản, thay đổi tuyến đường di cư v| 
tăng {p lực chăn thả trên c{c đồng cỏ dễ tiếp 
cận (Amstislavski v| ctv, 2013). 

Những thay đổi về dạng mưa ở c{c v ng 
đất nhiễm mặn cũng sẽ ảnh hưởng đến độ 
mặn của đất v| tiềm năng sản xuất nông 
nghiệp. Sự x}m nhập của độ mặn v| sự suy 
giảm liên quan đến diện tích TACN đã khiến 
những người nông d}n trên kh p v|nh đai 
ven biển ở Bangladesh phải tìm kiếm c{c 
nguồn TACN kh{c (Alam v| ctv, 2017). Tajul 
Baharuddin v| ctv (2013) cho rằng mực nước 
biển d}ng cục bộ dự kiến ở c{c khu vực như 
Đảo Carey ở Malaysia sẽ ngăn chặn sản xuất 
dầu cọ v|o thế kỷ 21 do sự x}m nhập của 
nước biển. Điều n|y có ý nghĩa đối với sản 
xuất chăn nuôi thông qua việc giảm tiềm 
năng sản xuất bột hạt cọ, thường được d ng 
l|m thức ăn cho gia súc trong c{c hệ thống 
công nghiệp. C{c hệ thống nuôi trồng: cọ v| 
gia súc tích hợp, nơi gia súc gặm cỏ dưới t{n 
c}y hoặc được cho ăn l{ cọ bị loại bỏ như một 
phần của việc bảo dưỡng đồn điền, cũng sẽ 
bị ảnh hưởng. Sự gia tăng về tần suất, thời 
gian v| cường độ của c{c trận mưa lớn, thời 
k  hạn h{n v| mực nước biển d}ng cũng sẽ 
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l|m tăng khả năng tiếp xúc của nước, đất 
canh t{c v| đồng cỏ với c{c chất g}y ô nhiễm 
đất có khả năng g}y hại cho c}y trồng v| 
TACN năng suất, số lượng v| chất lượng 
(Biswas và ctv, 2018). 

    3  T c  ộn    n năn  suất t ức ăn c ăn 
nuôi 

Khi nhiệt độ môi trường tăng, năng suất 
c}y trồng được dự b{o sẽ giảm, đặc biệt l| ở 
vĩ độ thấp hơn (Rosenzweig v| ctv, 2014). 
Điều n|y đặc biệt đúng đối với năng suất ngô 
v| lúa mì, b t đầu giảm khi nhiệt độ cục bộ 
tăng 1-20C ở v ng nhiệt đới v| giảm tới 60% 
khi nhiệt độ cục bộ tăng 50C (IPCC, 2014). 
Ngô ôn đới ít bị ảnh hưởng r  r|ng hơn ở 
ngưỡng 1-20C, nhưng sẽ bị ảnh hưởng đ{ng 
kể khi nhiệt độ tăng 3-50C. C{c nghiên cứu 
gần đ}y cũng chỉ ra rằng sản xuất lương thực 
to|n cầu có khả năng đã bị ảnh hưởng 
(Lobell và ctv, 2013; Ray và ctv, 2019). Ray và 
ctv (2019) ước tính rằng t{c động của biến đổi 
khí hậu quan s{t được đối với năng suất của 
c{c loại c}y trồng kh{c nhau dao động từ -
13,4% (cọ dầu) đến  3,5% (đậu n|nh), với t{c 
động chủ yếu l| tiêu cực ở Ch}u Âu, Nam 
Phi v| Úc nhưng nhìn chung l| tích cực ở 
Ch}u Mỹ Latinh. Biến động năng suất c}y 
trồng h|ng năm có khả năng tăng dần ở 
nhiều khu vực (IPCC, 2014).  

Về tính khả dụng của TACN, cũng như 
đối với c}y lương thực, tính đa dạng v| mức 
độ nghiêm trọng của c{c t{c động có thể xảy 
ra kh{c nhau đ{ng kể t y theo vị trí v| lo|i. 
Trong một đ{nh gi{ về đồng cỏ to|n cầu, 
Godde v| ctv (2020) ph{t hiện ra rằng sinh 
khối thảo mộc trung bình to|n cầu dự kiến sẽ 
giảm 4,7% v|o năm 2050, với 74% diện tích 
đồng cỏ to|n cầu dự kiến sẽ giảm sinh khối 
trung bình. Sự sụt giảm khu vực lớn nhất 
được dự b{o ở Ch}u Đại Dương trong khi 
mức tăng cao nhất được tìm thấy ở Ch}u Âu. 
Nghiên cứu cũng ph{t hiện ra sự gia tăng dự 
kiến về năng suất đồng cỏ, chủ yếu l| do hiệu 
ứng bón ph}n mô phỏng của CO2 tăng, 
nghiên cứu nhấn mạnh đến dự b{o về sự gia 
tăng biến động sinh khối giữa c{c năm ở một 
số khu vực. Theo Godde v| ctv (2020), sự 

x}m lấn của c}y gỗ cũng được dự b{o sẽ xảy 
ra trên hơn 51% diện tích đồng cỏ to|n cầu 
v|o năm 2050. 

Trong một phương ph{p tiếp cận mô 
hình c}n bằng một phần tích hợp, Escarcha 
v| ctv (2018) ph{t hiện ra rằng t{c động của 
biến đổi khí hậu đối với năng suất c}y trồng 
v| TACN trên đồng cỏ sẽ có ít t{c động đến 
sản lượng sữa v| thịt to|n cầu v|o năm 2050 
do hoạt động buôn b{n c{c sản phẩm động 
vật, có thể b  đ p cho tình trạng thiếu hụt 
thức ăn ở một số nơi trên thế giới. Tuy nhiên, 
t y thuộc v|o kịch bản, t{c động có thể r  rệt 
hơn ở quy mô khu vực. Những t{c động 
không ch c ch n nhất v| có khả năng nghiêm 
trọng nhất được ph{t hiện ở Ch}u Phi cận 
Sahara, nơi m| ví dụ, sản lượng thịt động vật 
nhai lại có thể tăng 20% v|o năm 2050 nhưng 
cũng có thể giảm 17%, t y thuộc v|o nguồn 
cung thức ăn dự kiến dựa trên việc thay đổi 
mô hình c}y trồng sinh học. 

2.1.4. T c  ộn  củ  s u b n , mầm b n , cỏ 
d i 

T{c động của c{c mối nguy hiểm về khí 
hậu đối với s}u bệnh (côn tr ng g}y hại, 
mầm bệnh), b ng ph{t cỏ dại v| thụ phấn có 
thể g}y ra hậu quả đ{ng kể đối với tính khả 
dụng của TACN (Myers v| ctv, 2017). Sâu 
bệnh, mầm bệnh v| cỏ dại hiện đang ước tính 
l|m giảm sản lượng của c{c loại c}y trồng 
chính từ 25-40% (Flood, 2010). Nhiệt độ tăng 
l|m tăng khả năng sống sót qua m a đông 
của côn tr ng g}y hại v| tỷ lệ ăn cỏ (Bale v| 
ctv, 2002) v| l|m thay đổi sự ph}n bố không 
gian của s}u bệnh v| t{c nh}n g}y bệnh. 
Trong điều kiện biến đổi khí hậu, sự không 
ph  hợp về không gian giữa s}u bệnh v| 
động vật ăn thịt tự nhiên có thể trở nên trầm 
trọng hơn ở một số khu vực, l|m suy yếu c{c 
hệ thống kiểm so{t sinh học (Selvaraj v| ctv, 
2013). Trong một số trường hợp, thời tiết 
kh c nghiệt có thể l|m suy yếu khả năng 
phòng vệ của c}y trồng v| tạo ra ổ cho s}u 
bệnh v| cỏ dại b ng ph{t. C{c đợt b ng ph{t 
ch}u chấu sa mạc dữ dội trên kh p Đông Phi, 
Ch}u [ v| Trung Đông có liên quan đến một 
loạt c{c cơn bão g}y ra tình trạng ấm {p v| 
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ẩm ướt (Salih v| ctv, 2020). C{c mô hình dịch 
bệnh v| s}u bệnh thay đổi có thể l|m tăng 
việc sử dụng thuốc trừ s}u, một số trong đó 
(tức l| dioxin) có thể truyền sang c{c sản 
phẩm động vật. Những chất độc n|y có thể 
tồn tại trong đất trong thời gian d|i v| có thể 
l|m ô nhiễm TACN v| nguồn nước, đặc biệt 
l| trong điều kiện hạn h{n v| lũ lụt xen kẽ có 
khả năng xảy ra cao hơn do biến đổi khí hậu 
(Spiegel và ctv, 2012). 

2.2. Nguồn nƣớc v| chất lƣợng nƣớc 

Nước được sử dụng ở nhiều giai đoạn 
kh{c nhau của chuỗi cung ứng vật nuôi: để 
trồng TACN; để tiêu thụ v| l|m m{t cho 
động vật; để sản xuất điện, ph}n bón, thuốc 
trừ s}u v| nhiên liệu; v| để vệ sinh động vật 
v| cơ sở hạ tầng (FAO, 2019). Hầu hết nước 
trong chuỗi gi{ trị chăn nuôi được sử dụng 
để sản xuất TACN, chiếm hơn 90% lượng 
nước tiêu thụ trong nhiều hệ thống (Legesse 
v| ctv, 2017). Lượng nước cần thiết cho tiêu 
thụ của vật nuôi thay đổi t y theo điều kiện 
khí hậu địa phương, với mức tiêu thụ cao 
hơn trong điều kiện nóng (Ward và 
McKague, 2019). Khi nhiệt độ không khí vượt 
quá 300C, lượng nước uống dự kiến của gia 
cầm có thể tăng 50% so với mức bình thường. 
Ở c{c v ng khô hạn v| b{n khô hạn, tần suất, 
cường độ v| thời gian hạn h{n tăng lên l| 
th{ch thức đ{ng kể đối với việc duy trì 
nguồn cung cấp nước cho chăn nuôi v| sản 
xuất TACN. Biến đổi khí hậu cũng được dự 
b{o sẽ l|m giảm chất lượng nước thô, điều 
n|y có thể l|m giảm lượng nước tiêu thụ, 
lượng thức ăn tiêu thụ v| sức khỏe của vật 
nuôi (Valente-Campos và ctv, 2019). Chất 
lượng nước cục bộ kém có thể do nhiệt độ ấm 
hơn, mực nước biển d}ng cao hoặc lượng 
trầm tích, chất dinh dưỡng v| chất ô nhiễm 
cao hơn do lượng mưa lớn. Giảm pha loãng 
chất ô nhiễm trong thời gian hạn h{n v| gi{n 
đoạn c{c cơ sở xử lý trong thời gian lũ lụt 
cũng l| một mối quan t}m. Nồng độ muối 
cao trong nước v| thức ăn l|m giảm lượng 
thức ăn tiêu thụ v| sản xuất của vật nuôi 
(Sharma và ctv, 2016).  

3. KẾT LUẬN 

Sự ph{t triển nhanh chóng của ng|nh 
chăn nuôi v| những đóng góp kh{c nhau của 
ng|nh cho nền kinh tế v| sinh kế của con 
người l|m nổi bật tầm quan trọng của việc 
nghiên cứu về t{c động của biến đổi khí hậu 
đối với chăn nuôi. T{c động của biến đổi khí 
hậu đến sản xuất v| chất lượng TACN hiện 
nay chưa được nghiên cứu đầy đủ so với c{c 
loại ngũ cốc chính. Tốc độ thay đổi của c{c 
động lực kinh tế xã hội v| môi trường to|n 
cầu cần những nghiên cứu s}u hơn trong lĩnh 
vực n|y nhằm giúp giảm bớt những bất ổn 
trong tương lai, góp phần ổn định ng|nh 
chăn nuôi, đảm b|o nguồn cung cấp thực 
phẩm v| an ninh lương thực. 
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SACCHAROMYCES CEREVISIAE TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN  

KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG VÀ CHẤT LƢỢNG THÂN THỊT  
CỦA GÀ NÒI LAI GIAI ĐOẠN 9-15 TUẦN TUỔI 

Nguyễn Thùy Linh1* và Hồ Qu c Đạt1   
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TÓM TẮT 

Thí nghiệm được thực hiện trên tổng số 96 g| Nòi lai giai đoạn 9-15 tuầntuổi. Thí nghiệm được bố 
trí theo thể thức ho|n to|n ng u nhiên với 4 nghiệm thức v| 3 lần lặp lại. Mức hèm ủ men 
Saccharomyces cerevisiae ở 4 nghiệm thức l| 0, 10, 20 v| 30g. G| được cho ăn uống tự do trong suốt qu{ 
trình thí nghiệm. Kết quả cho thấy, g| Nòi lai có khối lượng cơ thể v| tăng khối lượng cao nhất ở 
nghiệm thức bổ sung 30g hèm ủ men Saccharomyces cerevisiae (P<0,05), trong khi tiêu tốn thức ăn ở g| 
chưa ghi nhận sự kh{c biệt giữa c{c nghiệm thức. Hiệu quả sử dụng thức ăn cũng được cải thiện ở 
nghiệm thức bổ sung 30g hèm ủ men (P<0,05). Khối lượng th}n thịt, thịt ức v| thịt đ i ở g| có sự kh{c 
biệt (P<0,05) giữa c{c nghiệm thức v| cao nhất ở nghiệm thức bổ sung 30g hèm ủ men trong khẩu 
phần. Qua thí nghiệm cho thấy việc tăng h|m lượng hèm ủ men trong khẩu phần sẽ ảnh hưởng tích 
cực đến khả năng sinh trưởng của g| Nòi lai giai đoạn 9-15 tuần tuổi. 

Từ khóa: Gà Nòi lai, hè  ủ  en, tăng  h i lượng, FCR. 

ABSTRACT 

Effect of fermented distillers grains levels on growth, FCR and carcass  
of Noi cross-bred chickens 

The experiment was conducted on a total of 96 crossbred Noi chickens aged 9-15 weeks. It was 
arranged in a completely randomized design with four treatments, three levels of fermented distillers 
grains, and three replicates. The levels of fermented distillers grains in the four treatments were 0, 10, 
20, and 30g during the 9-15 week-old period. The chickens were provided free access to feed and water 
throughout the experiment. The results showed that crossbred Noi chickens had the highest body 
weight and weight gain in the treatment supplemented with 30g of fermented distillers' grains 
(P<0.05), while no significant differences in feed intake were observed among the treatments. FCR was 
also improved in the treatment supplemented with 30 g of fermented distillers' grains (P<0.05). Carcass 
weight, breast meat, and thigh meat in chickens showed significant differences (P<0.05) among the 
treatments and were highest in the treatment supplemented with 30g of fermented distillers' grains. 
This experiment indicates that increasing the level of fermented distillers' grains in the diet positively 
affects the growth performance of crossbred Noi chickens during the 9-15 week-old period. 

Keywords: Noi crossbred chickens, distillers grains, weight gain, feed conversion ratio. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ1 

Chăn nuôi gia cầm đóng vai trò quan 
trọng trong ng|nh chăn nuôi Việt Nam, góp 
phần v|o tạo nguồn đạm động vật v| ph{t 
triển kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, ng|nh 
chăn nuôi gia cầm đang phải đối mặt với 
nhiều th{ch thức, trong đó có sự phụ thuộc 
lớn v|o nguồn thức ăn công nghiệp nhập 

                                                 
1 Trường Đại học Tr| Vinh 

* Tác giả liên hệ: PGS.TS. Nguyễn Thùy Linh - Trường Đại 

học Trà Vinh. Số 126 Nguyễn Thiện Thành – Khóm 4, 

Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Tr| Vinh. ĐT: 

0907145909; Email: thuylinh80@tvu.edu.vn. 

khẩu (Vũ Duy Giảng, 2014). Điều n|y d n 
đến gi{ th|nh sản phẩm cao, g}y khó khăn 
cho người chăn nuôi v| ảnh hưởng đến sức 
cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. 

Trong bối cảnh đó, việc tìm kiếm c{c 
nguồn thức ăn sẵn có, gi{ rẻ v| có gi{ trị dinh 
dưỡng cao cho gia cầm l| một yêu cầu cấp 
thiết. Một trong những nguồn tiềm năng đó 
l| bã rượu, một phụ phẩm từ qu{ trình nấu 
rượu truyền thống ở nhiều địa phương trên 
cả nước. Bã rượu có ưu điểm l| gi{ th|nh rẻ, 
dễ kiếm v| có h|m lượng protein thô cao (19-

mailto:thuylinh80@tvu.edu.vn
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23% DM), có thể đ{p ứng một phần nhu cầu 
dinh dưỡng cho vật nuôi (Manh và ctv, 2009). 

Mặc d  có tiềm năng, nhưng hiện nay 
các nghiên cứu về t{c động của bã rượu đối 
với gia cầm còn hạn chế. C{c nghiên cứu chủ 
yếu tập trung v|o gia súc, chẳng hạn như 
nghiên cứu của Van Winsen và ctv (2001) đã 
chỉ ra rằng thức ăn lỏng lên men có pH thấp 
v| tỷ lệ axit lactic, axetic cao có t{c dụng l|m 
giảm số lượng vi khuẩn E. coli và Coliforms 
tổng số trong đường tiêu hóa của lợn. Việc sử 
dụng bã rượu có ủ men Saccharomyces 
cerevisiae (S. cerevisiae) v|o khẩu phần ăn của 
g| mang lại nhiều lợi ích đ{ng kể trong chăn 
nuôi gia cầm như cải thiện sức khỏe đường 
ruột. S. cerevisiae thúc đẩy sự ph{t triển của vi 
khuẩn có lợi v| ức chế vi khuẩn có hại, giúp 
cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột. Điều n|y 
l|m giảm đ{ng kể nguy cơ m c c{c bệnh 
đường ruột như tiêu chảy v| viêm ruột v| 
tăng cường tiêu hóa v| hấp thu dinh dưỡng. 
Loại nấm men n|y sản xuất c{c enzyme giúp 
ph}n giải c{c th|nh phần thức ăn khó tiêu như 
tinh bột v| protein (Gao và ctv, 2008). Nhờ đó, 
g| có thể hấp thu tối đa c{c chất dinh dưỡng 
thiết yếu, n}ng cao hiệu quả sử dụng thức ăn 
v| tăng trưởng. Ngo|i ra còn giúp giảm stress 
ở g|, cải thiện h|nh vi ăn uống v| tăng cường 
cảm gi{c thoải m{i trong môi trường chăn 
nuôi. Điều n|y góp phần duy trì sức khỏe tốt 
v| n}ng cao năng suất của đ|n g|. 

G| Nòi lai đang trở th|nh lựa chọn h|ng 
đầu của người tiêu d ng nhờ chất lượng thịt 
vượt trội v| khả năng kh{ng bệnh tốt. Chúng 
tôi nhận thấy rằng hèm ủ men S. cerevisiae, 
một nguồn dinh dưỡng tự nhiên, an to|n v| 
tiềm năng. Do đó chúng tôi thực hiện nghiên 
cứu: ‚Ảnh hưởng của việc bổ sung hè  ủ  en S. 
cerevisiae trong  hẩu phần đến  hả năng sinh 
trưởng và chất lượng thân thịt của gà Nòi lai giai 
đoạn từ 9 đến 15 tuần tuổi‛. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Ðối tƣợng, địa điểm v| thời gian 

Gà Nòi lai 9-15 tuần tuổi, tại Trại chăn 
nuôi thực nghiệm, Trường Đại học Trà Vinh, 
từ th{ng 9 đến th{ng 12/2024. 

2.2.  ố trí thí nghiệm v| chỉ tiêu theo dõi 

Thí nghiệm (TN) được được bố trí trên 96 
g| Nòi lai giai đoạn 9-15 tuần tuổi theo thể 
thức ho|n to|n ng u nhiên gồm 4 nghiệm 
thức (NT) tương ứng với 4 khẩu phần l| 4 
mức bổ sung hèm ủ men: 0g (NT1-ĐC), 10g 
(NT2), 20g (NT3) và 30g (NT4), c ng mức 
năng lượng (ME), TN được lặp lại 3 lần. Mỗi 
đơn vị TN có 8 con g| với khối lượng (KL) 
tương đương nhau v| c}n đối về trống m{i. 
G| được cho ăn 2 lần/ng|y (7 v| 17 giờ). 
M{ng ăn, m{ng uống được bố trí riêng mỗi 
lô. Thức ăn thừa được thu v| c}n lại v|o s{ng 
hôm sau. G| được cung cấp nước uống đầy 
đủ suốt ng|y. 

Chuồng trại: được x}y dựng 2 m{i, có độ 
thông tho{ng khí tốt. G| Nòi lai được nuôi trên 
nền tr{ng xi măng có chất độn chuồng l| trấu, 
với mỗi lô ngăn bằng lưới, diện tích mỗi ô 
chuồng l| 1 đơn vị TN 2,4m2 để nuôi 8 con g|. 

Thức ăn: sử dụng thức ăn hỗn hợp tự 
phối trộn. Lượng hèm ủ với 0,3% men S. 
cerevisiae trong thời gian 12 giờ trước khi cho 
g| ăn. Thực liệu được sử dụng phối hợp gồm 
ngô, tấm, cám gạo, đậu nành, bột cá, 
dicalciphosphat (DCP) và Premix-Vitamin.  

Thành phần ho  học của thức ăn: vật chất 
khô (DM), protein thô (CP), kho{ng tổng số 
(Ash) được ph}n tích theo AOAC (1990). 

Gi{ trị ME của c{c nguyên liệu được tính 
theo đề xuất của Janssen (1989, d n từ NRC, 
1994). 

Ngô: 
ME=(36,21×CP)+(85,44×EE)+(37,26×NFE) 

Tấm: ME=(46,7×DM)-(46,7×Ash)-
(69,55×CP)+(42,95×EE)-(81,95×CF) 

Cám: ME=(46,7×DM)-(46,7×Ash)-
(69,54×CP)+(42,94×EE)-(81,95×CF) 

Đậu n|nh hạt: 
ME=(36,63×CP)+(77,96×EE)+(19,87×NFE) 

Bột c{: ME=(35,87×DM)-
(34,08×Ash)+(42,09×EE). 

Công thức khẩu phần TN trong giai 
đoạn 9-15 tuần tuổi được trình b|y qua 
bảng 1. 
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 ảng 1. Khẩu phần v| th|nh phần dƣỡng chất  

Thực liệu, % NT1 NT2 NT3 NT4 

Ngô 32,5 28,4 23,4 15,6 

Tấm  17 14 12 14 

Cám 26,7 27 27 26 

Đậu n|nh 16,2 16 10 6,8 

Bột c{ 5 5 5 5 

DCP 0,5 0,5 0,5 0,5 

Bột đ{ 1,3 1,3 1,3 1,3 

Lysine 0,1 0,1 0,1 0,1 

Methionine  0,1 0,1 0,1 0,1 

Premix khoáng-vitamin 0,3 0,3 0,3 0,3 

Hèm ủ men 0 10 20 30 

Muối 0,3 0,3 0,3 0,3 

Tổng 100 100 100 100 

CP 17 17 17 17 

ME (kcal/kg) 3.098,1 3.097,4 3.095,2 3.098,4 

C c chỉ tiêu theo dõi: tăng khối lượng 
trung bình ng|y (TKL), khối lượng (KL) khi 
kết thúc TN, lượng thức ăn tiêu tốn (TTTA), 
hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR) v| c{c chỉ tiêu 
th}n thịt. 

2.3. Xử lý số liệu 

Việc xử lý số liệu được thực hiện thông 
qua phương ph{p thống kê sinh học, với sự 
hỗ trợ của hai phần mềm l| Microsoft Excel 
2013 và Minitab 16.1.0.  

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Sinh trƣởng của g| giai đoạn 9-15 tuần tuổi 

Khối lượng của g| khi b t đầu TN l| tương 
đương nhau, qua c{c tuần có sự biến động 
không đ{ng kể. Kết thúc TN, KL g| cao nhất ở 
NT4 (1.417,7 g/con) v| thấp nhất ở NT1 (1.270,3 
g/con). Nguyên nh}n thúc đẩy tăng trưởng của 
g| thịt có thể l| những chất phụ gia có nguồn 
gốc từ nấm men, có thể cải thiện t{c dụng 
chống viêm ở động vật (Salinas-Chavira và ctv, 
2018). Ngo|i ra, có thể cải thiện hiệu suất tăng 
trưởng bằng c{ch giảm độ pH đường ruột, điều 
chỉnh vi khuẩn đường ruột, tăng tiết c{c 
enzyme tiêu hóa v| cải thiện khả năng hấp thụ 
chất dinh dưỡng (Zhang v| ctv, 2014). Như 
vậy, bổ sung hèm ủ men đã l|m tăng khả năng 
sinh trưởng so với lô đối chứng (NT1). 

 ảng 2. Khả năng sinh trƣởng của g| Nồi lai giai đoạn 9-15 tuần tuổi 

Chỉ tiêu Giai đoạn 
Nghiệm thức 

SEM P 
NT1 NT2 NT3 NT4 

KL (g/con) 
9 tuần tuổi 672,7 672,0 691,7 725,0 18,94 0,203 
15 tuần tuổi 1.270,3b 1.304,2b 1.359,7ab 1.417,7a 24,45 0,003 

TKL (g/con/ngày) 9-15 tuần tuổi 14,23b 15,5ab 15,90ab 16,49a 0,463 0,017 
TTTA (g/con/ngày) 9-15 tuần tuổi 62,70 63,37 62,49 61,29 1,219 0,686 
FCR 9-15 tuần tuổi 4,42a 4,21ab 3,93ab 3,74b 0,144 0,020 

Các giá trình trung bình trong cùng hàng mang c c ch  cái khác nhau là s   h c biệt c  ý nghĩa th ng  ê    ,05. 

Tăng khối lượng giai đoạn 9-15 tuần tuổi có 
sự sai kh{c giữa c{c NT (P<0,05): NT4 cao nhất 
(16,49 g/con/ng|y) v| NT1 thấp nhất (14,23 
g/con/ng|y). Nguyên nh}n có sự chênh lệch n|y 
l| việc tăng liều lượng bổ sung của Saccharomyces 
đã đồng thời gia tăng số lượng Lactobacillus 
trong manh tr|ng. Đ}y l| một trong những nơi 
quan trọng nhất ở ruột g|, Lactobacillus có thể 
bảo vệ h|ng r|o ruột bằng c{ch đối kh{ng với 
c{c mầm bệnh (Servin, 2004). Song song với nó, 
axit lactic được tạo ra bởi qu{ trình lên men có 
thể được sử dụng bởi c{c nh| sản xuất axit 
butyric, do đó l|m tăng khả năng tiêu hóa c{c 
chất dinh dưỡng v| cải thiện hình th{i ruột. Nhờ 
đó, g| có TKL cao nhất. 

Kết quả bảng 2 cũng cho thấy FCR có sự 
kh{c biệt từ việc bổ sung hèm ủ men 
Saccharomyces v|o khẩu phần, giúp cải thiện hệ 

tiêu hóa của g|. Hèm ủ men có pH thấp v| tỷ lệ 
axit lactic cao, kích thích g| ăn nhiều hơn, thúc 
đẩy vi khuẩn có lợi ph{t triển, hạn chế vi khuẩn 
có hại, đồng thời giảm pH dạ d|y v| ruột, ngăn 
ngừa tiêu chảy. Men S. cerevisiae còn c}n bằng 
axit amin trong protein, giúp g| khỏe mạnh, 
TKL cao v| giảm TTTA. NT4 cho thấy FCR 
thấp nhất, chứng minh khả năng tiêu hóa v| 
hấp thu được cải thiện r  rệt. Qu{ trình n|y cải 
thiện hình th{i ruột, tăng chiều d|i v| diện tích 
lông ruột, n}ng cao khả năng hấp thu chất dinh 
dưỡng (Singh v| ctv, 2017). Kết quả ph  hợp 
với nghiên cứu của Montagne v| ctv (2003), giải 
thích FCR tốt hơn ở nhóm bổ sung hèm ủ men 
so với nhóm còn lại, đồng thời n}ng cao hiệu 
suất tăng trưởng của g|.  

Tuy nhiên, kết quả TTTA trong nghiên cứu 
chưa ghi nhận được sự kh{c biệt có ý nghĩa 
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thống kê (P>0,05): NT2 l| cao nhất, tiếp đến l| 
NT3, NT1 v| thấp nhất l| NT4. Nghiên cứu n|y 
thấp hơn kết quả nghiên cứu của Lawrence-
Azua và ctv (2018) là 61,5-73,2g. Theo Gupta và 
ctv (2021), c{c điều kiện chăn nuôi khác nhau, 
chẳng hạn như môi trường trang trại, chế độ 
chăn nuôi, chất độn chuồng, v.v., có thể có t{c 
động nhất định đến sự đa dạng v| cộng đồng 
vi khuẩn trong ruột của g| thịt, điều n|y sẽ ảnh 
hưởng thêm đến sự ph{t triển v| hiệu suất tăng 
trưởng của ruột. 

3.2. Chỉ tiêu mổ khảo s{t g| N i lai 15 tuần 
tuổi 

Qua bảng ta thấy rằng, bổ sung hèm ủ men 
trong khẩu phần ăn đã giúp g| tăng trưởng tốt, 
giảm mỡ, nhưng không ảnh hưởng đến c{c chỉ 
tiêu giết mổ. Khi kết thúc thí nghiệm ở giai 
đoạn 15 tuần tuổi, giữa c{c nghiệm thức kh{c 
biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,05) ở một số chỉ 
tiêu cụ thể như: khối lượng sống, khối lượng 
th}n thịt, khối lượng thịt ức, khối lượng thịt 
đ i, khối lượng mề v| khối lượng l{ch. Kết quả 
n|y cao hơn nghiên cứu Shareef và Dabbagh 
(2009). Nguyên nh}n có sự chênh lệch l| do nhu 
cầu dinh dưỡng của g| kh{c nhau t y thuộc 
v|o giới tính, tuổi t{c v| tốc độ ph{t triển.  

 ảng 3. Chỉ tiêu về mổ khảo s{t (g, %, cm) 

Chỉ tiêu 
Nghiệm thức 

SEM P 
NT1 NT2 NT3 NT4 

KL sống 1.260b 1.305b 1.370,8ab 1.462,5a 26,45 0,01 

KLTT 863,33b 895,83b 947,08ab 1014,58a 20,04 0,01 

TLTT 68,52 68,66 69,09 69,41 1,14 0,94 

KLthịt ức 136,67b 142,25b 151,38ab 162,71a 3,53 0,01 

TLthịt  ức 15,85 15,89 15,99 16,06 0,50 0,99 

KLthịt đ i 123,33b 132,00b 137,83ab 148,25a 3,54 0,01 

TLthịt đ i 14,31 14,73 14,55 14,62 0,35 0,85 

KLgan 24,73 25,20 25,70 292,50 1,86 0,32 

KLtim 7,12 7,10 758 7,69 0,23 0,22 

Ruột non 126,50 126,08 127,79 133,38 2,30 0,17 

Ruột gi| 9,17 10,33 9,33 9,53 0,31 0,11 

Manh tràng 12,50 13,25 13,88 14,63 0,51 0,08 

4. KẾT LUẬN 

Bổ sung hèm ủ men S. cerevisiae v|o khẩu 
phần ăn của g| Nòi lai giai đoạn 9-15 tuần tuổi 

đã đem lại kết quả tích cực về FCR cũng như 
TKL với khẩu phần 30g hèm ủ men l| tốt nhất. 
Tuy nhiên, TTTA giữa c{c NT chưa ghi nhận sự 
kh{c biệt khi thay đổi mức hèm ủ men trong 
khẩu phần. 
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TÓM TẮT  

Thí nghiệm (TN) này nhằm đ{nh gi{ khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống cỏ 
Panicum Maximum cv. Hamil, Panicum Maximum cv. Mombasa và Panicum Maximum TD58 được trồng 
tại Trại thực nghiệm Trường Đại học An Giang. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối ho|n to|n ng u 
nhiên, với mỗi khối gồm ba nghiệm thức (NT) là ba giống cỏ: cỏ Hamill, cỏ Mombasa, cỏ Sả lá lớn 
TD58 và lặp lại ba lần, mỗi đơn vị TN có diện tích 1m×10m. Kết quả nghiên cứu cho thầy, tốc độ sinh 
trưởng v| số chồi t{i sinh của ba giống cỏ lúc 15 ng|y tuổi kh{c biệt không có ý nghĩa thống kê. Thế 
nhưng, tốc độ sinh trưởng của ba giống cỏ tại 30 ng|y tuổi kh{c biệt có ý nghĩa: cao nhất l| cỏ 
Mombasa với 4,38 cm/ng|y. Năng suất chất xanh trung bình của cỏ Hamil l| 35,2 tấn/ha/lứa, Mombasa 
l| 39,8 tấn/ha/lứa v| cỏ TD58 l| 32,0 tấn/ha/lứa. Năng suất chất khô của cỏ Hamil l| 6,69 tấn/ha/lứa, 
Mombasa l| 6,87 tấn/ha/lứa v| cỏ TD58 l| 4,68 tấn/ha/lứa. Năng suất protein của cỏ Hamil l| 0,63 
tấn/ha/lứa, Mombasa l| 0,68 tấn/ha/lứa v| cỏ TD58 l| 0,50 tấn/ha/lứa. Cỏ Hamil, Mombasa v| cỏ TD58 
sinh trưởng v| ph{t triển tốt tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang. 

Từ khóa: c  Ha il, Mo basa, TD58, sinh trưởng. 

ABSTRACT 

The growth and development of Panicum Maximum cv. Hamil, Panicum Maximum cv. 
Mombasa and Panicum Maximum TD58 grasses at the Experimental Farm  

in An Giang Province 

The experiment on the growth and development of Panicum Maximum cv. Hamil, Panicum 
Maximum cv. Mombasa and Panicum Maximum TD58 grasses was conducted at the Experimental Farm 
in An Giang University. The experiment was arranged in a completely randomized block design, with 
each block consisting of three treatments of three grass varieties (Hamill grass, Mombasa grass, Big-leaf 
lemongrass TD58) and repeated three times, each experimental unit had an area of 1m×10m. The 
research results showed that the growth rate and number of fruit shoots of the three grass varieties at 
15 days old were not significantly different. The growth rate of the three grass varieties at 30 days old 
was significantly different, the highest was Mombasa grass with 4.38 cm/day. The average green 
matter yield of Hamil grass is 35.2 tons/ha/crop, Mombasa is 39.8 tons/ha/crop and TD58 grass is 32.0 
tons/ha/crop. The dry matter yield of Hamil grass is 6.69 tons/ha/crop, Mombasa is 6.87 tons/ha/crop 
and TD58 grass is 4.68 tons/ha/crop. The protein yield of Hamil grass is 0.63 tons/ha/crop, Mombasa is 
0.68 tons/ha/crop and TD58 grass is 0.50 tons/ha/crop. Hamil grass, Mombasa and TD58 grass grow 
and develop well in Long Xuyen city, An Giang province. 

Keywords: Hamil grass, Mombasa, TD58, growth. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ1  

Việt Nam chúng ta là một nước nông 
nghiệp bên cạnh việc trồng trọt thì chăn nuôi 
cũng ph{t triển mạnh mẽ. Trong những năm 
gần đ}y chăn nuôi đại gia súc rất được chú 

                                                 
1 Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh 

* Tác giả liên hệ: Hồ Xuân Nghiệp - Trường Đại học An 

Giang, Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Mỹ Xuyên, TP. Long 

Xuyên, Tỉnh An Giang. ĐT: 0918944176. Email: 

hxnghiep@agu.edu.vn. 

trọng. Theo Tổng cục thống kê (2021), tại 
Đồng Bằng Sông Cửu Long: có 22,5 nghìn 
con trâu và 915,1 nghìn con bò. An Giang có 
tổng đ|n tr}u, bò l| 69,1 nghìn con với 2,3 
nghìn con trâu và 66,8 nghìn con bò.  

Trong chăn nuôi gia súc nhai lại thì năng 
suất v| chất lượng của vật nuôi được quyết 
định chủ yếu l| thức ăn thô xanh. Với đặc th  
của hệ tiêu ho{ l| tiêu ho{ vi sinh vật ở dạ cỏ 
nên nguồn thức ăn thô xanh rất đa dạng như: 

mailto:hxnghiep@agu.edu.vn
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cỏ tự nhiên, cỏ trồng, th}n c}y b p, c}y đậu 
n|nh rau, c}y đậu phộng<  Vì thế, nguồn 
thức ăn thô xanh co gia súc nhai lại rất đa 
dạng v| phong phú. Tuy nhiên, khi thức ăn 
thô xanh không đ{p ứng đủ nhu cầu dưỡng 
chất cho gia súc nhai lại thì cần bổ sung thêm 
thức ăn gi|u dưỡng chất để đ{p ứng đủ nhu 
cầu dinh dưỡng theo từng giai đoạn của vật 
nuôi. Cho nên, chất lượng v| năng suất của 
thức ăn thô xanh l| l| yếu tố quyết định sự 
th|nh công trong chăn nuôi gia súc nhai lại 
(Nguyễn Văn Tiến v| ctv, 2021). 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Ðối tƣợng, địa điểm và thời gian 

Đối tượng thí nghiệm là 3 giống cỏ Hamil, 
Mombasa và TD58. Thí nghiệm (TN) được 
thực hiện tại Trại thực nghiệm trong Trường 
Đại học An Giang. M u được phân tích tại 
phòng thí nghiệm trường Đại học An Giang.  

2.2. Bố trí thí nghiệm  

Thí nghiệm (TN): được bố trí theo thể 
thức khối hoàn toàn ng u nhiên, với với mỗi 
khối gồm ba nghiệm thức là ba giống cỏ (cỏ 
Hamill, cỏ Mombasa, cỏ Sả lá lớn TD58) và 
lặp lại ba lần, mỗi đơn vị thí nghiệm có diện 
tích 1m×10m.  

Bón lót: Ph}n chuồng 10 tấn/ha được bón 
v|o rảnh trước khi trồng 15 ng|y trước khi 
trồng để xử lý c{c mầm bệnh có trong đất. 
Ph}n NPK 300 kg/ha trước khi trồng.  

Cách trồng: hàng cách hàng 60cm, bụi 
cách bụi 30cm. Mỗi bụi có năm c}y. Sau khi 
trồng 15 ngày kiểm tra và trồng dặm, làm cỏ 
dại, bón phân urê 50 kg/ha. 

Chỉ tiêu theo dõi: Chiều cao cây cỏ ở 15, 
30, 45 và 60 ngày (lứa thu hoạch thứ nhất); 15 
và 30 ngày cho các lứa thu hoạch sau; tốc đọ 
sinh trưởng của cỏ: Năng suất chất xanh  
(NSCX) v| năng suất chất khô (NSCK) của 
cỏ; giá trị dưỡng chất của cỏ như vật chất khô 
(DM), protein thô (CP), xơ thô (CF), béo thô 
(EE), khoáng tổng số (Ash). 

Chiều cao của c : Đo ng u nhiên 5 điểm 
trên đường chéo, mỗi điểm đo 1 bụi, mỗi bụi 
đo 5 c}y trên mỗi nghiệm thức. 

C ch đo: dùng thước d}y để đo chiều cao 
c}y. Khi đo đặt thước sát vào gốc cây sao cho 
thước vuông góc với mặt đất, rồi đo từ mặt 
đất đến điểm mút sinh trưởng dài nhất của 
l{. Đo v|o buổi sáng sớm khi đã r{o sương. 

Phân tích các chỉ tiêu: CP, DM, CF, EE, 
Ash theo phương pháp chuẩn AOAC (1990). 

2.3. Xử lý số liệu 

Số liệu thô của TN được xử lý sơ bộ trên 
phần mềm bảng tính Microsoft Office Excel 
2016, sau đó thực hiện ph}n tích phương sai 
(ANOVA) theo mô hình tuyến tính tổng quát 
(General Linear Model) trên phần mềm 
Minitab Release 16 (Minitab, 2017). So sánh 
sự khác biệt giữa các giá trị trung bình 
(Mean) của các NT bằng phép thử Tukey để 
tìm sự khác biệt từng cặp NT (P<0,05).  

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Khả năng sinh trƣởng và tái sinh của cỏ 

Chiều cao v| tốc độ sinh trưởng (TĐST) 
của ba giống cỏ ở thời điểm 15 ng|y tuổi 
được thể hiện ở bảng 1.  

Bảng 1. Chiều cao và số chồi t{i sinh l c 15 ng|y 

Giai đoạn 
Giống cỏ 

SE P 
Hamil Mombasa TD58 

Chiều cao (cm) 

Thu hoạch lứa 1 14,4a 15,2a 10,5b 0,69 0,00 

Thu hoạch lứa 2 68,0 82,1 59,2 5,36 0,06 

Thu hoạch lứa 3 109,9 110,6 112,0 2,32 0,80 

Trung bình 64,1ab 69,3a 60,6b 1,44 0,03 

TĐST, cm/ngày 4,27 4,62 4,04 0,17 0.12 

Khả năng chòi t i sinh  chòi/bụi) 

Thu hoạch lứa 2 10,2 12,1 7,3 1,54 0,07 

Thu hoạch lứa 3 9,3 10,0 10,1 0,61 0,61 

Trung bình 9,73 11,1 8,70 0,73 0,15 

Ghi chú: Trên cùng một hàng các s  mang ch  cái 
khác nhau thì khác biệt c  ý nghĩa th ng kê (P<0,05). 

Chiều cao của cỏ Hamil v| Mombasa ở 
lứa thu hoạch thứ nhất cao hơn so với cỏ 
TD58, sự kh{c biệt n|y có ý nghĩa (P<0,05). 
Chiều cao trung bình của c{c giống cỏ qua ba 
lứa thu hoạch kh{c biệt có ý nghĩa v| thấp 
nhất l| giống cỏ TD58 (P<0,05). Kết quả n|y 
cao hơn nghiên cứu của Nguyễn Thị Thuỷ v| 
cs (2021) chiều cao của cỏ Hamil v| Mombasa 
ở thời điểm 20 ng|y tuổi l| 42,9 v| 46,1cm. 
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Tuy nhiên, tốc độ sinh trưởng của ba giống 
cỏ kh{c biệt không có ý nghĩa. Kết quả n|y 
cao hơn so với nghiên cứu của Nguyễn Thị 
Thuỷ v| ctv (2021) tại thời điểm 60 ng|y của 
cỏ Hamil v| Mombasa l| 1,77 v| 1,86 
cm/ng|y.  

Số chồi t{i sinh của ba giống cỏ ở lưứa 
thu hoạch thứ hai v| thứ ba kh{c biệt không 
có ý nghĩa. Kết quả số chồi t{i sinh bình qu}n 
của hai lứa c t của cỏ Mombasa (11,1 
chồi/bụi) thấp hơn nghiên cứu của Nguyễn 
Văn Hớn v| Nguyễn Thị Hồng Nh}n (2018) 
l| 49,17 chồi. Sự kh{c biệt n|y có thể do chiều 
cao của gốc cỏ còn lại khi thu hoạch vì theo 
Nguyễn Văn Quang (2020), cỏ ho| thảo gieo 
bằng hạt thu c t lần thứ nhất với chiều cao 
gốc 4-5cm thì khả năng t{i sinh tốt nhất. 

Chiều cao v| TĐST của ba giống cỏ ở 
thời điểm 30 ng|y tuổi được thể hiện ở bảng 
2 cho thấy cỏ Hamil v| Mombasa ở lứa thu 
hoạch thứ nhất v| thứ hai cao hơn so với cỏ 
TD58, sự kh{c biệt n|y có ý nghĩa (P<0,05). 
Chiều cao trung bình của c{c giống cỏ qua ba 
lứa thu hoạch kh{c biệt có ý nghĩa, cao nhất 
l| cỏ Mombasa với 131,1cm v| thấp nhất l| 
giống cỏ TD58 với 112,1cm  (P<0,05). Chiều 
cao của cỏ TD58 này cao hơn nghiên cứu của 
Phạm Thế Huệ (2017) ở thời điểm 40 ng|y 
tuổi l| 48,6cm. Chiều cao của cỏ Hamil 
(122,3cm) v| Mombasa (131,4cm) của TN này 
cao hơn kết quả của nghiên cứu của Nguyễn 
Thị Thuỷ v| ctv (2021) tại thời điểm 40 ng|y 
l| 86,3 v| 94,6cm. Tốc độ sinh trưởng của ba 
giống cỏ kh{c biệt có ý nghĩa ở mức P<0,05: 
cao nhất l| cỏ Mombasa với 4,38 cm/ng|y v| 
thấp nhất l| cỏ TD58 l| 3,74 cm/ng|y. Kết quả 
n|y của cỏ Hamil v| Mombasa cao hơn so 
với nghiên cứu của Nguyễn Thị Thuỷ v| ctv 
(2021) tại thời điểm 60 ng|y của cỏ Hamil v| 
Mombasa l| 1,77 v| 1,86cm; của Nguyễn Thị 
Thuý Hăng v| ctv (2013), cỏ Hamil trồng tại 
Th{i Nguyên có tốc độ sinh trưởng l| 2,50 
cm/ng|y. 

Số chồi t{i sinh của ba giống cỏ ở lứa thu 
hoạch thứ hai v| thứ ba kh{c biệt không có ý 
nghĩa, cho thấy khả năng t{i sinh của ba 
giống cỏ tương đương nhau. Kết quả của 

nghiên cứu n|y thấp hơn so với b{o c{o của 
Nguyễn Văn Hớn v| Nguyễn Thị Hồng 
Nhân (2018): cỏ Mombasa có số chồi bình 
qu}n l| 49,2 chồi; của Phạm Văn Quyến v| 
ctv (2021): cỏ Hamil trồng tại tỉnh Tr| Vinh 
có số nh{nh trung bình qua c{c lứa l| 32,4 
nh{nh/bụi. 

Bảng 2. Chiều cao và số chồi t{i sinh lúc 30 ng|y 

Giai đoạn 
Giống cỏ 

SE P 
Hamil Mombasa TD58 

Chiều cao (cm) 
Thu hoạch lứa 1 68,2a 74,3a 50,1b 2,46 0,00 
Thu hoạch lứa 2 137,2b 155,6a 116,1c 3,27 0,00 
Thu hoạch lứa 3 161,6 164,1 170,2 9,30 0,80 
Trung bình 122,3b 131,4a 112,1c 1,65 0,00 
TĐST, cm/ngày 4,08ab 4,38a 3,74b 0,08 0,00 

Khả năng chòi t i sinh (chòi/bụi) 
Thu hoạch lứa 2 13,6 14,1 14,8 1,28 0,81 
Thu hoạch lứa 3 14,7 15,6 16,3 1,03 0,58 
Trung bình 14,2 14,8 15,6 0,71 0,43 

3.2. Năng suất của 3 giống cỏ qua 3 lứa cắt 

Năng suất chất xanh giữa ba giống cỏ 
qua 3 lứa c t (thu hoạch) được thể hiện tại 
bảng 3 cho thấy sự kh{c biệt không có ý 
nghĩa thống kê. Cỏ Hamil v| cỏ Mombasa có 
NSCX cao hơn so với kết quả nghiên cưứu 
của Nguyễn Thị Thuỷ v| ctv (2021) tại Sóc 
Trăng l| 21,7 v| 21,4 tấn/ha/lứa; cao hơn kết 
quả nghiên cứu của Nguyễn Văn Tiến v| ctv 
(2021) thu hoạch trong năm thứ nhất trồng 
tại Gia Lai l| 24,0 tấn/ha/lứa. Năng suất chất 
xanh trung bình của cỏ TD58 ở nghiên cứu 
n|y thấp hơn kết quả nghiên cứu của Ho|ng 
Văn Tạo v| Trần Đức Viên (2012) l| 38,3 
tấn/ha/lứa.  

Bảng 3. Năng suất của các giống cỏ qua 3 lứa  cắt 

Chỉ tiêu 
Giống cỏ 

SE P 
Hamil Mombasa TD58 

NSCX, tấn/ha/lứa 
Lứa 1 56,5 53,3 51,0 6,31 0,84 
Lứa 2 21,1b 30,9a 18,8b 1,67 0,00 
Lứa 3 28,1 35,0 26,0 2,63 0,11 
TB, tấn/ha/lứa 35,2 39,8 32,0 3,08 0,28 
NSCK, tấn/ha/lứa 6,69 6,87 4,68 0,68 0,12 
NSCP, tấn/ha/lứa 0,63 0,68 0,50 0,07 0,25 

Năng suất chất khô của c{c giống cỏ 
kh{c biệt không có ý nghĩa thống kê. Kết quả 
n|y thấp hơn b{o c{o của Ho|ng Văn Tạo v| 
Trần Đức Viên (2012): NSVCK của cỏ Hamil, 
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Mombasa v| TD58 lần lượt  l| 7,98; 8,73 v| 
7,90 tấn/ha/lứa. Năng suất chất khô của cỏ 
Hamil v| Mombasa trong nhghiên cứu n|y 
cao hơn nghiên cứu của Nguyễn Thị Thuỷ v| 
ctv (2021) công bố 3,92 v| 3,80 tấn/ha/lứa. 

Năng suất protein của ba giống kh{c biệt 
không có ý nghĩa thống kê. Kết quả n|y thấp 
hơn b{o c{o của Ho|ng Văn Tạo v| Trần Đức 
Viên (2012): NSCP của cỏ Hamil, Mombasa v| 
TD58 lần lượt l| 1,06; 1,10 v| 0,91 tấn/ha/lứa. 
Kết quả n|y ph  hợp với b{o c{o của Nguyễn 
Văn Tiến v| ctv (2021): cỏ Mombasa, cỏ Hamil 
có NSCP l| 0,65 v| 0,62 tấn/ha/lứa. Kết quả n|y 
cao hơn nghiên cứu của Nguyễn Thị Thuỷ v| 
ctv (2021): NSCP cỏ Hamil v| Mombasa l| 0,43 
v| 0,41 tấn/ha/lứa. Năng suất protein bị ảnh 
hưởng bởi thổ nhưỡng, ph}n bón, nước tưới, 
khoảng c{ch lứa c t... 

3.3. Thành phần hóa học và giá trị dinh dƣỡng 

H|m lượng VCK của c{c giống cỏ kh{c 
biệt có ý nghĩa: cỏ Hamil l| cao nhất với 
19,4% v| thấp nhất l| cỏ TD58 với 14,8%. Kết 
quả này thấp hơn nghiên cứu của Ho|ng Văn 
Tạo v| Trần Đức Viên (2012) của cỏ Hamil, 
Mombasa v| TD58  l| 21,8; 22,1 v| 20,6%, 
nhưng thấp hơn b{o c{o của Nguyễn Văn 
Tiến v| ctv (2021): của cỏ Mombasa và Hamil 
là 22,3 và 21,8%. 

H|m lượng CP của ba giống cỏ kh{c biệt 
không có ý nghĩa. Kết quả n|y thấp hơn 
nghiên cứu của Ho|ng Văn Tạo v| Trần Đức 
Viên (2012) công bố của cỏ Hamil l| 13,2%, 
Mombasa l| 12,6% v| TD58 l| 11,6%. H|m 
lượng CP của Hamil v| Mombasa thấp hơn 
b{o c{o của Nguyễn Thị Thuỷ v| ctv (2021), 
Nguyễn Văn Tiến v| ctv (2021). H|m lượng 
CP của cỏ TD58 trong nghiên cứu n|y cao 
hơn kết quả nghiên cứu của Nguyễn Thị M i 
v| ctv (2017) công bố của cỏ TD58 l| 7,28%. 

Bảng 4. Thành phần hoá học các giống cỏ (%VCK) 

Giống cỏ VCK CP EE CF Ask  
Hamil 19,4a±0,94 9,1±0,24 1,6±0,28 38,2±3,63 11,4±0,29 
Mombasa 17,3ab±0,94 9,4±0,24 1,4±0,28 39,8±3,63 11,6±0,29 
TD58 14,8b±0,94 10,1±0,24 1,8±0,28 34,2±3,63 12,5±0,29 
P 0,04 0,06 0,61 0,56 0,07 

H|m lượng CF của c{c giống cỏ kh{c biệt 
không có ý nghĩa. Kết quả n|y cao hơn 

nghiên cứu của Ho|ng Văn Tạo v| Trần Đức 
Viên (2012) công bố cỏ Hamil l| 27,1%; 
Mombasa l| 29,8% v| TD58 l| 28,5%. Sự kh{c 
biệt n|y có thể do sự kh{c nhau về thổ 
nhưỡng, ph}n bón, thời tiết. 

 .  Ê T LUẬN 

Cỏ Hamil, cỏ Mombasa v| cỏ TD58 đều 
có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt trong 
điều kiện đất đai, thời tiết khí hậu tại TP 
Long Xuyên, tỉnh An Giang: NSCX, NSCK v| 
NSCP không có sự kh{c biệt. 

H|m lượng VCK của cỏ TD58 thấp nhất 
v| sự kh{c biệt n|y l| có ý nghĩa. H|m lượng 
CP, EE, CF v| Ask giữa ba giống cỏ kh{c biệt 
không có ý nghĩa. 
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TÓM TẮT 

Thí nghiệm đ{nh gi{ sự ảnh hưởng của giới tính, thời điểm b t đầu cho ăn sau khi về trại đến khả 
năng sinh trưởng, tỷ lệ nuôi sống ở g| Mía thịt 1-105 ngày với tổng số 480 con gà 1 ng|y tuổi sau nở 
được bố trí v|o 6 nghiệm thức theo kiểu ho|n to|n ng u nhiên 2 yếu tố: Giới tính (trống v| m{i); thời 
điểm cho ăn sau nở (0, 8 v| 16 giờ). Mỗi nghiệm thức có 8 ô chuồng v| 10 con/ô chuồng. Kết quả cho 
thấy, 35-105 ng|y tuổi thì khối lượng (KL) giữa g| trống v| g| m{i có sự kh{c biệt r  rệt (P<0,05), thời 
gian cho g| ăn sau khi về trại cũng như sự tương t{c giữa giới tính v| thời điểm cho ăn đã không ảnh 
hưởng r  rệt đến KL của g| ở cả thí nghiệm (P>0,05), ngoại trừ có sự tương t{c giữa giới tính v| thời 
điểm cho ăn lúc 7 ng|y tuổi (P<0,05). Kết quả cho thấy nhóm g| trống có tiêu thụ thức ăn h|ng ng|y 
(TTTA) v| tăng khối lượng (TKL) tốt hơn so với nhóm g| m{i phần lớn c{c giai đoạn v| cả thí nghiệm 
(P<0,05). Hệ số chuyển hóa thức ăn (HSCHTA) của g| trống thấp hơn so với HSCHTA của g| m{i 
nhưng chỉ có giai đoạn 8-35 ng|y tuổi l| kh{c biệt có ý nghĩa (P<0,001). Tỷ lệ nuôi sống (TLNS) của g| 
m{i cao hơn g| trống (P>0,05) v| cho ăn sớm 0h (100%) cao nhất so với 8h v| 16h (P>0,05).  

Từ khóa: Thời gian cho ăn, năng suất, Mía, giới tính. 

ABSTRACT 

Effects of feeding time and sex on growth performance and survival rate of Mia broilers 

The experiment evaluated the effects sex of feeding time after placement on growth performance 
and survival rate of Mia broilers from 1 to 105 days of age. A total of 480 day-old chicks were 
randomly assigned to six treatments in a 2x3 factorial arrangement (Sex: male and female; Feeding 
time after chick placement 0, 8 and 16hrs). Each treatment included eight replicate cages with ten 
chicks per cage. The results showed that from 35 to 105 days of age, live weight (LW) significantly 
differed between male and female broilers (P<0.05). However, feeding time and its interaction with sex 
did not significantly affect LW throughout the experiment (P>0.05), except for a significant interaction 
between sex and feeding time at seven days of age (P<0.05). The findings also indicated hat average 
daily feed intake and average daily gain of the male group were greater than those of female in most 
stages and the whole the experiment (P<0.001) The feed conversion ratio (FCR) of the male broilers was 
lower than of the females, but a significant difference was observed only during the 8-35 day period 
(P<0.001). The survival rate of females was higher than that of males (P>0.05). Additionally, early 
feeding at 0 hour post-hatch resulted in the highest survival rate (100%) compared to feeding at eight 
hours and sixteen hours (P>0.05). 

Keywords: Feeding time, growth performance, Mia, sex. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ1 

Việt Nam l| quê hương của nhiều giống 
gà màu có gen quý hiếm v| nhiều ưu điểm 
tốt. Trong số đó, g| Mía có nhiều ưu điểm 
vượt trội như chất lượng thịt thơm ngon, sức 
sống tốt, chịu được thời tiết kh c nghiệt, v| 

                                                 
1 Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM;  

* Tác giả liên hệ: TS. Bùi Thị Kim Phụng, Khoa Chăn nuôi – 

Thú y, Trường Đại học Nông L}m Tp. HCM; ĐT: 

0909212389; Email: phung.buithikim@hcmuaf.edu.vn. 

m u mã ph  hợp với thị hiếu v| văn hóa tiêu 
d ng của người Việt. Đ}y l| những đặc tính 
quan trọng giúp giống g| Mía thích hợp cho 
việc ph{t triển chăn nuôi quy mô lớn nhỏ tại 
Việt Nam. Tuy nhiên, g| Mía đang đối diện 
với nhiều th{ch thức, bao gồm sự suy giảm số 
lượng giống g| m|u nội, ảnh hưởng của bệnh 
dịch, cũng như khả năng mất gen quý hiếm. 

Trong chăn nuôi truyền thống, g| trống 
v| g| m{i lông m|u thường được nuôi chung 
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v| cho ăn c ng một khẩu phần thức ăn. Điều 
n|y không đem lại hiệu quả trong chăn nuôi 
vì hiệu quả sử dụng thức ăn thấp, khả năng 
tăng khối lượng không tối ưu. Theo Ashley 
và ctv (2023), giới tính g| có ảnh hưởng kh{c 
biệt lên khối lượng (KL), tăng khối lượng 
trung bình hàng ngày (TKL) v| tỷ lệ qu|y thịt 
của g|. Một thực tế kh{c g| con có thể trải 
qua 24-48 giờ sau nở mới được tiếp cận với 
thức ăn cung cấp từ bên ngo|i do thói quen 
của người nuôi hoặc do vận chuyển khoảng 
c{ch xa từ cơ sở sản xuất giống đến trang trại 
nuôi (Willemsen và ctv, 2010). Việc chậm trễ 
cho g| con ăn l|m giảm khối lượng sống, 
giảm tốc độ sinh trưởng (Shafey và ctv, 2011). 

Chính vì những lý do trên, cần nghiên 
cứu ảnh hưởng của giới tính, thời điểm cho 
ăn sau khi về trại đến khả năng sinh trưởng ở 
g| thịt nói chung, cụ thể như g| Mía đang 
được ưa chuộng thị trường Việt Nam như 
hiện nay. 

2.VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1.  ố trí thí nghiệm  

Thí nghiệm (TN) được tiến hành trên 480 
gà Mía trống  (♂) và mái (♀) 01 ngày tuổi, 
được phân chia ng u nhiên vào 6 nghiệm 
thức (NT) theo kiểu hoàn toàn ng u nhiên 2 
yếu tố: thời điểm b t đầu cho g| ăn (BĐA): 0 
giờ (0h), 8 giờ (8h) và 16 giờ (16h); Yếu tố thứ 
hai là giới tính (GT): trống và gà mái (gà 
được mua từ Công ty Dabaco, đã ph}n biệt 
trống mái). Thời gian TN là 105 ngày. Cách 
bố trí TN được trình bày ở bảng 1. 

Bảng 1. Bố trí thí nghiệm gà Mía thịt 

 Thời điểm cho ăn sau khi g| về trại 
Chỉ tiêu 0h  8h  16h 

 ♂ ♀  ♂ ♀  ♂ ♀ 
Số g|/ô 10 10  10 10  10 10 

Số ô   8 8  8 8  8 8 
∑số g|  80 80  80 80  80 80 

     Thức ăn cho g| TN được tổ hợp từ c{c 
thực liệu như b p, khô dầu đậu n|nh, bột c{, 
dầu đậu n|nh, bột đ{ vôi, dicalcium 
phosphate v| một số chất bổ sung kh{c. 
Th|nh phần dưỡng chất tính to{n của thức 
ăn được trình b|y trong bảng 2. 

 ảng 2. Th|nh phần dƣỡng chất thức ăn cho g| 

Chỉ tiêu 
Ng|y tuổi g| 

1-28 29-56 57-105 

ME, kcal/kg 3050 3100 3100 
Vật chất khô, % 88 88 88 
Protein thô, % 21,0 19,5 18,0 
Béo thô, % 5,0 5,0 5,0 
Xơ thô, % 2,5 3,0 3,0 
Canxi, % 1,00 0,95 0,85 
Phospho tổng số, % 0,61 0,55 0,50 
Lysine, % 1,30 1,10 0,95 
Methionine, % 0,52 0,45 0,36 

2.2. Chỉ tiêu theo dõi  

Lượng thức ăn cho ăn (LTACA) v| thức 
ăn (TA) còn lại trong m{ng được ghi nhận 
cho mỗi giai đoạn TN để tính tiêu thụ thức 
ăn h|ng ng|y (TTTA). G| con được c}n trước 
khi b t đầu TN (1 ng|y tuổi) v| ở mỗi tuần 
để tính TKL v| KL của g|. Tất cả g| trong 
mỗi chuồng được c}n c ng 1 lúc, v|o buổi 
s{ng trước khi cho ăn.  

 KK (g/con) = ∑KLgà c}n được/∑số g| 
 TKL (g/con) = ∑KL tăng/∑số ng|y  
 TTTA (g/ng|y) = ∑TATT/∑số ng|y  
 Hệ số CHTA (kg TA/kg TKL) 
 HSCHTA = ∑TATT/∑KLg| tăng  
 TLNS (%) = (∑g| cuối k /∑g| đầu k )x100 

2.3. Xử lý số liệu 

C{c số liệu thu thập được xử lý bằng 
phần mềm thống kê Minitab 20 Statistical 
Software. Kết quả được trình b|y dưới dạng 
trung bình (Mean). Sự kh{c biệt giữa c{c NT 
được x{c định bằng tr c nghiệm F v| Tukey. 
Chỉ tiêu TLNS được so s{nh bằng tr c 
nghiệm Chi bình phương. Ảnh hưởng của 
c{c NT có ý nghĩa khi P<0,05. 

3. KẾT QUÂ NGHIÊN CỨU VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Khối lƣợng của g| Mía thịt  

Thời điểm 01 ng|y tuổi, KL g| đưa v|o 
c{c NT tương đương nhau (P>0,05) nhằm 
đảm bảo được sự ddoomgf đều đầu v|o của 
TN về KL. Việc ph}n chia nuôi theo GT từ 01 
ng|y tuổi đã ảnh hưởng đến KL của g| trống 
(75,18 g/con) cao hơn so với KL của g| m{i 
(72,69 g/con) có ý nghĩa về mặt thống kê với 
P<0,001. Tại thời điểm 35 ng|y tuổi, KL giữa 
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g| trống (431,39 g/con) và gà mái (408,93 
g/con) cũng có sự kh{c biệt r  rệt (P<0,001). 
Tuy nhiên, thời gian BĐA sau khi về trại 
cũng như sự tương t{c giữa GT và BĐA 
không ảnh hưởng r  rệt đến KL g| (P>0,05), 
ngoại trừ có tương t{c giữa GT và BĐA 7 
ngày (P<0,05) (Bảng 3). Theo Bhanja và ctv 
(2009), lúc 5 tuần tuổi g| nhịn ăn 24 giờ có KL 
lớn hơn so với g| nhịn ăn 36-48 giờ. 

 ảng 3. Ảnh hƣởng GT và  ĐA đ n KL (g/con) 

Y u tố 1 ngày 7 ngày 35 ngày 

GT 

n (ô) 24 24 24 

♂ 30,80 75,18 431,39 

♀ 30,43 72,69 408,90 
SEM 0,50 0,811 7,433 

P 0,603 0,036 0,000 

BĐA 

n (ô) 16 16 16 
0h 29,85 73,15 435,7 

8h 31,44 75,39 433,23 
16h 30,85 73,26 421,5 

SEM 0,615 0,994 9,104 
P 0,308 0,211 0,507 

GT 
x 

BĐA 

n (ô) 8 8 8 

♂×0h 30,28 75,47 454,8 

♂×8h 30,82 74,22 454,53 

♂×16h 31,31 75,83 444,80 

♀×0h 29,43 70,83 416,52 

♀×8h 31,46 76,56 411,90 

♀×16h 30,40 70,69 398,30 

SEM 0,871 1,405 12,875 

P 0,605 0,018 0,950 

Tại thời điểm 63, 91 và lúc 105 ngày tuổi, 
gà trống có KL cao hơn so với g| m{i một 
c{ch r  rệt (P<0,05), cụ thể lúc kết thúc TN ở 
105 ngày tuổi, KL gà trống (1.595,60 g/con) 
cao hơn (P<0,05) KL của gà mái (1.429,9 
g/con). Xét về BĐA chưa cho thấy sự khác 
biệt có ý nghĩa (P>0,05), cũng như chưa cho 
thấy sự khác biệt thống kê tương t{c giữa 2 
GT và 3 BĐA (P>0,05). Kết quả cũng tương tự 
với Bùi Thị Kim Phụng (2024) không có sự 
khác biệt về KL gà lúc 56 ngày tuổi khi BĐA 
0h, 4h, 8h, tuy nhiên ngược với Yang và ctv 
(2009) báo cáo rằng, KL gà có sự khác biệt 
đ{ng kể (P<0,05) khi gà nhịn ăn hơn 24 giờ, 
có thể thời gian gà nhịn ăn chúng tôi khảo sát 
chưa đủ d|i để đ{nh gi{ t{c động đến KL. 

 

Bảng 4. Ảnh hƣởng GT,  ĐA đ n KL gà (g/con) 

Y u tố 63 ngày 91 ngày 105 ngày 

GT 

n (ô) 24 24 24 
♂ 972,80 1393,80 1595,60 
♀ 892,49 1260,60 1429,90 

SEM 9,477 12,920 12,005 
P 0,000 0,000 0,000 

BĐA 

n (ô) 16 16 16 
0h 914,30 1328,00 1505,80 
8h 939,80 1326,10 1501,30 
16h 943,90 1327,50 1531,10 

SEM 11,607 15,824 14,704 
P 0,161 0,996 0,313 

GT 
x 
BĐA 

n (ô) 8 8 8 

♂×0h 948,40 1367,20 1560,9 

♂×8h 972,50 1410,70 1601,10 
♂×16h 997,50 1403,60 1624,8 

♀×0h 880,10 1288,80 1450,70 
♀×8h 907,10 1241,50 1401,6 

♀×16h 890,2 1251,30 1437,5 
SEM 16,415 22,378 20,794 

P 0,370 0,110 0,078 

3.2. Lƣợng thức ăn tiêu thụ của g| Mía thịt  

Bảng 5. Ảnh hƣởng GT,  ĐA đ n TTTA (g/c) 

Y u tố 0-7 8-35 36-63 64-91 92-105 1-105 

GT 

n (ô) 24 24 24 24 24 24 
♂ 5,41 27,00 56,23 86,18 100,26 63,04 
♀ 5,88 27,47 54,19 66,18 74,686 55,35 

SEM 0,354 0,275 0,880 0,523 0,864 0,402 
P 0,354 0,231 0,109 0,000 0,000 0,000 

BĐA 

n (ô) 16 16 16 16 16 16 
0h 9,53a 25,69b 57,45a 76,49 85,46 58,57 
8h 3,86b 27,88a 52,47b 75,99 88,30 57,43 
16h 3,56b 28,12a 55,71ab 76,05 88,66 58,58 

SEM 0,433 0,336 1,078 0,640 1,058 0,492 
P 0,000 0,000 0,008 0,833 0,076 0,180 

GT 
x 
BĐA 

n (ô) 8 8 8 8 8 8 

♂×0h 9,54 26,05cd 58,54 86,82 96,54 63,53 
♂×8h 3,43 26,54bcd 52,41 85,72 100,92 61,48 

♂×16h 3,27 28,39ab 57,74 85,99 103,32 64,10 
♀×0h 9,52 25,34d 56,36 66,16 74,39 53,60 

♀×8h 4,28 29,21a 52,54 66,26 75,67 53,39 
♀×16h 3,85 27,85bc 53,67 66,11 74,00 53,05 
SEM 2,828 0,476 1,525 0,905 1,497 0,698 

P 0,771 0,001 0,394 0,799 0,067 0,111 

Ghi ch   C c gi  trị  ean  ang ch  c i  h c nhau 
trong cùng  ột hàng chỉ s   h c biệt c  ý nghĩa với 
P 0,05. 

Kết quả về lượng thức ăn tiêu thụ 
(LTATT) h|ng ng|y của c{c lô TN được trình 
b|y ở bảng 5 cho thấy ở giai đoạn 0-7, 8-35, 
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36-63 ng|y tuổi, TTTA của g| kh{c biệt 
không có ý nghĩa giữa 2 GT (P>0,05). Tuy 
nhiên, c{c giai đoạn còn lại v| to|n TN 0-105 
ng|y tuổi có sự  kh{c biệt r  rệt giữa 2 GT, cụ 
thể TTTA của g| trống (63,04 g/con) cao hơn 
có ý nghĩa (P<0,001) so với g| m{i (55,35 
g/con) lúc giai đoạn 0-105 ng|y. G| được cho 
ăn sớm ngay sau khi nở có TTTA (9,53 g/con) 
cao hơn rất có ý nghĩa (P<0,001) so với TTTA 
của g| cho ăn muộn sau khi nở 8 v| 16 giờ  
(3,86 v| 3,56 g/con), điều n|y l| do g| tiếp 
xúc với thức ăn sớm hơn nên LTATT nhiều 
hơn so với g| ăn muộn. Tuy vậy, sự tương 
t{c giữa GT v| BĐA không ảnh hưởng r  đến 
TTTA ở c{c giai đoạn cũng như to|n giai 
đoạn (P>0,05), ngoại trừ giai đoạn 8-35 ngày 
tuổi có sự kh{c biệt có ý nghĩa (P<0,05) với g| 
m{i ăn 8 giờ có TTTA cao nhất (29,21 g/con) 
v| g| m{i ăn ngay 0h khi về trại có TTTA 
thấp nhất (25,34 g/con). 

3.3. Tăng khối lƣợng của g| Mía thịt  

 ảng 6. Ảnh hƣởng GT và  ĐA đ n TKL (g/c/n) 

Y u tố 0-7 8-35 36-63 64-91 92-105 1-105 

GT 

n (ô) 24 24 24 24 24 24 
♂ 5,73 12,91 21,50 28,08 14,41 15,78 
♀ 5,78 11,50 20,33 24,69 12,10 14,17 

SEM 0,107 0,253 0,488 0,704 0,620 0,124 
P 0,713 0,000 0,097 0,001 0,011 0,000 

BĐA 

n (ô) 16 16 16 16 16 16 
0h 5,91 12,46 20,16 27,27 12,70 14,96 
8h 5,80 12,21 20,90 26,17 12,52 14,78 

16h 5,55 11,93 21,69 25,72 14,55 15,19 
SEM 0,131 0,310 0,598 0,862 0,759 0,152 

P 0,144 0,473 0,205 0,430 0,124 0,172 

GT 
x 
BĐA 

n (ô) 8 8 8 8 8 8 

♂×0h 6,06 13,17 20,70 28,13 13,84 15,53 
♂×8h 5,50 12,96 20,94 28,86 13,60 15,69 

♂×16h 5,62 12,61 22,87 27,26 15,80 16,12 

♀×0h 5,77 11,77 19,61 26,42 11,56 14,38 
♀×8h 6,10 11,46 20,86 23,48 11,43 13,86 

♀×16h 5,47 11,25 20,51 24,18 13,30 14,27 
SEM 0,185 0,438 0,846 1,219 1,070 0,215 

P 0,045 0,988 0,410 0,323 0,987 0,196 

Từ kết quả trình bày tại bảng 6 cho thấy 
ở giai đoạn 0-7 ngày tuổi, TKL giữa gà trống 
v| m{i trong hai giai đoạn đầu 0-7, chưa có 
sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P>0,05) do 
trong giai đoạn này gà tiêu thụ thức ăn chưa 
nhiều, chưa có sự khác biệt giữa hai giới tính. 

Tăng khối lượng giữa gà trống và mái ở các 
giai đoạn sau có ý nghĩa kh{c biệt (P<0,05) 
(Bảng 6), gà trống có TKL 15,78 g/con, cao 
hơn so với gà mái 14,17 g/con, ngoại trừ giai 
đoạn 36-63 TKL là không khác biệt giữa 2 
giới tính (P>0,05). Giaơ đoạn 0-7 ngày, gà 
được cho ăn sớm ngay sau khi nở có TKL 
(5,91 g/con) cao hơn so với g| cho ăn muộn 8 
v| 16 giờ sau khi nở lần lượt là 5,8 và 5,55 
g/con, tuy nhiên thời gian cho ăn sau nở 
không có sự khác biệt về TKL tất cả giai đoạn 
còn lại. Không có sự tương t{c TKL giữa giới 
tính và thời điểm cho ăn sau khi nở (P>0,05), 
ngoại trừ giai đoạn 0-7 ngày tuổi có sự khác 
biệt có ý nghĩa (P<0,05) với gà trống ăn sau 
khi nở có TKL cao nhất (6,06 g/con) và gà mái 
ăn về trại 16 giờ TKL thấp nhất (5,47 g/con). 

3.4. Hệ số chuyển hóa thức ăn của g| Mía 
thịt  

 ảng 7. Ảnh hƣởng của GT và  ĐA đ n CHTA 

Y u tố 0-7 8-35 36-63 64-91 92-105 1-105 

GT 

n (ô) 24 24 24 24 24 24 
♂ 0,94 2,11 2,67 3,14 7,40 4,00 
♀ 1,02 2,41 2,68 2,7 6,48 3,77 

SEM 0,066 0,051 0,080 0,082 0,387 0,044 
P 0,367 0,000 0,895 0,001 0,100 0,001 

BĐA 

n (ô) 16 16 16 16 16 16 
0h 1,63a 2,08b 2,87 2,84 6,90 3,91 
8h 0,67b 2,31a 2,56 2,94 7,41 3,89 

16h 0,65b 2,39a 2,59 2,99 6,50 3,85 
SEM 0,080 0,062 0,099 0,100 0,474 0,054 

P 0,000 0,003 0,057 0,591 0,398 0,736 

GT 
x 
BĐA 

n (ô) 8 8 8 8 8 8 
♂×0h 1,59 2,00 2,87 3,16 7,11 4,1 
♂×8h 0,63 2,05 2,58 3,03 7,91 3,93 

♂×16h 0,59 2,29 2,55 3,22 7,18 3,98 
♀×0h 1,66 2,16 2,88 2,52 6,69 3,73 

♀×8h 0,70 2,58 2,54 2,85 6,92 3,85 
♀×16h 0,70 2,50 2,63 2,75 7,18 3,73 
SEM 0,114 0,088 0,139 0,143 0,670 0,077 

P 0,968 0,090 0,921 0,267 0,779 0,171 

Kết quả về hệ số CHTA của gà Mía thịt 
c{c lô TN được trình bày ở bảng 7 cho thấy ở 
giai đoạn 0-7, 8-35, 36-63, ở gà trống thấp hơn 
so với g| m{i, nhưng chỉ ở giai đoạn 8-35 
ngày tuổi là khác biệt có ý nghĩa (P<0,001): gà 
trống 2,11kg TA/kg TKL so với g| m{i l| 
2,41kg TA/kg TKL. Trong c{c giai đoạn còn 
lại, HSCHTA g| trống cao hơn so với của gà 
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m{i có ý nghĩa (P<0,05), cụ thể cả TN với 
HSCHTA gà trống 4,00kg TA/kg TKL, cao 
hơn g| mái (3,77kg TA/kg TKL), còn giai 
đoạn 92-105 ngày tuổi thì CHTA giữa 2 GT 
không khác biệt (P>0,05). Thời điểm BĐA sau 
khi nở thể hiện ảnh hưởng kh{c biệt lên 
HSCHTA ở tuần đầu tiên cao hơn 8 v| 16 giờ 
sau nở (P>0,05), nhưng giai đoạn 8-35 thì 
ngược lại lô ăn ngay sau nở có HSCHTA 
(2,08kg TA/kg TKL) tốt hơn so với 2 lô còn lại 
(2,31 và 2,39kg TA/kg TKL (P<0,05), g| được 
tiếp xúc thức ăn sớm 0h có khả năng CHTA 
tốt hơn so với 2 thời điểm 8h và 16h. Mặt 
kh{c, c{c giai đoạn còn lại không có sự khác 
biệt HSCHTA thời điểm BĐA (P>0,05). Ngo|i 
ra, không có sự tương t{c của GT v| thời 
điểm BĐA sau nở lên HSCHTA (P>0,05) 
trong suốt c{c giai đoạn TN. 

3.4. Tỵ lệ nuôi sống của g| Mía thịt 

 
Hình 1. Tỵ lệ nuôi sống của gà Mía thịt (%) 

Theo Uni và Ferket (2004), thời gian từ 
khi nở tới khi nhận được thức ăn l| thời k  
khủng hoảng của gà con mới nở. Khoảng 2-
5% gà nở ra không sống sót trong thời k  này 
do dự trữ thức ăn trong cơ thể bị hạn chế, 
một số con khác có biểu hiện còi cọc, hiệu 
quả sử dụng thức ăn kém, sản lượng thịt 
thấp và sức đề kháng với bệnh kém. Kết quả 
nghiên cứu này cho thấy, lúc gà 105 ngày 
tuổi, GT và thời điểm BĐA sau khi g| về trại 
đã không ảnh hưởng đến TLNS của gà (Hình 
1): gà mái là 98,61% và gà trống là 97,22% 
(P>0,05). Tương tự, Madilindi và ctv (2018) 
cũng cho biết GT không ảnh hưởng đến 
TLNS. Tỷ lệ nuôi sống của g| cho ăn sớm 0h 
(100%) cao nhất so với hai thời điểm còn lại 
(P>0,05). Ngo|i ra, không có sự tương t{c của 

GT v| thời điểm BĐA sau nở lên TLNS 
(P>0,05) trong suốt c{c giai đoạn TN.  

 .  Ê T LU  N 

Nhìn chung, giới tính ảnh hưởng r  rệt 
đến KL, TKL, TTTA v|  CHTA ở các giai 
đoạn v| kết thúc TN. Thời điểm BĐA không 
ảnh hưởng tới phần lớn c{c chỉ tiêu trên của 
g| TN, nhưng cho g| ăn sớm ngay khi về trại 
thì CHTA giai đoạn 8-35 ngày và lúc 105 
ng|y tuổi g| có TLNS tuổi tốt hơn cho ăn 
muộn. Kết quả n|y đóng góp mới cho sản 
xuất l| cần thiết cho g| con ăn ngay sau khi 
g| về đến trại nhằm mang lại TLNS cao hơn 
so với cho g| ăn muộn. 
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GIỚI TÍNH ĐẾN TỴ LỆ CÁC NỘI QUAN VÀ THÂN THỊT   

CỦA GÀ MÍA NUÔI THỊT 
Cao  hước Uyên Trân1, Bùi Thị Ki   hụng1 và Chế Minh Tùng1 

Ng|y nhận bản thảo b|i b{o: 04/02/2024 - Ng|y nhận b|i phản biện 21/02/2025  

Ng|y b|i b{o được chấp nhận đăng: 04/3/2025 

TÓM TẮT 

Thí nghiệm khảo s{t ảnh hưởng của giới tính và các thời điểm cho ăn đến tỷ lệ nội quan, tỷ lệ thân 
thịt ở g| Mía, tổng 480 gà Mía 01 ng|y tuổi phân ng u nhiên v|o 6 nghiệm thức từ 2 yếu tố: Giới tính 
(GT): trống v| m{i; thời điểm b t đầu cho ăn (BĐA): 0, 8 v| 16 giờ. Mổ ng u nhiên 1 nghiệm thức 8 g|. 
Kết quả: nhiều tỷ lệ nội quan giữa c{c BĐA v| 2 GT chưa có kh{c biệt (P>0,05), riêng 105 ng|y, giữa 2 
GT đã có kh{c biệt ở tỷ lệ túi fabricius, tỷ lệ dạ d|y tuyến: trống thấp hơn m{i (P<0,05), tỷ lệ ruột g| 
trống cao hơn m{i (P<0,05). Tỷ lệ th}n thịt, tỷ lệ ức v| đ i giữa c{c BĐA chưa có kh{c biệt (P>0,05), 
nhưng ở GT thì c{c tỷ lệ n|y kh{c biệt có ý nghĩa thống kê với tỷ lệ th}n thịt v| tỷ lệ ức của g| m{i cao 
hơn g| trống, nhưng tỷ lệ đ i g| m{i lại thấp hơn g| trống (P<0,05). Tương t{c giữa GT v| BĐA trên 
c{c tỷ lệ nội quan chưa được thấy, trừ tỷ lệ gan lúc 105 ng|y v| tỷ lệ ruột lúc 7 ng|y (P<0,05). Tóm lại, 
kết quả n|y kh{ ph  hợp với nhiều nghiên cứu kh{c về c{c thời điểm cho ăn: việc cho g| ăn trong vòng 
16h sau khi nở sẽ ảnh hưởng như nhau lên sự ph{t triển c{c nội quan. Với giới tính: có sự ph{t triển 
kh{c biệt ở nội quan: dạ d|y tuyến v| ruột, điều n|y đã l|m cho th}n thịt v| c{c phần cơ ở hai giới có 
kh{c biệt. 

Từ khóa: Thời gian cho ăn, năng suất, Mía, giới tính. 

ABSTRACT 

Effects of feeding time and sex on organ ratios and carcass ratios of Mia broilers 

The experiment evaluated the effects of sex, feeding start times on organ ratios, carcass ratio, 
breast and thigh to carcass ratio of Mia broilers. A total of 480 one-day-old Mia chicks were randomly 
assigned to six treatments of two factors Sex (male and female); Feeding time after chick placement (0, 
8, and 16h). Eight chickens per treatment were randomly selected for slaughter and evaluation. The 
results showed that in most of the internal organ ratios did not significantly differ among feeding times 
or between sexes (P>0.05). Particularly at 105 days, the two sexes had different effects on the fabricius 
ratio) proventriculus ratio: in males, it was lower than that of females (P<0.05), but the gut ratio in 
males was higher than that in females (P<0.05). Regarding the carcass yield, the breast and thigh to 
carcass ratio among feeding times did not show a clear difference (P>0.05), but between sexes, these 
ratios had statistically significant differences with the carcass and breast ratio of females being higher 
than that of males, but the thigh ratio of females being lower than that of males (P<0.05). The 
interaction between sexes and feeding times on internal organ ratios was not detected except for the 
liver ratio at 105 days and gut ratio at 7 days (P<0.05). In summary, these results are also quite 
consistent with many other studies on feeding times: feeding chickens within 16 hours after hatching 
has a similar effect on internal organ development. Regarding gender, there was a significant 
differences in the development of the internal organs: the proventriculus and gut, two organs directly 
related to nutrient absorption. These differences contributed to variations in carcass and muscle 
composition between sexes, consistent with previous studies. 

Keywords: Feeding time, growth performance, Mia, sex. 
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lượng v| chất lượng, mỗi giống có khối 
lượng lúc giết thịt v| tỷ lệ c{c th|nh phần 
th}n thịt kh{c nhau, tỷ lệ c{c phần th}n thịt 
của g| trống thường cao hơn g| m{i. Giới 
tính ảnh hưởng r  đến khả năng sinh trưởng 
v| cho thịt của gia cầm, điều n|y có ý nghĩa 
lớn trong thực tiễn. Ng|y nay, một số nước 
công nghiệp {p dụng kỹ thuật ph}n biệt 
trống, m{i g| ở 1 ng|y tuổi v| nuôi riêng 

mailto:phung.buithikim@hcmuaf.edu.vn@hcmuaf.edu.vn


CHĂN NUÔI ĐỘNG VẬT VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC 

 

KHKT Chăn nuôi số 308 - tháng 4 năm 2025 53 

trống, m{i để cung cấp thức ăn đ{p ứng ph  
hợp với nhu cầu dưỡng chất của từng giới v| 
đem lại hiệu quả cao (Sam và ctv, 2010). 
Đồng thời, khi nuôi riêng trống v| m{i l|m 
cho g| m{i ít bị cạnh tranh v| ít bị tổn 
thương hơn. Chiều cao v| khối lượng của dạ 
d|y tuyến, dạ d|y cơ, gan, tụy v| ruột tăng 
nhanh trong tuần sống đầu tiên (Nitsan và 
ctv, 1991). Trong khoảng thời gian giữa thời 
điểm nở v| về tới nơi nuôi (24-48 giờ), g| con 
có thể mất trung bình khoảng 8% khối lượng 
cơ thể ban đầu của chúng (Casteel và ctv, 
1994). Một số g| giảm khối lượng l| do việc 
sử dụng túi lòng đỏ, nhưng có đến hai phần 
ba số liệu nghiên cứu cho thấy giảm khối 
lượng l| do giảm khối lượng mô v| cơ quan 
(Nir và Levanon, 1993). Do đó, để đạt tối đa 
năng suất, g| cần nhận được thức ăn c|ng 
sớm c|ng tốt (Noy và ctv, 2001). Để đóng góp 
thêm dữ liệu cho giống g| bản địa v| hiểu 
hơn về ảnh hưởng của giới tính v| thời điểm 
cho ăn sau khi về trại đến tỷ lệ c{c nội quan 
v| th}n thịt ở g| nói chung như g| Mía đang 
được ưa chuộng thị trường Việt Nam nên 
nghiên cứu n|y được tiến h|nh. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1.  ố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm (TN) được tiến h|nh trên 480 
g| Mía trống (♂) và mái (♀) 01 ng|y tuổi, 
được bố trí theo kiểu ho|n to|n ng u nhiên 
với 2 yếu tố: Thời điểm b t đầu cho ăn (BĐA) 
sau khi về trại v| giới tính (GT) của g|. BĐA 
gồm 3 mức: 0 giờ (0h), 8 giờ (8h) v| 16 giờ 
(16h). Chọn ng u nhiên 240 trống v| 240 m{i 
từ Công ty Dabaco, đã ph}n biệt trống m{i, 
ph}n ng u nhiên v|o c{c lô TN. Thời gian TN 
l| 105 ng|y. Chi tiết TN được trình b|y qua 
bảng 1. 

Bảng 1. Bố trí thí nghiệm  

Số  
lƣợng 

0h 8h 16h 
♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Số g|/ô (con) 10 10 10 10 10 10 
Số ô chuồng 8 8 8 8 8 8 
Tổng số g|  80 80 80 80 80 80 

G| được nuôi dưỡng v| chăm sóc trong 
điều kiện như nhau ở c{c lô. Thức ăn cho g| 
được tổ hợp từ c{c thực liệu như b p, khô 

dầu đậu n|nh, bột c{, dầu đậu n|nh, bột đ{ 
vôi, dicalcium phosphate... Th|nh phần 
dưỡng chất của thức ăn được trình b|y trong 
bảng 2. 

Bảng 2. Thành phần dƣỡng chất của thức ăn 

Chỉ tiêu 
Ng|y tuổi g| 

1-28 29-56 57-105 
ME, kcal/kg 3.050 3.100 3.100 
Vật chất khô, % 88 88 88 
CP, % 21,0 19,5 18,0 
Béo thô, % 5,0 5,0 5,0 
Xơ thô, % 2,5 3,0 3,0 
Canxi, % 1,00 0,95 0,85 
P tổng số, % 0,61 0,55 0,50 
Lysine, % 1,30 1,10 0,95 
Methionine, % 0,52 0,45 0,36 

* Tỷ lệ  h i lượng t i lòng đ  và c c nội quan 

G| được lấy m u lúc 01, 7 v| 105 ng|y 
tuổi, ở 7 v| 105 ng|y tuổi g| được ngưng cho 
ăn 10 giờ trước khi mổ m| chỉ cho uống 
nước. Ở mỗi thời điểm lấy m u, chọn ng u 
nhiên 1 con/ô để mổ v| bóc t{ch c{c nội quan 
(tim, gan, dạ d|y, tụy, ruột, túi bursa v| túi 
lòng đỏ). C{c nội quan (NQ) v| túi lòng đỏ 
(TLĐ) được c}n. Ruột g| ở 7 v| 105 ng|y tuổi 
cần được vuốt nhẹ để loại bỏ chất chứa. 

TLTLĐ (%) = (KLTLĐ/KL g|) x 100 

TLNQ (%) = (KLNQ/KL gà) x 100 

* Tỷ lệ thân thịt, thịt ức và thịt đùi 

Khi kết thúc TN ở 105 ng|y tuổi, b t 
ng u nhiên 01 con/ô của mỗi NT. Tổng số g| 
mổ khảo s{t l| 48 g| (8 g|/NT). Khối lượng 
th}n thịt (TT) l| KL g| sau khi c t tiết, bỏ 
lông, nội quan, ch}n, đầu v| xương cổ.  

TLTT (%) = (KLTT/KL gà) x 100 

TLthịt ức (%) = (KLthịt ức/KLTT) x 100 

TLthịt đ i (%) = (KLthịt đ i/KLTT) x 100 

2.2. Xử lý số liệu 

 Số liệu được thu thập v| ph}n tích với 
mô hình tuyến tính hỗn hợp (GLM) bằng 
phần mềm R version 4.3.2 (The R Foundation 
for Statiscal Computing, 2023). Sự kh{c biệt 
giữa c{c trung bình so s{nh được xem l| có ý 
nghĩa thống kê khi P≤0,05. 

3. KẾT QUÂ NGHIÊN CỨU VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Tỵ lệ t i l ng đỏ v| c{c nội quan  
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Kết quả xử lý thống kê về TL túi lòng đỏ 
(TLĐ) v| TLNQ được trình b|y tại bảng 3, 4, 
5 cho thấy giữa c{c thời điểm cho g| ăn chưa 
có kh{c biệt r  nét ảnh hưởng lên sự ph{t 
triển của c{c nội quan. Tỷ lệ TLĐ có khuynh 
hướng tiêu biến gần hết sau 7 ng|y nuôi, tỷ lệ 
còn lại lúc n|y l| dưới 0,2%. Sự kh{c biệt ở 
c{c thời điểm cho ăn trên 1 số chỉ tiêu về nội 
quan lúc g| vừa được đưa về lúc 01 ng|y 
tuổi, 7 ng|y v| 105 ng|y với khảo s{t ng u 
nhiên tỷ lệ n|y giữa c{c lô kh{ tương đồng 
(P>0,05). Như vậy, BĐA chưa thể hiện r  
kh{c biệt lên sự ph{t triển của l{ch. 

Kết quả ở bảng 3 cho thấy TLNQ có sự 
thay đổi theo giai đoạn tuổi, v| t y thuộc v|o 

loại nội quan. Tỷ lệ tim g| trống v| m{i giảm 
từ 1 ng|y đến 105 ng|y tuổi, trong khi tỷ lệ 
gan thì ngược lại tăng từ 1 ng|y đến 7 ng|y 
sau đó giảm ở 105 ng|y. Kết quả n|y ph  
hợp với nhận xét của Plavnik và Hurwitz 
(1982), sự ph{t triển của tim v| gan xảy ra với 
tốc độ kh{c nhau, trong đó sự thay đổi tốc độ 
ph{t triển của tim l| nhỏ so với tuổi. Bước 
đầu cho thấy có sự tương t{c giữa thời điểm 
cho ăn v| giới tính lên tỷ lệ gan g| lúc 105 
ng|y, với g| trống cho ăn muộn có tỷ lệ gan 
to hơn (P<0,05), trong khi đó ở g| m{i khi cho 
ăn sớm hay muộn tỷ lệ gan hầu như không 
kh{c biệt (P>0,0,5). 

Bảng 3. Ảnh hƣởng của GT v|  ĐA đ n TLTLĐ, TL tim v| TL gan g| Mía ở các ngày tuổi (%) 

Y u tố 
 TLĐ   Tim   Gan  

1 7 105 1 7 105 1 7 105 

GT 

n (ô) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 
♂ 5,28 0,15 - 1,04 0,88 0,51 3,53 4,80 2,40 
♀ 4,70 0,16 - 1,05 0,93 0,49 3,83 5,07 2,31 

SEM 0,32 0,04 - 0,04 0,03 0,01 0,11 0,23 0,06 
P 0,205 0,833 - 0,919 0,207 0,291 0,162 0,421 0,331 

BĐA 

n (ô) 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
0h 5,36 0,12 - 1,14 0,92 0,50 3,88 5,21 2,30 
8h 5,01 0,16 - 1,01 0,89 0,49 3,63 4,90 2,33 
16h 4,13 0,18 - 0,99 0,91 0,50 3,54 4,69 2,42 

SEM 0,39 0,05 - 0,05 0,03 0,02 0,13 0,28 0,07 
P 0,384 0,593 - 0,096 0,793 0,941 0,053 0,422 0,487 

GT 
x 
BĐA 

n (ô) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
♂×0h 5,33 0,07 - 1,16 0,89 0,48 3,61 4,80 2,20b 
♂×8h 5,38 0,21 - 0,97 0,86 0,52 3,61 4,79 2,39ab 
♂×16h 5,13 0,16 - 1,00 0,88 0,51 3,38 4,83 2,60a 
♀×0h 5,39 0,16 - 1,12 0,94 0,52 4.15 5,62 2,41ab 
♀×8h 4,65 0,12 - 1,05 0,95 0,46 3,65 5,01 2,27b 
♀×16h 4,06 0,20 - 0,97 0,89 0,46 3,68 4,56 2,25b 
SEM 0,55 0,06 - 0,08 0,05 0,02 0,18 0,39 0,10 

P 0,580 0,333 - 0,671 0,737 0,118 0,403 0,389 0,036 

C c gi  trị Mean c  ch  c i  h c nhau trong cùng cột chỉ s   h c biệt c  ý nghĩa với   0,05. 

Với bảng 4, kết quả về BĐA cho thấy tỷ 
lệ l{ch, tụy v| túi fabricius l| tương đương 
nhau (P>0,05). Tỷ lệ l{ch lúc 7 ng|y tuổi ở g| 
cho ăn sớm cao hơn so với cho ăn muộn d  
chưa có ý nghĩa thống kê nhưng cũng tương 
tự với b{o c{o của B i Thị Huyền Thương 
(2019). Theo Tabeidian và ctv (2011), lúc 21 
và 42 ngày tuổi, KL túi Fabricius, l{ch v| tim 
ở g| nhịn ăn 24 v| 48 giờ sau khi nở l| không 
có sự kh{c biệt đ{ng kể. Ngo|i ra, thức ăn 

cung cấp chất dinh dưỡng sớm l| chất nền 
cần thiết cho sự tăng trưởng v| ph{t triển của 
c{c cơ quan lympho ngoại vi (l{ch) vì chúng 
chưa ph{t triển tại thời điểm nở (Dibner và 
ctv, 1998). 

Kết quả về giới tính ở tỷ lệ KL túi 
fabricius có sự kh{c biệt giữa g| trống v| m{i 
ở 01 v| 105 ng|y tuổi (P<0,05), nhưng lúc 7 
ng|y tuổi thì không có sự kh{c biệt với 
P>0,05. Mặc d  tỷ lệ túi fabricius ở g| trống 
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ban đầu l| cao hơn g| m{i nhưng đến 105 
ng|y thì tỷ lệ túi n|y ở g| m{i lại có phần cao 
hơn, điều n|y có thể l| do đến 105 ng|y thể 

trạng g| trống ph{t triển ho|n chỉnh có phần 
to hơn g| m{i nên tỷ lệ nội quan n|y so với 
khối lượng sống của g| trống sẽ bị thấp hơn.

Bảng 4. Ảnh hƣởng của GT và  ĐA đ n TL lách, TL tuỳ và túi fabricius của gà Mía (%) 

Y u tố 
 Lách   Tụy   Túi fabricius  

1 7 105 1 7 105 1 7 105 

GT 

n (ô) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 
♂ 0,08 0,20 0,41 0,20 0,52 0,23 0,23a 0,26 0,08b 
♀ 0,07 0,21 0,38 0,21 0,54 0,25 0,17b 0,27 0,12a 

SEM 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 
P 0,547 0,173 0,336 0,729 0,522 0,276 0,047 0,857 0,01 

BĐA 

n (ô) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 
0h 0,09a 0,23 0,36 0,21 0,59 0,24 0,21 0,27 0,10 
8h 0,07b 0,18 0,39 0,22 0,50 0,25 0,23 0,26 0,10 

16h 0,06b 0,19 0,43 0,19 0,51 0,24 0,16 0,27 0,10 
SEM 0,01 0,02 0,03 0,02 0,03 0,01 0,03 0,01 0,01 

P 0,014 0,710 0,279 0,499 0,159 0,560 0,141 0,787 0,89 

GT 
x 
BĐA 

n (ô) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
♂×0h 0,11 0,22 0,38 0,21 0,61 0,22 0,25 0,28 0,08 
♂×8h 0,07 0,16 0,41 0,21 0,49 0,27 0,26 0,24 0,08 
♂×16h 0.06 0,20 0,45 0,18 0,46 0,24 0,17 0,27 0,07 
♀×0h 0,08 0,25 0,35 0,20 0,55 0,24 0,17 0,26 0,13 
♀×8h 0,07 0,21 0,38 0,23 0,52 0,24 0,19 0,27 0,13 
♀×16h 0,07 0,17 0,41 0,20 0,56 0,24 0,15 0,27 0,12 
SEM 0,01 0,03 0,04 0,02 0,04 0,02 0,04 0,02 0,02 

P 0,063 0,427 0,987 0,705 0,177 0,729 0,666 0,420 0,98 

Bảng 5. Ảnh hƣởng của GT và  ĐA đ n TLDDT, TLDDC, TL ruột của gà Mía ở các ngày tuổi (%) 

Y u tố 
 TLDDT   TLDDC   TLRuột  

1 7 105 1 7 105 1 7 105 

GT 

n (ô) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 
♂ 1,31 1,23 0,38b 6,39 8,80 1,92 5,33 11,31 6,92a 
♀ 1,28 1,18 0,46a 6,46 8,74 1,99 5,53 10,74 5,60b 

SEM 0,10 0,04 0,02 0,16 0,24 0,08 0,16 0,34 0,23 

P 0,829 0,426 0,002 0,756 0,866 0,514 0,372 0,238 0,000 

BĐA 

n (ô) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 
0h 1,52 1,28 0,42 6,31 9,35 2,02 5,06 11,10 6,15 
8h 1,17 1,15 0,41 6,76 8,40 1,86 5,61 11,05 6,61 
16h 1,19 1,18 0,42 6,20 8,15 1,99 5,60 10,93 6,03 

SEM 0,12 0,05 0,02 0,19 0,30 0,10 0,19 0,42 0,28 
P 0,099 0,163 0,932 0,104 0,061 0,465 0,081 0,954 0,328 

GT 
x 
BĐA 

n (ô) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
♂×0h 1,70 1,35 0,36 6,39 9,29 1,99 5,26 11,05ab 6,50 
♂×8h 1,12 1,18 0,38 6,66 8,59 1,73 5,43 12,29a 7,21 
♂×16h 1,11 1,15 0,39 6,12 8,52 2,04 5,29 10,61ab 7,05 
♀×0h 1,33 1,21 0,47 6,24 9,40 2,01 4,87 11,16ab 5,79 
♀×8h 1,22 1,12 0,45 6,86 8,16 1,99 5,80 9,81b 6,00 
♀×16h 1,29 1,22 0,45 6,27 8,67 1,93 5,91 11,24ab 5,01 
SEM 0,17 0,07 0,03 0,27 0,42 0,14 0,27 0,59 0,40 

P 0,244 0,329 0,737 0,796 0,738 0,441 0,167 0,026 0,260 

Kết quả ở bảng 5 cho thấy ở 1, 7 v| 105 
ng|y tuổi giữa c{c BĐA chưa ghi nhận ảnh 

hưởng kh{c biệt đến TL dạ d|y tuyến (DDT), 
dạ d|y cơ (DDC) v| TL ruột. Giữa c{c GT lúc 
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105 ng|y tuổi, TLDDT g| trống (0,38%) thấp 
hơn có ý nghĩa so với g| m{i (0,46%; P=0,002) 
v| cũng thời điểm n|y TL ruột g| trống 
(6,92%) cao hơn có ý nghĩa (P=0,000) so với 
g| m{i (5,60%). Bên cạnh đó, lúc 7 ng|y tuổi, 
kết quả cho thấy có sự tương t{c giữa hai yếu 
tố BĐA v| GT lên TL ruột (P=0,026): BĐA lúc 
8h, g| trống có TL ruột 12,29%, cao hơn g| 
mái (9,81%; P<0,05).  

Nhìn chung kết quả tương tự với Kang và ctv 
(2018) lúc 7 đến 35 ng|y tuổi, g| cho ăn trong 
vòng 24h sau khi nở, không có sự kh{c biệt 
về KLDD, KL ruột v| chiều d|i ruột, ph  hợp 
với kết quả của Govaerts và ctv (2000): sự 
ph{t triển sớm của dạ d|y l| do chúng có 
chức năng chính l| tiêu hóa thức ăn để cung 
cấp năng lượng v| dưỡng chất cho sự ph{t 
triển của c{c cơ quan kh{c, nên cho ăn sớm sẽ 
kích thích dạ d|y tuyến v| dạ d|y cơ ph{t 
triển nhanh. 

3.2. Tỵ lệ th}n thịt, thịt ức v| thịt đùi g| Mía 
ở 105 ng|y tuổi 

Bảng 6. Ảnh hƣởng của GT v|  ĐA đ n TLTT, TL 

thịt ức và TLthịt đùi ở 105 ngày tuổi (%) 

Chỉ tiêu TLTT TLthịt ức TLthịt đùi 

n (ô) 24 24 24 

♂ 61,57b 25,13b 33,38a 

♀ 63,97a 28,09a 31,66b 

SEM 0,63 0,45 0,67 

P 0,011 0,000 0,014 

n (ô) 16 16 16 

0h 62,48 25,93 32,01 

8h 62,90 26,61 33,20 

16h 62,92 27,29 33,38 

SEM 0,78 0,55 0,81 

P 0,904 0,231 0,442 

n (ô) 8 8 8 

♂×0h 60,07 25,08 33,57 

♂×8h 62,02 25,27 33,96 

♂×16h 62,62 25,05 34,67 

♀×0h 64,89 26,78 30,46 

♀×8h 63,83 27,95 32,43 

♀×16h 63,18 29,54 32,08 

SEM 1,10 0,78 1,15 

P 0,149 0,208 0,786 

Kết quả về TLTT, TL thịt ức v| TL thịt 
đ i khảo s{t được trình b|y ở bảng 6 cho 
thấy c{c BĐA chưa có kh{c biệt trong ảnh 

hưởng ở c{c chỉ tiêu n|y (P>0,05), đồng thời 
kết quả chưa cho thấy tương t{c giữa BĐA v| 
GT (P>0,05). Với GT, kết quả ghi nhận kh{ 
ph  hợp với nhiều nghiên cứu về GT đó l| có 
sự kh{c biệt về TLTT giữa g| m{i v| g| 
trống. Trên giống g| n|y cho thấy TLTT của 
g| trống (61,57%) thấp hơn gà mái (63,97%) 
với P<0,05. Kết quả n|y tương tự với kết quả 
của B i Thị Kim Phụng (2024) khi đ{nh gi{ 
TLTT của g| m{i Lương Phượng (64,22%) cao 
hơn so với g| trống (63,48%). Tính trên TT, 
TL thịt đ i của g| trống (33,38%) lớn hơn g| 
m{i (31,66%), trong khi đó phần thịt ức của 
g| m{i (28,09%) lớn hơn ở g| trống (25,13%), 
c{c chênh lệch n|y đều có ý nghĩa thống kê 
với P<0,05. Kết quả tương tự với DaCosta và 
ctv (2017) và Goo và ctv (2019) cũng cho thấy, 
g| m{i có TL thịt ức cao hơn g| trống ở g| 
thịt Ross 308.  

 .  Ê T LU  N 

Cho ăn trong vòng 16h đầu sau khi về 
trại không l|m thay đổi c{c TLNQ trên cả g| 
trống v| m{i. Tuy vậy, có sự kh{c biệt ở 
TLNQ đường tiêu hóa của g| trống v| g| m{i 
trong qu{ trình ph{t triển, có lẽ chính điều 
n|y đã l|m ảnh hưởng lên khả năng hấp thu 
CHTA giữa chúng nên KL v| c{c phần cơ 
ph{t triển cũng kh{c nhau, ảnh hưởng lên TL 
quầy thịt v| TL thịt ức cũng như TL thịt đ i ở 
gà Mía. 
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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện trên 100 gà Ác (1-10 tháng tuổi) nuôi thả vườn tại Trại gà thuộc ấp 
Nhơn [i, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ từ th{ng 02 đến tháng 5/2024 nhằm đ{nh gi{ tỷ lệ, 
cường độ nhiễm sán dây và ảnh hưởng của bệnh lên các chỉ số huyết học. M u ph}n được kiểm tra để 
x{c định tỷ lệ nhiễm và số đốt sán thải ra, trong khi các chỉ tiêu huyết học được phân tích bằng phương 
pháp thống kê sinh học. Kết quả cho thấy tỷ lệ nhiễm s{n d}y tăng theo tuổi, cao nhất ở gà >6 tháng 
tuổi (60,31%), với cường độ nhiễm phổ biến l| 10 đốt sán/lần thải phân (58,45%). Gà nhiễm sán dây có 
số lượng hồng cầu giảm từ 2,79±0,15 xuống 2,43±0,11 triệu/mm³, tỷ khối hồng cầu giảm từ 33,02±0,55% 
xuống 26,17±1,06% (P<0,001), trong khi số lượng bạch cầu tăng từ 31,08±0,27 lên 33,28±0,49 nghìn/mm³ 
(P<0,001). Những thay đổi này cho thấy nhiễm sán dây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tổng thể của 
g|, đặc biệt là hệ huyết học, gây thiếu máu và suy giảm sức đề kháng. Kết quả nghiên cứu nhấn mạnh 
sự cần thiết của các biện pháp kiểm soát và phòng ngừa bệnh sán dây nhằm giảm thiểu t{c động bất 
lợi lên đ|n g|. 

Từ khóa: Gà Ác, s n dây, cường độ nhiễm, chỉ s  huyết học. 

ABSTRACT 

Evaluation of Prevalence, Infection Intensity and Hematological Indices of Tapeworm 
Disease in Free-Range Silkie Chickens 

The study was conducted on 100 Silkies (1-10 months old) raised at a poultry farm in Nhơn [i 
Hamlet, Phong Điền District, Cần Thơ City, from February to May 2024 to assess the prevalence, 
intensity of tapeworm infection, and its effects on hematological parameters. Fecal samples were 
examined to determine the infection rate and the number of proglottids shed, while hematological 
indices were analyzed using biostatistical methods. The results showed that the prevalence of 
tapeworm infection increased with age, peaking at 60.31% in chickens over six months old, with the 
most common infection intensity being 10 proglottids per fecal discharge (58.45%). Infected chickens 
exhibited a reduction in red blood cell count from 2.79±0.15 to 2.43±0.11 million/mm³, a decrease in 
hematocrit from 33.02±0.55% to 26.17±1.06% (P<0.001), while white blood cell count increased from 
31.08±0.27 to 33.28±0.49 thousand/mm³ (P<0.001). These changes indicate that tapeworm infection 
negatively impacts the overall health of chickens, particularly the hematological system, leading to 
anemia and reduced immunity. The findings highlight the necessity of implementing control and 
prevention measures to minimize the adverse effects of tapeworm infection on free-range poultry. 

Keywords: Silkie chicken, tapeworm, infection intensity, hematological indices. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ1 

Bệnh s{n d}y ở g| l| một vấn đề ký sinh 
tr ng đ{ng quan t}m trong ng|nh chăn nuôi 
gia cầm, đặc biệt l| ở phương thức nuôi thả 
vườn. Đ}y l| mô hình phổ biến tại c{c v ng 
nông thôn, nơi g| có khả năng tiếp xúc với 
môi trường tự nhiên gi|u dinh dưỡng nhưng 
cũng chứa nhiều nguồn l}y nhiễm từ côn 

                                                 
1 Trường Đại học T}y Đô 

* Tác giả liên hệ: Phan Nhân, Khoa Sinh học Ứng dụng, 

Trường Đại học T}y Đô. ĐT: 0944411125; Email: 

pnhan@tdu.edu.vn.  

tr ng trung gian như bọ c{nh cứng, kiến 
hoặc c{c động vật nhỏ kh{c. S{n d}y không 
chỉ g}y tổn thương niêm mạc ruột, suy giảm 
khả năng hấp thu dinh dưỡng m| còn l|m 
giảm sức đề kh{ng, ảnh hưởng trực tiếp đến 
tốc độ tăng trưởng v| năng suất của đ|n g|. 
Giun s{n ký sinh ở động vật Việt Nam rất 
phong phú. Riêng s{n d}y l| một trong bốn 
lớp giun s{n ký sinh, đã ph{t hiện được 148 
lo|i (Nguyễn Thị K , 1994). 

Điều kiện chăn nuôi v| môi trường sống 
của g| cũng ảnh hưởng tới tỷ lệ v| cường độ 
nhiễm s{n d}y. G| nuôi theo phương thức 

mailto:pnhan@tdu.edu.vn
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công nghiệp (nuôi nhốt), ít tiếp xúc với vật 
chủ trung gian mang mầm bệnh nên ít bị 
nhiễm s{n d}y. Nhưng trong điều kiện chăn 
nuôi thả vườn, g| liên tục tiếp xúc với vật 
chủ trung gian mang ấu tr ng s{n d}y nên 
thường nhiễm s{n d}y với tỷ lệ v| cường độ 
cao (Phạm Sỹ Lăng v| ctv, 2002). Mặc d  mô 
hình nuôi g| [c thả vườn được đ{nh gi{ cao 
về chất lượng sản phẩm v| chi phí chăn nuôi 
thấp, nhưng nguy cơ l}y nhiễm ký sinh tr ng 
lại cao hơn hẳn so với chăn nuôi công nghiệp. 
Đặc điểm tự do tìm kiếm thức ăn của g| [c 
thả vườn, kết hợp với môi trường đất, nước 
v| thức ăn tự nhiên chưa qua xử lý, tạo điều 
kiện lý tưởng cho c{c lo|i s{n d}y ph{t triển 
v| l}y lan. Việc chăn nuôi không có c{c biện 
ph{p vệ sinh phòng bệnh hiệu quả c|ng l|m 
gia tăng tỷ lệ nhiễm bệnh trong đ|n. Tầm 
quan trọng của nghiên cứu bệnh s{n d}y ở g| 
thả vườn không chỉ dừng lại ở thiệt hại kinh 
tế m| còn có ý nghĩa trong việc kiểm so{t 
nguồn l}y nhiễm qua chuỗi thực phẩm. 
Những mối nguy n|y có thể gi{n tiếp ảnh 
hưởng đến sức khỏe con người khi c{c sản 
phẩm gia cầm bị nhiễm ký sinh tr ng không 
được ph{t hiện v| xử lý đúng c{ch. Điều n|y 
đặc biệt quan trọng ở c{c v ng nông thôn, 
nơi nhận thức về vệ sinh an to|n thực phẩm 
còn nhiều hạn chế. 

Việc nghiên cứu c{c yếu tố nguy cơ của 
bệnh s{n d}y sẽ cung cấp cơ sở khoa học cho 
việc đề xuất c{c biện ph{p phòng ngừa, điều 
trị v| quản lý bệnh hiệu quả hơn. C{c yếu tố 
như tuổi g|, điều kiện chăn nuôi, thói quen 
sinh hoạt của đ|n g| v| tình trạng vệ sinh 
môi trường cần được đ{nh gi{ kỹ lưỡng để 
hiểu r  cơ chế l}y nhiễm v| c{c điều kiện 
thuận lợi cho bệnh ph{t triển. Từ đó, ng|nh 
chăn nuôi có thể x}y dựng c{c chiến lược can 
thiệp ph  hợp, góp phần n}ng cao hiệu quả 
kinh tế v| chất lượng chăn nuôi gia cầm. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Đối tƣợng, địa điểm v| thời gian 

Tổng số 100 g| [c giai đoạn 1-10 tháng 
tuổi, khỏe mạnh, có nguồn gốc tại Trại g| 
thuộc ấp Nhơn [i, huyện Phong Điền, Th|nh 

phố Cần Thơ, mang đầy đủ c{c đặc điểm của 
giống thuần được thực hiện từ th{ng 02 đến 
tháng 5/2024. 

2.2. Phƣơng ph{p thí nghiệm 

        ấ  mẫu,   n   i  cườn   ộ n iễm 

M u được thu thập theo phương ph{p 
lấy m u ch m nhiều bậc tại trại chăn nuôi g| 
[c thả vườn. Sau khi thu thập, c{c m u được 
xét nghiệm ngay trong ng|y để đảm bảo tính 
chính x{c. Trong trường hợp chưa thể xét 
nghiệm ngay, m u được bảo quản theo quy 
trình tiêu chuẩn trong nghiên cứu ký sinh 
tr ng học nhằm duy trì tính nguyên vẹn v| 
hạn chế sự biến đổi của ký sinh tr ng. 

       T u t ập mẫu 

M u ph}n được thu thập từ g| ở c{c lứa 
tuổi kh{c nhau, đảm bảo m u ph}n còn mới, 
nguyên vẹn. Mỗi m u ph}n được đựng riêng 
trong túi nilon sạch, có ghi đầy đủ thông tin 
gồm: thời gian thu m u (ng|y, th{ng, năm), 
tuổi g|, giống g|, trạng th{i ph}n v| c{c biểu 
hiện l}m s|ng (nếu có).  

Xung quanh chuồng: M u đất được thu 
tương tự như c{ch thu m u nền chuồng, 80-
100g/m u. 

M u đất bề mặt ở khu vực chăn thả được 
tiến h|nh thu m u đất bề mặt. Mỗi m u được 
để riêng trong túi nilon có nhãn ghi r  vị trí 
v| thời gian lấy m u (80-100g/m u). 

C{c m u được tiến h|nh xét nghiệm 
ngay trong ng|y hoặc bảo quản theo quy 
trình tiêu chuẩn trong nghiên cứu ký sinh 
tr ng học trước khi xét nghiệm. 

    3    c   n  tỷ l  n iễm s n d   

M u ph}n tươi được thu thập v| cho v|o 
cốc thủy tinh sạch, sau đó thêm 5-10 lần thể 
tích nước v| khuấy đều để m u ph}n hòa tan 
ho|n to|n. Dung dịch n|y được để l ng trong 
15-20 phút, sau đó gạn bỏ lớp nước phía trên. 
Quá trình n|y được lặp lại nhiều lần, tiếp tục 
thêm nước v| rửa cho đến khi nước trở nên 
trong suốt. Sau khi l|m sạch, phần cặn còn lại 
được chuyển v|o đĩa Petri v| đặt lên tờ giấy 
m|u đen để dễ quan s{t. M u được kiểm tra 
bằng m t thường v| kính lúp để tìm kiếm 



CHĂN NUÔI ĐỘNG VẬT VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC 

 

KHKT Chăn nuôi số 308 - tháng 4 năm 2025 60 

đốt s{n. Nếu ph{t hiện, sử dụng bút lông 
hoặc lông g| để t{ch đốt s{n ra. M u ph}n có 
chứa đốt s{n d}y được x{c định l| dương 
tính với nhiễm s{n d}y, trong khi m u không 
tìm thấy đốt s{n được x{c định l| }m tính với 
nhiễm s{n d}y. 

    4    c   n  cườn   ộ n iễm s n d   

Cường độ nhiễm s{n d}y ở g| được 
đ{nh gi{ dựa trên số lượng đốt s{n thải ra 
trong mỗi lần b|i tiết ph}n, sử dụng kính lúp 
để quan s{t v| đếm tất cả c{c đốt s{n có trong 
m u ph}n. Dựa trên kết quả xét nghiệm v| 
biểu hiện l}m s|ng của g|, mức độ nhiễm s{n 
d}y được ph}n loại như sau: 

- Nhẹ: ≤10 đốt s{n/lần thải ph}n 

- Trung bình: 11-20 đốt s{n/lần thải ph}n 

- Nặng: 21-40 đốt s{n/lần thải ph}n 

- Rất nặng: >40 đốt s{n/lần thải ph}n 

    5   ét n  i m  ốt v  trứn  s n d   ở mẫu 
 ất bề mặt nền c uồn  v  k u v c c ăn t ả 

M u đất được xét nghiệm ngay trong 
ng|y, những m u chưa xét nghiệm ngay 
được bảo quản ở nhiệt độ 2-4oC, không quá 3 
ng|y tại phòng thí nghiệm môi trường thuộc 

trường Đại học T}y Đô. Xét nghiệm đốt s{n 
d}y bằng phương ph{p l ng cặn Benedek và 
xét nghiệm trứng s{n d}y bằng phương ph{p 
Fulleborn. 

2.3. Xử lý số liệu 

Số liệu thu được được xử lý bằng 
phương ph{p thống kê sinh học. Tỷ lệ nhiễm 
v| cường độ nhiễm s{n d}y được tính theo 
gi{ trị trung bình cộng v| sai số chuẩn. C{c 
chỉ tiêu huyết học như số lượng hồng cầu, 
bạch cầu, h|m lượng huyết s c tố được so 
s{nh giữa hai nhóm g| theo phép kiểm định t 
với c{c ngưỡng x{c suất 0,05; 0,01 v| 0,001. 

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Tỵ lệ v| cƣờng độ nhiễm s{n d}y theo 
tuổi 

Bảng 1 thể hiện tỷ lệ v| cường độ nhiễm 
s{n d}y theo c{c nhóm tuổi kh{c nhau của g| 
[c cho thấy từ 419 m u kiểm tra, có 233 m u 
nhiễm, chiếm 55,12%. Kết quả n|y cho thấy 
mức độ phổ biến của bệnh s{n d}y trong 
quần thể g| [c được khảo s{t, đồng thời 
phản {nh nguy cơ nhiễm ký sinh trùng 
đường ruột ở c{c nhóm tuổi kh{c nhau. 

 ảng 1. Tỵ lệ v| cƣờng độ nhiễm s{n d}y theo tuổi g| 

Tuổi gà  
(tháng) 

Số mẫu 
kiểm tra 

Số mẫu 
nhiễm 

Tỵ lệ nhiễm (%) 

Số đốt sán/lần thải phân 
10 11-20 21-40 >40 

n % n % n % n % 

<3 98 44 44,89 30 68,18 9 20,45 4 9,09 1 2,27 
>3-6 132 75 56,81 46 61,33 19 25,33 7 9,33 3 4.00 
>6 189 114 60,31 62 54,39 32 28,07 13 11,40 7 6,14 
Tổng 419 233 55,12 173 58,45 60 25,75 24 10,30 11 4,72 

Tỷ lệ nhiễm s{n d}y có xu hướng gia 
tăng theo tuổi: nhóm g| <3 th{ng tuổi, tỷ lệ 
nhiễm 44,89% (44/98 m u), trong khi đó 
nhóm gà 3-6 th{ng tuổi có tỷ lệ nhiễm 56,81% 
(75/132 m u), nhóm g| >6 th{ng tuổi có tỷ lệ 
nhiễm cao nhất, lên tới 60,31% (114/189 m u). 
Điều n|y có thể lý giải bởi thời gian tiếp xúc 
với nguồn l}y kéo d|i hơn, l|m tăng nguy cơ 
nhiễm ký sinh tr ng theo thời gian. Ngo|i ra, 
qu{ trình tích lũy s{n d}y trong cơ thể vật 
chủ cũng có thể góp phần l|m gia tăng tỷ lệ 
nhiễm ở g| trưởng th|nh. Kết quả ở nghiên 
cứu cho thấy tỷ lệ nhiễm s{n d}y thấp hơn 
nghiên cứu của Ogbaje v| ctv (2012) l| 72,5% 

g| nh| được nuôi ở Ethiopia, với c{c lo|i như 
Raillietina spp. và Choanotaenia spp. l| phổ 
biến. Debakhy v| ctv (2024) khi nghiên cứu 
g| Baladi nuôi ở Ai Cập nhận thấy tỷ lệ 
nhiễm s{n d}y l| 12,03%, với Raillietina spp. 
chiếm 7,3%. Trong nghiên cứu ở 2 dòng g| đẻ 
Lohmann Selected Leghorn (LSL) và 
Lohmann Brown (LB), t{c giả Kaufmann v| 
ctv (2011) nhận thấy tỷ lệ nhiễm giun s{n ở 
hai dòng g| đẻ l| rất cao, với 99,2% (n=244) ở 
g| LSL v| 98,5% (n=194) ở g| LB có kết quả 
dương tính với giun s{n. Nghiên cứu của 
Thapa v| ctv (2015) cho thấy Ascaridia galli rất 
phổ biến trong c{c lớp hữu cơ trên 8 quốc gia 
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ch}u Âu, cho thấy mức độ nghiên trọng của 
bệnh nhiễm giun s{n ở g| m{i đẻ hữu cơ. Tỷ 
lệ phổ biến tổng thể của Ascaridia galli được 
b{o c{o l| 69,5% trong số c{c đ|n được 
nghiên cứu. 

Bên cạnh tỷ lệ nhiễm, cường độ nhiễm 
s{n d}y cũng có sự kh{c biệt giữa các nhóm 
tuổi. Cường độ nhiễm cao nhất được ghi 
nhận ở mức 10 đốt/lần thải ph}n, chiếm 
58,45% tổng số m u nhiễm. Tiếp theo l| 
nhóm có cường độ nhiễm 11-20 đốt/lần 
(25,75%), trong khi nhóm 21-40 đốt/lần v| 
>40 đốt/lần lần lượt chỉ chiếm 10,30 v| 4,72%. 
Khi xem xét mối liên hệ giữa tuổi g| v| 
cường độ nhiễm, có thể nhận thấy rằng nhóm 
g| non (<3 th{ng tuổi) có tỷ lệ m u chứa >10 
đốt/lần thấp hơn đ{ng kể so với g| trưởng 
th|nh. Cụ thể, chỉ 2,27% m u ở g| <3 th{ng 
có >40 đốt/lần, trong khi ở g| >6 th{ng tuổi, 
tỷ lệ n|y l| 6,14%. Kết quả n|y ph  hợp với 
nhận xét của Đỗ Hồng Cường v| ctv (1999), 
cho rằng ở mọi lứa tuổi g| đều có thể nhiễm 
s{n d}y, sự cảm nhiễm s{n d}y xảy ra ngay 
từ những th{ng tuổi đầu, nhưng tỷ lệ nhiễm 
tăng theo tuổi v| tuổi c|ng cao thì c|ng có cơ 
hội tiếp xúc nhiều với ký chủ trung gian. Sự 
gia tăng cường độ nhiễm theo tuổi cho thấy 
qu{ trình tích lũy ký sinh tr ng trong đường 
ruột của vật chủ. Một số nghiên cứu trước đ}y 
cũng ghi nhận xu hướng n|y, trong đó g| có 
tuổi c|ng lớn thì khả năng đ|o thải s{n d}y 
qua ph}n c|ng cao do sự ph{t triển ho|n 
chỉnh của ký sinh tr ng trong hệ tiêu hóa. Mặt 
kh{c, sự chênh lệch về cường độ nhiễm giữa 
c{c nhóm tuổi có thể liên quan đến khả năng 
miễn dịch tự nhiên của vật chủ, khi g| con có 
thể có mức độ đề kh{ng tốt hơn hoặc chưa 
tiếp xúc đủ l}u với nguồn l}y để đạt mức 

nhiễm cao. Trong nghiên cứu của Adeyemi v| 
ctv (2024) đã lấy m u trên 364 con g| v| kết 
quả tỷ lệ nhiễm đ{ng kể l| 69%, với c{c ký 
sinh tr ng phổ biến được x{c định bao gồm 
Ascaridia galli, Eimeria spp.và Heterakis 
gallinarium, c ng với c{c t{c động bệnh lý liên 
quan như viêm v| xói mòn niêm mạc. 

Nhìn chung, bệnh s{n d}y có tỷ lệ lưu 
h|nh cao trong đ|n g| được khảo s{t, với xu 
hướng gia tăng theo độ tuổi. Sự gia tăng 
cường độ nhiễm cũng phản {nh mức độ tích 
lũy của ký sinh tr ng theo thời gian. Từ đó, 
có thể đề xuất rằng c{c biện ph{p phòng 
chống bệnh s{n d}y nên được thực hiện ngay 
từ giai đoạn đầu đời của g|, bao gồm tẩy ký 
sinh tr ng định k , kiểm so{t nguồn thức ăn 
v| nước uống, cũng như cải thiện điều kiện 
vệ sinh chuồng trại nhằm hạn chế tối đa 
nguy cơ l}y nhiễm. Kết quả nghiên cứu trên 
cho thấy g| ở c{c lứa tuổi đều m c s{n d}y, 
nhưng tỷ lệ v| cường độ nhiễm kh{c nhau: 
tăng dần theo tuổi.  

3.2. Chỉ số huy t học của g| Ác nhiễm s{n 
dây  

Bảng 2 trình b|y sự thay đổi của một số 
chỉ tiêu huyết học giữa nhóm g| [c khỏe 
mạnh v| nhóm g| [c nhiễm s{n d}y. Kết quả 
ph}n tích cho thấy có sự kh{c biệt đ{ng kể 
giữa hai nhóm ở hầu hết c{c chỉ tiêu huyết 
học quan trọng, phản {nh t{c động tiêu cực 
của ký sinh tr ng s{n d}y lên hệ thống tạo 
m{u v| sức khỏe tổng thể của vật chủ. Để so 
s{nh sự kh{c nhau về một số chỉ số huyết học 
của g| bị bệnh s{n d}y v| g| khỏe, nghiên 
cứu được tiến h|nh kiểm tra 25 m u m{u của 
25 g| trong đó có 10 g| khỏe v| 15 g| bị bệnh 
sán d}y ở c{c lứa tuổi.  

 ảng 2. Sự thay đổi một số chỉ số huy t học của g| Ác nhiễm s{n d}y (Mean±SE) 

Chỉ tiêu huy t học G| kho  (n=10) G|  ị  ệnh (n=15) P 

Số lượng hồng cầu (triệu/mm³ m{u) 2,79±0,15 2,31±0.11 <0,001 

Số lượng bạch cầu (nghìn/mm³ m{u) 30,08±0,27 33,28±0,49 <0,001 

H|m lượng huyết s c tố (g%) 11,96±0,37 8,92±0,76 <0,01 

Tỷ khối hồng cầu (%) 33,02±0,55 26,17±1,06 <0,001 

Lượng huyết s c tố bình qu}n hồng cầu (%) 27,93±1,59 24,12±0,52 <0,05 

Nồng độ huyết s c tố bình qu}n hồng cầu (%) 24,12±0,12 22,01±0,98 >0,05 

Sức đề kh{ng của hồng cầu (tối đa/tối thiểu) 0,46/0,72 0,48/0,78 >0,05 
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Số lượng hồng cầu ở nhóm g| nhiễm s{n 
dây (2,31±0,11 triệu/mm³) thấp hơn đ{ng kể 
so với nhóm g| khỏe mạnh (2,79±0,15 
triệu/mm³) với mức ý nghĩa thống kê 
P<0,001. Điều n|y cho thấy sự suy giảm khả 
năng tạo hồng cầu hoặc gia tăng tốc độ ph{ 
hủy hồng cầu do t{c động của s{n d}y. Ký 
sinh tr ng n|y có thể g}y tổn thương niêm 
mạc ruột, l|m giảm khả năng hấp thụ s t v| 
c{c vi chất dinh dưỡng cần thiết cho qu{ 
trình sinh hồng cầu, từ đó d n đến tình trạng 
thiếu m{u ở vật chủ. Theo Cao Văn v| Ho|ng 
To|n Th ng (2003), số lượng hồng cầu của g| 
bình thường l| 2,5-3,2 triệu/mm3 m{u, số 
lượng bạch cầu l| 30 nghìn/mm3 máu, hàm 
lượng huyết s c tố l| 12,7g%. Ngo|i ra, h|m 
lượng huyết s c tố cũng giảm đ{ng kể ở 
nhóm g| nhiễm s{n d}y (8,92±0,76g%) so với 
nhóm khỏe mạnh (11,96±0,37g%), với mức ý 
nghĩa P<0,01. Kết quả n|y ph  hợp với xu 
hướng giảm số lượng hồng cầu, cho thấy tình 
trạng thiếu m{u chủ yếu do giảm sản xuất 
hoặc mất huyết s c tố. Ngo|i ra, tỷ khối hồng 
cầu, một chỉ số phản {nh thể tích hồng cầu 
trong m{u, cũng giảm mạnh 33,02±0,55% ở 
g| khỏe mạnh xuống còn 26,17±1,06% ở g| 
nhiễm bệnh (P<0,001). Sự sụt giảm n|y có thể 
l| hậu quả của việc mất m{u mãn tính do s{n 
d}y g}y ra, c ng với sự suy giảm tổng hợp 
huyết s c tố v| hồng cầu. Theo t{c giả Anand 
v| Sinha (2017) nhấn mạnh rằng g| bị nhiễm 
bệnh thường biểu hiện tăng đại b|o, đặc 
trưng bởi sự gia tăng kích thước của hồng 
cầu. Đ}y l| một cơ chế b  trừ để duy trì khả 
năng mang oxy mặc d  số lượng hồng cầu 
thấp hơn.    

Ngược lại, số lượng bạch cầu ở g| nhiễm 
s{n d}y (33,28±0,49 nghìn/mm³), cao hơn 
đ{ng kể so với nhóm khỏe mạnh (30,08±0,27 
nghìn/mm³), với mức ý nghĩa P<0,001. Sự gia 
tăng số lượng bạch cầu có thể l| phản ứng 
miễn dịch của cơ thể đối với tình trạng nhiễm 
ký sinh tr ng, khi hệ miễn dịch kích hoạt để 
chống lại sự x}m nhập v| t{c động tiêu cực 
của s{n d}y. Tuy nhiên, nếu tình trạng n|y 
kéo d|i, nó có thể d n đến hiện tượng viêm 

mạn tính, l|m ảnh hưởng đến sức khỏe tổng 
thể của vật chủ. Theo Cao Văn v| Ho|ng 
To|n Th ng (2003), bạch cầu bảo vệ cơ thể 
bằng hai c{ch thực b|o v| sinh kh{ng thể. Số 
lượng bạch cầu tăng lên l| một chỉ tiêu phản 
ứng chức năng bảo vệ cơ thể trước những 
yếu tố bệnh lý m| trong trường hợp n|y yếu 
tố bệnh lý l| s{n d}y ký sinh ở g|. Ngo|i ra, 
t{c giả Bhure v| ctv (2011) cho rằng nhiễm 
s{n d}y thường d n đến tăng bạch cầu, đặc 
trưng bởi số lượng bạch cầu tăng cao. Đ}y l| 
một phần phản ứng miễn dịch của vật chủ 
đối với ký sinh tr ng g}y bệnh ở gia cầm.  

Hai chỉ số phản {nh chất lượng hồng cầu 
l| nồng độ huyết s c tố bình qu}n hồng cầu 
v| lượng huyết s c tố bình qu}n hồng cầu có 
xu hướng giảm ở nhóm g| nhiễm bệnh, tuy 
nhiên chỉ có lượng huyết s c tố bình qu}n 
hồng cầu giảm có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 
Điều n|y cho thấy sự suy giảm huyết s c tố 
trong từng hồng cầu, l|m trầm trọng hơn 
tình trạng thiếu m{u. Hơn nữa, chỉ số sức đề 
kh{ng của hồng cầu giảm nhẹ ở nhóm g| 
nhiễm bệnh (0,48/0,78) so với nhóm khỏe 
mạnh (0,46/0,72), nhưng sự kh{c biệt n|y 
không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Điều n|y 
cho thấy s{n d}y không ảnh hưởng đ{ng kể 
đến độ bền của m|ng hồng cầu, m| chủ yếu 
t{c động lên qu{ trình tạo m{u v| vận 
chuyển oxy trong cơ thể vật chủ. 

Kết quả từ bảng 2 cho thấy nhiễm s{n 
d}y ảnh hưởng nghiêm trọng đến c{c chỉ số 
huyết học ở g|, đặc biệt l| tình trạng thiếu 
m{u do giảm số lượng hồng cầu, giảm h|m 
lượng huyết s c tố v| tỷ khối hồng cầu. Đồng 
thời, sự gia tăng số lượng bạch cầu cho thấy 
phản ứng miễn dịch của vật chủ trước sự 
nhiễm ký sinh tr ng. Những thay đổi n|y có 
thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe v| năng 
suất chăn nuôi, l|m giảm khả năng tăng 
trưởng v| đề kh{ng của g| đối với c{c bệnh 
kh{c. Vì vậy, cần có biện ph{p kiểm so{t v| 
phòng ngừa bệnh s{n d}y hiệu quả, bao gồm 
quản lý thức ăn, vệ sinh môi trường chăn 
nuôi v| thực hiện tẩy ký sinh tr ng định k  
để duy trì sức khỏe đ|n g|. 
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4. KẾT LUẬN 

Nhiễm s{n d}y ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến sức khỏe g| [c, với tỷ lệ nhiễm cao nhất 
60,31% ở g| >6 th{ng tuổi. Cường độ nhiễm 
tăng theo tuổi, trong đó 58,45% m u nhiễm 
có 10 đốt s{n/lần thải. G| nhiễm s{n d}y có 
số lượng hồng cầu giảm từ 2,79±0,15 xuống 
2,43±0,11 triệu/mm³, tỷ khối hồng cầu giảm 
từ 33,02±0,55% xuống 26,17±1,06%, trong khi 
số lượng bạch cầu tăng từ 31,08±0,27 lên 
33,28±0,49 nghìn/mm³. 
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PHÂN TÍCH HỆ GEN CỦA DUCK CIRCOVIRUS Ở VỊT  

NUÔI TẠI TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2024 

Đồng Văn Hiếu1,  hạ  Công Thành1, Vũ Thị Thu Trà1, Nguyễn Thị Hoàng Yến1,  
Bùi Trần Anh Đào1 và Trần Thị Hương Giang1*  

Ng|y nhận bản thảo b|i b{o 04/02/2025 – Ng|y nhận b|i phản biện: 21/02/2025 

Ngày bài  b{o được chấp nhận đăng: 04/3/2025 

TÓM TẮT 

Mục tiêu của nghiên cứu n|y nhằm giải mã trình tự hệ gen của Duck circovirus (DuCV) ở vịt nuôi 
tại tỉnh Quảng Ninh năm 2024. Tổng cộng 5 m u gộp gồm não, tim, gan, l{ch, phổi được thu thập từ 
vịt 3 tuần tuổi ở trang trại vịt trên địa tỉnh Quảng Ninh. Phương ph{p khuếch đại gene (polymerase 
chain reaction - PCR) đã được sử dụng để chẩn đo{n DuCV trong m u bệnh phẩm. Kết quả cho thấy, 3 
trong tổng số 5 m u dương tính với DuCV. Hệ gene của chủng virus Vietnam/VNUA-416/2024 có độ 
d|i 1.994bp. Tỷ lệ tương đồng nucleotide giữ chủng DuCV trong nghiên cứu n|y với c{c chủng virus ở 
Việt Nam dao động 83,24-99,04% v| có quan hệ di truyền gần với c{c chủng virus ở Trung Quốc 

Từ khóa: DuCV,  CR, Việt Na , Vịt. 

ABSTRACT 

Genome analysis of Duck circovirus from ducks in Quang Ninh province in 2024 

This study aimed to sequence and analyse the complete genome of Duck circovirus (DuCV) from 
ducks in Quang Ninh province in 2024. A total of five pool tissue samples consisting of brain, heart, 
liver, spleen, lung were collected from five ducks farmed Quang Ninh province. Polymerase chain 
reaction (PCR) was use to detect the DuCV genome in the field samples. Results indicated that three 
out of five samples were positive for the DuCV genome. One representative sample was forward to 
sequencing whole-genome and designated as the Vietnam/VNUA-416/2024 strain. The genome of the 
strain obtained was 1994bp in length. Rate of nucleotide identity between the current VNUA-416 strain 
and previous Vietnamese DuCV strains ranged from 83.24% to 99.04%. The viral strain obtained in this 
study was closely related to Chinese strains. 

Keywords: DuCV, Duck, PCR, Vietnam. 
 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ1 

Duck circovirus (DuCV) l| một t{c nh}n 
g}y bệnh được b{o c{o lần đầu tiên tại Đức 
năm 2003 trên vịt c{i 6 tuần tuổi (Soike và 
ctv, 2004). Sau đó, virus đã được b{o c{o ở 
nhiều quốc gia trên thế giới nơi có ng|nh 
chăn nuôi vịt ph{t triển (Fringuelli và ctv, 
2005; Chen và ctv, 2006; Banda và ctv, 2007; 
Zhang và ctv, 2009; Wan và ctv, 2011; Cha và 
ctv, 2013; Julian và ctv, 2013). Vịt nhiễm 
DuCV có biểu hiện còi cọc so với c{c con 
trong đ|n, rối loạn tạo lông, đặc biệt lông 
v ng cổ v| c{nh (Soike và ctv, 2004). DuCV 
tấn công v| ph{ hủy hệ thống miễn dịch, từ 
đó vịt dễ bị nhiễm c{c loại mầm bệnh kh{c 
như Staphylococcus aureus (Banda và ctv, 

                                                 
1 Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

* Tác giả liên hệ: TS. Trần Thị Hương Giang, Khoa Thú y, 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Số điện thoại: 0968606519;  

Email: tthgiang@vnua.edu.vn. 

2007), Escherichia coli, virus g}y bệnh viêm 
gan vịt (Zhang và ctv, 2009), Riemerella 
anatipestifer (Bui và ctv, 2016). Gần đ}y, Li v| 
ctv (2025) đã b{o c{o rằng chủng DuCV 
thuộc genotype I có khả năng g}y bệnh đối 
với vịt Cherry Valley. Vịt m c bệnh do 
DuCV-1 có biểu hiện ủ rũ, rối loạn tạo lông 
v| giảm tăng trọng (Li và ctv, 2025). 

Ở Việt Nam, DuCV đã được b{o c{o vị ở 
H| Nội v| B c Giang (Nguyen và ctv, 2020; 
Dong và ctv, 2022). Kết quả bước đầu cho 
thấy, tỷ lệ đồng nhiễm hai loại virus theo trại 
v| theo c{ thể lần lượt l| 36,36 và 18,75% 
(Dong và ctv, 2022). Thống kê tỷ lệ nhiễm 
DuCV ở vịt nuôi tại 6 tỉnh, th|nh phố miền 
B c cho thấy, tỷ lệ vịt dương tính với virus ở 
mức tương đối cao chiếm 43,08% theo c{ thể 
v| 68,42% theo trang trại (Tran và ctv, 2022). 
Trong đó, tỷ lệ dương tính cao nhất tập trung 
ở vịt từ 3-4 tuần tuổi. Kết quả ph}n tích trình 
tự gen cho thấy, c{c chủng DuCV x{c định 
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được năm 2021 thuộc genotype I v| II (Tran 
và ctv, 2022). Như vậy, DuCV đã v| đang 
g}y ra những hậu quả nhất định đối với 
ng|nh chăn nuôi vịt ở nước ta hiện nay, 
nghiên cứu về biến đổi di truyền của virus l| 
cần thiết cung cấp thông tin quan trọng trong 
hoạch định chiến lược ph{t triển c{c phương 
ph{p chẩn đo{n nhanh, hiệu quả v| ph{t 
triển vaccine phòng bệnh. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

Tổng cộng 05 m u gộp phủ tạng gồm 
não, tim, phổi, gan, l{ch, thận được thu thập 
từ vịt 3 tuần tuổi tại Thị xã Quảng Yên, tỉnh 
Quảng Ninh v|o th{ng 6/2024. M u được thu 
thập từ vịt với c{c biểu hiện còi cọc, chậm lớn 
so với c{c con kh{c trong đ|n, ủ rũ, bỏ ăn, 
rụng lông v ng cổ. M u sau khi thu thập 
được xử lý tại Khoa Thú y, Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam. 

2.2. Phƣơng ph{p  

Thu thập và đồng nhất  ẫu: Bệnh phẩm l| 
m u gộp phủ tạng được thu thập theo Quy 
chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-83:2011. 
M u bệnh phẩm sau đó được đồng nhất theo 
tỷ lệ 10% phosphate-buffed saline (PBS). Hỗn 
dịch đồng nhất được bảo quản ở -80oC tới khi 
sử dụng. 

T ch DNA và phản ứng  CR: DNA tổng 
số trong m u đã được đồng nhất được chiết 
t{ch dựa trên kít thương mại Viral Gene-
spin™ Viral DNA/RNA Extraction (Intron, 
Hàn Quốc). Quy trình t{ch chiết theo hướng 
d n của nh| sản xuất. DNA tổng số được hòa 
tan trong 50µl v| được bảo quản ở -30oC cho 
tới khi sử dụng. Cặp mồi DuCV-P-2F/888R 
(Jiang và ctv, 2008) được sử dụng cho phản 
ứng PCR x{c định DuCV trong m u bệnh 
phẩm (Bảng 1). Phản ứng PCR được thiết lập 
để khuếch đại sản phẩm PCR của DuCV có 
kích thước l| 887bp. 25 µl hỗn dịch phản ứng 
gồm có 12,5µl GoTaq® Green Master Mix 
(Promega, WI, Mỹ), 1µl mỗi loại mồi xuôi v| 
mồi ngược (10 µM), 8,5µl nước tinh khiết, v| 
2µl DNA khuôn m u. Phản ứng PCR được 
thực hiện ở điều kiện 95oC trong 5 phút, 35 

chu k  gồm 95oC trong 30 giây, 55oC trong 30 
giây, 72oC trong 30 gi}y, v| ho|n tất phản 
ứng ở 72oC trong 10 phút. Sản phẩm PCR 
được điện di trên thạch 1,5% agarose có bổ 
sung thuốc nhuộm RedSafe™ Nucleic Acid 
Staining Solution (Intron, H|n Quốc). 

 ảng 1. Trình tự c{c c p mồi sử dụng  

Tên mồi 
Trình tự nucleotide  

(5′-3′) 
PCR 
(bp) 

DuCV-P-2F TTACCGGCGCTTGTACTC 
887 

DuCV-P-888R GGTCAAACTCGCTCTTGTACC 
DuCV-P912F CCAATAAACTACTGAGAC 

997 
DuCV-1908R ATCGGCGTGCATATCGTG 
DuCV-P1839F CGTAGCCTTCGTCTTCTG 

492 
DuCV-P342R GGTATGTCGACTCTTTGG 
DuCV-3F CGCCTCCGTCACCTGATCGT 

802 
DuCV-3R CATTACGGCATGGGCATGAG 

 hương ph p giải trình t  gen: để khuếch 
đại hệ gen của DuCV, 4 cặp mồi đã được sử 
dụng (Jiang và ctv, 2008; Tran và ctv, 2022) với 
c{c sản phẩm PCR lần lượt có kích thước l| 
887 bp, 997 bp, 492 bp v| 802 bp. Th|nh phần 
v| chu trình nhiệt tương tực như thực hiện 
phản ứng PCR x{c định DuCV trong m u 
bệnh phẩm với nhiệt độ g n mồi được thực 
hiện ở 55oC (Tran và ctv, 2022). Sản phẩm PCR 
được điện di trên gel Agarose 1,5%, tinh sạch 
bằng GeneClean II Kit (MP Biomedicals, Santa 
Ana, CA, USA) v| gửi tới công ty 1st BASE, 
Singapore để giải trình tự gen. 

 hân tích trình t  gen: trình tự nucleotide 
thu được được căn chỉnh bằng phần mềm 
BioEdit v.7.2.5 với công cụ Cluster W 
(Thompson và ctv, 1994). Sự tương đồng 
nucleotide giữa c{c trình tự gen được x{c 
định dựa trên phần mềm GENETYX v.10 
(GENETYX Corp., Tokyo, Nhật Bản) v| 
chương trình BLAST. C}y phả hệ được x}y 
dựng dựa trên mô hình Tamura-Nei được 
tích hợp trong phần mềm MEGA X với gi{ trị 
Boostrap là 1.000 (Tamura và ctv, 2013).  

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

3.1. K t quả x{c định DuCV trong mẫu  ệnh 
phẩm  ằng phản ứng PCR 

Phản ứng PCR đơn đã được sử dụng để 
x{c định DuCV trong m u bệnh phẩm ở vịt 
nuôi tại một số tỉnh miền B c Việt Nam năm 
2021 (Dong và ctv, 2022; Tran và ctv, 2022). 
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Trong nghiên cứu n|y, có 3 trong số 5 m u 
bệnh phẩm thu được dương tính với DuCV 
(Hình 1).  

 
Hình 1. K t quả PCR ph{t hiện DuCV ở vịt 

Ghi ch   M là thang DNA chuẩn 1   bp; c c  ẫu 
th c địa được b  trí từ giếng 3 đến giếng 7,  ẫu đ i 
chứng chỉ bổ sung nước tinh  hiết được b  trí ở giếng 1, 
 ẫu đ i chứng dương (Tran và ctv, 2022) được b  trí ở 

giếng 2. Vạch sản phẩ   CR đặc hiệu c   ích thước 887 
bp được đ nh dấu bằng  ũi tên  àu đen. 

3.2. Đ c điểm hệ gen của DuCV đƣợc xác 
định 

3      K t quả  iải trìn  t   en 

Trong tổng số 3 m u dương tính x{c 
định được bằng phản ứng PCR, 01 m u đã 
được lựa chọn để giải trình tự hệ gen của 
DuCV với 4 cặp mồi (Bảng 1). Sản phẩm PCR 
thu được có có kích thước như đã công bố 
trước đ}y (Hình 1A) (Jiang và ctv, 2008; Tran 
và ctv, 2022). Giản đồ giải trình tự cho thấy 
c{c tín hiệu r  r|ng, không có tín hiệu g}y 
nhiễu, vì vậy kết quả giải trình tự nucleotide 
l| đ{ng tin cậy. 

 
Hình 2. Minh họa (A) k t quả PCR khu ch đại hệ gen của DuCV v| ( ) giản đồ giải trình tự gen 

3      P  n tíc      en c ủn  Vietn m/ 
VNUA-416 

Chủng DuCV dương tính được lựa chọn 
giải trình tự hệ gen v| được đặt tên l| 
Vietnam/VNUA-416/2024 (sau đ}y gọi t t l| 
VNUA-416). Kết quả ph}n tích hệ gen của 
chủng VNUA-416 cho thấy, hệ gen có kích 
thước 1.994 nucleotide, dạng mạch vòng, có 
3 khung đọc mở (Open reading frame – 
ORF), không ph{t hiện đột biến mất hay 
thêm nucleotide trên các vùng gen mã hóa 
protein. Trong đó, tỷ lệ nucleotide A T l| 
48,7% trong khi đó tỷ lệ G C l| 51,3%. 

Kết quả x{c định tỷ lệ tương đồng 
nucleotide của hệ gen chủng VNUA-416 so 
với c{c chủng DuCV của Việt Nam đã được 
công bố trên ng}n h|ng GenBank cho thấy, 
tỷ lệ tương đồng dao động từ 83,24% 
(VNUA-416 so với VNUA-HD89/2021) tới 

99,04% (VNUA-416 so với VNUA-
TN85/2021). Tỷ lệ tương đồng nucleotide cao 
nhất khi so s{nh trình tự hệ gen của chủng 
VNUA-416 với chủng DT01 (GenBank: 
OK094642.1) được x{c định ở Trung Quốc 
năm 2020 (Bảng 2).  

 ảng 2. Tỵ lệ tƣơng đồng nucleotide hệ gen (1.994 p) 
của chủng Vietnam/VNUA-416 với c{c chủng  

Chủng virus 
% tƣơng đồng 
VN/VNUA.416  

VN/OM176553.1/VNUA-HN47/2021 96,88 
VN/OM176554.1/VNUA-TB61/2021 96,88 
VN/OM176552.1/VNUA-HY40/2021 96,89 
VN/OM176555.1/VNUA-TN85/2021 99,04 
VN/OM176556.1/VNUA-HD89/2021 83,24 
VN/OM176557.1/VNUA-BG135/2021 83,99 
China/OK094642.1/DY01/2020 99,09 

3   3  C   p ả    củ  c ủn  Vietn m/VNUA-
416 

C{c c}y phả hệ đã được x}y dựng dựa 
trên trình tự hệ gene (1995bp) v| gene VP1 
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(774bp) của chủng VNUA-416 v| 37 trình tự 
tham chiếu trên ng}n h|ng GenBank (Hình 2 
v| 3). C}y phả hệ của hệ gen v| VP1 gen đều 
cho thấy chủng VNUA-416 thuộc genotype I, 
sub-genotype Ic. Chủng virus DuCV 416 có 

quan hệ di truyền gần với c{c chủng virus 
được b{o c{o ở Trung Quốc như HN02 (mã 
GenBank: MN928795.1) hay DY01 (mã 
GenBank: OK094642.1). 

  

Hình 2. C}y phả hệ dựa trên trình tự hệ gen của 
chủng Vietnam/VNUA-416 (1.994bp) 

Hình 3. C}y phả hệ dựa trên trình tự gen VP1 
của chủng Vietnam/VNUA-416 (774bp) 

Ghi ch   cây phả hệ được xây d ng d a vào c c chủng tha  chiếu đã biết nh   di truyền (Zhang và ctv, 2012; 
Liao và ctv, 2022). Chủng VNUA-416 được đ nh dấu bằng hình tròn  àu đen 

DuCV l| nguyên nh}n g}y ra một số 
bệnh lý còi cọc v| rụng lông ở vịt (Soike và 
ctv, 2004). Một đặc điểm đ{ng lưu ý của loại 
virus n|y đó l| khả năng g}y suy yếu hệ 
thống miễn dịch của cơ thể, tạo điều kiện 
thuận lợi cho c{c loại mầm bệnh cơ hội g}y 
bệnh kế ph{t như S. aureus (Banda và ctv, 
2007), E. coli, virus g}y bệnh viêm gan vịt 
(Zhang và ctv, 2009), R. anatipestifer (Bui và 
ctv, 2016). Nghiên cứu được công bố năm 
2021 cho thấy, c{c chủng DuCV đã được b{o 
c{o có độ d|i dao động 1.988-1.995 v| thuộc cả 
genotype I v| II. C{c chủng virus c ng thuộc 
một genotype có tỷ lệ tương đồng nucleotide 
cao (Tran và ctv, 2022). Trong nghiên cứu hiện 
tại, DuCV được x{c định ở vịt có biểu hiện ủ 
rũ, rụng lông v ng c{ch v| giảm tăng trọng. 
Tuy nhiên, trên thực tế vịt có thể đồng nhiễm 

nhiều loại mầm bệnh v| g}y ra c{c triệu 
chứng bệnh tương tự (Zhang và ctv, 2009; Bui 
và ctv, 2016; Yang và ctv, 2020). Tran và ctv 
(2022) cũng b{o c{o rằng genotype I có thể 
chiếm ưu thế ở vịt nuôi tại miền B c Việt Nam 
(Tran và ctv, 2022). Trong nghiên cứu hiện tại, 
genotype I tiếp tục được ph{t hiện dựa trên 
ph}n tích trình tự hệ gen. Cần tiếp tục nghiên 
cứu mở rộng địa b|n v| tăng số lượng giải 
trình tự gen để gi{m s{t biến đổi về mặt di 
truyền của c{c chủng DuCV ở vịt hiện nay 
nhằm cung cấp thêm thông tin giúp cho cho 
người chăn nuôi, nh| quản lý phòng căn bệnh 
n|y hiệu quả hơn ở vịt. 

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu n|y đã x{c định được DuCV 
trong 3 con vịt nuôi tại một trang trại vịt tại 
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thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh v|o 
th{ng 6/2024. Chủng DuCV Vietnam/VNUA-
416 có trình tự hệ gen d|i 1.994 nucleotide 
thuộc genotype I, subgenotype Ic v| có mối 
quan hệ di truyền gần với chủng virus b{o 
c{o ở Trung Quốc. 
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Ng|y b|i b{o được chấp nhận đăng: 04/3/2025 

TÓM TẮT 

G}y ngất cho động vật hay l|m cho{ng trước khi giết mổ l| t{c động thiết yếu để đảm bảo động 
vật bất tỉnh v| không còn cảm thấy sợ hãi, đau đớn khi giết mổ. Nghiên cứu n|y đã được thực hiện 
nhằm mục đích đ{nh gi{ nhận thức v| thực h|nh của chủ một số cơ sở giết mổ v| chế biến thịt lợn quy 
mô vừa v| nhỏ về phương ph{p g}y ngất cho lợn trước khi giết mổ. Khảo s{t được tiến h|nh vào 
th{ng 12/2024 tại 3 huyện thuộc TP H| Nội. Tổng số 27 chủ cơ sở giết mổ, chế biến thịt lợn đã tham gia 
phỏng vấn trực tiếp, sử dụng bảng c}u hỏi cấu trúc. Kết quả cho thấy đa số chủ c{c cơ sở giết mổ lợn 
v n chưa có đầy đủ kiến thức v| thông tin về g}y ngất cho lợn trước khi giết mổ, bên cạnh đó 59,26% 
người lo ngại việc g}y ngất có thể ảnh hưởng đến chất lượng thịt v| giò. Do vậy, tất cả c{c cơ sở n|y 
v n chưa {p dụng biện ph{p g}y ngất cho lợn trước khi giết mổ. C{c nghiên cứu, tham vấn chính sách 
v| truyền thông cần được tiếp tục thực hiện để đưa ra bằng chứng, đồng thời n}ng cao nhận thức v| 
thực h|nh của người giết mổ trong việc sử dụng c{c biện ph{p g}y ngất, nhằm cải thiện phúc lợi động 
vật trong qu{ trình giết mổ tại H| Nội v| c{c địa b|n tương tự ở Việt Nam. 

Từ khóa: Giết  ổ lợn, gây ngất, nhận thức, th c hành. 

ABSTRACT 

Perceptions and practices of pig slaughter owners and meat processors on stunning methods 

Pre-slaughter stunning of animals is essential to ensure that animals become unconscious and are 
insensible to fear, anxiety, pain, and distress. This study was conducted to assess the perceptions and 
practices of small-and medium-scale pig slaughter owners and meat processors on pre-slaughter 
stunning methods. A survey was performed in 3 districts in Hanoi in December 2024. A total of 27 pig 
slaughter owners and meat processors were interviewed face-to-face using a structured questionnaire. 
The results showed that the majority of respondents do not have sufficient knowledge and information 
regarding stunning before slaughter. In addition, 59.26% of respondents were concerned that stunning 
may affect the quality of meat and ‘gio’, a traditional pork sausage. Therefore, all pig slaughterhouses 
have not applied stunning methods. Continual research, policy recommendations, and communication 
are required to provide evidence and improve the perceptions and practices of slaughter owners and 
meat processors in using stunning methods toward better animal welfare at slaughterhouses in Hanoi 
and similar locations throughout Vietnam. 

Keywords: Pig slaughter, stunning methods, perceptions, practices. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ1 

Hiện nay, vấn đề phúc lợi động vật ng|y 
c|ng được quan t}m ở c{c quốc gia trên thế 
giới. Trong chăn nuôi, việc đảm bảo phúc lợi 
động vật yêu cầu thực hiện trong to|n bộ 
chuỗi sản xuất, từ qu{ trình chăn nuôi tại 
trang trại, đến vận chuyển v| giết mổ. Uỷ 
ban Ch}u Âu (EC) đã ban h|nh Chỉ thị 
Council Directive số 98/58/EC về việc bảo vệ 

                                                 
1 Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA) 
2 Viện Nghiên cứu Chăn nuôi quốc tế (ILRI) 
* Tác giả liên hệ: TS. Đồng Văn Hiếu, Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam; ĐT: 0914977587; Email: dvhieuvet@vnua.edu.vn. 

động vật nuôi, sau đó ban h|nh Quy định 
Council Regulation số 01/2005 về bảo vệ 
phúc lợi động vật trong qu{ trình vận chuyển 
(EC, 2005), v| Quy định Council Regulation 
số 1099/2009 về bảo vệ động vật khi giết mổ, 
trong đó có nêu yêu cầu chung đối với việc 
giết mổ, phương ph{p g}y ngất v| kiểm so{t 
g}y ngất đối với động vật khi giết mổ (EC, 
2009). Tại Việt Nam, việc giảm thiểu đau 
đớn, sợ hãi v| đối xử nh}n đạo với động vật, 
cũng như g}y ngất động vật trước khi giết 
mổ (GNĐVTKGM) đã được quy định tại 
Điều 21, Luật Thú y số 79/2015/QH13 v| Điều 
71, Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14. 
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GNĐVTKGM hay l|m cho{ng trước khi 

giết mổ cho động vật l| thiết yếu để đảm bảo 

động vật bất tỉnh v| không còn cảm thấy sợ 

hãi, đau đớn khi giết mổ (EFSA, 2020, EFSA, 

2004). Bên cạnh đó, GNĐVTKGM còn đảm 

bảo an to|n cho người giết mổ, đồng thời 

giảm thiểu tiếng ồn trong qu{ trình giết mổ 

(Steiner v| ctv, 2019). Đối với giết mổ lợn, 

một số phương ph{p g}y ngất thường được 

{p dụng bao gồm sử dụng khí carbon dioxide 

(CO2), g}y ngất bằng điện, hoặc d ng súng 

b n chốt hãm (captive bolt) (WOAH, 2011). 

Trong số đó, g}y ngất bằng điện thường 

được {p dụng tại c{c cơ sở giết mổ quy mô 

nhỏ v| vừa, bởi một số ưu điểm đ{ng chú ý 

của phương ph{p n|y l| chi phí thấp v| 

không mất nhiều diện tích. 

Tuy nhiên, hiện nay ở miền B c Việt 

Nam, việc GNĐVTKGM v n chưa được {p 

dụng v| ít được quan t}m. Vì vậy, nghiên 

cứu n|y được thực hiện nhằm đ{nh gi{ nhận 

thức v| thực h|nh của chủ cơ sở giết mổ lợn, 

chế biến thịt lợn về phương ph{p 

GNĐVTKGM v| từng bước thực hiện. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thu thập thông tin  

Khảo s{t được tiến h|nh trong th{ng 12 

năm 2024 tại 3 huyện Mê Linh, Sóc Sơn v| 

Đông Anh, thuộc TP H| Nội. Bảng c}u hỏi có 

cấu trúc đã được thiết kế sẵn để thu thập thông 

tin từ c{c chủ cơ sở giết mổ lợn v| chế biến thịt 

quy mô vừa v| nhỏ. C{c thông tin chính gồm 

nh}n khẩu học, kinh nghiệm v| quy mô giết 

mổ, chế biến, kiến thức v| thực h|nh của chủ 

một số cơ sở giết mổ, chế biến thịt lợn về việc 

g}y ngất cho động vật trước khi giết mổ, tập 

trung v|o những lợi ích của việc g}y ngất v| 

ảnh hưởng của g}y ngất đến chất lượng thịt lợn 

v| sản phẩm chế biến từ thịt. 

Thông tin được thu thập qua phỏng vấn 

chủ cơ sở giết mổ v| chế biến thịt lợn. 

Trường hợp không có chủ cơ sở tại thời điểm 

phỏng vấn, vợ hoặc chồng của chủ cơ sở có 

phụ tr{ch qu{ trình giết mổ hay chế biến 

được chọn thay thế để phỏng vấn. Tổng số 27 

người đã tham gia phỏng vấn. 

2.2. Xử lý số liệu 

Số liệu được nhập v| xử lý bằng phần 

mềm Microsoft Excel. 

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

Tổng số 27 cở sở giết mổ lợn đã tham gia 

khảo s{t, thông tin chung về người tham gia 

được thể hiện ở bảng 1 cho thấy có 44,44% 

người phỏng vấn có dưới 10 năm kinh 

nghiệm, trong khi đó 48,15% người có từ 10-

20 năm kinh nghiệm v| chỉ có 7,41% người có 

trên 20 năm kinh nghiệm giết mổ lợn. Đa 

phần c{c cơ sở n|y có quy mô giết mổ 

khoảng 11-20 con/ngày (55,56%), còn quy mô 

5-10 con/ng|y v| trên 20 con/ng|y đều chiếm 

22,22%. 

 ảng 1. Thông tin ngƣời phỏng vấn (n=27) 

Thông tin n % 

Giới tính 
Nam 15 55,56 

Nữ 12 44,44 

Tuổi 

<30 tuổi 1 3,70 

30-40 tuổi 10 37,04 

41-50 tuổi 14 51,85 

>50 tuổi 2 7,41 

Trình độ  

học vấn 

Tiểu học 3 11,11 

THCS 11 40,74 

THPT 13 48,15 

Kinh nghiệm  

giết mổ 

<10 năm 12 44,44 

10-20 năm 13 48,15 

> 20 năm 2 7,41 

Quy mô  

giết mổ 

5-10 con/ngày 6 22,22 

11-20 con/ngày 15 55,56 

>20 con/ngày 6 22,22 

 G}y ngất trước khi giết mổ động vật đã 

được quy định trong Luật Thú y năm 2015 v| 

Luật Chăn nuôi năm 2018. Tuy nhiên, hiện tại 

phần lớn c{c chủ cơ sở giết mổ lợn ở nước ta 

chưa biết quy định n|y (88,89%), cũng như 

chưa được tham gia tập huấn về 

GNĐVTKGM (81,48%) (Bảng 2). 

Mặc d  vậy, có thể thông qua c{c nguồn 

thông tin kh{c m| chủ c{c cơ sở giết mổ phần 
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n|o có kiến thức về g}y ngất cho động vật: 

77,78% người biết có phương ph{p để g}y 

ngất cho lợn v| 66,67% người biết một số 

mục đích của việc GNĐVTKGM, bao gồm: để 

lợn không kêu, giúp giảm tiếng ồn; lợn 

không gi y giụa giúp cho giết mổ, lấy tiết dễ 

d|ng hơn, đảm bảo an to|n khi giết mổ; 

ngo|i ra việc g}y ngất còn l|m giảm đau đớn 

cho con vật khi giết mổ. 

 ảng 2. Ki n thức về GNĐVTKGM 

Ki n thức n % 

Đã được tập huấn về 
GNĐVTKGM 

Có 5 18,52 

Không 22 81,48 

Biết quy định về 
GNĐVTKGM 

Có 3 11,11 

Không 24 88,89 

Biết có phương ph{p để 
GNĐVTKGM 

Có 21 77,78 

Không 6 22,22 

Biết mục đích của việc 
GNĐVTKGM 

Có 18 66,67 

Không 9 33,33 

GNĐVTKGM có giúp cho 
việc lấy tiết được dễ d|ng 
không? 

Có 17 62,96 

Không 6 22,22 

Không biết 4 14,82 

GNĐVTKGM l|m giảm 
căng thẳng, đau đớn khi 
giết mổ không? 

Có 22 81,48 

Không 3 11,11 

Không biết 2 7,41 

GNĐVTKGM có giảm 
nguy cơ bị tấn công khi 
giết mổ không? 

Có 22 81,48 

Không 2 7,41 

Không biết 3 11,11 

GNĐVTKGM có ảnh 
hưởng đến chất lượng thịt 
không? 

Không 6 22,22 

Tốt hơn 1 3,70 

Giảm đi 16 59,26 

Không biết 4 14,82 

Tuy nhiên, v n có 37,04% người được 

phỏng vấn không biết hoặc không cho rằng 

GNĐVTKGM giúp cho việc lấy tiết được dễ 

d|ng, theo họ thì nếu d ng điện g}y ngất cho 

động vật, qu{ trình lất tiết diễn ra l}u hơn, tiết 

sẽ không ra hết so với giết mổ thông thường 

(không g}y ngất). Nghiên cứu của Suardana 

v| ctv (2024) tại Badung-Bali, Indonesia cũng 

cho biết 30,77% người vận h|nh giết mổ lợn 

không nhận thức được rằng việc {p dụng 

phương ph{p g}y ngất trước khi giết mổ giúp 

cho việc xử lý lợn dễ d|ng hơn. 

Bên cạnh đó, có 18,52% người không biết 

hoặc cho rằng GNĐVTKGM không l|m giảm 

căng thẳng, đau đớn cho động vật khi giết 

mổ, thậm chí l|m động vật đau đớn khi bị 

điện giật; đồng thời cũng có 18,52% người 

không biết hay cho rằng g}y ngất trước khi 

giết mổ không l|m giảm nguy cơ xảy ra c{c 

sự cố (bị động vật tấn công, bị thương) trong 

khi giết mổ, lấy tiết. Tuy vậy, tỷ lệ n|y thấp 

hơn so với kết quả trong nghiên cứu của 

Suardana v| ctv (2024), với 69,23% người vận 

h|nh giết mổ không biết về t{c dụng l|m 

giảm căng thẳng cho lợn của biện ph{p g}y 

ngất trước khi giết mổ. GNĐVTKGMl| một 

yêu cầu b t buộc để l|m con vật bất tỉnh v| 

mất cảm gi{c, không còn khả năng nhận thức 

được c{c kích thích, do đó đảm bảo việc giết 

mổ diễn ra m| không l|m cho con vật căng 

thẳng, sợ hãi hay đau đớn (EFSA, 2004). G}y 

ngất bằng điện dựa trên nguyên t c truyền 

một dòng điện có cường độ đủ lớn qua não 

lợn trong một khoảng thời gian nhất định, 

d n tới g}y mất ý thức ngay lập tức, do c{c tế 

b|o thần kinh ở đồi thị (thalamus) v| vỏ não 

bị cản trở hoạt động d n truyền thần kinh, 

d n tới l|m mất qu{ trình ý thức, tức l| mất 

cảm gi{c đau đớn (EFSA, 2004).  

Mặt kh{c, qua khảo s{t, có tới 59,26% 

người tham gia cho rằng GNĐVTKGM làm 

giảm chất lượng thịt, như l|m ‚chín‛ thịt, thịt 

bị cứng, không dẻo, ảnh hưởng đến chất 

lượng giò, thịt bị nhạt m|u, v n còn tiết trong 

mạch m{u, thịt bị tím. Ngo|i ra, có 14,81% 

người cho rằng người tiêu d ng sẽ không 

chấp nhận mua thịt tươi hay sản phẩm chế 

biến từ thịt của động vật được g}y ngất trước 

khi giết mổ do cảm quan thịt không đẹp m t, 

thịt không được tươi dẻo, thịt nhạt m|u so 

với thịt không d ng điện g}y ngất. 

Đối với việc thực h|nh về đảm bảo phúc 

lợi động vật trong khi giết mổ, tất cả 27 

(100%) chủ cơ sở giết mổ lợn v| chế biến thịt 

đều cho biết sau khi vận chuyển đến cơ sở 

giết mổ, lợn được nghỉ ngơi v| cho uống 
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nước trước khi giết mổ. Thông thường, c{c cơ 

sở giết mổ đi thu mua lợn v|o buổi s{ng, lợn 

được vận chuyển về cơ sở v|o cuối buổi s{ng 

hoặc đầu buổi chiều. Sau thời gian nghỉ 

(khoảng 10-14 giờ), lợn được giết mổ vào 2-4 

giờ s{ng ng|y hôm sau. Tuy nhiên, tất cả 27 

chủ cơ sở giết mổ lợn v| chế biến thịt n|y 

đều không {p dụng biện ph{p g}y ngất cho 

lợn trước khi giết mổ. Trong nghiên cứu của 

Suardana và ctv (2024), có 76,47% (13/17) 

người vận h|nh giết mổ {p dụng g}y ngất 

cho lợn bằng c{c phương ph{p bao gồm sử 

dụng điện (46,15%), d ng súng b n chốt hãm 

v| điện (30,77%) v| đ{nh ngất bằng gậy gỗ 

(23,08%).  

 ảng 3. Lý do chƣa {p dụng GNCLTKGM (n=27) 

Lý do n % 

L|m ảnh hưởng đến CLT, giò 10 37,04 

Thao t{c khó thực hiện, không biết l|m 4 14,81 

Có thể nguy hiểm bị điện giật 3 11,11 

Chưa thấy cơ sở n|o {p dụng 8 29,63 

Không biết thông tin, mua m{y ở đ}u 9 33,33 

Không cần thiết phải g}y ngất cho lợn 3 11,11 

Lý do kh{c: m{y đ t, truyền thống,< 2 7,41 

Trong những lý do m| c{c cơ sở giết mổ 

không {p dụng biện ph{p GNĐVTKGM, lý 

do phổ biến nhất l| lo ngại việc g}y ngất cho 

lợn khi giết mổ có thể l|m ảnh hưởng đến 

chất lượng thịt v| chế biến giò (37,04%). Lý 

do tiếp theo l| do không biết thông tin về g}y 

ngất cho lợn cũng như không biết mua m{y 

g}y ngất ở đ}u (33,33%). Lý do chưa thấy có 

cơ sở n|o ở khu vực xung quanh {p dụng 

g}y ngất cho lợn chiếm 29,63%, v| một số lý 

do kh{c như quy mô giết mổ nhỏ nên không 

cần thiết phải g}y ngất cho lợn, cũng có một 

số người cho rằng việc g}y ngất cho lợn khó 

thực hiện, hay lo sợ bị điện giật khi sử dụng 

thiết bị g}y ngất bằng điện. Một kết quả 

phỏng vấn đ{ng lưu ý l| trong số 27 người 

tham gia phỏng vấn, 23/27 (85,19%) người trả 

lời sẵn s|ng {p dụng biện ph{p g}y ngất cho 

lợn nếu được biết r  lợi ích của việc g}y ngất, 

trong khi đó số còn lại, 4/27 (14,81%) người 

cho biết cần c}n nh c thêm trước khi quyết 

định. Đ}y l| một trong những tín hiệu tích 

cực đối với c{c biện ph{p g}y ngất ph  hợp, 

khi c{c bằng chứng về liên quan giữa chất 

lượng thịt v| biện ph{p g}y ngất được truyền 

tải tới chủ cơ sở giết mổ lợn v| chế biến thịt 

sẽ giúp n}ng cao nhận thức v| khuyến khích 

họ {p dụng c{c biện ph{p g}y ngất cho lợn 

trong tương lai. 

4. KẾT LUẬN 

 Chủ c{c cơ sở giết mổ lợn tham gia 

phỏng vấn v n chưa có đầy đủ kiến thức v| 

thông tin về GNĐVTKGM. Hơn nữa, họ lo 

ngại việc GNĐVTKGM có thể ảnh hưởng đến 

chất lượng thịt v| giò d n tới sự không chấp 

nhận của người kinh doanh thịt v| người tiêu 

d ng, do đó tất cả c{c cơ sở n|y v n chưa {p 

dụng biện ph{p GNĐVTKGM. Vì vậy, cần 

thiết phải tổ chức c{c lớp tập huấn v| khuyến 

nghị về c{c quy định về phúc lợi động vật 

cho chủ c{c cơ sở giết mổ để n}ng cao nhận 

thức đối với vấn đề n|y, tiến tới {p dụng 

GNĐVTKGM; đồng thời cũng cần có chiến 

dịch truyền thông trong cộng đồng để người 

tiêu d ng nhận thức được vấn đề phúc lợi 

động vật trong giết mổ, lợi ích của việc g}y 

ngất cho động vật v| chấp nhận tiêu d ng 

thịt cũng như sản phẩm chế biến từ thịt lợn 

được giết mổ nh}n đạo. 
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KHẢO SÁT HÀM LƢỢNG ĐƢỜNG HUYẾT TRÊN CHÓ  

TẠI PHÒNG KHÁM THÚ Y ĐỖ TRUNG, TP. CẦN THƠ 
Vũ Ngọc Hoài1* 

Ng|y nhận bản thảo b|i b{o: 04/02/2024 - Ng|y nhận b|i phản biện 21/02/2025  

Ng|y b|i b{o được chấp nhận đăng: 04/3/2025 

TÓM TẮT 

Khảo s{t đường huyết của 199 con chó đến điều trị tại phòng kh{m thú y Đỗ Trung bằng m{y đo 
SinoCare-Safe Accu (Đức) cho kết quả như sau: H|m lượng đường huyết (mg/dl) theo giống trung 
bình l| 75,9±24,9; Poodle 71,96±21,91 v| bản địa 79,13±26,98. Theo tuổi: <24 th{ng tuổi giống bản địa 
79,84±25,99, chó Poodle 73,05±19,54; 24-48 th{ng tuổi chó bản địa 77,72±29,20, chó Poodle 70,53±34,94. 
Theo giới tính đực v| c{i lần lượt l| tổng số chó khảo s{t 76,33±25,28 v| 75,41±24,59; chó Poodle 
68,46±16,88 v| 79,26±29,7; chó bản địa 85,85±31,02 v| 74,50±22,55. Theo tiêu chuẩn chẩn đo{n bệnh tiểu 
đường mức bình thường tổng số chó khảo s{t chiếm 61,31%, trong đó chó Poodle 56,52% v| chó bản 
địa 66,32%. Mức tiền l}m s|ng tổng số chó khảo s{t 8,54%, chó Poodle 5,8%, chó bản địa 10,53%. H|m 
lượng đường huyết mức bình thường tổng số chó khảo s{t 79,33±13,08, chó Poodle 77,21±11,67, chó 
bản địa 79,48±20,19. Mức tiền l}m s|ng tổng số chó khảo s{t 134,03±21,21, chó Poodle 134,00±27,82, chó 
bản địa 139,30±20,19. Sự kh{c biệt về lượng đường huyết theo giống, giới tính v| độ tuổi kh{c biệt 
không có ý nghĩa thống kê. 

Từ khóa: Đường huyết, ch , phòng  h   thú y. 

ABSTRACT 

Survey of blood sugar levels in dogs at Do Trung veterinary clinic, Can Tho city 

Blood sugar survey of 199 dogs treated at Do Trung veterinary clinic using SinoCare-Safe Accu 
meter (Germany) gave the following results: Blood sugar level (mg/dl) by breed: total number of dogs 
surveyed 75.9±24.9, Poodle breed 71.96±21.91, domestic breed 79.13±26.98. By age <24 months old 
domestic breed 79.84±25.99, Poodle dog 73.05±19.54, 24-48 months old domestic dog 77.72±29.20, 
Poodle dog 70.53±34.94. According to male and female genders, respectively: total number of surveyed 
dogs 76.33±25.28 and 75.41±24.59, Poodle dogs 68.46±16.88 and 79.26±29.7, domestic dogs 85.85±31.02 
and 74.50±22.55. According to the diagnostic criteria for normal diabetes, the total number of surveyed 
dogs accounted for 61.31%, Poodle dogs 56.52%, domestic dogs 66.32%. Preclinical level, total number 
of surveyed dogs 8.54%, Poodle dogs 5.8%, domestic dogs 10.53%. Normal blood sugar level, total 
number of surveyed dogs 79.33±13.08, Poodle dogs 77.21±11.67, domestic dogs 79.48±20.19. The total 
preclinical level of dogs surveyed was 134.03±21.21, Poodle dogs were 134.00±27.82, and domestic dogs 
were 139.30±20.19. The differences in blood sugar levels according to breed, sex, and age were not 
statistically significant. 

Keywords: Glucose blood, Dog, Veterinary clinic. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ1 

Đường huyết giữ vai trò rất quan trong 
trong mọi hoạt động sống của cơ thể động 
vật nói chung v| với chó nói riêng, kiểm tra 
đường huyết trong m{u của chó sẽ cho 
những chẩn đo{n sớm bệnh tiểu đường, tiên 
lượng ban đầu về chức năng v| hoạt động 
của thận, tụy tạng, gan v| những bệnh lý liên 
quan đến đường huyết. Từ đó, giúp B{c sĩ 
thú y đưa ra phương {n điều trị bệnh tốt 
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*Tác giả liên hệ: ThS. Vũ Ngọc Ho|i, Trường Đại học An 

Giang, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. ĐT: 0919121971; 

Email: vnhoai@agu.edu.vn. 

nhất. Khảo s{t lượng đường huyết của chó tại 
phòng kh{m thú y theo tổng số chó điều trị, 
theo giống (Poodle, bản địa), tuổi, giới tính 
v| tỷ lệ bệnh tiểu đường theo tiêu chuẩn 
chẩn đo{n bệnh tiểu đường trong quần thể 
hướng đến việc phòng chống bệnh tiểu 
đường có hiệu quả cho chó. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Mẫu vật, địa điểm và thời gian 

Tất cả chó đem đến điều trị tại phòng 
kh{m thú y Đỗ Trung, thị trấn Thốt Nốt, 
Quận Thốt Nốt, một số xã huyện Vĩnh 
Thạnh, th|nh phố Cần Thơ v| phường Mỹ 

mailto:vnhoai@agu.edu.vn
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Thạnh, Mỹ Thới th|nh phố Long Xuyên, tỉnh 
An Giang, từ th{ng 9/2024 đến th{ng 12/2024. 

2.2. Phƣơng ph{p  

Đo đường huyết bằng m{y SinoCare–Safe 
Accu (Đức): que thử lấy lượng m{u rất nhỏ l| 
(0,6µl), đo trong phạm vi từ 20-630mg/dl. Các 
thông số kĩ thuật: thời gian đo 10 gi}y, bộ nhớ 
200 kết quả thử, điều kiện vận h|nh ở nhiệt độ 
10oC ~ 40oC v| độ ẩm liên quan RH <90%. 

Lấy   u: v|o buổi s{ng, khi chưa cho ăn, 
d ng kim chuyên d ng đ}m v|o mao mạch 
tai, khi m{u chảy ra d ng que thử hút m{u 
v| đo đường huyết. 

Ghi nhận về con giống, độ tuổi, giới tính 
v| h|m lượng đường huyết của tất cả chó 
điều trị tại phòng kh{m thú y bằng bảng theo 
d i số liệu. 

 ảng 1. Tiêu chuẩn chẩn đo{n  ệnh tiểu đƣờng trên chó 

Đường huyết sau ăn 8 giờ 
Sinh lý  ình thƣờng Tiểu đƣờng tiền l}m s|ng Tiểu đƣờng l}m s|ng 

62-108 mg/dl >108 mg/dl ≥180 mg/dl 

Nguồn  Trần Thị Thảo  2 16  trích dẫn từ WSAVA  2 1  , WSAVA: World Small Animal Verterinary Association. 

2.3. Xử lý số liệu 

Số liệu được xử lý trên bảng tính Excel, 
ph}n tích thống kê mô tả bằng phần mềm 
phiên bản Minitab.22 phép thử trung bình 2 
m u ‚t Test‛. 

3. KẾT QUÂ THÂO LUẬN 

3.1. H|m lƣợng đƣờng huy t theo tuổi của 
chó 

Qua bảng 1 cho thấy h|m lượng đường 
huyết (mg/dl) ở c{c độ tuổi của giống chó 
Poodle (79,26±29,79) v| chó bản địa 
(79,13±26,98). Kết quả n|y có thể giải thích 
như sau: thời gian khảo s{t ng n (4 th{ng) 
nên số lượng chó được khảo s{t chưa nhiều 
(tổng số chó khảo s{t: 199, trong đó chó bản 
địa: 95; chó Poodle: 69, chó ngoại kh{c: 35), 
độ tuổi chó khảo s{t phần lớn còn nhỏ v| 
dưới 48 th{ng tuổi chiếm tỷ lệ cao 97,99%, 
chó còn nhỏ tuổi lượng đường huyết ổn định 
v| thường ở mức sinh lý bình thường do c{c 
cơ quan ảnh hưởng đến đường huyết hoạt 
động tốt. Lượng đường huyết của chó tăng 
v| có thể g}y nên bệnh tiểu đường khi chức 
năng gan, tụy, thận< suy giảm v| thường 
gặp ở chó gi|. Kết quả của chúng tôi thấp 
hơn nghiên cứu của Trần Thị Thảo (2013) cho 
thấy, nhóm I (<1) có gi{ trị trung bình glucose 
83,47 mg/dl, nhóm tuổi II (1≤-≤4) với gi{ trị 
trung bình của glucose l| 83,25 mg/dll, nhóm 
tuổi III (4<- ≤7) l| 85,00 mg/dl, nhóm chó có 
độ tuổi lớn, nhóm IV (>7) có h|m lượng 
glucose trong m{u cao nhất 92,05 mg/dl. 

Nghiên cứu của Rand (2012): thỉnh thoảng có 
b{o c{o về bệnh đ{i th{o đường ở chó dưới 6 
th{ng tuổi  (trích từ Catchpole v| ctv, 2005); 
Bệnh tiểu đường thường l| bệnh của chó 
trung niên v| lớn tuổi, thường được chẩn 
đo{n ở độ tuổi 5-12, mặc d  có một số b{o 
c{o ở chó chỉ mới 6 th{ng tuổi (trích từ 
Davison v| ctv, 2005). Nguyễn Văn Thanh v| 
Nguyễn Ho|i Nam (2016) nghiên cứu trên 
253 chó m c bệnh tiểu đường tự nhiên ở 
Vương Quốc Anh cho biết 80% chó m c bệnh 
ở độ tuổi 5-12; Nghiên cứu trên 6.707 chó bị 
m c bệnh tiểu đường cho biết chó c|ng gi| 
nguy cơ m c bệnh c|ng cao v| ở độ tuổi 10-
15 có tỷ lệ m c bệnh cao nhất (trích từ 
Davison và ctv, 2005 và Guptill và ctv, 2003). 

 ảng 1. H|m lƣợng đƣờng huy t theo tuổi (mg/dl) 

Tháng 
tuổi 

Poodle  ản địa 
n ĐH n ĐH 

<24 39 73,05±19,54 63 79,84±25,99 
24-48 30 70,53±24,94 32 77,72±29,20 

Tổng 69 79,26±29,79 95 79,13±26,98 

3.2. H|m lƣợng đƣờng huy t theo giống chó 

Ở bảng 2, h|m lượng đường huyết 
(mg/dl) của giống chó bản địa, Poodle v| chó 
ngoại kh{c lần lượt l| 79,13±26,9; 79,26±29,79 
v| 74,91±24,04 sự kh{c biệt về đường huyết 
của c{c giống chó không có ý nghĩa thống kê. 
Như vậy, giống chó kh{c nhau không ảnh 
đến lượng đường trong m{u. Kết quả n|y 
thấp hơn của Trần Thị Thảo (2013):  h|m 
lượng glucose trong m{u ngoại vi trên chó 
khỏe l| 84,92±11,62 mg/dl dao động trong 
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khoảng 61,68-108,16 mg/dl, gi{ trị trung bình 
của glucose trên chó bản địa l| 84,91 mg/dl 
thấp hơn trên chó ngoại (85,03 mg/dl), hai tỷ 
lệ n|y kh{c nhau không có ý nghĩa thống kê 
(P>0,05). Kết quả của Trần Đức Ho|n, Gi{p 
Thị Huệ (2020) h|m lượng đường huyết chó 
khỏe 96,48±1,8 mg/dl. Theo Trần Thị Thảo 
(2013) trích d n kết quả của Malin (2010): 
nồng độ đường trong m{u không phụ thuộc 
v|o nhóm giống. Theo Nelson (2014) các 
giống chó Miniature Poodle, For terrier, 
German Shepherd dog, Australian Shepherd 
h|m lượng đường huyết l| 77,1-126 mg/dl, 
việc thiết lập c{c phạm vi tham chiếu cụ thể 
theo giống hoặc nhóm (ví dụ: chó săn thỏ) l| 
điều cần thiết để chẩn đo{n chính x{c v| điều 
trị c{c rối loạn y tế sau đó dựa trên c{c bất 
thường về l}m s|ng v| bệnh lý. Lượng 
đường trong m{u cao ở c{c giống chó có thể 
do sau khi ăn hoặc do bệnh lý gan, thận, tụy 
g}y bệnh tiểu đường. Theo nghiên cứu của 
Rand (2012) số lượng tương đối thấp của một 
số giống chó phổ biến như chó chăn cừu Đức, 
Boxer, Shih Tzus và Golden Retrievers trong 
quần thể m c bệnh tiểu đường thấp. Dunbar 
(2017), đ{i th{o đường l| bệnh nội tiết phổ 
biến ở chó v| mèo do thiếu hụt insulin tuyệt 
đối hoặc tương đối ở c{c tế b|o β tuyến tụy, 
giống chó Samoyed, Miniature Schnauzer v| 
Poodle có nguy cơ m c bệnh tiểu đường cao 
hơn. Debra v| Eldredge (2007): chó Golden 
Retriever, chó chăn cừu Đức, chó Schnauzer, 
Keeshonden v| chó Poodle có tỷ lệ m c bệnh 
tiểu đường cao nhất, nhưng tất cả c{c giống 
chó đều có thể bị ảnh hưởng. Nguyễn Văn 
Thanh v| Nguyễn Ho|i Nam (2016) trích d n 
từ c{c t{c giả như sau: Wilkinson (1960) một 
số nh| khoa học đã sớm ph{t hiện sự ảnh 
hưởng của giống chó đối với tỉ lệ m c bệnh 
tiểu đường v| cho rằng một số chó thuộc c{c 
giống như Dachshund, Spaniel, Poodle, Fox 
Terrier v| Caim Terrier, thường hay m c 
bệnh hơn c{c giống chó kh{c; Krook (1960) 
cũng thấy rằng c{c giống chó Rottweiler, 
Dachshund, Spaniel, Swedish Hound v| 
Mongrel có xu hướng m c bệnh nhiều hơn; 
Guptill v| ctv (2003) tỉ lệ m c bệnh tiểu 

đường ở chó được cho l| tương đối thấp, v| 
phụ thuộc v|o c{c giống chó kh{c nhau, 
trong một nghiên cứu tại Mỹ, nhóm t{c giả 
cho rằng cứ 10.000 chó được đem đến kh{m 
tại c{c bệnh viện thú y năm 1970 thì có 19 chó 
m c bệnh, đến năm 1999 số ca m c bệnh tăng 
lên 64/10.000 ca mang đến bệnh viện, có tới 
hơn 50% chó thuộc c{c giống Labrador, 
Retrievers, Collies, Yorkshire Terriers hoặc 
chó lai giữa c{c giống trên, chó Poodle có 
nguy cơ m c bệnh cao nhất, còn c{c giống 
chó như German Shepherd, Cocker Spaniel, 
Colli v| Boxer ít m c bệnh hơn, khi so s{nh 
với chó lai thì lần lượt c{c giống chó 
Australian Terrier, Standard Schnauzer, 
Samoyed, Miniaute Schnauzer, Fox Terrier, 
Keeshond, Bichon Frise, Finnish Spitz, Cairn 
Terrier, Miniature Poodle, Siberian Husky và 
Toy Poodle có nguy cơ m c bệnh cao hơn, 
trong khi đó lần lượt c{c giống chó Beagle, 
English Setter, Labrador Retriever, Basset 
Hound, Dalmatian, Doberman German 
Short-Hair SPointer, Boxer, có nguy cơ m c 
bệnh thấp hơn, chó thuần chủng ít có nguy 
cơ m c bệnh hơn chó lai, c{c giống German 
Shepherd v| Golden Retriever ít có nguy cơ 
m c bệnh hơn Yorkshire Terriers; Hess v| ctv 
(2000) cũng cho biết c{c giống chó Samoyeds, 
Miniature Schnauzers, Miniature Poodles, 
Pugs, v| Toy Poodles có nguy cơ m c bệnh 
cao, trong khi German Shepherd, Golden 
Retriever v| American Pit Bull Terrier ít m c 
bệnh hơn. 

Bảng 2. H|m lƣợng đƣờng huy t theo giống (mg/dl)  

Giống 
Số lƣợng chó 
khảo s{t (n) 

H|m lƣợng 
đƣờng huy t 

Bản địa  95 79,13±26,98 
Poodle  69 79,26±29,79 
Giống ngoại kh{c  35 74,91±24,04 
Tổng 199 75,90±24,90 

3.3. H|m lƣợng đƣờng huy t theo giới tính 

Từ bảng 3, lượng đường huyết (mg/dl) 
theo giới tính tổng số chó đực v| c{i l| 
76,33±25,28 và 75,41±24,59; chó Poodle 
68,46±16,88 v| 79,26±29,79; chó bản địa 
85,85±31,02 v| 74,50±22,55, sự kh{c biệt 
đường huyết theo giới tính không có ý nghĩa 
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thống kê. Kết quả kh{o s{t ghi nhận được 
lượng đường huyết chó c{i cao hơn chó đực 
ở giống Poodle nhưng khi so s{nh cặp sự 
kh{c biệt không có ý nghĩa. Theo kết quả của 
Fraser (1986): bệnh tiểu đường thường gặp ở 
chó c{i m c bệnh nhiều hơn chó đực gấp ba 
lần. Nguyễn Văn Thanh v| Nguyễn Ho|i 
Nam (2016) trích d n từ c{c t{c giả Campbel 
(1958) v| Wilkinson (1960) thấy rằng có nhiều 
chó c{i xuất hiện c{c triệu chứng của bệnh 
tiểu đường sau thời gian động dục; Marmor 
v| ctv (1982) cho biết chó đực sau khi bị thiến 
có nguy cơ m c bệnh tiểu đường cao hơn so 
với chó không bị thiến, chó c{i được cho l| có 
nguy cơ m c bệnh cao hơn chó đực 1,37 lần, 
chó đực sau khi thiến thì nguy cơ m c bệnh 
tăng lên 1,91 lần trong khi chó c{i sau khi 
thiến có nguy cơ m c bệnh tương đương với 
chó cái chưa thiến. Nghiên cứu của Trần Thị 
Thảo (2013): gi{ trị trung bình của glucose 
trên chó đực l| 83,76 mg/dl thấp hơn chó c{i 
(84,16 mg/dl), sự sai kh{c gi{ trị trung bình 
của glucose trên chó c{i v| chó đực không có 
ý nghĩa về mặt thống kê (P>0,05). Marmor và 
ctv (1982, d n từ Rand, 2012): theo truyền 
thống, người ta đã b{o c{o về khuynh hướng 
giới tính ở chó c{i, trong c{c cuộc khảo s{t 
ban đầu, khoảng 70% chó m c bệnh tiểu 
đường l| chó c{i. 

Bảng 3. H|m lƣợng đƣờng huy t theo GT (mg/dl)  

Giới 
tính 

Tổng số Poodle  ản địa 

n ĐH n ĐH n ĐH 

Đực 106 76,33±25,28 46 68,46±16,88 40 85,85±31,02 

Cái 93 75,41±24,59 23 79,26±29,79 55 74,50±22,55 

Tổng 199 75,90±24,90 69 72,06±22,43 95 79,13±26,98 

3.4. H|m lƣợng đƣờng huy t theo tiêu 
chuẩn chẩn đo{n  ệnh tiểu đƣờng ở chó 

Từ kết quả bảng 4 cho thấy tỷ lệ đường 
huyết theo tiêu chuẩn chẩn đo{n bệnh tiểu 
đường (Trần Thị Thảo, 2016) ở mức bình 
thường là cao nhất so với các mức tiêu chuẩn 
chẩn đo{n bệnh tiểu đường khác, cụ thể: tổng 
số chó khảo sát là 61,31%, chó Poodle 56,52%, 
chó bản địa 66,32%. H|m lượng đường huyết 
(mg/dL) ở mức bình thường theo tiêu chuẩn 
chẩn đo{n bệnh đường huyết của tổng số chó 
là 79,33±13,08, chó Poodle 77,21±11,67 và chó 

bản địa 79,48±12,40, sự khác biệt về đường 
huyết mức bình thường này không có ý 
nghĩa thống kê. Tỷ lệ chó có lượng đường 
huyết ở mức bình thường cao hơn c{c mức 
chẩn đo{n kh{c l| hợp lý vì: tất cả chó đem 
đến điều trị tại phòng kh{m đều được đo 
đường huyết và chủ yếu là chó có đường 
huyết bình thường, chó có lượng đường 
huyết cao và bệnh tiểu đường có thể do bệnh 
lý bởi gan, ảnh hưởng bởi hormon tuyến tụy 
tạng (insulin và glucagon), tuyến thượng 
thận (glucocorticoide-cortisol, adrenaline-
epinephrine, noradrenalin, noradrenaline-
norepinerphrine). Theo Arthur và ctv (2006) 
gan đặc biệt quan trọng trong việc duy trì 
nồng độ glucose trong m{u bình thường, việc 
dự trữ glycogen cho phép gan loại bỏ glucose 
dư thừa khỏi m{u, lưu trữ v| sau đó đưa trở 
lại m{u khi nồng độ glucose trong m{u b t 
đầu giảm qu{ thấp, đ}y được gọi l| chức 
năng đệm glucose của gan, glucocorticoid có 
những t{c dụng quan trọng l|m tăng nồng 
độ glucose trong m{u, cortisol g}y ra sự huy 
động c{c axit amin từ c{c mô ngo|i gan chủ 
yếu từ cơ để tham gia v|o qu{ trình t}n tạo 
glucose của gan v| do đó thúc đẩy sự hình 
th|nh glucose, t{c động của cortisol cho phép 
c{c hormone ph}n giải glucose kh{c, chẳng 
hạn như epinephrine v| glucagon, huy động 
glucose v|o những thời điểm cần thiết, tuyến 
tụy, ngo|i chức năng tiêu hóa, còn tiết ra hai 
loại hormone quan trọng l| insulin v| 
glucagon, đóng vai trò thiết yếu trong việc 
điều hòa bình thường qu{ trình chuyển hóa 
glucose, lipid và protein. Nghiên cứu của 
Trần Thị D}n, Dương Nguyên Khang (2006) 
h|m lượng đường huyết được điều hòa ổn 
định nhờ hoạt động của kích thích tố tuyến 
yên, tuyến tụy v| tuyến thượng thận, đường 
huyết của chó l| 60-80 mg/dl, gan loại thải 
glucose m{u hoặc dự trữ glucose t y theo 
nhu cầu gia súc, bệnh tiểu đường thường xảy 
ra trên chó mèo gồm 2 dạng: type1 (phụ 
thuộc insulin) do tế b|o beta không sản xuất 
đủ insulin hoặc tuyến tụy kiệt quệ sau thời 
gian d|i l|m việc nhiều, type 2 (không phụ 
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thuộc insulin) do c{c mô không đủ thụ thể 
tiếp nhận insulin (thú béo phì), miền vỏ 
tuyến thượng thận tiết kích thích tố 
glucocorticoid l|m tăng đường huyết do kích 
thích t}n tạo đường ở gan v| ức chế sử dụng 
đường ở mô ngoại biên, miền tủy thượng 
thận tiết adrenalin v| noradrenaline kích 
thích dị hóa glycogen v| tăng t}n tạo đường 
ở gan nên tăng lượng đường huyết. Bates, 
H.E., (2003): bệnh nh}n m c bệnh tiểu đường 
có thể được định nghĩa l| có sự rối loạn trong 
qu{ trình oxy hóa v| sử dụng glucose để sản 
xuất năng lượng, điều n|y có thể l| do giảm 
sản xuất hoặc giải phóng insulin của c{c tế 
b|o beta trong c{c đảo tụy Langerhans, hoặc 
do phản ứng bất thường của mô với sự hiện 
diện của insulin, bệnh tiểu đường tương đối 
phổ biến ở cả chó v| mèo v| được điều trị 
bằng c{ch tiêm insulin v| hạn chế chế độ ăn, 
việc điều chỉnh việc cung cấp insulin rất 
quan trọng trong việc kiểm so{t bệnh tiểu 
đường. Trần Thị Thảo (2015): nghiên cứu 
bệnh tiểu đường trên chó tại bệnh xá thú y 
Trường Đại học Cần Thơ khi khảo sát 1245 
chó cho kết quả 135 ca nghi ngờ tiểu đường, 
71 ca bị bệnh tiểu đường còn lại 1039 ca bình 
thường chiếm 83,45%. Ngoài ra, kết quả từ 
bảng 4 cho thấy lượng đường huyết chó tiểu 
đường ở mức tiền lâm sàng (mg/dL) của chó 
Poodle, bản địa và tổng số chó khảo sát lần 
lượt là 134±27,82, 139,3±20,19 và 134,06±21,21, 
sự khác biệt n|y không có ý nghĩa thống kê. 
Tỷ lệ chó bệnh đường huyết mức tiền lâm 
sàng của chó bản địa chiếm 10,53% so với 
5,8% ở chó Poodle và 8,54% với tổng số chó 

khảo sát. Kết quả n|y cao hơn của Trần Thị 
Thảo (2015): tỷ lệ chó bệnh tiểu đường 5,7%, 
tỷ lệ chó nghi ngờ tiểu đường 10,84%. Ở chó, 
tăng đường huyết xảy ra nếu nồng độ 
glucose trong m{u lớn hơn 125 mg/dl, mặc 
d  c{c dấu hiệu l}m s|ng của tăng đường 
huyết không ph{t triển cho đến khi ngưỡng 
t{i hấp thu glucose của ống thận bị vượt qu{, 
tình trạng n|y thường xảy ra bất cứ khi n|o 
nồng độ glucose trong m{u vượt qu{ 180 đến 
220 mg/dl, tỷ lệ m c bệnh tiểu đường được 
b{o c{o ở chó thay đổi giữa c{c quốc gia, dao 
động từ 1,2% ở Thụy Điển (Fall v| ctv, 2007) 
đến 0,32% ở Vương quốc Anh (Davison v| 
ctv, 2005), Guptill v| ctv (2003) đã b{o c{o tỷ 
lệ m c bệnh trong bệnh viện l| 0,64% ở Hoa 
K  (Nelson, 2014). Theo Rand (2012) trích từ 
Mattin v| ctv, 2014; Heeley v| ctv, 2020: Bệnh 
đ{i th{o đường ở chó l| một bệnh lý nội tiết 
phổ biến được đặc trưng bởi tình trạng thiếu 
hụt tương đối hoặc tuyệt đối hormone 
insulin, c{c cuộc khảo s{t gần đ}y nhất về 
bệnh đ{i th{o đường ở quần thể chó tại 
Vương quốc Anh đã b{o c{o tỷ lệ m c bệnh 
là 0,26-0,34. Nguyễn Văn Thanh v| Nguyễn 
Ho|i Nam (2016) trích từ Mattin và ctv (2014) 
một nghiên cứu kh{c tại Vương quốc Anh 
cho biết có 0,34% chó được ph{t hiện l| m c 
bệnh tiểu đường khi được đem tới kh{m, 
điều trị bệnh tại c{c phòng kh{m thú y cơ sở 
v| trích từ Kumar v| ctv (2014) trong một 
nghiên cứu tại Ấn Độ thực hiện trên 251 chó 
thì có đến 27 chó (10,88%) được ph{t hiện 
m c bệnh.  

Bảng 4. Đƣờng huy t theo tiêu chuẩn chẩn đo{n  ệnh tiểu đƣờng của chó (mg/dl)  

Tiêu chuẩn 
Tổng số Poodle  ản địa 

n ĐH Tỵ lệ (%) n ĐH Tỵ lệ (%) n ĐH Tỵ lệ (%) 

ĐH<62 mg/dl 60 52,45±7,09 30,15 26 54,54±5,64 37,68 22 52,00±7,57 23,15 

62≤ĐH<108 mg/dl 122 79,33±13,08 61,31 39 77,21±11,67 56,52 63 79,48±12,40 66,32 

108≤ĐH<180 mg/dl 17 134,06±21,21 8,54 4 134,00±27,82 5,80 10 139,30±20,19 10,53 

Tổng 199 75,90±24,90 100,00 69 71,96±21,91 100,00 95 79,13±26,98 100,00 

4. KẾT LUẬN 

Kiểm tra đường huyết để đ{nh gi{ chức 
năng của gan, thận v| tụy l| cần thiết trong 
chẩn đo{n v| điều trị bệnh cho chó. 

Khi kiểm tra đường huyết cần chú ý đến 
tuổi v| những biểu hiện bệnh lý có liên quan 
đến gan, thận v| tụy. 
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Khuyến c{o người nuôi chó phòng 
chống bệnh liên quan đến đường huyết v| 
tiểu đường. 
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TIÊM PHÒNG BỆNH DẠI CHO THÚ CƢNG CỦA CHỦ NUÔI 

TẠI TỈNH AN GIANG 
Nguyễn  hi Bằng1* và Trương Thanh Nhã1 

Ng|y nhận b|i b{o: 14/02/2025 - Ng|y nhận b|i phản biện: 08/3/2025 

Ng|y b|i b{o được chấp nhận đăng: 20/3/2025 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đ{nh gi{ mối liên quan giữa kiến thức, th{i độ của chủ nuôi v| 
h|nh vi tiêm phòng bệnh dại cho thú cưng tại tỉnh An Giang, từ th{ng 3/2024 đến th{ng 12/2024 bằng 
phương ph{p c t ngang, khảo s{t 480 chủ nuôi chó, mèo thông qua bảng c}u hỏi có cấu trúc. C{c yếu 
tố được ph}n tích bao gồm mức độ hiểu biết về bệnh dại, th{i độ đối với việc phòng bệnh v| h|nh vi 
tiêm phòng của chủ nuôi. Kết quả cho thấy rằng kiến thức đúng về bệnh dại có ảnh hưởng đ{ng kể 
đến h|nh vi tiêm phòng, trong đó những chủ nuôi hiểu r  về mức độ nguy hiểm v| đường l}y truyền 
của bệnh có tỷ lệ tiêm phòng cao hơn. Th{i độ tích cực, bao gồm sự quan t}m đến phòng bệnh, chủ 
động tìm hiểu thông tin v| chấp nhận tiêm phòng định k , giúp tăng khả năng tu}n thủ lịch tiêm. 
Ngo|i ra, trạm thú y công được sử dụng chủ yếu để tiêm vaccine phòng bệnh dại, trong khi c{c cơ sở 
thú y tư nh}n lại chiếm ưu thế trong việc tiêm phòng c{c bệnh truyền nhiễm kh{c. Việc n}ng cao nhận 
thức v| thay đổi th{i độ của chủ nuôi thông qua gi{o dục v| truyền thông l| giải ph{p quan trọng để 
cải thiện tỷ lệ tiêm phòng. Việc mở rộng dịch vụ tiêm phòng tại trạm thú y công cũng l| một chiến lược 
cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho chủ nuôi, góp phần kiểm so{t v| tiến tới loại trừ bệnh 
dại trong cộng đồng. 

Từ khóa: Th  cưng, tiê  phòng dại, bệnh dại. 

A STRACT 

The Influence of Knowledge and Attitudes on Pet Ra ies Vaccination  ehavior of Pet 
Owners in An Giang Province 

This study was conducted to evaluate the relationship between pet owners' knowledge, attitudes, 
and vaccination behavior regarding rabies prevention in An Giang province. The research was carried 
out from March 2024 to December 2024 using a cross-sectional study design, surveying 480 dog and cat 
owners through structured questionnaires. The analyzed factors included knowledge about rabies, 
attitudes toward disease prevention, and vaccination behaviors. The results showed that proper 
knowledge of rabies significantly influenced vaccination behavior. Owners who understood the 
severity and transmission routes of rabies had a higher vaccination rate. A positive attitude, including 
concern for disease prevention, proactive information-seeking, and acceptance of regular vaccination, 
increased compliance with vaccination schedules. Additionally, public veterinary stations were the 
primary providers of rabies vaccination, while private veterinary services dominated vaccinations for 
other infectious diseases. The study concludes that raising awareness and changing pet owners' 
attitudes through education and communication is crucial to improving vaccination rates. Expanding 
vaccination services at public veterinary stations is also a necessary strategy to facilitate pet owners' 
access to vaccination, contributing to the control and eventual elimination of rabies in the community. 

Key words: Pets, vaccination, rabies. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ1 

Đối với con người, chó v| mèo không chỉ 
đơn thuần l| vật nuôi m| còn được xem như 
những th|nh viên trong gia đình, mang lại 
gi{ trị tinh thần v| sự g n kết với con người. 

                                                 
1 Trường Đại học An Giang, ĐHQG TP Hồ Chí Minh 

* Tác giả liên hệ: TS. Nguyễn Phi Bằng - Trường Đại học An 

Giang, Số 18 Ung Văn Khiêm, TP. Long Xuyên, tỉnh An 

Giang. ĐT: 0909736636. Email: npbang@agu.edu.vn. 

Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích đó, việc 
nuôi thú cưng cũng tiềm ẩn nguy cơ l}y 
truyền một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, 
trong đó có bệnh dại. Nếu công t{c quản lý, 
chăm sóc v| phòng bệnh không được thực 
hiện tốt, thú cưng có thể trở th|nh nguồn l}y 
nhiễm bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe của 
chủ nuôi v| cộng đồng (Alimohammad v| 
ctv, 2011; Trần Ngọc Bích v| ctv, 2017). Theo 
Bộ Nông nghiệp v| PTNT (2021), tiêm phòng 

mailto:npbang@agu.edu.vn
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bệnh cho thú cưng l| biện ph{p hiệu quả 
nhất để bảo vệ sức khỏe vật nuôi, ngăn ngừa 
nguy cơ l}y truyền bệnh từ động vật sang 
người v| góp phần kiểm so{t dịch bệnh 
trong cộng đồng. Mặc d , tiêm phòng bệnh 
dại v| c{c bệnh truyền nhiễm kh{c ở chó, 
mèo đã được khuyến c{o rộng rãi, nhưng tỷ 
lệ tiêm phòng v n chưa đạt mức tối ưu tại 
nhiều địa phương. Một số nghiên cứu đã chỉ 
ra rằng nhận thức v| th{i độ của chủ nuôi có 
ảnh hưởng quan trọng đến h|nh vi tiêm 
phòng. Chủ nuôi có kiến thức đúng về bệnh 
dại, hiểu r  mức độ nguy hiểm v| đường l}y 
truyền của bệnh thường có tỷ lệ tiêm phòng 
cao hơn (Hampson v| ctv, 2009). Ngược lại, 
những người thiếu hiểu biết hoặc có th{i độ 
chủ quan thường không tu}n thủ lịch tiêm 
phòng đầy đủ, l|m gia tăng nguy cơ l}y lan 
bệnh trong cộng đồng (Bộ Y tế, 2014). Tại 
tỉnh An Giang, nơi việc nuôi chó, mèo khá 
phổ biến, v n còn tồn tại nhiều th{ch thức 
trong tiêm phòng bệnh dại. C{c yếu tố như 
nhận thức của chủ nuôi, th{i độ đối với việc 
phòng bệnh v| mức độ tu}n thủ lịch tiêm 
phòng chưa được nghiên cứu một c{ch hệ 
thống. Vì vậy, nghiên cứu n|y được thực 
hiện nhằm đ{nh gi{ mối liên quan giữa kiến 
thức, th{i độ của chủ nuôi v| h|nh vi tiêm 
phòng bệnh dại cho thú cưng. Kết quả 
nghiên cứu sẽ cung cấp cơ sở khoa học giúp 
đề xuất c{c giải ph{p n}ng cao hiệu quả 
tiêm phòng, giảm thiểu nguy cơ l}y truyền 
bệnh dại v| góp phần bảo vệ sức khỏe cộng 
đồng. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tƣợng, địa điểm v| thời gian  

Nghiên cứu được thực hiện trên chủ 
nuôi chó, mèo tại huyện, thị xã v| th|nh phố 
thuộc tỉnh An Giang, từ th{ng 3/2024 đến 
tháng 12/2024. 

2.2. Phƣơng ph{p 

Nghiên cứu được tiến h|nh theo thiết kế 
c t ngang mô tả, kết hợp phương ph{p điều 
tra hồi cứu để thu thập thông tin về lịch sử 
tiêm phòng của thú cưng v| th{i độ, nhận 
thức của chủ nuôi. 

Dữ liệu được thu thập thông qua khảo 
s{t bằng bảng c}u hỏi có cấu trúc, tập trung 
v|o ba nhóm yếu tố chính: Kiến thức về bệnh 
dại (bao gồm sự hiểu biết về thể bệnh, mức 
độ nguy hiểm v| đường l}y truyền); Th{i độ 
của chủ nuôi (mức độ quan t}m đến phòng 
bệnh, sự chủ động tìm hiểu v| nhận thức về 
an to|n vaccine); H|nh vi tiêm phòng (tỷ lệ 
tiêm phòng, lựa chọn cơ sở tiêm phòng v| 
tu}n thủ lịch tiêm).  

Nghiên cứu khảo s{t phỏng vấn ng u 
nhiên người nuôi chó, mèo tại c{c huyện, thị 
xã, th|nh phố tỉnh An Giang. Thú cưng l| 
chó v| mèo ở c{c lứa tuổi, giống, phương 
thức nuôi v| nguồn gốc kh{c nhau được nuôi 
tại c{c hộ gia đình. Thú cưng l| những động 
vật được thuần ho{, được chủ nuôi chăm sóc 
có mối quan hệ tình cảm g n bó v| l| một 
th|nh viên trong gia đình (Shore v| ctv, 
2005). Do đó, kh{i niệm thú cưng trong 
nghiên cứu n|y d ng để nói chung về chó, 
mèo v| cũng tiếp cận những người chủ nuôi 
chó v| mèo l| đối tượng khảo s{t chính. 

Tiêu chí chọn  ẫu: Chủ nuôi có ít nhất 
một thú cưng (chó/mèo), đồng ý tham gia 
nghiên cứu v| cung cấp thông tin về tình 
trạng tiêm phòng của thú nuôi. Những chủ 
nuôi từ chối tham gia hoặc không cung cấp 
đủ thông tin cần thiết l| tiêu chí loại trừ  

Cỡ  ẫu: [p dụng công thức tính cỡ m u 
cho nghiên cứu c t ngang (Trương Ho|ng 
Minh v| Lưu Ngọc Hoạt, 2020), số m u 
nghiên cứu được x{c định l| 480 chủ nuôi. 

Biến s  nghiên cứu  C{c biến số chính 
được sử dụng trong nghiên cứu bao gồm: 

Biến độc lập: Kiến thức về bệnh dại, th{i 
độ của chủ nuôi, sự lo sợ về bệnh dại, mức 
độ chủ động tìm hiểu thông tin, hiểu biết về 
an toàn vaccine. 

Biến phụ thuộc: H|nh vi tiêm phòng (đã 
tiêm hay chưa, tu}n thủ lịch tiêm, cơ sở tiêm 
phòng).  

Biến kiểm so{t: Đặc điểm nh}n khẩu học 
của chủ nuôi (tuổi, giới tính, địa phương), 
đặc điểm thú cưng (lo|i, tuổi, tình trạng sức 
khỏe). 
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2.3. Xử lý số liệu 

Dữ liệu thu thập được nhập v| kiểm tra 
trên Microsoft Excel 2016, sau đó được ph}n 
tích bằng phần mềm thống kê Minitab phiên 
bản 16.1 (© 2010 Minitab Inc., USA). C{c 
phương ph{p ph}n tích chỉ tiêu tần suất v| tỷ 
lệ (%) được sử dụng theo kiểm định Chi-
square (χ²). Tính Odds Ratio (OR) v| khoảng 
tin cậy 95% (CI 95%). 

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Dịch vụ tiêm ph ng  ệnh dại v|  ệnh 
truyền nhiễm kh{c cho th  cƣng tại An 
Giang 

Khảo s{t về dịch vụ tiêm phòng cho chó, 
mèo ở An Giang cho thấy, đối với bệnh dại, 
có tổng cộng 389 trường hợp tiêm phòng (311 
chó, 78 mèo). Trong đó, 62,06% số chó v| 
52,56% số mèo được tiêm phòng tại trạm thú 
y, còn dịch vụ thú y tư nh}n l| 37,94% số chó 
v| 47,44% số mèo. Về c{c bệnh truyền nhiễm 
kh{c, tổng số tiêm phòng l| 244 (201 chó, 43 
mèo), tất cả đều do dịch vụ thú y tư nh}n 
thực hiện (100%). Không có trường hợp n|o 
tiêm phòng tại trạm thú y cho nhóm bệnh 
truyền nhiễm kh{c. Kết quả phản {nh vai trò 

nổi bật của trạm thú y trong tiêm phòng bệnh 
dại, trong khi dịch vụ tư nh}n chiếm ưu thế 
ho|n to|n trong phòng c{c bệnh truyền 
nhiễm kh{c.  

Kết quả khảo s{t cho thấy sự kh{c biệt r  
r|ng trong vai trò của c{c dịch vụ tiêm phòng 
bệnh cho chó, mèo ở An Giang. Đối với bệnh 
dại, trạm thú y đóng vai trò chính với tỷ lệ 
tiêm phòng cao nhất (62,06% cho chó v| 
52,56% cho mèo), phản {nh sự tin tưởng v|o 
cơ sở nh| nước khi tiêm phòng một bệnh 
nguy hiểm có tính ph{p lý cao. Ngược lại, 
dịch vụ thú y tư nh}n chỉ chiếm 37,94% cho 
chó v| 47,44% cho mèo, nhưng lại đóng vai 
trò ho|n to|n chủ đạo trong việc tiêm phòng 
c{c bệnh truyền nhiễm kh{c. Kết quả n|y có 
thể giải thích bởi trạm thú y tập trung v|o 
bệnh dại theo c{c chương trình quản lý chặt 
chẽ của nh| nước, trong khi dịch vụ tư nh}n 
đ{p ứng tốt hơn nhu cầu phòng ngừa c{c 
bệnh kh{c, vốn ít được hỗ trợ hoặc b t buộc. 
Kết quả cũng nhấn mạnh vai trò kh{c biệt 
giữa hai loại hình dịch vụ, đồng thời chỉ ra sự 
cần thiết mở rộng chức năng của trạm thú y 
để đ{p ứng tốt hơn nhu cầu tiêm phòng đa 
dạng của người d}n. 

 ảng 1. Tỵ lệ sử dụng dịch vụ tiêm ph ng  ệnh dại v|  ệnh truyền nhiễm kh{c cho th  cƣng tại An Giang 

Dịch vụ  
tiêm phòng 

 ệnh dại Tổng  
(n=389) 

 ệnh truyền nhiễm kh{c Tổng  
(n=244) Chó (n=311) Mèo (n=78) Chó (n=201) Mèo (n=43) 

Tần suất Tỷ lệ Tần suất Tỷ lệ Tần suất Tỷ lệ Tần suất Tỷ lệ Tần suất Tỷ lệ Tần suất Tỷ lệ 

Trạm thú y  193 62,06 41 52,56 234 60,15a 0 0 0 0,00 0 0 

Dv thú y tư 118 37,94 37 47,44 155   39,85b 201 100 43 100 244 100 

Tổng  311 100 78 100 389 100 201 100 43 100 244 100 

Ghi chú: C c gi  trị trung bình trên cùng  ột cột c   ý t   h c nhau thì  h c biệt c  ý nghĩa th ng  ê  với    , 5 . 

3.2. Mối liên quan giữa ki n thức về  ệnh 
dại v| h|nh vi tiêm ph ng của chủ nuôi 

Kết quả bảng 2 ph}n tích mối liên quan 
giữa kiến thức về bệnh dại v| h|nh vi tiêm 
phòng của chủ nuôi thú cưng. Kết quả cho 
thấy nhận thức đúng về c{c thể bệnh dại 
giúp tăng khả năng tiêm phòng lên 3,24 lần 
(OR=3,24; P<0,01), nhấn mạnh tầm quan 
trọng của kiến thức trong việc hình th|nh 
h|nh vi phòng bệnh. Điều n|y ph  hợp với 
nghiên cứu của Kinh Mỹ Dung v| ctv (2024) 
về mối liên hệ giữa hiểu biết về bệnh dại v| 
tỷ lệ tu}n thủ tiêm phòng. Ngo|i ra, nhận 

thức về mức độ nguy hiểm của bệnh dại 
cũng có ảnh hưởng lớn đến quyết định tiêm 
phòng. Những chủ nuôi hiểu r  mức độ 
nguy hiểm có tỷ lệ tiêm phòng cao hơn 9,11 
lần so với nhóm chưa nhận thức đúng 
(OR=9,11; P<0,01). Kết quả n|y củng cố nhận 
định của Li v| ctv (2021) rằng n}ng cao nhận 
thức về mức độ nguy hiểm của bệnh dại có 
thể l|m tăng đ{ng kể tỷ lệ tiêm phòng. Bên 
cạnh đó, hiểu biết về khả năng l}y truyền 
bệnh dại cũng l| một yếu tố quan trọng, chủ 
nuôi nhận thức r  rằng bệnh có thể l}y từ 
động vật sang người có khả năng tiêm phòng 
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cao hơn 11,43 lần so với nhóm thiếu kiến 
thức (OR=11,43; P<0,01). Kết quả n|y tương 
đồng với nghiên cứu của Sambo v| ctv (2014) 
tại Tanzania về mối quan hệ giữa hiểu biết v| 
h|nh vi phòng bệnh. Những ph{t hiện trên 
nhấn mạnh vai trò quan trọng của truyền 
thông v| gi{o dục trong việc n}ng cao nhận 
thức của chủ nuôi. Việc cung cấp thông tin 
chính x{c về bệnh dại, đặc biệt l| mức độ 
nguy hiểm v| cơ chế l}y truyền sẽ góp phần 
tăng tỷ lệ tiêm phòng, từ đó kiểm so{t dịch 
bệnh hiệu quả hơn. Bộ Nông nghiệp v| 

PTNT (2021) cũng đề xuất tăng cường c{c 
chương trình truyền thông v| gi{m s{t tiêm 
phòng để tiến tới loại trừ bệnh dại tại Việt 
Nam. C{c cơ quan y tế v| thú y cần phối hợp 
triển khai c{c chiến dịch truyền thông trực 
tiếp tại c{c địa phương có tỷ lệ tiêm phòng 
thấp, đồng thời tận dụng nền tảng mạng xã 
hội để tiếp cận nhiều đối tượng hơn. B{c sĩ 
thú y cũng có vai trò quan trọng trong việc tư 
vấn cho chủ nuôi khi đưa thú cưng đi tiêm 
phòng, giúp họ hiểu r  lợi ích của vaccine.

 ảng 2. Mối liên quan giữa ki n thức về  ệnh dại v| h|nh vi tiêm ph ng của chủ nuôi 

Ki n thức về căn  ệnh 
Hành vi tiêm phòng cho thú OR 

(CI 95%) 
P 

Sai (n=91) Đ ng (n=389) 

Về thể bệnh 

Không 53 117 
 

3,24 
 

<0,01 
Tỷ lệ % 58,24 30,08 
Có 38 272 
Tỷ lệ % 41,76 69,92 

Về bệnh nguy hiểm 

Không 29 19 

9,11 <0,01 
Tỷ lệ % 31,87 4,88 
Có 62 370 
Tỷ lệ % 68,13 95,12 

Động vật truyền l}y 

Không 37 22 

11,43 <0,01 
Tỷ lệ % 40,55 5,66 
Có 54 367 
Tỷ lệ % 59,34 94,34 

3.3. Ảnh hƣởng của ki n thức về đƣờng l}y 
truyền v|  ệnh dại đ n h|nh vi tiêm ph ng 

Kết quả bảng 3 cho thấy nhận thức đúng 
về đường l}y truyền của bệnh dại có t{c động 
đ{ng kể đến h|nh vi tiêm phòng. Chủ nuôi 
hiểu biết chính x{c về đường l}y nhiễm có tỷ lệ 
tiêm phòng cao hơn 3,57 lần so với nhóm 
không có kiến thức (OR=3,57; P<0,01). Kết quả 
n|y ph  hợp với nghiên cứu của Hampson v| 
ctv (2009) cũng nhấn mạnh rằng hiểu biết 
đúng về bệnh dại giúp tăng tỷ lệ tiêm phòng. 
Bên cạnh đó, nhận thức về c{c yếu tố nguy cơ 
ảnh hưởng đến sự ph{t triển bệnh dại cũng có 
liên quan trực tiếp đến h|nh vi tiêm phòng. 
Chủ nuôi hiểu r  c{c yếu tố l|m gia tăng nguy 
cơ nhiễm bệnh có tỷ lệ tiêm phòng cao hơn 
2,34 lần so với nhóm không có kiến thức 
(OR=2,34; P<0,01). Kết quả n|y được củng cố 
bởi nghiên cứu của Kinh Mỹ Dung v| ctv 
(2024) về sự ảnh hưởng của kiến thức đến tu}n 
thủ tiêm phòng tại Cần Thơ. Ngo|i ra, sự hiểu 
biết về biểu hiện l}m s|ng của bệnh dại cũng l| 

một yếu tố quan trọng. Người nhận thức đúng 
về triệu chứng của bệnh có tỷ lệ tiêm phòng 
cao hơn 7,03 lần so với không hiểu r  
(OR=7,03; P<0,01). Nghiên cứu của Sambo v| 
ctv (2014) tại Tanzania cũng nhấn mạnh rằng 
nhận biết triệu chứng bệnh dại giúp n}ng cao 
tỷ lệ tiêm phòng đ{ng kể. Những ph{t hiện 
n|y nhấn mạnh rằng cần tăng cường c{c 
chương trình gi{o dục sức khỏe cộng đồng về 
bệnh dại, đặc biệt l| truyền thông về dấu hiệu 
nhận biết v| con đường l}y truyền của bệnh. 
Kết quả ph  hợp với khuyến nghị của Bộ Y tế 
(2014) trong công tác giám sát tiêm phòng để 
kiểm so{t bệnh dại tại Việt Nam, cần tạo điều 
kiện để người d}n tham gia v|o c{c hoạt động 
phòng chống bệnh dại, chẳng hạn như tiêm 
phòng cho vật nuôi v| b{o c{o c{c trường hợp 
nghi ngờ... sự tham gia tích cực của cộng 
đồng l| yếu tố quan trọng để đạt được th|nh 
công trong việc kiểm so{t bệnh dại. Tóm lại, 
nghiên cứu khẳng định sự cung cấp thông tin 
chính x{c về bệnh dại giúp n}ng cao tỷ lệ tiêm 
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phòng, góp phần kiểm so{t v| tiến tới loại trừ bệnh dại trong tương lai. 
 ảng 3. Ảnh hƣởng của ki n thức về đƣờng l}y truyền v|  iểu hiện  ệnh dại đ n h|nh vi tiêm ph ng 

Ki n thức về căn  ệnh 
Hành vi tiêm phòng cho thú OR 

(CI 95%) 
P 

Sai (n=91) Đ ng (n=389) 

Đúng về đường l}y 

Không 38 65 

3,57 <0,01 
Tỷ lệ % 41,76 16,71 

Có 53 324 
Tỷ lệ % 58,24 83,29 

C{c yếu tố ảnh hưởng đến sự ph{t triển 
bệnh dại (thời gian nung bệnh) 

Không 22 47 
2,32 

 
<0,01 

Tỷ lệ % 24,18 12,08 
Có 69 342 

Tỷ lệ % 75,82 87,92 

Về biểu hiện l}m s|ng trên động vật m c 
bệnh 

Không 11 7 

7,03 <0,01 
Tỷ lệ % 12,09 1,80 

Có 80 382 
Tỷ lệ % 87,91 98,20 

3.4. Mối liên quan giữa th{i độ của chủ nuôi 
v| h|nh vi tiêm ph ng  ệnh dại cho th  cƣng 

Bảng 4 ph}n tích mối liên quan giữa th{i 
độ của chủ nuôi v| h|nh vi tiêm phòng bệnh 
dại cho thú cưng. Kết quả cho thấy những 
chủ nuôi có th{i độ tích cực về phòng bệnh 
dại có khả năng tiêm phòng cao hơn 10,52 lần 
so với nhóm không quan t}m (OR=10,52; 
P<0,01). Tương tự, những người chủ động 
tìm hiểu về bệnh dại có tỷ lệ tiêm phòng cao 
hơn đ{ng kể (OR=5,41; P<0,01). Nghiên cứu 
của Kinh Mỹ Dung v| ctv (2024), c ng với 
kết quả từ Sambo v| ctv (2014), đều chỉ ra sự 
nhận thức v| th{i độ tích cực đóng vai trò 
then chốt trong việc n}ng cao tỷ lệ tiêm 
phòng. Điều n|y cho thấy, bên cạnh kiến 
thức, th{i độ của chủ vật nuôi l| một yếu tố 
quyết định quan trọng đối với việc tiêm 
phòng. Tương tự, Nguyễn Hữu Hưng v| 

Nguyễn Hồ Bảo Tr}n (2023) cũng nhấn mạnh 
rằng việc x}y dựng th{i độ tích cực l| một 
chiến lược hiệu quả trong việc kiểm so{t sự 
l}y truyền bệnh từ động vật sang người, bao 
gồm cả bệnh dại. Do đó, c{c chiến dịch 
truyền thông không chỉ cần cung cấp kiến 
thức m| còn phải hướng đến việc thay đổi 
nhận thức s}u s c về tầm quan trọng của việc 
tiêm phòng. Đồng thời, b{c sĩ thú y đóng một 
vai trò không thể thiếu trong việc tư vấn v| 
hỗ trợ chủ vật nuôi khi họ đưa thú cưng đi 
tiêm phòng. Nghiên cứu của Ma v| ctv (2018) 
đã chứng minh rằng sự tham gia tích cực của 
b{c sĩ thú y có thể n}ng cao tỷ lệ tu}n thủ 
tiêm phòng. Như vậy, kết quả nghiên cứu 
n|y nhấn mạnh tầm quan trọng của việc 
n}ng cao nhận thức v| thay đổi th{i độ của 
chủ nuôi đối với việc tiêm phòng bệnh dại 
cho thú cưng.  

 ảng 4. Mối liên quan giữa th{i độ của chủ nuôi v| h|nh vi tiêm ph ng  ệnh dại cho th  cƣng 

Th{i độ 
Hành vi tiêm phòng cho thú OR 

(CI 95%) 
P 

Sai (n=91) Đ ng (n=389) 

Th{i độ về tích cực về tiêm 
phòng dại thú 

Không 27 15 

10,52 <0,01  
Tỷ lệ % 29,67 3,86 

Có 64 374 
Tỷ lệ % 70,33 96,14 

Có chủ động tìm hiểu về bệnh 
dại 

Không 33 37 

5,41 <0,01  
Tỷ lệ % 36,26 9,51 

Có 58 352 
Tỷ lệ % 63,74 90,49 

3.5. Mối liên quan giữa th{i độ của chủ nuôi 
với h|nh vi tu}n thủ lịch tiêm ngừa  ệnh dại 

Kết quả bảng 5 cho thấy th{i độ của chủ 
nuôi có ảnh hưởng mạnh đến h|nh vi tu}n 
thủ lịch tiêm phòng bệnh dại. Chủ nuôi có 

th{i độ tích cực về tầm quan trọng của 
vaccine có tỷ lệ tu}n thủ tiêm phòng cao hơn 
7,75 lần so với nhóm không quan t}m 
(OR=7,75; P<0,01). Đồng thời, những người lo 
sợ bệnh dại có khả năng tiêm phòng cao hơn 



CHĂN NUÔI ĐỘNG VẬT VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC 

 

KHKT Chăn nuôi số 308 - tháng 4 năm 2025 85 

12,49 lần so với những người không lo sợ 
(OR=12,49; P<0,01), điều n|y ph  hợp với 
nghiên cứu của Hampson v| ctv (2009). Một 
yếu tố quan trọng kh{c l| mức độ hiểu biết 
về t{c dụng phụ của vaccine. Chủ vật nuôi có 
nhận thức r  r|ng về độ an to|n của vaccine 
có tỷ lệ tu}n thủ tiêm phòng cao hơn 4,34 lần 
so với những người không có hiểu biết tương 
tự (OR=4,34; P<0,01). Kết quả n|y tương 
đồng với những ph{t hiện trong nghiên cứu 
của Babboni v| ctv (2014) về động lực tiêm 

phòng ở chó. Tóm lại, th{i độ tích cực, nhận 
thức đúng đ n về nguy cơ bệnh dại v| hiểu 
biết đầy đủ về vaccine l| những yếu tố quan 
trọng góp phần n}ng cao tỷ lệ tu}n thủ tiêm 
phòng. Sự đóng góp trong công t{c tuyên 
truyền v| vận động về lợi ích tiêm phòng cho 
thú cưng của c{n bộ thú y, c{n bộ y tế đóng 
vai trò then chốt trong việc định hình th{i độ 
của chủ vật nuôi, từ đó đóng góp v|o công 
t{c kiểm so{t v| loại trừ bệnh dại. 

 ảng 5. Mối liên quan giữa th{i độ của chủ nuôi với h|nh vi tu}n thủ lịch tiêm ngừa  ệnh dại 

Th{i độ (n=480) 
Hành vi tiêm phòng cho thú OR 

(CI 95%) 
P 

Sai (n=91) Đ ng (n=389) 

Quan t}m tích cực Phòng chống 
bệnh dại trên thú 

Không 48 49 

7,75 <0,01  
Tỷ lệ % 52,75 12,60 

Có 43 340 
Tỷ lệ % 47,25 87,40 

Ghê sợ bệnh dại 

Không 60 53 

12,49 <0,01  
Tỷ lệ % 65,93 13,62 

Có 31 336 
Tỷ lệ % 34,07 86,38 

Hiểu, chấp nhận phản ứng phụ 
v| độ an to|n của vaccine dại 

Không 37 53 

4,34  <0,01 
Tỷ lệ % 40,66 13,62 

Có 54 336 
Tỷ lệ % 59,34 86,38 

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu cho thấy kiến thức v| th{i 
độ của chủ nuôi có ảnh hưởng quan trọng 
đến h|nh vi tiêm phòng bệnh dại cho thú 
cưng. Những chủ nuôi có hiểu biết về bệnh 
dại: mức độ nguy hiểm, con đường l}y 
truyền v| biểu hiện bệnh, có tỷ lệ tiêm phòng 
cao hơn đ{ng kể. Th{i độ tích cực, sự quan 
t}m đến phòng bệnh v| chấp nhận tiêm 
phòng định k  cũng giúp tăng khả năng tu}n 
thủ lịch tiêm. Trạm thú y công đóng vai trò 
chính trong tiêm phòng bệnh dại, trong khi 
c{c cơ sở thú y tư nh}n chiếm ưu thế trong 
tiêm phòng c{c bệnh truyền nhiễm kh{c. Vì 
vậy, cần thiết phải mở rộng dịch vụ tiêm 
phòng tại trạm thú y công để tạo điều kiện 
thuận lợi hơn cho chủ nuôi. Công t{c n}ng 
cao nhận thức v| thay đổi th{i độ của chủ 
nuôi thông qua gi{o dục v| truyền thông l| 
giải ph{p quan trọng để cải thiện tỷ lệ tiêm 
phòng, góp phần kiểm so{t v| tiến tới loại 
trừ bệnh dại trong cộng đồng. 
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KHẢ NĂNG ỨC CHẾ IN VITRO CỦA CHẾ PHẨM  
CAO THẢO DƢỢC VỚI VI KHUẨN SALMONELLA SPP., E. COLI 
PHÂN LẬP TỪ PHÂN CHÓ MẮC  ỆNH VIÊM RUỘT TIÊU CHẢY 

VÀ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM ĐIỀU TRỊ 
Bùi Thùy Trang1, Nguyễn Ngọc Dương2, Hoàng Văn Sơn3 và Nguyễn Thanh Hải4* 

Ng|y nhận bản thảo b|i b{o: 20/02/2025 - Ng|y nhận b|i phản biện: 08/3/2025 

Ng|y b|i b{o được chấp nhận đăng: 20/3/2025 

TÓM TẮT 

C{c công bố trước đã khẳng định hiệu quả điều trị viêm tử cung trên một số động vật của chế 
phẩm thảo dược VNUA-Herbal extract mixture for metritis CN-52/15 (VNUA-CN-52/15) do Học viện 
Nông nghiệp Việt Nam ph{t triển. Tuy nhiên, cho đến nay v n chưa có khảo s{t n|o tương tự được 
tiến h|nh với bệnh kh{c do vi khuẩn g}y ra trên động vật. Vì vậy, để khai th{c v| mở rộng khả năng 
ứng dụng của chế phẩm trên chó, chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu n|y nhằm quan s{t mức độ ức 
chế của chế phẩm với c{c vi khuẩn ph}n lập từ ph}n chó m c bệnh viêm ruột tiêu chảy, cũng như thử 
nghiệm sử dụng chế phẩm để điều trị v| đ{nh gi{ hiệu quả. Kết quả cho thấy chế phẩm có t{c dụng tốt 
trên c{c vi khuẩn Salmonella, Escherichia coli ph}n lập từ ph}n chó m c bệnh viêm ruột tiêu chảy. Đồng 
thời, chế phẩm cũng ức chế v| tạo được vòng vô khuẩn với to|n bộ c{c vi khuẩn có trong ph}n chó 
pha loãng 100 lần. Qu{ trình sử dụng chế phẩm để điều trị thử nghiệm mang lại hiệu quả 100%, tất cả 
c{c chó đều khỏi sau 7 ng|y v| thời gian điều trị trung bình l| 4,75±0,46 ng|y. C{c kết quả n|y khẳng 
định VNUA-CN-52/15 có thể được khai th{c v| mở rộng sử dụng sang cho cả việc điều trị bệnh bệnh 
viêm ruột tiêu chảy trên chó, giúp giảm bớt đi tình trạng kh{ng kh{ng sinh v| sự phụ thuộc v|o nhóm 
thuốc n|y trong qu{ trình khống chế căn bệnh. 

Từ khóa: Viê  ruột tiêu chảy, ch , chế phẩ  thảo dược CN-52/15, Salmonella, E. coli. 

ABSTRACT 

Antibacterial effects the herbal product on Salmonella spp., E. coli isolated from feces of 
dogs with catarrhalis enteeritis and the results of trial clinical treatment 

Previous researches have proven that VNUA-Herbal extract mixture for metritis CN-52/15 
(VNUA-CN-52/15) is effective at treating metritis in cows, pigs and dogs. However, there have been no 
study investigating the effects of this product on others bacteria-related deseases. This study was 
therefore performed to evaluate and widen its application on dogs affected by catarrhalis enteeritis. 
The inhibitory effects were evaluated on bacteria contained in feces of dogs with catarrhalis enteeritis, 
and trial treatments were also performed to access the in vivo efficacies. The results showed that this 
product effectively inhibited Salmonella, Escherichia coli isolated from from feces of diseased animals. In 
addition, it was also able to induce inhibiory zones on bacteria cultured from 100 times diluted feces. 
Clinical treatments showed that curing rates of the product could reach 100% after 7 days, with the 
average treatment time of 4,75±0,46 days. These results confirm that the application of VNUA-CN-
52/15 could be broadened to dogs with catarrhalis enteeritis, as it can help to reduce antibiotic resistent 
problems and diminish the dependence on this type of drugs in the treatments of metritis.  

Keywords: Catarrhalis enteeritis, dogs, VNUA-CN-52/15, Salmonella, E.coli. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1 

Bệnh viêm ruột tiêu chảy (BVRTC) ở chó 

là một trong những bệnh thường gặp và gây 

                                                 
1 Trung t}m Nhiệt đới Việt-Nga, BQP 
2 Chi cục Chăn nuôi, Thuỷ sản và Thú y Hà Nội 
3 Trường Đại học Hồng Đức 
4 Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

* Tác giả liên hệ: PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải, Học viện 

Nông nghiệp Việt Nam; ĐT: 0914598399;  

Email: nthaicnsh@vnua.edu.vn. 

ảnh hưởng lớn đến qu{ trình sinh trưởng và 

phát triển của chó (Nguyễn Văn Thanh v| 

ctv, 2016). Tỷ lệ m c BVRTC ở đ|n chó nuôi 

tại Việt Nam khá cao và khác nhau theo từng 

địa phương: 23,95% tại huyện Gia Bình tỉnh 

B c Ninh (Nguyễn Văn Thanh v| Đinh Thị 

Yên, 2016); 15,89% tại Công ty cung cấp chó 

nghiệp vụ PDS, 43,59% trong các bệnh nội 

khoa trên các giống chó đến kh{m v| điều trị 

tại bệnh viên Thú Cảnh Hanvet (Nhâm Thúy 

mailto:nthaicnsh@vnua.edu.vn
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Qu nh, 2022). Có nhiều nguyên nhân gây 

BVRTC ở gia súc nói chung và chó nói riêng 

nhưng nguyên chính l| do vi khuẩn (David 

v| ctv, 2005), trong đó E. coli v| Samonella 

spp. đóng vai trò quan trọng (Galton và ctv, 

2012, Phạm Ngọc Thạch và ctv, 2016). Ở nước 

ta hiện nay, khi chó m c BVRTC thường 

được điều trị bằng các loại kháng sinh (KS) 

và kết hợp với các loại thuốc bổ trợ khác. 

Việc sử dụng KS tuy đem lại nhiều kết quả 

tích cực nhưng cũng g}y ra vấn đề đ{ng lo 

ngại như tăng tỷ lệ kháng KS ở vi khuẩn, đặc 

biệt là điều trị cho chó, mèo là những thú 

cưng sống gần chủ nuôi. 

Trong số các giải ph{p được hướng đến 

để thay thế KS thì sử dụng cây thuốc đang 

được nhiều nhà khoa học quan tâm và coi 

như một hướng nghiên cứu tiềm năng h|ng 

đầu (Nguyen và ctv, 2023). Các kết quả trước 

đ}y cho thấy chế phẩm thảo dược (CPTD) 

VNUA-Herbal extract mixture for metritis 

CN-52/15 (VNUA-CN-52/15) có tác dụng tốt 

trong phòng và trị bệnh viêm tử cung trên bò 

(Nguyễn Ngọc Sơn v| ctv, 2018), trên lợn 

(Nguyễn Thi Thanh Huyền, 2023), trên chó 

(Nguyễn Thanh Hải và Nguyễn Văn Thanh, 

2016; Nguyễn Thị Thanh Hà và Nguyễn 

Ngọc Dương, 2025). Tuy nhiên, cho đến nay 

v n chưa có khảo s{t n|o tương tự của chế 

phẩm n|y được tiến hành với bệnh khác do 

vi khuẩn g}y ra trên động vật. Vì vậy, để 

khai thác và mở rộng khả năng ứng dụng của 

chế phẩm trên chó, chúng tôi đã thực hiện 

nghiên cứu này nhằm quan sát mức độ ức 

chế của chế phẩm với các vi khuẩn phân lập 

từ phân chó m c BVRTC, cũng như thử 

nghiệm sử dụng chế phẩm để điều trị và 

đ{nh gi{ hiệu quả. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Vật liệu 

Hỗn hợp dược chất cao thảo dược l| sản 

phẩm của đề t|i Độc lập cấp Nh| nước 

‚Nghiên cứu sản xuất chế phẩ  c  nguồn g c 

thảo dược phòng và trị bệnh viê  tử cung bò”, 

mã số: ĐTĐL CN-52/15. Thông tin hỗn hợp 

cao thảo dược với tên VNUA-Herbal extract 

mixture for metritis CN-52/15; th|nh phần 

gồm 5 loại cao khô thảo dược với tỷ lệ 17,5% 

Mò hoa tr ng, 17,5% Bồ công anh, 30,0% Đơn 

đỏ, 17,5% S|i đất, 17,5% Huyền diệp; Dạng 

b|o chế được ứng dụng: huyền ph , trong đó 

dược chất chính l| hỗn hợp cao thảo dược 

được pha trong dung môi gồm dimethyl 

sulfoxide v| t{ dược dính glyceryl trộn đều 

theo tỷ lệ 1:1 đến nồng độ 5 mg/ml; Liều 

d ng cho chó m c BVRTC l| 1 ml/05kg khối 

lượng (KL), cho uống trực tiếp 2 lần/ng|y. 

Vi khuẩn Salmonella spp. và Escherichia 

coli ph}n lập từ ph}n chó m c BVRTC v| tất 

cả c{c vi khuẩn có trong ph}n chó bị bệnh 

tiêu chảy được pha loãng 100 lần. 

Chó bị m c BVRTC. 

2.2. Phƣơng ph{p  

X c định tính  ẫn cả  và tính  h ng thu c 

của vi  huẩn với  ột s  loại KS: sử dụng 

phương ph{p giấy tẩm KS v| thực hiện theo 

‚C{c tiêu chuẩn l}m s|ng trong phòng TN 

của Hội đồng Quốc gia Mỹ‛ (National 

Committee for Clinical Laboratory Standards, 

1997).  

Xác định  hả năng  h ng  huẩn của dịch 

chiết thảo dược: sử dụng phương ph{p đục lỗ 

trên thạch theo mô tả của Nguyen và ctv 

(2023, 2024). Với thí nghiệm trên c{c chủng 

Salmonella spp. và E. coli đã được ph}n lập, bề 

mặt của mỗi đĩa TN được l{ng đều bằng 

100µl canh khuẩn có chứa vi khuẩn tại nồng 

độ 106 cfu/ml. Với TN trên tất cả c{c vi khuẩn 

có trong ph}n của chó bị BVRTC nói chung, 

bề mặt của mỗi đĩa TN được l{ng đều bằng 

100µl dịch viêm đã hòa loãng 100 lần với 

nước muối sinh lý vô tr ng. Sau khi bề mặt 

thạch đã khô, tiến h|nh đục lỗ tạo c{c giếng 

có đường kính 10mm trên c{c đĩa thạch đó, 

rồi nhỏ v|o mỗi giếng 100µl dung dịch chế 

phẩm thảo dược  hoặc đối chứng dương l| 

KS neomycin. Sau 24 giờ nuôi cấy, c{c đĩa 

được lấy ra quan s{t để đ{nh gi{ khả năng ức 
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chế sự ph{t triển của chất thử nghiệm lên vi 

khuẩn thông qua vòng vô khuẩn được hình 

th|nh xung quanh c{c giếng.  

X c định ch   ắc bệnh viê  ruột tiêu chảy:  

  X{c định chó m c BVRTC bằng phương 

pháp quan sát theo dõi trực tiếp, những chó đi 

ỉa phân loãng hoặc nát với tần xuất >02 

lần/ngày phân chó có mầu vàng, không l n 

m{u, không có m i đặc trưng (thối kh m), chó 

không sốt hoặc sốt nhẹ được coi là chó bị 

BVRTC (Nguyễn Văn Thanh v| ctv, 2016). 

+ Những chó nghi ngờ m c viêm truyền 

nhiễm gây ỉa chảy do parvo vius được kiểm 

tra lại bằng Kit test nhanh CPV2, c{c bước 

tiến hành theo  mô tả của tác giả V  Văn Hải 

(2023), phát hiện cho m c Care bằng Kit test 

nhanh CDV, c{c bước tiến hành theo mô tả 

của tác giả Nguyễn Thị Huyền (2021). 

+ Những chó nghi ngờ m c tiêu chảy do 

nguyên nh}n giun s{n g}y ra được kiểm tra 

lại bằng phương ph{p fullebo để phát hiện 

trứng gun trong phân, phát hiện trứng sán 

bằng phương ph{p gạn rửa sa l ng, c{c bước 

tiến hành theo Nguyễn Văn Thọ và ctv 

(2019). 

Điều trị thử nghiệ : Điều trị chó m c 

BVRTC bằng 2 ph{c đồ (PĐ) kh{c nhau. 20 

chó bị BVRTC được chia l|m 2 lô: Lô 1 sử 

dụng PĐ có KS (PĐ1) v| lô 2 sử dụng PĐ có 

CPTD (PĐ2). C{c chỉ tiêu theo d i gồm: tỷ lệ 

khỏi bệnh, thời gian điều trị bệnh. 

PĐ1 sử dụng KS Neomycin 10 mg/kg 

KL, cho uống ng|y 2 lần, liệu trình 5-7 ngày. 

Primerance 0,1%:2ml tiêm dưới da, ng|y 1 

lần, tiêm 3 ng|y liền. Vitamin C 5%: 5 

ml/con/ng|y, tiêm tĩnh mạch ng|y 1 lần, tiêm 

3 ng|y liền. Vitamin B1 2,5%: 5 ml/con/ng|y, 

tiêm b p ng|y 1 lần, tiêm 3 ng|y liền. 

Vitamin B12 0,05%: 3 ml/con/ng|y, tiêm b p, 

ng|y 1 lần, tiêm 3 ng|y liền. Hộ lý chăm sóc: 

để chó nơi yên tĩnh, khô r{o, tho{ng m{t, 

sạch sẽ, không cho chó ăn thức ăn tanh, kiêng 

mỡ, cho ăn ch{o loãng tới khi khỏi bệnh. 

PĐ2 tương tự như PĐ1, nhưng thay KS 

bằng chế phẩm có nguồn gốc thảo dược dạng 

huyền ph  liều 1ml/5kg KL cho uống ng|y 2 

lần liệu trình điều trị 5-7 ngày.  

To|n bộ số liệu thu được trrong qu{ 

trình thực hiện c{c nội dung của đề t|i được 

tập hợp v| xử lý bằng phương ph{p thống kê 

sinh học trên m{y vi tính phần mềm chuyên 

dùng và Excel. 

 
Hình 1. Ch  phẩm thảo dƣợc dạng huyền phù 

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Tính mẫn cảm của vi khuẩn Salmonella 
spp. và E. coli với kháng sinh thông dụng  

Tiến h|nh l|m KS đồ với một số thuốc 

thông dụng để x{c định KS có tính m m cảm 

tốt với vi khuẩn Salmonella spp. và E. coli 

ph}n lập từ ph}n chó m c BVRTC chó.  

Bảng 1. Mẫn cảm Salmonella spp., E. coli với KS 

Vi khuẩn 
kháng sinh 

Salmonella spp. E. coli 

Mẫn cảm Tỵ lệ (%) 
Mẫn 
cảm 

Tỵ lệ (%) 

Amoxycillin 13 86,67 12 80,00 
Ampicillin 12 80,00 10 66,66 
Azithromycin 10 66,66 10 66,66 
Cephalexin 14 93,33 13 86,66 
Cefaclor 11 73,33 10 66,66 
Cefotaxim 12 80,00 11 73,33 
Doxycillin 11 73,33 10 66,66 
Gentamicin 12 89,00 10 66,66 
Kanamycin 10 66,66 11 73,33 
Neomycin 15 100 14 93,33 
Tetracycline 9 66,00 11 73,33 

Kết quả nghiên cứu cho thấy các chủng 

vi khuẩn Salmonella spp. và E. coli phân lập 

được từ phân chó m c BVRTC có tỷ lệ m n 

cảm với thuốc KS ở mức độ khác nhau, dao 

động 66,66-100%: với vi khuẩn Salmonella 
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spp. 66,66-100% VÀ với vi khuẩn với vi 

khuẩn E. coli là 66,66-93,33% (Bảng 1). Kết 

quả n|y tương đồng với khảo sát của Đinh 

Thị Yên (2016) tại huyện Gia Bình tỉnh B c 

Ninh và Nhâm Thúy Qu nh (2022) tại bệnh 

viỆn Thú cảnh Hanvet Hà Nội khi đ{nh gi{ 

tỷ lệ m n cảm với thuốc KS. Trong 11 KS làm 

KS đồ, neomycin có tác dụng tốt nhất (tỷ lệ vi 

khuẩn còn m n cảm dao động 93,33-

100,00%), tiếp đó l| amoxycillin v| 

cephalexin (tỷ lệ vi khuẩn còn m n cảm dao 

động 80,00-93,33%). Theo nghiên cứu của 
Nguyễn Thị Thanh Hà và Nguyễn Ngọc 

Dương (2025), trên c{c vi khuẩn 

Staphylococcus spp., Streptococcus spp. và E. 

coli phân lập được từ dịch viêm tử cung của 

chó c{i sau đẻ với 11 KS thông dụng cũng 

cho thấy thấy neomycin có tác dụng tốt nhất 

(tỷ lệ m n cảm 93,33-100%), tiếp đó l| 

amoxycillin v| cephalexin. Đ}y l| cơ sở cho 

việc lựa chọn neomycin l|m kh{ng sinh đối 

chứng để đ{nh gi{ hiệu quả của CPTD trong 

các TN tiếp theo.  

3.2. Khả năng ức ch  in vitro của CPTD với 
vi khuẩn Salmonella spp. và E.coli  
Bảng 2. Ức ch  in vitro CPTD với Salmonella,E.coli 

Vi khuẩn Salmonella E. coli 

Số m u thử 15 15 

Số xuất hiện vòng vô khuẩn 15 15 

Tỷ lệ (%) 100 100 

Đường kính vòng vô khuẩn 22,86±0,65 21,32±0,58 

Kết quả tại bảng 2 cho thấy tại nồng độ 5 

mg/ml, CPTD có KN ức chế 100% các chủng 

vi khuẩn Salmonella spp và E.coli phân lập 

từ phân chó m c bệnh tiêu chảy, tạo đường 

kính vòng vô khuẩn có độ lớn trung bình 

21,32±0,58-22,86±0,65mm. Kết quả n|y tương 

đồng với kết quả của tác giả Ho|ng Văn Đôn 

(2024) và nhiều nghiên cứu trước đ}y về dịch 

chiết cây thuốc, trong đó dịch chiết thân cây 

Mò hoa tr ng (Nguyễn Văn Thanh v| 

Nguyễn Thanh Hải, 2014) có tác dụng ức chế 

vi khuẩn in vitro tốt đối với E.coli và 

Sạlmonella spp. phân lập từ phân lợn con 

theo mẹ bị BVRTC, với đường kính vòng vô 

khuẩn lớn lần lượt E.Coli 23,00±1,00mm và 

Salmonella spp. 25,00±1,00mm. 

3.3. Khả năng ức ch  vi khuẩn in vitro của 
CPTD  

Để đ{nh gi{ khả năng (KN) ức chế của 

CPTD với các vi khuẩn có mặt trong phân 

chó m c bệnh viêm ruột tiêu chảy, chúng tôi 

đã tiến hành thử nghiệm tác dụng ức chế của 

CPTD với m u phân chó m c bện tiêu chảy 

được hòa loãng 100 lần bằng nước muối sinh 

lý và nuôi 24 giờ trên đĩa thạch Muller 

Hinton. Kết quả đường kính vòng vô khuẩn 

tạo ra được trình bày tại bảng 3. 

Bảng 3. Ức ch  vi khuẩn in vitro của CPTD 

Số mẫu thử K t quả 

Số m u xuất hiện vòng vô khuẩn 15 

Tỷ lệ (%) 100 

Đường kính vòng vô khuẩn (mm) 21,76±0,48 

Kết quả cho thấy CPTD có KN tạo vòng 
vô khuẩn r  r|ng với đường kính trung bình 
đạt 21,76±0,48mm ở tất cả 15/15 m u thử 
nghiệm đạt tỷ lệ 100% (Bảng 3). Nguyễn Thị 
Thanh H| v| Nguyễn Ngọc Dương (2025) đã 
khẳng định t{c dụng ức chế của CPTD l| 
tương đương so với KS neomycin khi sử 
dụng tại c ng hệ nồng độ (5; 2,5 và 1,3 
mg/ml). Chế phẩm có nguồn gốc từ thảo 
dược n|y không những có KN ức chế với 02 
loại vi khuẩn l| E coli và Salmonella spp. mà 
còn có KN ức chế với c{c vi khuẩn có mặt ở 
trong ph}n chó. Nguyễn Văn Thanh v| 
Nguyễn Thanh Hải (2014) khi nghiên cứu 
tính kh{ng khuẩn của dịch chiết một số thảo 
dược có trong th|nh phần CPTD được sử 
dụng trong nghiên cứu n|y cũng đưa ra nhận 
xét tương tự.  

3.4. Ch  phẩm thảo dƣợc để điều trị bệnh 

Kết quả thử nghiệm sử dụng 2 PĐ: KS 
neomycin (PĐ1) v| CPTD (PĐ2) để so sánh 
hiệu quả điều trị trên các chó m c BVRTC 
cho thấy đều đạt hiệu quả khỏi bệnh 100%, 
nhưng thời gian để điều trị là khác nhau 
(Bảng 4). PĐ1 có thời gian điều trị ng n hơn 
(3,85±0,38 ngày) so với PĐ2 (4,75±0,46 ng|y). 
Sở dĩ thời gian điều trị bằng thảo dược dài 



CHĂN NUÔI ĐỘNG VẬT VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC 

 

KHKT Chăn nuôi số 308 - tháng 4 năm 2025 91 

hơn là do trong chế phẩm nguồn gốc từ thảo 
dược có các hoạt chất có KN ức chế, tiêu diệt 
mầm bệnh chậm hơn so với KS. Vì vậy, ở 
PĐ1 đã ghi nhận số trường hợp chó khỏi khỏi 
bệnh sớm hơn v| c ng với đó l| thời gian 
điều trị cũng ng n hơn. Kết quả n|y tương 
đồng so với nhận xét của Ho|ng Văn Đôn 
(2024). Hiện nay ở nước ta việc nghiên cứu và 
đưa v|o sử dụng các chế phẩm có nguồn gốc 
thảo dược trong phòng và trị bệnh cho vật 
nuôi nói chung và bệnh VĐRTC ở chó nói 
riêng còn hạn chế. Tuy vậy, đã có một số 
công trình nghiên cứu sử dụng chế phẩm 
nguồn gốc từ thảo dược trong phòng v| điều 
trị một số bệnh khác cho kết quả đ{ng ghi 
nhận: Nguyễn Ngọc Sơn (2018) nghiên cứu 
sử dụng chế phẩm có nguồn gốc thảo dược 
phòng và trị bệnh viêm tử cung bò sữa; 
Nguyễn Thị Thanh Huyền (2023), sử dụng 
chế phẩm nguồn gốc từ thảo dược trong 
phòng v| điều trị bệnh viêm tử cung ở lợn 
n{i sau đẻ. Các tác giả đều đưa ra nhận xét 
thời gian điều trị bệnh bằng KS ng n hơn so 
với sử dụng chế phẩm có nguồn gốc thảo 
dược do KS phát huy tác dụng diệt khuẩn 
nhanh hơn. Tuy nhiên, việc dùng chế phẩm 
có nguồn gốc thảo dược ưu việt hơn khi xét 
về tính an toàn hay tồn dư LS v| đặc biệt là 
nguy cơ l|m tăng KN kh{ng KS của vi khuẩn 
đồng nhất với quan điểm của chúng tôi trong 
ngiên cứu này.  

Bảng 4. K t quả điều trị chó bị viêm ruột tiêu chảy 

Thời gian 
điều trị 

PĐ1 (n=20) PĐ2 (n=20) 

Khỏi (con) Tỵ lệ (%) Khỏi (con) Tỵ lệ (%) 

3 7 20,00 0 0 

4 16 66,66 10 13,33 

5 20 100 16 66,67 

6 -  19 93,33 

7 - - 20 100 

TB (ngày) 3,85±0,38 4,75±0,46 

4. KẾT LUẬN 

Chế phẩm có nguồn gốc thảo dược dạng 
huyền ph  có KN ức chế cao với với vi 
khuẩn Salmonella spp. và E. coli, cũng như 
to|n bộ những vi khuẩn có trong ph}n của 
chó m c BVRTC. Sử dụng chế phẩm có 
nguồn gốc thảo dược dạng huyền ph  với 

liều 1ml/5kg KL điều trị BVRTC của chó cho 
hiệu quả cao, tỷ lệ khỏi 100% tương đương 
với kết quả khi sử dụng KS Neomycin, tuy 
nhiên thời gian điều trị có d|i hơn (4,75 so 
với 3,85 ng|y). Việc ứng dụng điều trị bệnh 
trên chó tuy có thời gian điều trị d|i hơn so 
với KS, nhưng v n đảm bảo được tỷ lệ khỏi 
100%, theo đó khẳng định được tiềm năng 
ứng dụng cao của CPTD n|y trong thực tiễn. 
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KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TẠO  ƢỚC TIẾN MỚI  

CHO NGÀNH CHĂN NUÔI 
PGS TS  N u ễn Văn Đức 

 h  trưởng Ban Truyền thông, Khoa học Công nghệ và Hợp t c qu c tế 

 h  Tổng Biên tập,  h  Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí KHKT Chăn nuôi 

Hội Chăn nuôi Việt Na  

 

Tổng hợp từ nguồn tin Người Chăn 
nuôi, c c tiến bộ  ỹ thuật công nghệ  ới từ thức 
ăn, con gi ng cho tới quy trình nuôi dưỡng và xử 
lý  ôi trường nhanh ch ng được chuyển giao vào 
sản xuất trong thời gian qua đã g p phần quan 
trọng th c đẩy chăn nuôi ph t triển nhanh,  ạnh 
và bền v ng.  

Chiều ng|y 10/7/2024 tại H| Nội, Bộ 
Nông nghiệp & PTNT tổ chức Diễn đ|n kết 

nối c{c sản phẩm khoa học công nghệ 
(KHCN) ng|nh Nông nghiệp với Doanh 
nghiệp, Hợp t{c xã, Người d}n. Bộ trưởng Lê 
Minh Hoan chủ trì Diễn đ|n. Tham dự có 
lãnh đạo c{c Đơn vị thuộc Bộ, Viện nghiên 
cứu, Trường trực thuộc Bộ, Doanh nghiệp, 
Hợp t{c xã, Tổ chức quốc tế< liên quan đến 
ng|nh nông nghiệp. 

 
C{c đại  iểu tham dự Diễn đ|n K t nối c{c sản phẩm KHCN trong nông nghiệp 

1. Nhiều th|nh tựu đ{ng tự h|o 

Dấu ấn của KHCN trong ng|nh nông 
nghiệp nói chung v| Chăn nuôi - Thú y nói 
riêng đã được thể hiện rất r  nét. Trong giai 
đoạn từ năm 2013 đến 2020, Bộ Nông nghiệp 

& PTNT đã công nhận 4   iốn  vật nuôi mới, 
 3 ti n bộ kỹ t uật v   9  iải p  p s n  c   
tron  lĩn  v c n  . Hiện nay, có 54  iốn  vật 
nuôi năn  suất v  c ất lượn  c o  ược  ư  
v o sản xuất, b o  ồm     iốn  mới,     iốn  
ngo i n ập v  3   iốn  l i t o. 

TIN KHCN, VĂN  ẢN VÀ KHUYẾN NÔNG 
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Đ{ng chú ý, ng|y 14/3/2023, sự kiện c{c 
nh| khoa học của Viện Chăn nuôi n  n bản 
t  n  côn   iốn  lợn Ỉ có n u  cơ tu  t 
c ủn  được đ{nh gi{ l| bước tiến vượt bậc về 
khoa học công nghệ của Việt Nam. Công 
nghệ {p dụng nh}n bản lợn Ỉ được thực hiện 
với quy trình tạo dòng ‚tế b|o cho‛ từ mô tai, 
cấy chuyển nh}n tế b|o cho v| tạo phôi lợn 
nh}n bản, c ng nhiều quy trình chuyên môn 
khác. Những th|nh tựu n|y đã mở ra c{c 
hướng nghiên cứu mới về ứng dụng công 
nghệ nh}n bản động vật trong chọn giống, 
bảo tồn c{c lo|i động vật có gi{ trị cao, quý 
hiếm. Không chỉ vậy, việc vaccine dịch tả lợn 
ch}u Phi ‚Made in Vietnam‛ chính thức xuất 
khẩu sang 5 quốc gia Philippines, Indonesia, 
Malaysia, Ấn Độ v| Myanmar cũng l| niềm 
tự h|o rất lớn của ng|nh chăn nuôi nước nh|. 

 
Sản phẩm vaccine dịch tả lợn ch}u Phi “Made in 

Vietnam” đã đƣợc xuất khẩu 

Ng|nh chăn nuôi của nước ta có đặc th  
sản xuất manh mún nhỏ lẻ, công nghệ giết 
mổ bảo quản sản phẩm thô sơ. Trước thực tế 
đó, c{c nh| khoa học đã d|y công nghiên cứu 
tìm giải ph{p v| chuyển giao tới người d}n. 
Hơn một năm nay, với sự đồng bộ từ công 
đoạn giết mổ đến sơ chế, xử lý, l|m sạch v| 
đóng gói bảo quản lạnh, cấp đông siêu tốc 
bằng chất lỏng tạo ra sản phẩm gia cầm với 
thời gian bảo quản đông l}u hơn 3-12 tháng 
m| không l|m thay đổi chất lượng thịt g| đã 
được Viện Cơ điện nông nghiệp v| Công 
nghệ sau thu hoạch chuyển giao th|nh công 
cho HTX Nông nghiệp xanh Yên Thế (B c 

Giang), HTX Chăn nuôi g| Tiên Yên (Quảng 
Ninh). 

Được biết, d}y chuyền có khả năng giết 
mổ 250-300 con vịt (có thể điều chỉnh năng 
suất trên dưới 20%) với chi phí đầu tư chỉ 
bằng 52% so với d}y chuyền thiết bị nhập 
khẩu c ng quy mô. Mô hình cũng giúp c{c 
HTX có thể dễ d|ng tiếp cận v| đầu tư. Ông 
Gi{p Quý Cường, Gi{m đốc HTX Nông 
nghiệp xanh Yên Thế chia sẻ, sử dụng d}y 
chuyền giết mổ n|y, HTX thấy chất lượng g| 
đạt chuẩn hơn, đ{p ứng tiêu chuẩn để đưa 
v|o nhiều siêu thị lớn trên cả nước. Ông 
Cường cũng mong muốn thời gian tới, sản 
phẩm g| đồi Yên Thế có thể được xuất khẩu 
ra nhiều nước trên thế giới.  

2. K t nối gi p ti n  ộ khoa học đi v|o thực 
tiễn 

KHCN v| đổi mới s{ng tạo trong chăn 
nuôi cũng có sự tham gia mạnh mẽ cúa nhiều 
tập đo|n, công ty lớn. Điển hình như Công ty 
TNHH San H| đã tiên phong x}y dựng v| 
ph{t triển th|nh công mô hình chuỗi cung 
ứng thực phẩm an to|n từ trang trại đến b|n 
ăn với h|ng chục hệ thống siêu thị, c{c bếp 
ăn tập thể, khu công nghiệp, cửa h|ng tiện 
lợi. B| Phạm Thị Ngọc H|, Tổng Gi{m đốc 
Công ty TNHH San H| cho rằng, với trình độ 
hiện nay, chỉ cần có con giống, quy trình thì 
người nông d}n Việt Nam ho|n to|n đủ khả 
năng sản xuất với c{c tiêu chuẩn cao.  

Doanh nghiệp mong muốn c{c nh| khoa 
học, c{c viện nghiên cứu chú trọng hơn về 
truyền thông, để lan tỏa thông tin tới doanh 
nghiệp v| người d}n. B| H| nhấn mạnh 
‚Thay vì phải mua 70.000 con giống hay gia 
súc, gia cầm từ nước ngo|i, San H| mong 
muốn nh| khoa học Việt Nam sản xuất được 
từ trong nước. Mua sản phẩm nước ngo|i thì 
lại phụ thuộc v|o nh| ph}n phối, điều n|y 
rất bất cập‛.  

Chủ trì Diễn đ|n, Ông Lê Minh Hoan, Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp&PTNT đã chia sẻ 
với doanh nghiệp, nh| khoa học về thị 
trường nông sản v| con đường ph{t triển. 
D n chứng hai c}u nói: ‚Khoa học gặp gỡ 



TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CHĂN NUÔI 

 

KHKT Chăn nuôi số 308 - tháng 4 năm 2025 95 

cuộc sống‛ v| ‚Khoa học bén rễ tới đ}u, 
chuyển giao cho nông d}n tới đó‛, Bộ 
trưởng cho rằng, Viện nghiên cứu chỉ đứng 
một mình thì không hiểu thị trường, kh}u 
n|y cần doanh nghiệp. Do đó, hợp tác liên 
kết có ý nghĩa lớn hơn nhiều so với chỉ một 
từ ‚vốn‛. Hy vọng Diễn đ|n l| dịp để tất cả 
chúng ta ngồi với nhau nhìn về tương lai, 
tạo ra động lực.  

Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh, 
nếu một sản phẩm có sự tham gia của nh| 
khoa học, doanh nghiệp, chính quyền địa 
phương thì sẽ dễ d|ng thuyết phục hơn 
nhiều. Bộ trưởng gợi mở thêm v| khuyến 
khích c{c Viện nghiên cứu về những giải 
ph{p hữu ích: ‚Hãy nghĩ tới b| con nông 
d}n, nghĩ c{ch để l|m sao cho họ bớt vất vả. 

C{c nh| khoa học hãy bước ra gặp gỡ nông 
d}n, nghe họ nói chuyện thôi cũng có rất 
nhiều ý tưởng‛. 

 
 ộ trƣởng  ộ NN&PTNT Lê Minh Hoan chia s  với 

doanh nghiệp v| nh| khoa học tại Diễn đ|n  

 
Nhiều sản phẩm, công nghệ, k t quả nghiên cứu nổi  ật trong lĩnh vực chăn nuôi 

Trong khuôn khổ Diễn đ|n đã diễn ra 8 
lễ ký kết chuyển giao sản phẩm khoa học 
giữa c{c công ty v| viện, trường. Bên cạnh 
đó, Bộ Nông nghiệp&PTNT cũng tổ chức 
không gian trưng b|y, giới thiệu sản phẩm, 
công nghệ, kết quả nghiên cứu nổi bật của 

c{c đơn vị. Nhiều th|nh tựu KHCN mới 
được giới thiệu như giống c}y trồng, vật nuôi 
mới, quy trình công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, 82 
bằng độc quyền s{ng chế, giải ph{p hữu 
ích< có thể chuyển giao ngay cho doanh 
nghiệp v| người d}n. 
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ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP GIẾT MỔ, CHẾ  IẾN  

VÀ THỊ TRƢỜNG SẢN PHẨM CHĂN NUÔI ĐẾN NĂM 2030 
PGS TS  N u ễn Văn Đức 

 h  Tổng Biên tập,  h  Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí KHKT Chăn nuôi 

 h  trưởng Ban Truyền thông, KHCN và Hợp t c qu c tế  

Hội Chăn nuôi Việt Na  

 

Theo nguồn tin từ Chinhphu.vn, Phó 
Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký 
ban h|nh Quyết định số 1740/QĐ-TTg phê 

duyệt Đề {n ph{t triển công nghiệp giết mổ, 
chế biến v| thị trường sản phẩm chăn nuôi 
đến năm 2030. 

 

Ph{t triển một số cơ sở gi t mổ tập trung, hiện đại 

Mục tiêu của Đề {n nhằm n}ng cao năng 
lực giết mổ, chế biến, đa dạng hóa sản phẩm 
chăn nuôi, bảo đảm an to|n thực phẩm, an 
to|n dịch bệnh, chất lượng v| gi{ trị gia tăng 
của sản phẩm chăn nuôi; đẩy mạnh xúc tiến 
thương mại, mở rộng thị trường sản phẩm 
chăn nuôi trong nước v| xuất khẩu.  

1. Ph{t triển một số cơ sở gi t mổ tập trung, 
hiện đại  

Cụ thể, Đề {n đặt ra mục tiêu về giết mổ 
gia súc, gia cầm: Ph{t triển một số cơ sở giết 

mổ gia súc, gia cầm quy mô tập trung, công 
nghiệp với thiết bị tiên tiến, công nghệ hiện 
đại g n với v ng sản xuất chăn nuôi h|ng 
hóa; bảo đảm tỷ lệ gia súc, gia cầm được giết 
mổ tập trung công nghiệp đạt tương ứng 
khoảng 60 v| 40% v|o năm 2025, khoảng 70 
v| 50% v|o năm 2030. 

Về chế biến thịt, trứng v| sữa: Ph{t triển 
một số cơ sở chế biến sản phẩm chăn nuôi có 
quy mô, công nghệ, quản lý ngang tầm khu 
vực v| thế giới; bảo đảm tỷ trọng thịt gia súc, 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=209361
https://bcp.cdnchinhphu.vn/334894974524682240/2024/1/3/h12-17042750756661481533835.jpg
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gia cầm được chế biến so với tổng sản lượng 
thịt tương ứng 25-30% năm 2025 v| 40-50% 
v|o năm 2030. Tốc độ tăng gi{ trị gia tăng 
của sản phẩm chăn nuôi chế biến bình qu}n 
đạt khoảng 2-3%/năm hiện nay lên 3,5-
4,5%/năm giai đoạn 2023-2025 và 4,5-
5,5%/năm giai đoạn 2026 2030. 

Về trình độ công nghệ: Hiện nay, cơ sở 
chế biến thịt quy mô công nghiệp đạt trình 
độ công nghệ khoảng từ 15% tăng lên 25-30% 
v|o năm 2025 v| 50-55% v|o năm 2030; tỷ lệ 
cơ sở công nghệ trung bình tiên tiến từ 
khoảng 53% giảm còn 45-50% v|o năm 2025 
và 35-40% v|o năm 2030; tỷ lệ cơ sở trình độ 
công nghệ trung bình v| lạc hậu từ khoảng 
32% giảm còn 20-25% v|o năm 2025 v| 5-10% 
v|o năm 2030. Đối với cơ sở chế biến trứng 
quy mô công nghiệp đạt trình độ công nghệ 
tiên tiến khoảng từ 60% tăng lên 70-75% vào 
năm 2025 v| 80-85% v|o năm 2030. Sản 
lượng trứng chế biến tăng tương ứng gấp 02 
lần v|o năm 2025 v| gấp 03 lần v|o năm 
2030. C{c cơ sở chế biến sữa quy mô công 
nghiệp đạt trình độ công nghệ tiên tiến hiện 
nay đạt 85-90% đến năm 2025 v| c{c năm 
tiếp theo đạt 95-100%. 

Về ph{t triển thị trường: gi{ trị xuất khẩu 
sản phẩm chăn nuôi đạt 1-1,5 tỷ USD v|o 
năm 2025 v| từ 3-4 tỷ USD v|o năm 2030. 

2. X}y dựng hệ thống quản lý thống kê về 
gi t mổ, ch   i n từ trung ƣơng tới địa 
phƣơng 

Để đạt được những mục tiêu trên, Đề {n 
đưa ra c{c nhiệm vụ, giải ph{p cụ thể như để 
n}ng cao chất lượng giết mổ gia súc, gia cầm 
v| chế biến thì phải tập trung r| so{t ph}n 
loại tổng thể c{c cơ sở giết mổ gia súc, gia 
cầm tập trung v| nhỏ lẻ, tăng cường c{c hoạt 
động quản lý nhằm bảo đảm điều kiện vệ 
sinh an to|n dịch bệnh v| an to|n chất lượng 
sản phẩm theo quy định; hỗ trợ ph{t triển v| 
kết nối bảo đảm nguồn nguyên liệu đầu v|o 
cho c{c cơ sở giết mổ tập trung, công nghiệp, 
công nghệ tiên tiến g n với chế biến, thương 
mại sản phẩm; x}y dựng hệ thống quản lý 
thống kê về giết mổ v| chế biến từ trung 

ương tới địa phương; n}ng cao nhận thức, 
hiểu biết của cộng đồng về sản phẩm chăn 
nuôi an to|n, có thương hiệu v| truy xuất 
nguồn gốc. 

Bên cạnh đó, ph{t triển hạ tầng kỹ thuật, 
thu hút đầu tư, n}ng cao năng suất, chất 
lượng v| hiệu quả chế biến c{c sản phẩm 
chăn nuôi: Thu hút c{c doanh nghiệp chế 
biến sản phẩm chăn nuôi có quy mô lớn với 
thiết bị chế biến hiện đại, đồng bộ, công nghệ 
tiên tiến, g n với c{c v ng sản xuất nguyên 
liệu tập trung, an to|n dịch bệnh v| {p dụng 
hệ thống truy xuất nguồn gốc bảo đảm điều 
kiện vệ sinh an to|n thực phẩm; đa dạng hóa 
chủng loại sản phẩm chế biến... 

3. Ph{t triển thị trƣờng tiêu thụ tại c{c địa 
phƣơng theo hƣớng  ền vững 

Đối với thị trường trong nước: Ph{t triển 
thị trường tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi tại c{c 
địa phương theo hướng bền vững; x}y dựng 
hệ thống từ chăn nuôi đến giết mổ, chế biến 
v| đến tay người tiêu d ng bảo đảm an to|n 
vệ sinh thực phẩm; x}y dựng mô hình ph{t 
triển c{c sản phẩm chăn nuôi truyền thống, 
đặc sản, sản phẩm có thương hiệu, uy tín, bảo 
đảm chất lượng cao, an to|n thực phẩm, tiện 
dụng, gi{ cả cạnh tranh. Đẩy mạnh hoạt động 
xúc tiến thương mại v| tiếp tục thực hiện có 
hiệu quả cuộc vận động ‚Người Việt Nam ưu 
tiên d ng h|ng Việt Nam‛.  

Thị trường xuất khẩu: X}y dựng thương 
hiệu v| lên kế hoạch thực hiện ph{t triển thị 
trường sản phẩm chăn nuôi trọng điểm, quảng 
b{ thương hiệu cho c{c nhóm sản phẩm chủ 
lực; tập trung nguồn lực xúc tiến thương mại 
v|o c{c thị trường lớn như Trung Quốc, Nhật 
Bản, ASEAN... v| c{c thị trường tiềm năng 
kh{c; chủ động thực hiện c{c chương trình 
truyền thông nhằm quảng b{ thương hiệu, xúc 
tiến thương mại sản phẩm chăn nuôi Việt Nam 
đến c{c kênh ph}n phối của thị trường quốc tế; 
kịp thời n m b t những r|o cản thương mại do 
chính s{ch bảo hộ của c{c nước nhập khẩu 
bằng c{ch sản xuất ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn 
quốc tế v| n}ng cao trình độ hiểu biết về luật 
ph{p quốc tế cho c{c nh| quản lý v| doanh 
nghiệp xuất khẩu. 
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TÁM XU THẾ CHĂN NUÔI GIA CẦM HIỆN ĐẠI 
 

PGS TS  N u ễn Văn Đức 

 h  trưởng Ban Truyền thông, Khoa học Công nghệ và Hợp t c qu c tế 

 h  Tổng Biên tập,  h  Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí KHKT Chăn nuôi 

Hội Chăn nuôi Việt Na  

 

Theo nguồn tin tổng hợp của Đan Linh 

Ngành chăn nuôi gia cầ  sẽ c  nhiều thay đổi và 

trở thành xu hướng quan trọng trong tương lai 

gần, đặc biệt vào nă  2 25, nhờ c c động l c tiến 

bộ công nghệ,  ục tiêu bền v ng, s  thay đổi sở 

thích tiêu dùng và biến động  inh tế toàn cầu. 

1.  ền vững v| th}n thiện môi trƣờng 

Tiếp tục duy trì mục tiêu bền vững v| 

th}n thiện môi trường, ng|nh chăn nuôi gia 

cầm thế giới sẽ chú trọng c{c giải ph{p giảm 

t{c động lên môi trường; tìm kiếm thức ăn 

thay thế v| sử dụng năng lượng hiệu quả. 

Trước mối lo ngại về biến đổi khí hậu, c{c 

trang trại chăn nuôi gia cầm buộc phải {p 

dụng c{c phương ph{p bền vững hơn, như 

giảm ph{t thải carbon, tiết kiệm nước v| 

quản lý chất thải hiệu quả.  

Công cuộc tìm kiếm c{c nguồn thức ăn 

thay thế bền vững (như protein côn tr ng, 

tảo v| phụ phẩm) sẽ được mở rộng, giúp 

giảm phụ thuộc v|o đậu n|nh v| ngô. Ngoài 

ra, c{c trang trại sẽ sử dụng nhiều năng 

lượng t{i tạo hơn, như năng lượng mặt trời 

v| {p dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng 

để giảm chi phí vận h|nh v| dấu ch}n 

carbon. 

2. Cải ti n công nghệ 

Nói đến cải tiến công nghệ trong ng|nh 

chăn nuôi gia cầm năm 2025, tự động hóa, chăn 

nuôi chính x{c v| AI sẽ l| 3 xu hướng chủ đạo. 

C{c công nghệ tự động hóa như hệ thống cho 

ăn bằng robot, thu gom trứng v| điều khiển khí 

hậu sẽ được {p dụng rộng rãi hơn. Những 

công nghệ n|y giúp n}ng cao hiệu quả, giảm 

chi phí lao động v| tăng năng suất.  

Trong lĩnh vực chăn nuôi chính x{c, 

nhiều trại gia cầm trên thế giới có xu hướng 

ứng dụng c{c tiến bộ trong ph}n tích dữ liệu, 

cảm biến v| Internet vạn vật (IoT) để gi{m 

s{t sức khỏe, sự ph{t triển v| điều kiện của 

đ|n gia cầm chính x{c hơn. Điều n|y có thể 

d n đến c{c can thiệp nhằm mục tiêu, cải 

thiện phúc lợi động vật v| tối ưu hóa sử 

dụng thức ăn v| nước uống. Sau c ng, AI sẽ 

được sử dụng trong ph}n tích dự đo{n để 

ngăn ngừa dịch bệnh, tối ưu hóa lịch trình 

cho ăn v| tối đa hóa năng suất tổng thể của 

trang trại. 

3. Sức khỏe v| ph c lợi động vật 

Cải thiện phúc lợi động vật l| xu hướng 

tất yếu trong ng|nh chăn nuôi to|n cầu, 

không chỉ riêng lĩnh vực gia cầm. C{c trang 

trại sẽ chú trọng hơn đến phúc lợi của vật 

nuôi, do người tiêu d ng đang tăng cường 

nhu cầu tiêu thụ sản phẩm được sản xuất đạo 

đức. Điều n|y có thể thúc đẩy c{c mô hình 

chăn nuôi thả vườn, không lồng v| hữu cơ. 

Cạnh đó, ng|nh gia cầm thế giới tiếp tục 

n}ng cao phòng ngừa dịch bệnh v| an to|n 

sinh học trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến 

phức tạp hơn, đặc biệt l| dịch cúm gia cầm. 

Những tiến bộ trong di truyền học có thể 

giúp tạo ra giống g| kh{ng bệnh tốt hơn. 

Ngo|i ra, xu hướng nuôi gia cầm không 

d ng kh{ng sinh sẽ tiếp tục, do nhu cầu của 

người tiêu d ng v| {p lực từ c{c quy định. 

4. Đa dạng sản phẩm thay th  

Tiếp tục duy trì mục tiêu bền vững v| 

th}n thiện môi trường, ng|nh chăn nuôi gia 

cầm thế giới sẽ chú trọng c{c giải ph{p giảm 
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t{c động lên môi trường; tìm kiếm thức ăn 

thay thế v| sử dụng năng lượng hiệu quả. 

Trước mối lo ngại về biến đổi khí hậu, c{c 

trang trại chăn nuôi gia cầm buộc phải {p 

dụng c{c phương ph{p bền vững hơn, như 

giảm ph{t thải carbon, tiết kiệm nước v| 

quản lý chất thải hiệu quả.  

Công cuộc tìm kiếm c{c nguồn thức ăn 

thay thế bền vững (như protein côn trùng, 

tảo v| phụ phẩm) sẽ được mở rộng, giúp 

giảm phụ thuộc v|o đậu n|nh v| ngô. Ngo|i 

ra, c{c trang trại sẽ sử dụng nhiều năng 

lượng t{i tạo hơn, như năng lượng mặt trời 

v| {p dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng 

để giảm chi phí vận h|nh v| dấu ch}n 

carbon. 

5. Mở rộng thị trƣờng to|n cầu 

Chăn nuôi gia cầm dự kiến sẽ tiếp tục ph{t 

triển ở c{c khu vực đang ph{t triển như ch}u 

Phi, ch}u [ v| Mỹ Latinh, do nhu cầu tăng cao 

về nguồn protein gi{ rẻ. Xu hướng n|y kéo 

theo l|n sóng đầu tư v|o cơ sở hạ tầng, cải tiến 

phương ph{p chăn nuôi v| {p dụng công nghệ 

để đ{p ứng nhu cầu mở rộng.  

Kết quả, h|ng loạt chính s{ch thương 

mại cũng thay đổi theo. Cụ thể, người chăn 

nuôi gia cầm sẽ đối mặt với sự thay đổi về 

thuế quan v| quy định, điều n|y có thể ảnh 

hưởng đến thương mại gia cầm to|n cầu. 

Điển hình, sự b ng ph{t dịch cúm gia cầm có 

thể d n đến c{c hạn chế xuất khẩu gia cầm từ 

c{c khu vực bị ảnh hưởng. 

6. Thị hi u tiêu dùng 

Người tiêu d ng ng|y c|ng quan t}m sức 

khỏe hơn v| đòi hỏi c{c sản phẩm gia cầm 

cũng phải đ{p ứng tiêu chí n|y. Do đó, c{c sản 

phẩm gia cầm sẽ chạy theo xu hướng ít chất 

béo, không chứa kh{ng sinh v| gi|u omega-3 

hoặc c{c dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.  

Ngo|i ra, người tiêu d ng cũng tăng 

cường yêu cầu minh bạch về nguồn gốc, quy 

trình sản xuất v| t{c động môi trường của 

thực phẩm. Công nghệ blockchain có thể 

giúp đảm bảo tính truy xuất v| minh bạch 

trong sản xuất gia cầm; do đó, sẽ trở th|nh xu 

hướng thịnh h|nh trong chăn nuôi gia cầm 

hiện đại. 

7. Kinh doanh D2C 

Trước tiên, c{c trại gia cầm sẽ có xu 

hướng cải tiến chuỗi lạnh, bởi những tiến bộ 

trong logistics chuỗi lạnh giúp bảo quản chất 

lượng sản phẩm gia cầm, đặc biệt tại c{c khu 

vực xa xôi hoặc đang ph{t triển, thúc đẩy 

ph}n phối to|n cầu hiệu quả hơn.  

Mô hình kinh doanh D2C sẽ ‚nở rộ‛, 

trong đó nh| sản xuất cung cấp trực tiếp sản 

phẩm tới tay người tiêu d ng thông qua hệ 

thống cửa h|ng hoặc kênh thương mại điện 

tử của họ m| không cần thông qua bất k  

nh| ph}n phối hoặc đơn vị b{n lẻ trung gian 

n|o như c{c mô hình vật lý trước đ}y. Sự 

ph{t triển của thương mại điện tử v| mua 

s m trực tuyến thúc đẩy mô hình D2C, đảm 

bảo sản phẩm tươi ngon hơn. 

8. Đô thị hóa 

Xu hướng đô thị hóa v| sản xuất thực 

phẩm tại chỗ có thể thúc đẩy sự ph{t triển 

của c{c trang trại gia cầm quy mô nhỏ trong 

th|nh phố, ứng dụng kỹ thuật chăn nuôi 

trong hệ thống cao tầng hoặc trong nh| để 

nuôi gia cầm trong không gian hạn chế với 

nguồn lực tối thiểu. C{c trang trại nhỏ, tự 

duy trì sẽ ng|y c|ng ph{t triển, đặc biệt tại 

khu vực đô thị v| ven đô, giúp giảm phụ 

thuộc v|o chuỗi cung ứng. 

Nhìn chung, ng|nh chăn nuôi gia cầm sẽ 

c}n bằng giữa tiến bộ công nghệ, tính bền 

vững v| đ{p ứng nhu cầu ng|y c|ng thay đổi 

của người tiêu d ng trong những năm tới. 

Những xu hướng n|y sẽ định hình ng|nh gia 

cầm năm 2025, mở ra cơ hội cho đổi mới v| 

ph{t triển. 
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HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHĂN NUÔI & THÚ Y TOÀN QUỐC (LẦN THỨ VI) 

Vì một sức khỏe v| an to|n thực phẩm 

 

THÔNG  ÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 
 

 ội n    K o   ọc C ăn nuôi-Thú y 
to n quốc (AVS) l| hoạt động định k  được 
tổ chức 2 năm một lần. Tiếp nối th|nh công 
của c{c k  hội nghị trước, Trường Đại học 
Nông L}m Th{i Nguyên được vinh dự đăng 
cai tổ chức Hội nghị lần thứ VI v|o năm 2025. 

 

Mục đích: Hội nghị l| diễn đ|n khoa học 
công nghệ để các nh| khoa học, người học, 
nh| quản lý, doanh nghiệp, hội/hiệp hội< có 
dịp (i) trình bày, trao đổi, chia sẻ thông tin 
khoa học v| công nghệ, đ|o tạo v| thương 
mại; (ii) thảo luận định hướng, chiến lược 
ph{t triển, khả năng hợp t{c, đồng thời (iii) 
đề xuất những chính s{ch hợp lý để x}y 
dựng v| ph{t triển ng|nh chăn nuôi v| thú y 
ng|y c|ng ph{t triển vững mạnh. 

Chủ đề: “Vì một sức k ỏe v   n to n t  c 
p ẩm‛  

 Thời gian: Từ 07-08/11/2025 (dự kiến); 

  Địa điểm: Trường Đại học Nông l}m 
Thái Nguyên; 

  Chƣơng trình (dự ki n): Ng|y thứ nhất: 

(i) Hội nghị c{c Trường Nông nghiệp Nhiệt 

đới (UNTA); (ii) Họp c{c Trường, Khoa, Ban 

Tổ chức; (iii) Triển lãm th|nh tựu Chăn nuôi, 

Thú y v| c{c lĩnh vực có liên quan. Ng|y thứ 

2: (iv) Khai mạc, họp phiên to|n thể; (v) Hội 

thảo khoa học với c{c chủ đề về Chăn nuôi, 

Thú y v| c{c vấn đề có liên quan (Khoa học & 

công nghệ về lợn/gia cầm/gia súc nhai lại/thú 

cưng, Một sức khỏe, Phúc lợi động vật v| An 

to|n thực phẩm, Quản lý gi{o dục-đ|o tạo 

trong Chăn nuôi v| Thú y,<); (vi) Lễ tổng kết 

bế mạc & Gala dinner;     

Xuất  ản: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học 
Chăn nuôi & Thú y to|n quốc có ISBN (C{c 
b|i b{o được Ban Khoa học AVS2025 chấp 
nhận sẽ được b{o c{o Oral hay Poster tại hội 
nghị. Sau hội nghị, t{c giả có thể rút b|i để 
đăng ở c{c nguồn kh{c như: TC KHCN Đại 
học Th{i Nguyên, TC KHKT Thú y v| TC 
KHKT Chăn nuôi<, nếu giữ nguyên thì Ban 
Biên Tập sẽ đăng trên Kỷ yếu AVS2025 tại 
trang web: http://avsconference.com. Ngoài 
ra c{c thông tin hội nghị còn được đăng trên 
Fb: 
https://www.facebook.com/avsconference/). 
Lưu ý  c c bài b o sẽ được gửi online thông qua 
trang web http://avsconference.com. 

  Hạn đăng ký: Gửi b|i b{o to|n văn trước 
ng|y 30/4/2025 (hạn lần 1).  

  Công t{c chuẩn  ị Hội nghị: Tính tới 
thời điểm hiện tại Hội nghị đã nhận được 
trên 130 b|i b{o trong v| ngo|i nước; có gần 
30 đơn vị trong khối đ|o tạo v| nghiên cứu 
trong nước v| hơn 20 tổ chức ngo|i nước 
đăng ký tham dự, cũng như sự chung tay của 
trên 30 Doanh nghiệp. 

  Ban Tổ chức tr}n trọng kính mời quý Đại 
biểu đăng ký tham dự AVS2025. 

  Đầu mối liên hệ: PGS.TS. Từ Trung Kiên 
- Phó Trưởng Ban Tổ chức AVS2025, Trưởng 
Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học 
Nông Lâm Thái Nguyên; Email: 

tutrungkien@tuaf.edu.vn, Điện thoại: 
0902119828. 

http://avsconference.com/
https://www.facebook.com/avsconference/
http://avsconference.com/
mailto:tutrungkien@tuaf.edu.vn

